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Cuốn sách này được viết  

thay cho một nén Tâm Hương, 

kính dâng lên các bậc tiền nhân, 

những người đã trao truyền cho chúng con 

một nền minh triết cao thâm, 

một đạo lý sống 

và một tuệ giác sáng ngời, 

giúp cho chúng con  

sống trong bình an và hạnh phúc 

lâu dài. 
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COPYRIGHT & LEGAL DISCLAIMER 

 

Copyright © 2026 by Ngo Hung – Ngo Khac Nancy | All rights 

reserved. 

This work, Tứ Thức – Con Đường Hiểu Mình Trong Đạo Mẫu Việt 

Nam, is licensed under the Creative Commons Attribution-No 

Derivatives 4.0 International License (CC BY-ND 4.0). 

This means you are free to: 

• Copy, print, and distribute 

• Quote and read publicly 

• Share in audio or video formats 

• Use for personal or commercial purposes 

• … provided that the content remains unchanged and proper 

credit is given to the author. 

• Modification, alteration, or distortion of the content is not 

permitted in order to avoid misunderstanding. 

For details about this license, please visit: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 

Additionally, these authors encourages that if you use this work for 

commercial purposes, you dedicate a portion of the profits to support 

those in need within your community — as a way to practice 

Compassion and Loving-Kindness. 

Disclaimer 

The content of this book is intended for informational and educational 

purposes only. The authors make no representations or warranties 

regarding accuracy or completeness. Readers assume full 

responsibility for how they apply or interpret the material. 
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DISCLAIMER / LỜI KHẲNG ĐỊNH TRUNG TÍNH 

 

Những nội dung được trình bày trong cuốn sách này không 

nhằm mục đích thay thế cho trị liệu tâm lý chuyên môn, y 

khoa, hay bất kỳ hệ thống tín ngưỡng – Triết học nào.  

Đây chỉ là những góc nhìn, mô tả và phân tích dựa trên trải 

nghiệm, quan sát và thực chứng của cá nhân trong quá trình 

thực hành về sự vận hành của tâm – thân – thức. 

Chúng tôi không yêu cầu bạn tin, cũng không khuyến khích 

bạn chấp nhận bất kỳ điều gì được chúng tôi viết ra, cho dù 

điều đó “nghe có vẻ hợp lý” hoặc “có vẻ chính xác”. 

Điều duy nhất bạn nên tin là kết quả thực chứng trực tiếp 

của chính bạn. 

Bạn hãy tự quan sát, thể nghiệm, thực nghiệm, đối chiếu và 

kiểm chứng trong thực tế qua đời sống của bạn. 

Chỉ khi nào bạn tự thực hành – tự trải nghiệm – tự thấy kết 

quả, thì điều đó mới thật sự thuộc về bạn. 

Nếu như khi bạn đọc, và bạn thấy có điều gì hữu ích, bạn 

có thể giữ lại và dùng nó. Nếu như có điều gì đó không phù 

hợp với thực chứng của bạn, thì bạn hãy mạnh dạn buông 

bỏ nó. Tất cả đều quay về một nguyên tắc duy nhất: 

“Đừng tin vào những gì chúng tôi viết. Hãy tin vào điều 

bạn trực tiếp trải nghiệm”. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

TỨ THỨC – CON ĐƯỜNG HIỂU MÌNH TRONG 

ĐẠO MẪU VIỆT NAM 

Trong lịch sử tinh thần của người Việt, có những hệ thống 

tri thức không được xây dựng bằng khái niệm, không được 

ghi chép thành kinh điển, và cũng không tồn tại như một 

học thuyết hoàn chỉnh. 

Chúng tồn tại bằng sự sống. 

Và Đạo Mẫu Việt Nam là một hệ thống như thế. 

Đạo Mẫu không xuất hiện như một tôn giáo khai sáng, 

không được định hình bởi một giáo chủ hay một thời điểm 

lịch sử xác định, mà lặng lẽ hình thành, bồi đắp và lan truyền 

qua đời sống dân gian, qua nghi lễ, qua âm nhạc, qua biểu 

tượng, và quan trọng hơn cả:  

Qua trải nghiệm trực tiếp của con người. 

Chính vì vậy, khi tiếp cận Đạo Mẫu, người ta thường gặp 

những hiện tượng khó lý giải bằng ngôn ngữ lý trí thuần túy. 

Có những người, khi bước vào đền phủ, chưa kịp thực hành 

bất cứ nghi thức nào, đã cảm thấy lòng mình chùng xuống. 

Có những người, tham dự một buổi hầu đồng, không cầu 

xin điều gì cụ thể, nhưng sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm, an 

ổn. 

Cũng có những người, vốn đứng ngoài đời sống tâm linh, 

bỗng một ngày đứng trước ban Mẫu, chỉ muốn cúi đầu thật 
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thấp – không phải vì niềm tin, mà vì một cảm giác rung 

động đúng đắn từ bên trong. 

Những khoảnh khắc như vậy, thường bị xếp vội vào hai 

nhãn dán quen thuộc: 

• Hoặc là mê tín 

• Hoặc là cảm xúc nhất thời 

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng cho thấy một điều khác: 

Ở đó, có một hệ vận hành tâm thức cổ xưa đang được kích 

hoạt trở lại – một hệ thống mà người Việt đã sống cùng từ 

rất lâu, nhưng hiếm khi được nhận diện và gọi tên một cách 

có hệ thống. 

Cuốn sách này ra đời từ một câu hỏi mang tính căn bản: 

Vì sao Đạo Mẫu vẫn tồn tại bền bỉ, vẫn lan tỏa mạnh mẽ,và 

vẫn có khả năng tạo ra những chuyển hóa nội tâm sâu sắc, 

trong bối cảnh đời sống hiện đại đã thay đổi gần như toàn 

bộ nền tảng xã hội, tư duy và giá trị sống? 

Câu trả lời, theo chúng tôi, không nằm ở niềm tin, cũng 

không nằm ở yếu tố linh thiêng theo nghĩa siêu hình, mà 

nằm ở chỗ:  

Đạo Mẫu không chỉ là một tín ngưỡng, mà còn là một con 

đường sống và một cách con người tự nhận biết chính mình. 

Trong suốt một thời gian dài, Đạo Mẫu thường bị tiếp cận 

theo hai chiều hướng cực đoan: 
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Một mặt, Đạo Mẫu bị giản lược thành mê tín dân gian; bị 

nhìn như một hệ thống cầu xin, cúng bái, mang tính cảm 

tính và thiếu nền tảng tư tưởng. 

Mặt khác, trong bối cảnh bảo tồn văn hóa, Đạo Mẫu được 

nâng lên thành di sản, được nghiên cứu, phân loại, trưng 

bày, nhưng lại vô tình bị tách rời khỏi đời sống nội tâm thật 

sự của con người. 

Cả hai cách tiếp cận này, đều chưa chạm được đến cốt lõi 

của Đạo Mẫu. 

Bởi vì, nếu Đạo Mẫu chỉ là mê tín, thì Đạo Mẫu đã không 

thể tồn tại xuyên suốt qua nhiều biến động lịch sử và xã hội. 

Và nếu chỉ là một thực thể văn hóa, thì Đạo Mẫu đã không 

có khả năng đánh động sâu sắc đến cảm xúc, thân thể và 

nhận thức của con người đến như vậy. 

Thực chất, Đạo Mẫu không tồn tại để con người Tin, mà để 

con người Chạm. Chạm vào gì? 

• Chạm vào những tầng cảm xúc từng bị kìm nén 

• Chạm vào những trải nghiệm đau khổ chưa được gọi 

tên 

• Chạm vào năng lượng sống bị phân mảnh bởi mưu 

sinh, trách nhiệm, và áp lực phải “ổn” trong một xã 

hội hiện đại nhiều bất an 

Và sâu hơn cả, Đạo Mẫu tạo điều kiện để con người chạm 

lại với chính mình. 
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Điều đáng chú ý là, Đạo Mẫu không đề xuất một con đường 

thoát ly khỏi đời sống. 

Ngược lại, Đạo Mẫu đặt trọn con đường tâm linh ngay trong 

đời sống thường nhật. Tuy Đạo Mẫu: 

• Không có hệ thống kinh điển cố định 

• Không có giáo điều cứng nhắc 

• Không yêu cầu con người phải đoạn tuyệt cảm xúc, 

thân xác hay ham muốn 

Nhưng Đạo Mẫu lại mở ra một không gian linh hoạt, nơi 

mỗi người có thể bước vào bằng trải nghiệm riêng của mình. 

• Người trí thức có thể tiếp cận qua biểu tượng và cấu 

trúc văn hóa 

• Người lao động có thể đi vào bằng cảm xúc và cầu 

nguyện 

• Người khổ đau có thể tìm đến như một chỗ dựa tinh 

thần 

• Và người tỉnh thức có thể nhìn thấy ở đó một bản đồ 

tâm thức sâu sắc 

Tất cả những con đường đó, nếu đi đủ sâu, đều gặp nhau ở 

một điểm: 

Sự chuyển hóa nội tâm. 

Trong bối cảnh hiện đại, con người sở hữu một lượng kiến 

thức chưa từng có, nhưng đồng thời cũng sống trong một 

trạng thái bất an kéo dài phổ biến. 
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Chúng ta hiểu rất nhiều, 

nhưng ít khi thực sự lắng nghe chính mình. 

Chúng ta phân tích rất giỏi, 

nhưng lại xa rời cảm xúc và trực giác. 

Chúng ta biết mình đang khổ, 

nhưng không biết bắt đầu từ đâu để hiểu nguyên nhân của 

khổ đau đó. 

Ở điểm này, Đạo Mẫu cho thấy một tuệ giác rất khác so với 

nhiều hệ thống triết học hay tôn giáo quen thuộc: 

Nguyên do là, người Việt xưa không đi “giải thích” tâm 

bằng lý thuyết, mà họ trải nghiệm tâm thông qua nghi lễ, 

âm nhạc, mầu sắc, chuyển động và biểu tượng. 

Từ đó, chúng tôi đề xuất một góc nhìn mới, góc nhìn khi: 

Tứ Phủ trong Đạo Mẫu không chỉ là bốn miền linh giới, mà 

còn là một bản đồ tâm thức của con người Việt. 

Từ bản đồ này, khái niệm Tứ Thức được gọi tên như một 

chìa khóa đọc mới: 

• Thức Thấy 

• Thức Cảm 

• Thức Nghĩ 

• Thức Biết 

Tứ Thức này không phải là một hệ giáo lý vay mượn, cũng  
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không nhằm thay thế niềm tin tâm linh, mà là một cách diễn 

đạt hiện đại cho bốn tầng vận hành tự nhiên của tâm con 

người – những tầng đã luôn hiện diện trong đời sống, nhưng 

chưa từng được nhận diện rõ ràng. 

Vì Sao Cuốn Sách Này Giới Thiệu Thêm “Phương Pháp 

4 Bước”? 

Nếu Tứ Thức là cách giúp tâm mở ra, thì phương pháp Bốn 

Bước là cách giúp tâm đi vào hành động tỉnh táo. 

Rất nhiều người có trải nghiệm tâm linh sâu sắc, nhưng 

không biết: 

• Làm sao giữ được sự bình an đó trong đời sống? 

• Làm sao chuyển hóa cảm xúc thành hành động đúng? 

• Làm sao không lệ thuộc vào nghi lễ? 

Đây chính là khoảng trống mà phương pháp Bốn Bước được 

lấp vào. Phương pháp Bốn Bước không phải là Tứ Diệu Đế 

của Phật giáo, hay của bất kỳ phương pháp trị liệu tâm lý 

nào trong hiện đại, mà đó là một tiến trình nhận thức – giải 

quyết vấn đề – hành động có ý thức, bao gồm: 

1. Nhận diện đúng điều đang xảy ra 

2. Tìm nguyên nhân gốc 

3. Lựa chọn giải pháp tối ưu 

4. Hành động và duy trì sự an 

Cho nên, cuốn sách này, không trộn lẫn Đạo Mẫu với Phật 

giáo hay bất kỳ hệ thống nào khác, mà lại đặt Tứ Thức và  
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phương pháp Bốn Bước song song, để bạn hiểu – rồi mới 

kết hợp. 

Một Cuốn Sách Để Đọc – Và Để Sống 

Mục đích của cuốn sách này không viết để: 

• Thuyết phục bạn tin vào Đạo Mẫu 

• Hay khuyên bạn phải thực hành nghi lễ của Đạo Mẫu 

Cuốn sách này được viết để: 

• Giúp bạn hiểu Đạo Mẫu như một hệ thống tâm thức 

của người Việt 

• Nhận ra cách cảm xúc – nhận thức – trực giác vận 

hành trong chính bạn 

• Và nếu bạn muốn, bạn có thể ứng dụng những hiểu 

biết đó để sống có an và rõ hơn 

Cho nên, bạn không cần phải là người “có căn, có cơ”. 

Cũng không cần phải hầu đồng. 

Cũng không cần phải theo bất kỳ niềm tin nào. 

Bạn chỉ cần: 

→ Thành thật với trải nghiệm của chính bạn. 

Lúc đó, bạn sẽ hiểu lý do vì sao cuốn sách này lại dần mở 

ra: 

• Từ hệ biểu tượng 

• Sang cấu trúc tâm thức 
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• Rồi đến phương pháp nhận diện – chuyển hóa – hành 

động 

Dĩ nhiên, không phải để biến Đạo Mẫu thành “kỹ thuật”, 

mà để bạn đọc không bị bỏ lại một mình sau khi cánh cửa 

tâm linh đã mở. 

Tại Sao Cuốn Sách Này Lại Chọn Con Đường Dài? 

Có thể đã có nhiều sách viết về Đạo Mẫu: 

• Rất sâu về nghi lễ 

• Rất kỹ về lịch sử 

• Rất giàu về tư liệu 

Nhưng cuốn sách này lại chọn một con đường khác: 

• Đi chậm 

• Đi sâu 

• Đi từ trong ra ngoài 

Không vội vàng đưa ra phương pháp. 

Không áp đặt cách hiểu. 

Không thúc bạn đọc phải tin điều gì. 

Bởi vì, chúng tôi tin rằng: 

Nếu một con đường đúng, con đường đó sẽ tự mở ra khi 

người đi đã sẵn sàng. 

Và vì vậy, phần giới thiệu này không nhằm mục đích 

“thuyết phục” bạn, mà chỉ làm duy nhất một việc: 
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Mời bạn bước vào không gian của cuốn sách, với một tâm 

thế: 

• Mở 

• Chậm và,  

• Trung thực với chính mình. 
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CHƯƠNG 1: BẢN THỂ CỦA ĐẠO 

MẪU – NỀN MINH TRIẾT LINH 

THIÊNG 

Có thể nhìn thấy rằng, Đạo Mẫu của người Việt không hình 

thành như một tôn giáo “được tạo lập” tại một thời điểm cụ 

thể; bởi vì, Đạo Mẫu không xuất hiện dưới dạng giáo điều, 

không khai sinh từ một bậc thầy lập giáo, và cũng không có 

kinh điển khởi thủy. 

Ngược lại, Đạo Mẫu giống như một giòng nước ngầm chảy 

xuyên qua lòng đất Việt hằng nghìn năm, thấm vào từng nếp 

sống, từng phong tục, từng hơi thở, và chỉ khi nguồn nước 

đó gặp đủ duyên, Đạo Mẫu mới hiện thành giòng sông, trở 

thành một hệ thống tín ngưỡng hoàn chỉnh như ngày nay, 

mà chúng ta quen gọi là: Đạo Mẫu. 

Chương này, chúng tôi sẽ đi thẳng vào nền tảng sâu nhất 

của Đạo Mẫu: 

• Bản thể là gì? 

• Vì sao người Việt tôn Mẹ làm trung tâm? 

• Điều gì làm cho Đạo Mẫu khác biệt với các hệ tín 

ngưỡng khác? 

• Và quan trọng nhất: Đạo Mẫu phản chiếu điều gì về 

tâm thức Việt? 

Vì đây là chương mở đầu, chúng tôi thành kính, muốn thắp 

lên một nén hương đầu tiên trên bàn thờ của minh triết Việt,  
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để làn khói mỏng, hương thơm, dẫn chúng ta bước vào thế 

giới: Nơi Mẹ là nguồn, là gốc, là hơi thở của cả một dân tộc. 

I. Đạo Mẫu Không Chỉ Là Tín Ngưỡng, Mà Còn Là Linh 

Hồn Của Bản Sắc Việt 

Trong số rất nhiều tín ngưỡng bản địa trên thế giới, hiếm có 

một hệ thống nào lại đặt “Mẹ” vào vị trí trung tâm một cách 

toàn diện như người Việt Nam.  

Ở nhiều nền văn hóa, Mẹ được tôn vinh như biểu tượng. 

Nhưng trong Đạo Mẫu, Mẹ không chỉ là biểu tượng mà Mẹ 

còn là Trời rộng, Đất sâu, Nước linh, Rừng ngàn, và chính 

là sự sống đang vận hành. 

Đạo Mẫu dung chứa toàn bộ vũ trụ vào hình hài của Mẹ, 

qua biểu tượng: 

• Mẹ tạo tác và nuôi dưỡng 

• Mẹ bảo hộ và che chở 

• Mẹ chuyển hóa và tái sinh 

• Mẹ là cả uy linh lẫn dịu dàng 

Tại sao người Việt lại đặt Mẹ làm trung tâm? 

Bởi vì, người Việt sống trong một địa thế vừa nhiều hiểm 

nguy (lũ lụt, bão tố, giặc giã, đói kém) vừa giàu sự sống 

(phù sa, rừng núi, biển cả).  

Trong môi trường như thế, người Việt luôn hướng về một 

quyền lực, vừa mạnh mẽ để bảo hộ, vừa hiền hòa để nuôi 

dưỡng; và hình tượng bao trùm nhất, đó chính là Mẹ. 
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Đạo Mẫu vì thế, không phải là sản phẩm “ảnh hưởng từ bên 

ngoài”, mà là kết tinh của ngàn năm trải nghiệm sống của 

dân tộc Việt.  

Chính vì vậy, nếu nhìn từ trải nghiệm dân gian, Đạo Mẫu 

thiên về tuệ giác cảm nhận hơn là triết học lý thuyết; thiên 

về đạo sống hơn là một hệ thống mệnh lệnh tôn giáo. 

Đạo Mẫu – trong cảm nhận của người Việt – là Đạo của sự 

sống, được nhân cách hóa thành hình tượng Mẹ. 

II. Bốn Phủ – Một Vũ Trụ Được “Mẫu Hóa” 

Không giống bất kỳ hệ thống thần linh nào, Đạo Mẫu phân 

chia vũ trụ thành Bốn Phủ, tương ứng với bốn “trường năng 

lượng” tự nhiên: 

Thiên – Địa – Thoải – Thượng Ngàn 

(Trời – Đất – Nước – Rừng) 

Nếu các nền văn hóa khác tạo ra Thần rồi phân Cõi, thì 

người Việt lại thấy Cõi trước, rồi mới nhìn thấy Mẹ trong 

từng Cõi. Điều này cho thấy một kiểu tư duy rất khác: 

• Không áp đặt thần linh lên đời sống 

• Mà từ chính đời sống, con người dần nhận ra sự linh 

thiêng 

Chính cách tiếp cận này, làm cho Đạo Mẫu trở thành một 

dạng hiện tượng học tâm linh rất độc đáo: Chúng ta nhìn 

vào tự nhiên, cảm nhận sự linh thiêng vốn có của trời đất, 

rồi diễn đạt sự linh thiêng đó bằng biểu tượng Mẹ. 
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Nhờ đó, vũ trụ trong Đạo Mẫu không mang tính siêu hình 

trừu tượng, mà rất là cụ thể, có thể chạm được và rất gần 

gũi: 

• Gió thổi = khí lực của Mẫu Thiên 

• Mưa nguồn = phúc lành của Mẫu Thoải 

• Mầu xanh ngàn = hơi thở của Mẹ Rừng 

• Đất đai, mùa màng = vòng tay của Mẹ Địa 

Trong vũ trụ đó, mọi sự sống đều là con của Mẹ, nên sự tôn 

kính không đến từ nỗi sợ, mà đến từ lòng biết ơn. Đây là 

điểm làm cho Đạo Mẫu sáng bừng lên như một mỹ học 

riêng trong thế giới tín ngưỡng. 

III. Đạo Mẫu – Nơi Thần Linh Cũng Rất “Người” 

Một điều rất đặc biệt: Các vị Thánh trong Đạo Mẫu không 

phải là những hình tượng siêu nhân xa cách, mà đa phần là 

có gốc tích từ lịch sử, huyền thoại, hoặc nhân vật văn hóa. 

Điều này cho thấy, tổ tiên của người Việt có một trực giác 

rất tinh tế: Thần linh không cần quá xa vời, nhưng cần đủ 

lớn để dìu dắt chúng ta, và đủ gần để chúng ta cảm được. 

Vì thế, Đức Thánh Trần, Mẫu Liễu, Mẫu Thượng Ngàn, 

Chầu Đệ Tứ, Cô Bé, Cậu Bé… đều mang những nét rất 

“Người”: 

• Có hành trạng 

• Có khí chất 

• Có phẩm hạnh 

• Có đạo đức 
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• Có cả những câu chuyện mang bóng dáng con người 

trong đời 

Điều này, tạo nên sự kết nối rất gần gũi đặc biệt. Người dân 

không chỉ tin vào các Ngài, mà còn thương các Ngài. Khi 

“vay lộc – trả lộc”, họ không giao dịch với Thánh, mà giao 

cảm với Thánh. Họ không cầu xin mù quáng, mà gửi gắm 

niềm tin của họ như gửi vào người thân. 

Đạo Mẫu, vì vậy, trở thành hệ thống tín ngưỡng mà đời 

thường và linh thiêng giao hòa với nhau như hơi thở: vào - 

ra. 

IV. Tính Nữ Linh Thiêng – Cội Nguồn Của Sự Bền Bỉ 

Việt 

Không phải ngẫu nhiên mà dân tộc Việt, trải qua hằng nghìn 

năm bão giông lịch sử, nhưng vẫn giữ được bản sắc: Mềm 

mà bền, dẻo mà không đứt. Chính tính nữ linh thiêng của 

Đạo Mẫu là yếu tố nuôi dưỡng phẩm chất đó: 

• Mềm để biến hóa 

• Dịu để bao dung 

• Nhẫn để vượt thoát 

• Thương để kết nối 

Trong mọi thời khắc khó khăn nhất của dân tộc, hình tượng 

Mẹ – từ Mẫu Liễu đến Mẫu Thượng Ngàn – luôn là biểu 

tượng của sự nâng đỡ tinh thần: 

• Khi mất mùa: Cầu xin Mẹ Địa 

• Khi hạn hán: Cầu xin Mẹ Thoải 
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• Khi giặc giã: Cầu xin Mẫu Thượng Thiên hoặc Đức 

Thánh Trần 

Đạo Mẫu không chỉ “cứu rỗi” theo nghĩa tôn giáo, mà còn 

giữ và giúp người Việt đứng vững vàng trong đời sống. 

Chính vì vậy, trong dòng chảy lịch sử, Đạo Mẫu dường như 

đã góp phần nuôi dưỡng một sức chịu đựng tinh thần rất đặc 

trưng của người Việt. Khi một dân tộc còn giữ được hy vọng 

và khả năng nâng đỡ nội tâm, thì dân tộc ấy vẫn còn nền 

tảng để tồn tại và hồi sinh. 

V. Đạo Mẫu – Nơi Tôn Giáo, Triết Học Và Tâm Lý Học 

Giao Nhau 

Có thể nói, Đạo Mẫu không phải là triết học theo nghĩa hàn 

lâm, nhưng trong sâu thẳm, Đạo Mẫu lại chứa một minh 

triết sống rất rõ ràng: 

• Triết học của sự vận hành 

Bốn Phủ không phải là sự phân chia cứng nhắc, mà là bốn 

lớp vận hành của đời sống: 

• Trời: Ý chí – tinh thần 

• Đất: Vật chất – nền tảng 

• Nước: Cảm xúc – linh động 

• Rừng: Bản năng – sức sống 

Điều này cho thấy, người Việt từ xa xưa, đã có một trực giác 

về cấu trúc tâm thức của con người, tương đương với nhiều 

hệ thống tâm lý học hiện đại. 
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a. Triết học của quan hệ 

Trong Đạo Mẫu, con người và thần linh không mang tính 

quan hệ Chủ – Tớ, mà là mối quan hệ Mẹ – Con. 

Đây là một triết lý tâm lý học sâu sắc: 

• Khi chúng ta cảm thấy chúng ta được bảo bọc, chúng 

ta có sức mạnh để sống hiền hòa, tử tế, và can đảm 

hơn 

b. Triết học của hành động 

Hầu Đồng không phải là nghi lễ mê tín. Đó là một nghệ 

thuật biểu đạt tâm linh, đồng thời cũng là một liệu pháp 

chữa trị tâm lý tập thể, nơi cộng đồng được “giải tỏa”, được 

“gột rửa”, được “tiếp lửa tinh thần”. 

Việc dân gian duy trì nghi lễ này qua hằng thế kỷ cho thấy, 

nghi lễ này đáp ứng được một nhu cầu tâm lý sâu thẳm của 

con người. 

Từ góc nhìn này, Đạo Mẫu không chỉ là tín ngưỡng, mà còn 

là một hệ thống tâm linh – trị liệu – văn hóa – triết học đan 

xen vào nhau. 

VI. Đạo Mẫu Là Một Bản Anh Hùng Ca Của Căn Tính 

Việt 

Khi nhìn sâu vào đạo Mẫu, chúng ta thấy, Đạo Mẫu có sự 

mềm của nước, sự sâu của đất, sự mạnh của rừng, và sự 

cao của trời. Càng nhìn vào đó, chúng ta thấy rất rõ hình 

ảnh của dân tộc Việt: 
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• Nhẹ mà bền 

• Khó mà vẫn sống 

• Yếu mà lại vượt qua 

• Không ồn ào nhưng không bao giờ đánh mất chính 

mình 

Bởi vậy, khi tìm hiểu về Đạo Mẫu, chúng ta không phải chỉ 

tìm hiểu về thần linh, mà chúng ta còn cần phải đi sâu vào 

căn tính Việt, tâm thức Việt, văn hóa Việt, và linh khí Việt. 

VII.  Tổng Kết 

Chương 1 không phải là một bài giảng, cũng không nhằm 

chứng minh Đạo Mẫu đúng hay sai, mà đó chỉ là ngọn đuốc 

đầu tiên khi chúng ta thắp lên, để soi rõ rằng: 

• Đạo Mẫu là dòng chảy nền tảng của người Việt 

• Đạo Mẫu không sinh ra để được phân tích, mà để 

được sống 

• Mẹ không chỉ là huyền thoại, mà là ký ức của đất 

nước này 

• Và có lẽ, để hiểu Đạo Mẫu một cách trọn vẹn, chúng 

ta cần cho phép mình bước vào bằng sự cảm nhận của 

trái tim trước, rồi mới đối thoại với lý trí sau 

Những chương kế tiếp, chúng ta sẽ đi sâu hơn về lịch sử, 

cấu trúc thần linh, hệ thống lễ nghi, tâm linh học của Đạo 

Mẫu, và đặc biệt là Tứ Thức – một lăng kính mới để nhìn 

lại toàn bộ minh triết của Mẹ trong thời hiện đại. 

Đây là hành trình dài và đẹp, giống như bước vào rừng  
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thiêng: 

 Mỗi nhành cây đều có tiếng,  

mỗi lối đi đều có linh,  

và mỗi hơi gió  

đều mang bóng dáng của Mẹ hiền. 
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CHƯƠNG 2: HÀNH TRÌNH TIẾN 

HÓA CỦA ĐẠO MẪU – MỘT DÒNG 

CHẢY SỐNG 

I. Nền Đất Tâm Linh Của Người Việt Cổ 

Từ rất sớm trong lịch sử hình thành cộng đồng, khi các hệ 

thống thần thoại còn chưa được thành văn, người Việt cổ đã 

sống trong một không gian, nơi thiên nhiên không chỉ là 

môi trường sinh tồn, mà còn được cảm nhận như một hữu 

thể có linh tính. 

Nước, gió, rừng, sông, đá, tất cả đều hiện hữu như những 

“người thân” có hơi thở. Trên vùng đất Delta phù sa thường 

xuyên thay đổi, nơi bão lũ hay hạn hán có thể thăng giáng 

như ý trời, người Việt đã học ra một bài học rất quan trọng: 

“Nếu họ không thể thắng thiên nhiên, thì họ chỉ có thể hòa 

với thiên nhiên”. 

Trong sự hòa đó, tổ tiên của người Việt đã cảm nhận được 

một sức sống: Vừa bao dung mà lại vừa sâu thẳm. Sức sống 

đó – vừa dưỡng dục lại vừa nghiêm khắc – mang dáng hình 

của một Đấng Nữ. Một hình dạng Mẹ của trời đất. Một 

nguyên lý Mẫu trùm khắp. 

Không phải ngẫu nhiên mà người Việt cổ sớm xuất hiện 

những hình thái tín ngưỡng liên quan đến Mẹ Đất, Mẹ 

Nước, Mẹ Lúa, Mẹ Rừng.  

Các học giả nhân học gọi đó là mẫu tính sơ khai của cư dân  
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nông nghiệp, nhưng trên bình diện tâm linh, đó là một sự 

kiện còn lớn hơn: Có thể nói, trong tầng sâu tâm thức, người 

Việt cổ dường như đã cảm nhận được Trật tự của Mẹ như 

một nguyên lý nền tảng, trước khi các cấu trúc mang tính 

phụ quyền được định hình rõ rệt. 

Trật tự này không phải vì mẫu hệ theo nghĩa xã hội đơn 

thuần, mà đó là mẫu hệ theo nguyên lý của vũ trụ. 

Nơi đó, Mẹ không chỉ đóng vai trò sinh sản, mà còn là 

nguồn của sinh lực, sự ấm áp, sự bảo hộ, khả năng chữa 

lành, và năng lực phục sinh sau đổ nát.  

Bên cạnh đó, trong tâm thức dân gian, người phụ nữ thường 

được gắn liền với trực giác, với cảm nhận thiên nhiên, với 

mùa màng, với chữa trị, với sự mềm mại nhưng kiên cường. 

Và chính trên nền đất tâm linh đó, Đạo Mẫu bắt đầu nhen 

lên như ngọn lửa âm ỉ trong trái tim tập thể của người Việt. 

II. Bóng Dáng Mẹ Trong Huyền Thoại Và Đời Sống 

Trước khi có tên gọi “Đạo Mẫu”, người Việt đã sống trong 

những câu chuyện về các Mẹ. Những huyền thoại như: 

• Âu Cơ – Mẹ của dân tộc 

• Mỵ Nương – tượng trưng cho nước – cho âm tính 

mềm nhưng thâm sâu 

• Man Nương – người nữ mang sự mầu nhiệm vào giữa 

nhân gian 

• Những nữ thần núi, thần rừng, thần lúa 
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Tất cả đều là những mảnh ký ức cổ xưa, nơi người Việt gửi 

gắm một trực giác bẩm sinh: 

• Mẹ là cửa của sự sinh thành và cũng là nơi trở về của  

bình an 

Không chỉ trong huyền thoại, trong đời sống thường ngày, 

người phụ nữ Việt luôn mang hai hình ảnh cùng đồng hiện: 

• Mềm như nước 

• Bền như lúa 

Cả hai đều thuộc về Mẹ. Nước nuôi sống, nhưng cũng có 

thể nhấn chìm; lúa nuôi dân, nhưng cũng cần chăm sóc tỉ 

mỉ.  

Từ cách người Việt gọi đất nước là “Đất Mẹ”, phương tiện 

giao tiếp là “tiếng Mẹ”, đến bữa cơm “hạt cơm từ Mẹ Lúa”, 

đều cho thấy nguyên lý Mẹ (Mẫu) len lỏi vào trong mọi hơi 

thở của văn hóa. 

Đạo Mẫu sau này, khi đã định hình thành Tam Phủ – Tứ 

Phủ, vẫn mang phong vị ấy: Không cầu kỳ trí thức, không 

giáo điều triết học, mà chạm thẳng vào vùng cảm xúc – trực 

giác – nhân tính sâu nhất của con người. 

III. Những Tầng Sâu Vô Thức Tập Thể Về Nữ Thần 

Nếu đối chiếu với một số lăng kính của tâm lý học hiện đại, 

chẳng hạn như phân tâm học của Jung, Đạo Mẫu có thể 

được nhìn như sự biểu hiện của một nguyên mẫu sâu trong 

vô thức tập thể – nguyên mẫu Nữ Thần Mẹ. 
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Nguyên mẫu này thường trỗi dậy trong các xã hội: 

• Sống gần thiên nhiên 

• Có nền nông nghiệp lúa nước 

• Thời tiết thất thường 

• Đời sống phụ thuộc vào chu kỳ Âm – Dương của trời 

đất 

Nguyên mẫu ấy mang 4 đặc tính: 

• Sinh thành 

• Nuôi dưỡng 

• Bảo hộ 

• Chuyển hóa (hủy-diệt-tái sinh) 

Tất cả đó đều hiện diện trong hệ thống Tứ Phủ: 

• Mẫu Thượng Thiên – sinh lực của trời 

• Mẫu Thoải – sự trôi chảy nuôi dưỡng 

• Mẫu Thượng Ngàn – sức sống sinh sôi 

• Mẫu Địa – nền đất ổn định và khả năng tái tạo 

Có lẽ, chính sự khớp nối tự nhiên giữa vô thức tập thể và 

cấu trúc Tứ Phủ đã góp phần quan trọng giúp cho Đạo Mẫu 

có khả năng thích nghi, tồn tại và tiếp nối qua nhiều biến 

động lịch sử, chính trị và tôn giáo. 

IV. Từ Nữ Thần Nông Nghiệp Đến Hệ Thống Tam Phủ 

– Tứ Phủ 

Khi các cộng đồng Việt cổ mở rộng từ lưu vực sông Hồng 

xuống vùng trung du, rồi đến miền núi và miền duyên hải,  
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tín ngưỡng về các nữ thần cũng được mở rộng theo địa lý.  

Ở mỗi nơi, những người phụ nữ mạnh mẽ, những vị nữ tù 

trưởng, những bà mẹ có công hộ dân, trị thủy, giữ làng… 

đều được tôn kính.  

Khi họ mất đi, họ được tin là vẫn tiếp tục che chở cho con,  

cho cháu, như cách người sống vẫn gọi về tổ tiên trong các 

nghi lễ thờ cúng. 

Trải qua hằng nghìn năm, những nữ thần địa phương đó 

được “lắng lọc” dần dần trong tâm thức dân gian, kết nối lại 

thành một hệ thống.  

Hệ thống này không phải là sản phẩm của một triều đại hay 

một tổ chức tôn giáo, mà là sự hợp khí thiêng của nhiều thế 

hệ. 

Những nữ thần ấy cuối cùng tỏa kết thành hai trục lớn: 

• Trục Thiên – Thoải – Ngàn: Phản ánh ba không gian 

sống chính của người Việt: Trời (thiên văn), Nước 

(châu thổ và sông biển), Rừng (núi non phồn thịnh) 

 

• Trục Địa: Nền đất – nền tảng của mọi sự sống, cũng 

là nền tảng tâm linh 

Khi cấu trúc Tam Phủ xuất hiện (Thiên – Thoải – Ngàn), vai 

trò của Mẫu Địa chưa được đặt tên rõ ràng, nhưng vẫn hiện 

diện như năng lực nền tảng. Chỉ đến khi hệ thống hóa hoàn 

thiện hơn, người ta mới công nhận sự toàn vẹn của Bốn Mẹ, 

hình thành Tứ Phủ. 
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Điều đáng chú ý là: Sự hình thành Tứ Phủ không phải là sự 

thay đổi cấu trúc của hệ thống, mà là sự tinh chỉnh của trực 

giác dân gian. 

Tâm thức của người Việt vốn thiên về sự dung hòa, không 

xung đột nguyên lý. Đất không thể thiếu, nên Địa vươn lên 

từ trạng thái “ngầm hiện diện” thành “được tôn danh”, trở 

thành phần cuối cùng để hệ thống được trọn vẹn. 

Tứ Phủ, vì vậy, không phải là hệ thống triết học, mà là cách 

người Việt mô tả vũ trụ bằng ngôn ngữ thân thuộc nhất: 

• Trời mang gió mưa 

• Nước mang phù sa 

• Rừng mang dưỡng khí 

• Đất mang sự bền vững 

Mỗi Phủ đều là một phương diện của Mẹ, nhưng không Phủ 

nào cao hơn Phủ nào. Sự hài hòa đó chính là tinh chất của 

Đạo Mẫu. 

V. Đạo Mẫu Trong Dòng Chảy Lịch Sử Việt Nam 

Một điều đáng kinh ngạc: Cho dù, lịch sử Việt Nam trải qua 

giai đoạn dài chịu ảnh hưởng sâu đậm của Nho giáo, vốn đề 

cao nam tính, trật tự Phụ quyền, nhưng Đạo Mẫu vẫn không 

hề bị suy thoái, mà vẫn luôn tồn tại và còn nở rộ, đặc biệt 

trong các thế kỷ 17 và 19. 

Điều đó cho chúng ta thấy ra hai sự thật: 

1. Nho giáo đặt ra trật tự về xã hội  
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2. Còn Đạo Mẫu đặt ra trật tự về tinh thần 

Khi xã hội thuần về Phụ quyền, người Việt, đặc biệt là phụ 

nữ và tầng lớp bình dân, lại càng tìm về Đạo Mẫu như một 

nơi tá túc của tâm linh. 

Căn tính Mẫu là bản tính sâu nhất của người Việt. Đó như 

mạch nước ngầm: Càng bị nén thì lại càng mạnh, càng tinh 

nhuệ, càng thấm vào đời sống. 

Nhiều triều đại phong kiến từng tìm cách hạn chế hầu đồng 

– vốn bị coi là nơi “tụ tập đông người”, “phí tổn thời gian”, 

“mê tín dị đoan”.  

Nhưng chính quyền càng ngăn cấm, người ta càng thờ ẩn, 

thờ kín, thờ trong gia đình. Và khi xã hội nới lỏng, Đạo Mẫu 

lại trỗi dậy – lần nào cũng mạnh hơn lần trước. 

Không có một tôn giáo ngoại lai nào có thể triệt tiêu được 

Đạo Mẫu. 

Bởi Đạo Mẫu không tồn tại nhờ kinh điển hay giáo điều, mà 

tồn tại như một thói quen tâm linh – nơi người Việt gửi gắm 

cảm xúc, an ủi nỗi khổ, và tìm lại chính mình.  

Khi bước vào thế kỷ 20, với sự thay đổi của xã hội, Đạo 

Mẫu không những không suy yếu, mà còn trở thành một 

trong những dòng tín ngưỡng mạnh nhất, được UNESCO 

công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân 

loại (12/2016). 

Sự công nhận này không chỉ đưa Đạo Mẫu ra khỏi phạm vi  
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bản địa, mà còn mở ra một cách nhìn mới từ thế giới bên 

ngoài đối với giá trị văn hóa – tâm linh, khi người Việt đã 

sáng tạo ra một hệ thống tâm linh độc đáo, nhân văn, đầy 

chất thơ và vị thiền. 

VI. Sự Tiếp Biến Giữa Đạo Mẫu Và Các Tôn Giáo Ngoại 

Lai 

Một đặc điểm quan trọng của văn hóa Việt là khả năng tiếp 

biến. Văn hóa Việt không hủy bỏ cái cũ, cũng không xung 

đột cái mới, mà dung hợp một cách tự nhiên như cây tre 

mọc giữa bãi bồi – mềm để gió qua, nhưng vẫn đứng vững. 

Trong tiến trình đó, Đạo Mẫu gặp và hòa cùng: 

• Phật giáo 

• Đạo giáo 

• Nho giáo 

Tuy nhiên, mối giao hòa mạnh nhất vẫn là với Phật giáo và 

Đạo giáo. 

Từ Phật giáo, Đạo Mẫu tiếp nhận: 

• Ý niệm về nhân quả 

• Cách hành lễ trong chùa 

• Hình tượng Quan Âm – một biểu tượng của mẫu tính 

thiêng liêng 

• Nghi thức lễ bái mang tính thanh tịnh 

Từ Đạo giáo, Đạo Mẫu tiếp nhận: 

• Hệ thống thần – thánh – quan – chúa 
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• Hình ảnh Bốn Phủ có tính vũ trụ học 

• Nghi lễ hầu đồng với cấu trúc Nhập–Hiển–Xuất 

Từ Nho giáo, Đạo Mẫu tiếp nhận: 

• Hình thức tổ chức đình xã 

• Phẩm trật lễ nghi trong dân gian 

Nhưng có một điều đáng chú ý nhất là: Cho dù, Đạo Mẫu 

có tiếp nhận bao nhiêu yếu tố ngoại lai, thì Đạo Mẫu vẫn 

không bao giờ đánh mất bản sắc của chính mình.  

Đạo Mẫu không trở thành Phật giáo, cũng không trở thành 

Đạo giáo, mà vẫn giữ nguyên sự mềm mại: 

• Tất cả được tiếp nhận, nhưng mọi thứ đều được “Việt 

hóa” 

Và chính sự mềm đó, là sức mạnh của Đạo Mẫu. 

VII. Bản Chất Hòa Hợp: Đạo Mẫu Không Chống Lại 

Bất Kỳ Tôn Giáo Nào 

Khác với các tôn giáo khác có xu hướng xác lập vị trí độc 

tôn, đạo Mẫu không đòi hỏi người theo phải tin vào một hệ 

thống duy nhất. Người ta có thể vừa thờ Phật, vừa thờ 

Thánh, vừa giữ đạo ông bà. 

Đạo Mẫu gợi lên cảm giác “là nhà”, chứ không phải “là 

nghĩa vụ”. 

Đối với người Việt, tín ngưỡng không phải triết lý cần phải 

chứng minh, mà đó là điều tự nhiên như hơi thở. Ở nhiều  
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gia đình, đèn nhang thờ Mẫu vẫn nằm cạnh bàn thờ Phật, 

bàn thờ Gia Tiên. Đó không phải sự hỗn loạn về tín ngưỡng, 

mà là sự đa tầng của đời sống tâm linh. 

Vì vậy, Đạo Mẫu tồn tại, không phải nhờ sự cạnh tranh, mà 

là nhờ sự bao dung. 

Trong lịch sử Việt Nam, không có ghi chép nào về bạo lực 

tôn giáo liên quan đến Đạo Mẫu. Không có chiến tranh, 

không có phân phái cực đoan, không có giáo lý trừng phạt, 

cũng không hề có chủ trương độc tôn chân lý. 

Đạo Mẫu giống như ánh trăng: Hiện hữu nhưng không ép 

ai nhìn vào; ai muốn thì mở cửa cho ánh sáng bước vào. 

VIII. Phụ Nữ Trong Đạo Mẫu: Từ Đối Tượng Tôn Thờ 

Đến Chủ Thể Của Tín Ngưỡng 

Trong đa số các tôn giáo lớn trên thế giới, vai trò của phụ 

nữ thường bị giới hạn: Họ ít khi được giữ vai trò làm thầy 

lễ, giáo sĩ, hoặc người chủ trì nghi thức. Nhưng trong Đạo 

Mẫu, phụ nữ không chỉ là đối tượng tôn thờ (Mẫu), mà còn 

là: 

• Thanh đồng 

• Thầy cúng 

• Người dẫn truyền ảnh linh 

• Người giữ gìn văn hóa 

Hình ảnh người phụ nữ trong Đạo Mẫu vừa uy nghiêm, vừa 

đời thường. Mẫu là thiêng liêng, nhưng người phụ nữ thực 

hành đạo cũng thiêng theo cách của đời sống. 
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Điều này giúp cho người phụ nữ Việt có một không gian nội 

tâm để: 

• Chữa lành những ẩn ức do xã hội phụ hệ gây ra 

• Tìm lại giá trị bản thân 

• Trở thành chủ thể tâm linh 

• Vượt khỏi khuôn mẫu thụ động 

Khi hầu đồng, nhiều thanh đồng nữ cảm nhận được sức 

mạnh, sự tự tin, sự tự chủ, mà đời sống thường ngày không 

cho phép họ thể hiện.  

Nghi lễ hầu đồng vì thế không chỉ là nghi lễ tôn giáo, mà 

còn là nghệ thuật biểu đạt tâm hồn, là liệu pháp trị liệu tâm 

lý tập thể, là cách phụ nữ tự “tái sinh”. 

Điều này lý giải vì sao, người phụ nữ luôn đóng vai trò rất 

lớn trong việc giữ gìn Đạo Mẫu qua mọi biến động về chính 

trị và xã hội. 

IX. Nam Giới Trong Đạo Mẫu: Sự Cân Bằng Của Tính 

Âm – Dương 

Cho dù mang bản chất Mẫu, Đạo Mẫu cũng không loại trừ 

nam giới. Ngược lại, nhiều thanh đồng nổi tiếng lại là đàn 

ông. Điều này khiến cho nhiều nhà nghiên cứu đặt câu hỏi: 

Vì sao một tín ngưỡng nữ tính lại thu hút được nhiều đàn 

ông đến vậy? 

Câu trả lời nằm trong sự cân bằng nội tâm. 

Trong nội tâm của mỗi người chúng ta, đều có hai nguồn  
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năng lượng: 

• Dương → logic, lý trí, hành động 

• Âm → trực giác, cảm xúc, kết nối 

Trong khi, nền văn hóa Á Đông thường đề cao dương tính, 

khiến cho nhiều đàn ông bị thiếu hụt không gian để trải 

nghiệm mặt âm tính của chính mình. 

Khi đến với Đạo Mẫu, họ không bị yêu cầu “phải đàn ông”. 

Họ cũng không cần phải che giấu sự mềm yếu, không cần 

kìm nén cảm xúc. Họ được phép: 

• Khóc 

• Buồn 

• Thổ lộ 

• Trải nghiệm vẻ đẹp mềm mại 

• Cảm nhận sự nâng đỡ của Mẹ 

Nhờ đó, họ cân bằng cơ thể và tâm thức của chính họ. Đây 

cũng là lý do khiến cho sự hiện diện của nam giới trong Đạo 

Mẫu trở thành một nét đẹp độc đáo, phản ánh tinh thần hòa 

hợp của tín ngưỡng này. 

X. Giá Trị Khả Biến Của Đạo Mẫu: Càng Thay Đổi Xã 

Hội, Càng Hiện Rõ Bản Chất 

Đạo Mẫu không bị “đóng khung” vào quá khứ, cũng không 

bị lãng quên khi xã hội hiện đại hóa. Ngược lại, càng hiện 

đại, Đạo Mẫu lại càng rõ nét về bốn phương diện: 

1. Trị liệu tâm lý 
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• Nghi lễ lên đồng giúp giải tỏa cảm xúc bị kìm nén 

• Năng lượng âm nhạc – múa – nhập vai kích hoạt sự  

giải thoát tâm lý tự nhiên, không mang tính bạo lực 

2. Xây dựng căn tính 

• Người trẻ tìm về Đạo Mẫu để tìm cảm giác thuộc về 

văn hóa gốc của mình 

3. Nghệ thuật biểu đạt 

• Hầu đồng là nơi giao thoa giữa âm nhạc, múa, phục 

trang, thơ ca – tương đương với nghệ thuật trình diễn 

đương đại 

4. Tính linh động 

• Không giáo điều, không luật lệ cứng nhắc, Đạo Mẫu 

thích nghi dễ dàng với mọi tầng lớp xã hội: Từ nông 

dân đến nghệ sĩ, từ thương nhân đến người thành thị 

Nhờ đó, Đạo Mẫu trở thành một trong những tín ngưỡng 

hiếm hoi nhất, không bị suy tàn trước hiện đại hóa, mà vẫn 

bước vào hiện đại với một sức sống mới. 

XI. Tính Thẩm Mỹ Của Đạo Mẫu: Nơi Linh Thiêng Gặp 

Cái Đẹp 

Điều khiến Đạo Mẫu khác biệt là: Sự linh thiêng không tách 

rời khỏi cái đẹp. 

Nghi lễ hầu đồng mang ba tầng mỹ học: 

1. Mỹ học không gian 
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• Đèn nến, khăn áo, ánh kim loại, mầu sắc—tất cả tạo 

nên một sân khấu vừa trần gian vừa linh giới 

2. Mỹ học âm nhạc 

Hát văn là sự hòa quyện của: 

• Nhịp trống 

• Phách 

• Đàn nguyệt 

• Tiếng hát kéo dài như hơi thở cổ xưa 

3. Mỹ học chuyển động 

• Động tác của thanh đồng vừa mềm mại vừa dứt 

khoát, như viết lại câu chuyện của từng vị thánh bằng 

cơ thể 

Cái đẹp hòa với sự linh thiêng, khiến người xem không chỉ 

có “tin” mà còn có cảm. Đó là điểm sáng khiến cho Đạo 

Mẫu sống được giữa lòng nghệ thuật hiện đại, mà không 

đánh mất bản sắc của riêng mình. 

XII. Sự Hồi Sinh Của Đạo Mẫu Trong Thế Kỷ 21 

Từ những năm 1990, khi đời sống vật chất dần ổn định, 

người Việt có nhu cầu trở về với truyền thống. Người trẻ bắt 

đầu tìm hiểu về văn hóa bản địa, các nghệ sĩ đưa hầu đồng 

vào nghệ thuật trình diễn, giới nghiên cứu nhân học khai 

thác chiều sâu của tín ngưỡng này. 

Đạo Mẫu bước ra ánh sáng không phải vì nhu cầu tín 

ngưỡng, mà vì nhu cầu bản sắc. 
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Người trẻ nhận ra rằng, Đạo Mẫu: 

• Đẹp 

• Sâu 

• Nhân văn 

• Rất Việt Nam 

• Chứa đựng cả Triết lý lẫn nghệ thuật 

Và quan trọng nhất là: Đạo Mẫu khiến họ cảm nhận được 

chính họ. 

Ngày nay, Đạo Mẫu không còn là tín ngưỡng của “người 

nghèo” như định kiến cũ, mà trở thành không gian của mọi 

tầng lớp.  

Các trình diễn hầu đồng được đánh giá cao trong nghệ thuật 

chuyên nghiệp; nhiều học giả quốc tế tìm đến Việt Nam 

nghiên cứu; và hằng triệu người cảm nhận được sự nâng đỡ 

tinh thần khi tìm đến Mẹ. 

XIII. Mẫu – Như Biểu Tượng Của Tâm Thức Việt 

Tổng hợp lại tất cả những yếu tố trên, có thể nói: 

Đạo Mẫu là mô hình tâm linh chính của người Việt. 

Nếu Phật giáo cho người Việt con đường tuệ giác, Nho giáo 

cho người Việt trật tự xã hội, Đạo giáo cho người Việt phép 

tắc huyền ảo, thì Đạo Mẫu cho người Việt nền đất của cảm 

xúc. 

Đạo Mẫu: 
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• Không dậy giáo lý 

• Không bắt ép 

• Không đưa ra hình phạt 

Đạo Mẫu chỉ ở đó, như mặt đất ở dưới mỗi bước chân: 

• Ai cần thì Mẹ che 

• Ai đau thì Mẹ an 

• Ai lạc hướng thì Mẹ giúp sáng trong lòng 

Đạo Mẫu vì vậy, không chỉ là tín ngưỡng, mà Đạo Mẫu còn 

là gương mặt tâm linh của cả dân tộc Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3: BIỂU HIỆN VÀ THỰC 

HÀNH ĐẠO MẪU VIỆT NAM 

Sau khi lần theo dòng chảy hình thành và tiến hóa của Đạo 

Mẫu, chúng ta không còn nhìn thấy Đạo Mẫu như một hệ 

thống khái niệm, mà bắt đầu chạm vào cách Đạo Mẫu hiện 

diện sống động trong đời sống của người Việt. 

Khi bước vào không gian Đạo Mẫu, nhiều người nhận ra 

rằng, điều họ tìm thấy không phải là giáo điều, mà là một 

cảm giác được trở về; không phải là sự phán xét, mà là một 

không gian đủ an toàn để lắng nghe chính mình, để cảm 

nhận nhịp sống hòa nhịp với vũ trụ.  

Đạo Mẫu không chỉ là một nghi lễ, một bàn thờ, một lời cầu 

nguyện, mà là một trải nghiệm sống, một cách thức để nhận 

diện, thấu hiểu và chuyển hóa bản thân. 

Khi bước vào không gian của Đạo Mẫu, điều đầu tiên không 

phải là hiểu, mà là cảm. Ánh nến, làn khói hương, mầu sắc 

của trang phục, và nhịp điệu của hát văn dần đưa thân – tâm 

người bước vào một trạng thái khác, nơi lý trí tạm lùi lại để 

nhường chỗ cho sự hiện diện. 

Mỗi yếu tố, cho dù là nhỏ nhất, đều mang một thông điệp, 

một nhịp rung, kết nối chúng ta với thần linh, với tổ tiên, và 

với chính bản thân mình. 

Chỉ khi đã ở đủ lâu trong không gian đó, người ta mới dần 

nhận ra rằng, phía sau vẻ đẹp và nghi lễ là một cấu trúc sâu 

hơn – nơi người Việt xưa đã sắp xếp lại vũ trụ, đời sống và  
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nội tâm của chính mình, qua hệ thống Tam Phủ – Tứ Phủ. 

Hệ thống Tam Phủ – Tứ Phủ, với Thiên Phủ, Nhạc (Nhân) 

Phủ, Địa Phủ và Thoải Phủ, không chỉ là cách phân tầng các 

vị Thần, mà còn là một triết lý về trật tự vũ trụ và con người.  

Thiên Phủ, với Mẫu Thượng Thiên, tượng trưng cho trời, 

cho năng lượng bao la, cho những nguyên lý mà chúng ta 

chỉ có thể cảm nhận, khó diễn tả thành lời. Nhạc (Nhân) 

Phủ, với Mẫu Nhạc, hướng chúng ta về bản thân, về xã hội, 

về các mối quan hệ và trách nhiệm.  

Địa Phủ, với Mẫu Thượng Ngàn, nhắc nhở chúng ta về rừng 

núi, về tự nhiên và sự sống. Thoải Phủ, với Mẫu Thoải, như 

một dòng chảy liên tục của nước, gắn kết mọi sự sống lại 

với nhau, giúp tâm hồn chúng ta dịu lại giữa những bộn bề 

của đời sống. 

Khi thực hành, Đạo Mẫu không đặt nặng vào việc “tín 

ngưỡng đúng hay sai”, mà hướng chúng ta vào trải nghiệm 

trực tiếp.  

Hầu đồng, cúng Mẫu, hát văn, múa đồng, tất cả chỉ là những 

phương tiện để nhận diện cảm xúc, đối diện với bản thân, 

và giải tỏa những năng lượng căng thẳng trong tâm.  

Người hầu đồng khi Mẫu nhập, không chỉ là hình thức biểu 

diễn, mà là thực sự trải nghiệm sự kết nối giữa tâm linh của 

họ với nguồn năng lượng thần linh.  

Âm nhạc, nhịp trống, điệu múa, và mầu sắc của trang phục 

đều góp phần đưa tâm trí người tham gia ra khỏi những lo 
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âu, sợ hãi, hay giận dữ thường nhật, và hướng tới sự tĩnh 

lặng và bình yên. 

Nhìn sâu hơn, nhiều người nhận ra rằng, những gì diễn ra 

trong nghi lễ không dừng lại ở tín ngưỡng, mà chạm đến 

những tầng rất thật của cảm xúc, ký ức và nhu cầu được 

chữa lành – điều mà con người hiện đại vẫn đang đi tìm 

bằng nhiều con đường khác nhau. 

Một người trẻ bồn chồn vì áp lực công việc, một bà mẹ lo 

âu vì tương lai con cái, một người già nhớ nhung quá khứ, 

tất cả đều có thể tìm thấy một chỗ dựa trong những nghi lễ 

tưởng chừng như giản đơn, nhưng lại vô cùng sâu sắc này. 

Mỗi nghi lễ là một câu chuyện. Hát văn không chỉ là lời ca, 

mà còn là một phương tiện, dẫn dắt chúng ta đi vào chính 

mình, để cảm nhận được những cảm xúc tiềm ẩn, những nỗi 

niềm chưa nói thành lời.  

Mỗi điệu múa đồng không chỉ là hình thức biểu diễn, mà 

còn là cách để giải thoát năng lượng trì trệ, để tinh thần được 

thanh thản, để tuệ giác được phát huy, và thấu hiểu được 

nguyên lý của cuộc sống.  

Mầu sắc, trang phục, nhạc cụ, tất cả đều hòa quyện với nhau 

thành một tổng thể sống động, nơi chúng ta có thể vừa 

chiêm nghiệm, vừa trải nghiệm, vừa học cách điều hòa cảm 

xúc. 

Trong đời sống hiện đại, áp lực, căng thẳng, cô đơn, mất kết 

nối, trở thành những loại “khổ” không thể né tránh. Đạo  
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Mẫu, với phương thức trực tiếp và trải nghiệm, trở thành 

cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tâm linh và đời sống 

thực tiễn.  

Đạo Mẫu nhắc nhở chúng ta rằng, để đạt được an lạc, chúng 

ta không cần phải rời bỏ thế gian, cũng không cần phải chối 

bỏ cảm xúc, mà chỉ cần, chúng ta nhìn sâu vào chính mình, 

nhận diện nỗi khổ, hiểu nguyên nhân, chọn giải pháp, và 

hành động một cách tỉnh táo. 

Nếu nhìn qua lăng kính của phương pháp Bốn Bước, Đạo 

Mẫu trở nên rõ ràng hơn. Nhận diện cảm xúc là bước đầu 

tiên – chính là khi chúng ta ngồi trước bàn thờ, lắng nghe 

nhịp trống, và thừa nhận nỗi buồn, nỗi lo, hay sự giận dữ 

đang hiện diện.  

Tìm nguyên nhân gốc – là khi chúng ta đi vào bản thân, thấy 

những tổn thương từ quá khứ, những kỳ vọng chưa đạt, 

những sợ hãi chưa được giải tỏa.  

Lựa chọn giải pháp – là khi chúng ta quyết định thực hành 

nghi lễ, học hát văn, tập múa đồng, để chuyển hóa những 

năng lượng tiêu cực.  

Cuối cùng, hành động và củng cố an dài – là khi sự bình an 

không còn là cảm giác thoáng qua, mà trở thành thói quen, 

năng lượng sống, và sự tự do nội tâm. 

Và trong không gian Đạo Mẫu, chúng ta học được rằng, từ 

bi không chỉ là cho người khác, mà còn là cho chính mình. 

Mỗi nén hương, mỗi lời ca, mỗi bước múa đều nhắc nhở  
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chúng ta rằng, để lan tỏa bình an, trước hết, chúng ta phải 

nuôi dưỡng được bình an trong tâm. Đó là triết lý sống, là 

tâm lý trị liệu, và là con đường tỉnh thức mà Đạo Mẫu đã 

gìn giữ hằng ngàn năm qua. 

Qua những trải nghiệm đó, Đạo Mẫu trở nên không chỉ là 

một tín ngưỡng, mà còn là một phương pháp sống; nơi con 

người học cách chuyển hóa khổ đau thành tuệ giác, lo âu 

thành bình an, và sợ hãi thành dũng khí.  

Đạo Mẫu luôn nhắc nhở chúng ta rằng, mọi nghi lễ, âm 

nhạc, và điệu múa đều không phải là mục đích cuối cùng, 

mà đó, chỉ là những công cụ hay phương tiện để chúng ta 

đối diện với chính mình, hiểu rõ bản chất của cảm xúc, và 

sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. 

Trong chương này, chúng ta sẽ đào sâu vào từng khía cạnh: 

Từ Tam Phủ – Tứ Phủ, hầu đồng, cúng Mẫu, đến hát văn, 

điệu múa, biểu tượng mầu sắc, trang phục, và nhạc cụ.  

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa từng nghi lễ, mối liên hệ 

với đời sống hiện đại, và thậm chí rút ra bài học áp dụng 

cho tâm lý cá nhân.  

Từng câu chuyện, từng trải nghiệm sẽ là cầu nối giúp cho 

chúng ta không những chỉ hiểu, mà còn cảm nhận và thực 

hành Đạo Mẫu Việt Nam ngay trong đời sống hằng ngày. 

I. Tam Phủ – Tứ Phủ: Cấu Trúc Biểu Tượng Của Vũ Trụ 

Và Tâm Thức Việt 
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Nếu phải tìm một chìa khóa để bước vào thế giới Đạo Mẫu 

Việt Nam, thì đó không phải là nghi lễ, cũng không phải là 

hầu đồng, mà chính là Tam Phủ – Tứ Phủ. 

Tam Phủ – Tứ Phủ không đơn thuần là “hệ thống các vị 

Thánh”, mà là một cấu trúc tư duy, là cách mà người Việt 

cổ biểu tượng hóa vũ trụ, con người, và đời sống nội tâm. 

Ở đây, điều quan trọng không nằm ở việc tin hay không tin, 

mà nằm ở việc hiểu hay chưa hiểu: 

• Hiểu Tam Phủ – Tứ Phủ là hiểu cách người Việt nhìn 

thế giới 

• Hiểu Tứ Phủ là hiểu cách người Việt sắp xếp đời sống 

tâm linh, cảm xúc và trật tự xã hội 

1. Tam Phủ – Nền tảng ban đầu của thế giới thiêng 

Trong lớp trầm tích sớm nhất của Đạo Mẫu, người Việt cổ 

nhìn vũ trụ qua ba miền căn bản, gọi là Tam Phủ: 

• Thiên Phủ – Trời 

• Thoải Phủ – Nước 

• Nhạc Phủ – Rừng núi 

Đây không phải là sự phân chia mang tính triết học trừu 

tượng, mà xuất phát trực tiếp từ điều kiện sinh tồn của cư 

dân nông nghiệp lúa nước. 

Người Việt sống: 

• Dưới bầu trời (mưa – nắng – sấm – chớp), 

• Nhờ nguồn nước (sông – suối – biển), 
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• Và dựa vào rừng núi (gỗ – thuốc – che chở). 

Vì vậy, ba miền này không chỉ là không gian địa lý, mà còn 

trở thành không gian linh thiêng. 

Trong Tam Phủ: 

• Thiên Phủ tượng trưng cho trật tự, luật vận hành,  

thiên thời 

• Thoải Phủ tượng trưng cho cảm xúc, dòng chảy, sự 

chữa lành 

• Nhạc Phủ tượng trưng cho sinh lực, bản năng, sự 

hoang dã và nuôi dưỡng 

Ở giai đoạn này, thế giới linh thiêng của người Việt mang 

tính tự nhiên – mẫu hệ – bao dung, chưa phân tầng xã hội 

rõ rệt. 

2. Từ Tam Phủ đến Tứ Phủ – Khi đời sống xã hội được 

đưa vào tín ngưỡng 

Sự xuất hiện của Địa Phủ đánh dấu một bước chuyển biến 

quan trọng. 

Địa Phủ không chỉ là “đất”, mà là: 

• Nơi con người định cư 

• Nơi hình thành xã hội, gia đình, làng xóm 

• Nơi xuất hiện của cải, lao động, trách nhiệm và hệ 

quả 

Khi Địa Phủ được thêm vào, Tam Phủ trở thành Tứ Phủ, và 

Đạo Mẫu từ một tín ngưỡng thiên nhiên thuần túy, trở thành  
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một hệ thống phản ánh đầy đủ đời sống con người. 

Bốn Phủ lúc này gồm: 

• Thiên Phủ – Trật tự, luật trời, lý tưởng 

• Nhạc Phủ – Sinh lực, bản năng, tăng trưởng 

• Thoải Phủ – Cảm xúc, chữa lành, dòng chảy 

• Địa Phủ – Đời sống vật chất, nền tảng, hệ quả 

Điều đặc biệt là: 

Người Việt không đặt Phủ nào cao hơn Phủ nào. 

Không có Phủ “tối thượng”, cũng không có Phủ “thấp 

kém”. Đây chính là tư duy quân bình, khác với nhiều hệ 

thống tôn giáo khác, đặt Trời lên trên và Đất xuống dưới. 

3. Tứ Phủ như một bản đồ tâm thức 

Nếu chúng ta nhìn sâu hơn, Tứ Phủ không những chỉ là bản 

đồ về vũ trụ, mà Tứ Phủ còn là bản đồ về nội tâm con người: 

• Thiên Phủ phản ánh ý thức, lý tưởng, đạo lý, khát 

vọng vươn lên 

• Nhạc Phủ phản ánh bản năng sống, năng lượng hành 

động, sức bật nội tâm 

• Thoải Phủ phản ánh cảm xúc, ký ức, tổn thương và 

khả năng chữa lành 

• Địa Phủ phản ánh sự ổn định, đời sống vật chất, gốc 

rễ và an toàn 

Một con người cân bằng, là người có đủ cả bốn miền này 

vận hành hài hòa. 
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Một con người lệch lạc, thường là người quá mạnh về một 

Phủ và bỏ quên những Phủ còn lại. 

Đạo Mẫu không gọi sự lệch lạc đó là “tội lỗi”, “nghiệp”, 

hay “nghiệp báo” mà chỉ xem đó là sự mất cân bằng. 

4. Cấu trúc Tứ Phủ và trật tự các hàng thánh 

Từ cấu trúc Tứ Phủ, người Việt xây dựng nên hệ thống các 

hàng Thánh: 

Mẫu – Quan – Chầu – Hoàng – Cô – Cậu. 

Đây không phải là hệ thống quyền lực áp đặt, mà là biểu 

tượng hóa các tầng vận hành của đời sống: 

• Mẫu: Nguyên lý bao dung – sinh thành – che chở 

• Quan: Trật tự – kỷ cương – hành động 

• Chầu: Kết nối – trung gian – chăm sóc 

• Hoàng: Cá tính – bản lĩnh – anh hùng tính 

• Cô/Cậu: Tính trẻ – thuần khiết – chữa lành 

Cấu trúc này phản ánh: 

• Gia đình Việt 

• Làng xã Việt 

• Và chính nội tâm của mỗi con người 

5. Tam Phủ – Tứ Phủ không phải giáo điều, mà là khung 

mở 

Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là: 

Tam Phủ – Tứ Phủ không phải một giáo lý cứng, mà là  
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khung biểu tượng mở. 

Người Việt không “tin” Tam Phủ – Tứ Phủ theo nghĩa mù 

quáng, mà sống cùng, cảm cùng, ứng xử cùng với Tam Phủ 

– Tứ Phủ. 

Vì vậy: 

• Có người thấy mình gần Thoải Phủ 

• Có người mạnh Nhạc Phủ 

• Có người cần học lại Địa Phủ để đứng vững 

• Có người hướng về Thiên Phủ để tìm ý nghĩa sống 

Tất cả đều được chấp nhận. 

II. Hầu Đồng – Nghi Lễ Chuyển Hóa Nội Tâm 

Nghi lễ hầu đồng là một trong những di sản tâm linh rực rỡ 

nhất của người Việt. Đó không chỉ là nghi thức thỉnh mời 

các Thánh giáng đồng, mà còn là một hình thức trị liệu tinh 

thần cổ truyền, nơi chúng ta được “mượn xác – gửi vía” để 

buông bỏ phiền não, khai mở trực giác và phục hồi năng 

lượng tâm lý. 

1. Hầu đồng là gì? 

Theo quan niệm dân gian, chúng ta không chỉ có thân xác, 

mà còn có khí, vía, và trường năng lượng. Cho nên nghi lễ 

hầu đồng tạo ra một không gian: 

• Thanh lọc năng lượng xấu 

• Giải tỏa cảm xúc bị đè nén 

• Khai mở trực giác 
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• Tạo kết nối với tổ tiên và thần linh 

• Giúp chúng ta trở về trạng thái quân bình 

Trái với định kiến hời hợt, thiếu chiều sâu của nhiều người, 

khi cho rằng, hầu đồng là một loại mê tín dị đoan. Thật ra, 

hầu đồng không phải là mê tín dị đoan mà là một nghi lễ 

nghệ thuật – tâm linh – tâm lý kết hợp một cách hài hòa. 

2. Hầu đồng dưới góc nhìn của tâm lý học hiện đại 

Ngày nay, các nhà trị liệu gọi hầu đồng là các trạng thái: 

• Xuất thần (Trance) 

• Dòng chảy tập trung (Flow State) 

• Tạm rời bản ngã (Ego Relaxation) 

• Giải thoát cảm xúc mạnh (Release Intense Emotions) 

Khi thanh đồng “nhập vai Thánh”, đó là một hình thức tái 

lập lại nhân cách mạnh mẽ, giúp cho họ mượn hình tượng 

linh thiêng để vượt qua mặc cảm, nỗi sợ, và sự yếu đuối 

trong đời thường. 

Trong nghi lễ, họ được trở thành: 

• Quan Lớn uy nghi 

• Chầu Bà hiền minh 

• Ông Hoàng phong nhã 

• Cô Bơ dịu dàng 

• Cậu Bé tinh nghịch 

Mỗi vai là một phần tâm lý của họ. Hầu đồng, vì vậy, chính 

là nghệ thuật chữa lành qua nhập vai – giống như phương  
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pháp psychodrama (tâm kịch) ở phương Tây. 

3. Hầu đồng trong đời sống hiện đại 

Cho dù chúng ta không hầu đồng, chúng ta vẫn có thể ứng 

dụng tinh thần của nghi lễ qua: 

• Kết nối tâm linh với tổ tiên 

• Lắng nghe trực giác 

• Giải tỏa năng lượng nghẽn 

• Tái lập trạng thái tâm hồn 

Trong đời sống bận rộn như hiện nay, hầu đồng nhắc nhở 

chúng ta rằng: 

Chúng ta không chỉ có phần về lý trí, mà chúng ta còn có 

phần về cảm xúc, trực giác và năng lượng nữa. 

III. Cúng Mẫu – Nghi Lễ Hiến Dâng Và Quay Về Nguồn 

Cội 

Trong hệ thống tín ngưỡng Việt, cúng Mẫu là nghi lễ vừa 

trang trọng lại vừa thân tình. Đó là lúc chúng ta: 

• Dâng hương 

• Khấn nguyện 

• Trình bày tâm sự 

• Xin năng lượng che chở 

• Bày tỏ lòng biết ơn 

1. Cúng Mẫu không phải là “xin xỏ” 

Người Việt cổ hiểu rất sâu sắc và rõ ràng rằng: 
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Mẫu không “ban phát” may mắn tùy tiện, và nghi lễ chỉ là 

nhắc nhở chúng ta trở về với: 

• Lòng biết ơn 

• Trách nhiệm 

• Sự tỉnh thức 

• Nguyện lực sống đúng đắn 

Hay chính xác hơn, cúng Mẫu chính là một cuộc đối thoại 

với chính mình. 

2. Ý nghĩa tâm lý 

Khi thắp một nén hương, chúng ta rơi vào trạng thái: 

• Chú tâm 

• Tĩnh lặng 

• Buông nhẹ lo âu 

• Cảm nhận sự kết nối 

Đó gọi là thiền trong nghi lễ. 

3. Ứng dụng hiện đại 

Cúng Mẫu có thể chuyển hóa thành: 

• Viết nhật ký tri ân 

• Tĩnh lặng trước bàn thờ 

• Đặt mục tiêu sống mỗi tháng 

• Quan sát và nhìn sâu vào con đường đã đi 

Đây đúng là một nghi lễ cổ truyền, nhưng lại có sức sống 

rất hiện đại. 
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IV. Hát Văn – Âm Thanh Mở Cửa Tâm Linh 

Hát văn là linh hồn của nghi lễ hầu đồng. Không có hát văn, 

nghi lễ hầu đồng sẽ mất đi nhịp điệu, cảm xúc, và trạng thái 

xuất thần. 

1. Hát văn là gì? 

Hát văn là dòng nhạc: 

• ngân dài 

• nhịp 4/4 hoặc 8/8 

• chuyển cung liên tục 

• nhiều đệm trống – phách – đàn nguyệt 

Văn hát ca ngợi công đức Thánh Mẫu, Quan, Chầu, Ông 

Hoàng, Cô, Cậu. 

2. Tác dụng tâm lý 

Hát văn tạo ra: 

• Sự cộng hưởng âm thanh 

• Trạng thái thiền âm 

• Rung động cảm xúc mạnh 

• Kích hoạt não bộ vào trạng thái Alpha và Theta 

Đây là trạng thái giúp người ta: 

• Buông xả 

• Nhập tâm 

• Chuyển hóa cảm xúc 

3. Trong đời sống hiện đại 
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Ai không hầu đồng vẫn có thể ứng dụng bằng cách: 

• Nghe văn chầu như một dạng thiền âm 

• Dùng âm thanh để giữ nhịp và hơi thở 

• Chữa lành qua âm thanh (sound healing) 

V. Điệu Múa – Ngôn Ngữ Của Thần Thái 

Điệu múa trong nghi lễ không phải múa biểu diễn, mà là 

ngôn ngữ của tâm linh. 

Ý nghĩa sâu xa: 

• Múa của Quan Lớn → uy nghi, quyết đoán 

• Múa của Chầu → mềm mại, bao dung 

• Múa của Ông Hoàng → phong nhã, tự tin 

• Múa của Cô → dịu dàng, thanh thoát 

• Múa của Cậu → hồn nhiên, trẻ trung 

Mỗi điệu múa thể hiện một phẩm chất tâm lý mà chúng ta 

cần khơi dậy trong đời sống. 

VI. Mầu Sắc – Ngôn Ngữ Vô Ngôn Của Vũ Trụ 

Hai yếu tố quan trọng trong nghi lễ hầu đồng là: 

• Sắc phục, và 

• Ánh sáng 

Mỗi mầu sắc mang một năng lượng riêng: 

• Đỏ – Thiên Phủ: Quyền năng, hành động, sức mạnh. 

• Xanh – Thoải Phủ: Mềm mại, cảm xúc, trực giác. 

• Trắng – Nhạc Phủ: Thanh khiết, minh triết, bình an. 
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• Vàng – Địa Phủ: Bền vững, kiên trì, đầy đặn. 

VII. Trang Phục – Biểu Tượng Của Giá Trị Tâm Linh 

Trang phục nghi lễ: 

• Áo dài thêu rồng phượng 

• Khăn đóng 

• Xiêm áo theo từng giá đồng 

Mỗi bộ trang phục là thông điệp: 

• “Tôi nhập vai với tất cả sự trang nghiêm” 

• “Tôi tôn kính các giá trị thiêng liêng” 

• “Tôi bước ra khỏi cái tôi nhỏ hẹp để nhập vào chân 

dung của vũ trụ” 

VIII. Nhạc Cụ – Nhịp Đập Của Nghi Lễ 

Dàn nhạc gồm: 

• Đàn nguyệt 

• Trống 

• Phách 

• Chuông 

• Thanh la 

Mỗi loại nhạc cụ kích hoạt một tầng cảm xúc: 

• Trống → quyết liệt, mạnh 

• Đàn → mềm, ngân 

• Phách → giữ nhịp nội tâm 

• Chuông → tỉnh thức 
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Đó là dàn nhạc của tâm linh học Việt Nam, hoàn chỉnh và 

tinh tế, góp phần tạo nên chiều sâu lắng của nghi lễ. 

IX. Phân Tích Ý Nghĩa – Liên Hệ Đời Sống Hiện Đại 

Tất cả các yếu tố: 

• Hầu đồng 

• Cúng mẫu 

• Hát văn 

• Múa thiêng 

• Mầu sắc 

• Trang phục 

• Nhạc cụ 

…đều là ngôn ngữ của biểu tượng, phản ánh nhu cầu sâu xa 

của chúng ta, để: 

• Giải tỏa 

• Kết nối 

• Tìm năng lượng 

• Hồi phục 

• Trở về với chính mình 

• Xây dựng sự bình an lâu dài 

Hay có thể nói, Đạo Mẫu là tinh hoa của cảm xúc, là hiểu 

biết của trái tim, và là triết học của trực giác. 

X. Câu Chuyện – Trải Nghiệm – Bài Học Ứng Dụng 

Những câu chuyện dưới đây giúp chúng ta cảm nhận được 

Đạo Mẫu không chỉ là nghi lễ, mà là giòng nước chữa lành  
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cho cuộc đời. 

Câu chuyện 1: Người phụ nữ mất ngủ và cây nến đỏ của 

Cô Bơ 

Hoa, một phụ nữ công sở, suốt ba năm mất ngủ vì áp lực 

công việc. Một lần đi lễ, cô nhìn thấy Cô Bơ múa quạt trong 

buổi hầu đồng. Chỉ vài động tác sóng mềm, vài ánh nến đỏ, 

nhưng trái tim cô dịu lại lạ lùng. 

Cô kể: 

“Em thấy như có ai đang xoa lên những nếp nhăn trong lòng 

mình”. 

Sau lễ, cô được người giữ điện, hướng dẫn dùng một cây 

nến đỏ, thắp mỗi tối ba phút, chỉ để: 

• Nhìn ánh sáng 

• Thở nhẹ 

• Nói với Cô điều khiến mình lo 

Trong bốn tuần, giấc ngủ tự nhiên trở lại. 

Rõ ràng, đó không phải phép mầu, mà đó chỉ là, khi tâm an, 

thần an, giấc ngủ tự tìm về. 

Câu chuyện 2: Người đàn ông trung niên và điệu múa 

kiếm của Quan Lớn 

Anh Vinh làm kinh doanh, luôn tự ty vì cảm thấy mình thiếu 

quyết đoán. Một lần anh xem hầu Quan Lớn, anh bị hút vào 

chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát của kiếm. 
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Anh nói: 

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ: mình đã chọn sống yếu đuối quá lâu”. 

Anh về nhà tự học cách đứng thẳng, cách đặt chân vững, 

cách hít sâu như khi Quan chuẩn bị múa.  

Ba tháng sau, anh bắt đầu dám đưa ra quyết định lớn đầu 

tiên trong đời.  

Điệu múa của Quan Lớn đã trở thành bài học sống. 

Câu chuyện 3: Cô gái trẻ và mầu xanh của Thoải Phủ 

Hòa trầm cảm vì chia tay người yêu. Cô cảm thấy đời mịt 

mù như nước sâu. Trong một buổi lễ mùa thu, cô nhìn thấy 

mầu xanh của Thoải Phủ – một mầu xanh rất lạ: Vừa buồn, 

vừa trong, vừa an. 

Cô bật khóc. Không phải vì đau, mà vì cô nhận ra: “Buồn 

cũng là một mầu đẹp”. 

Sau hôm đó, cô sơn căn phòng mầu xanh lơ, mở cửa sổ đón 

nhiều ánh sáng vào. Vài tháng sau, cô dần hồi phục. 

Câu chuyện 4: Chàng kỹ sư và tiếng trống hầu 

Hoài, một kỹ sư công nghệ bị căng thẳng nặng vì đến hạn 

cuối. Mỗi đêm tim anh đập mạnh, đầu nóng ran. Một lần 

đến điện thờ theo lời mời của người bạn, anh nghe tiếng 

trống hầu: 

“Bùm… bùm… bùm…” 

Không nhanh. 
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Không dồn dập. 

Chỉ đúng nhịp như một trái tim đang bình tĩnh lại. 

Khi về nhà, anh tìm bản trống hầu trên mạng. Mỗi tối anh 

thiền 10 phút theo nhịp trống. Cơ thể anh trở lại trạng thái 

cân bằng sau vài tuần. 

Câu chuyện 5: Người mẹ trẻ và một lời khấn đơn giản 

Một người mẹ trẻ có đứa con tự kỷ, cuộc sống của cô đầy 

nước mắt. Cô đến phủ Mẫu chỉ để xin bình an, nhưng khi 

quỳ xuống, lời khấn của cô bật ra rất nhẹ: 

“Xin cho con đủ sức”.  

Cô không phải xin Mẫu điều gì kỳ diệu. Cô chỉ xin có đủ 

sức. 

Nghi lễ cúng Mẫu đã giúp cô chạm vào một sự thật quan 

trọng: Nguồn lực lớn nhất không nằm ở điều mình cầu, mà 

ở điều mình nuôi dưỡng bên trong. 

Câu chuyện ấy thay đổi cách cô sống mỗi ngày. 

Câu chuyện 6: Người nghệ sĩ và chiếc áo đỏ của Mẫu 

Thượng Thiên 

Hà, một họa sĩ trẻ, ba năm liền, cô không thể vẽ ra được bất 

kỳ một tác phẩm nào cho ra hồn. Mỗi bức tranh của cô chỉ 

là một mảng mầu vô định, một sự nặng nề mệt mỏi, như thể, 

bàn tay cô đã mất đi khả năng chạm vào thế giới. 

Một hôm, theo lời mời của người bạn, Hà đi lễ Mẫu. 
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Trong buổi hầu, khi một thanh đồng khoác áo đỏ của Mẫu 

Thượng Thiên bước ra, Hà lặng người.  

Áo đỏ ấy không giống bất kỳ sắc đỏ nào cô từng thấy — 

không phải đỏ rực, không đỏ thẫm, mà như có ánh sáng từ 

bên trong tỏa ra, nhẹ mà mạnh, mỏng mà sâu, như một đốm 

lửa đang thở. Và khi thanh đồng xoay một vòng nhẹ, tà áo 

mở ra một chuyển động mềm đến nao lòng. 

Hà bật khóc. Không biết vì sao. 

Cô chỉ cảm thấy như có ai đó đang đặt một bàn tay lên lồng 

ngực mình, chạm vào nơi mềm nhất mà cô đã bỏ quên suốt 

ba năm qua. 

Về nhà, Hà trải một tấm vải mới lên khung vẽ. Lần đầu tiên 

sau ba năm, bàn tay cô run lên nhưng vẫn cầm được cọ. Cô 

pha mầu đỏ – không phải mầu đỏ cô thấy trong điện, nhưng 

là mầu đỏ mà trái tim cô nhớ. 

Hà vẽ suốt ba giờ, không nghĩ, không gồng, không sợ. 

Khi đặt cọ xuống, cô biết mình vừa bước qua một cánh cửa. 

Ngày hôm đó, Hà hiểu: Đôi khi tín ngưỡng không cho chúng 

ta lời giải, mà lại cho chúng ta sức sống để tự tìm lời giải 

của chính mình. 

Câu chuyện 7: Người đàn ông trầm tính và tiếng phách 

gọi bản lĩnh 

Sơn là nhân viên văn phòng, ít nói, ít giao tiếp. Sơn luôn 

thấy mình “không đủ”, “không giỏi”, “không đáng”. Trong  
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công ty, anh thường bị lấn át, cả trong họp và trong đời sống 

thường nhật. 

Một hôm, anh theo đồng nghiệp đến xem một buổi lễ hầu. 

Khi tiếng phách đầu tiên vang lên — cốc… cốc… cốc… — 

Sơn thấy tim mình chấn động. 

Không phải vì âm thanh lớn, mà vì nó… đúng nhịp. Đúng 

với cái mà anh đã đánh mất: sự dứt khoát. 

Khi Quan Lớn Đệ Nhất giáng, tiếng phách chuyển sang 

mạnh và sắc. 

Mỗi nhịp như gõ vào lòng anh một thông điệp: 

“Đã đến lúc đứng thẳng”. “Đã đến lúc nói điều cần nói”. 

“Đã đến lúc bước ra khỏi cái bóng của chính mình”. 

Vài ngày sau, Sơn thử tập nhịp phách bằng tay, không phải 

để làm nghi lễ, mà để điều chỉnh lại chính mình. Sáng nào 

trước khi đi làm, anh cũng gõ lên bàn ba nhịp rõ ràng, như 

để nhắc bản thân: 

• “Tôi có mặt” 

• “Tôi đủ” 

• “Tôi sẽ đứng lên khi cần” 

Trong vòng hai tháng, anh bắt đầu phát biểu trong các cuộc 

họp. Trong sáu tháng, anh được giao dẫn dắt một nhóm nhỏ. 

Và một năm sau, Sơn nói một câu khiến ai cũng kinh ngạc: 

“Chính tiếng phách đã dậy cho tôi tìm lại giọng nói của 

chính mình”. 
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Câu chuyện 8: Bé gái tự ty và điệu múa của Cô Đôi 

Thượng Ngàn 

Linh, một bé gái 11 tuổi, rất rụt rè và luôn sợ người khác 

đánh giá. 

Cô bé bị bạn bè trêu chọc vì dáng người gầy và đôi chân 

nhỏ. Trong một buổi đi lễ cùng mẹ, Linh nhìn thấy Cô Đôi 

Thượng Ngàn múa mồi. 

Cô Đôi không múa như người lớn nhảy múa trên sân khấu. 

Múa của Cô nhẹ như gió thoảng nhưng đẹp đến lạ: Vừa nhu, 

vừa tự tin, vừa nhỏ bé lại vừa tràn đầy phong thái. 

Linh nhìn chăm chú từng động tác, và bỗng hỏi mẹ: 

“Cô ấy nhỏ vậy mà múa đẹp vậy hả mẹ?” 

Mẹ mỉm cười, vuốt tóc con: 

“Đẹp không phải vì lớn hay nhỏ, con à. Đẹp vì mình dám là 

chính mình”. 

Tối hôm đó, Linh đứng trước gương, mở một đoạn hát văn 

của Cô Đôi. 

Cô bé tập múa — không giống, không cần giống — chỉ đơn 

giản là thả lỏng cánh tay, bước nhẹ một bước. 

Ngày hôm sau, lần đầu tiên, Linh dám giơ tay phát biểu 

trong lớp. Đến cuối năm, cô bé tham gia câu lạc bộ múa của 

trường.  

Một điệu múa nhỏ đã chạm vào một trái tim nhỏ theo cách 

rất lớn. 
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Câu chuyện 9: Người trưởng phòng kiệt sức và lời nhắc 

của Chầu Lục 

Hải, trưởng phòng tiếp thị, kiệt sức sau nhiều năm chạy theo 

chỉ tiêu. Một đêm, anh vô tình xem trực tuyến một buổi hầu 

đồng. 

Khi Chầu Lục Thượng Ngàn giáng, anh bị hút vào ánh mắt 

bình thản của Chầu. 

• Không vội 

• Không gấp 

• Không náo động 

Chầu múa chậm, từng bước đi như đặt xuống mặt đất một 

sự bình yên cổ xưa. 

Hải lẩm bẩm: 

“Sao mình sống nhanh như ngọn lửa, còn Chầu thì sống như 

giòng suối?” 

Ngày hôm sau, anh bắt đầu thay đổi: 

• Không trả lời email sau 8h tối 

• Dành 10 phút ngồi tĩnh trước khi làm 

• Bỏ thói quen ép bản thân “phải giỏi mọi thứ” 

• Học cách thở sâu như bước chân của chầu 

Một tháng sau, anh thấy cơ thể mình khỏe lại. Ba tháng sau, 

anh không còn những cơn đau đầu kéo dài nhiều năm. 

Sáu tháng sau, anh nói một câu rất thật: 
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“Mình sống nhanh đến mức bỏ quên linh hồn. Chầu trả lại 

nó cho mình”. 

Câu chuyện 10: Người đàn bà bị tổn thương và lời ru 

của hát văn 

Hạnh, một người phụ nữ 40 tuổi, bước ra khỏi một cuộc hôn 

nhân tàn nhẫn. Cô mất niềm tin, mất sự dịu dàng, mất cả 

khả năng tin vào yêu thương. 

Một tối, cô mở YouTube tìm nhạc thiền. Thuật toán đưa cô 

đến bản văn “Cô Bé Thượng Ngàn”. 

Hạnh định tắt, nhưng khi câu văn kéo dài đầu tiên cất lên, 

cô đứng lặng. Giọng hát không an ủi, không dỗ dành — 

nhưng có một thứ khiến tim cô co lại: độ trong. 

Trong đến mức làm người nghe muốn rửa sạch những vết 

thương. Cả đêm, Hạnh nghe đi nghe lại. 

• Không khóc 

• Không nói 

• Chỉ nghe 

Một tuần sau, cô bắt đầu viết nhật ký, điều mà cô đã không 

dám làm, vì sợ đối diện với cảm xúc. Một tháng sau, cô dám 

nói “tôi xứng đáng” — điều cô từng không tin. 

Ba tháng sau, cô dám mua hoa tặng chính mình. 

Những nếp rạn trong lòng cô không biến mất ngay. Nhưng 

chúng mềm đi. Và trong sự mềm đó, cô đứng dậy.  
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Không phải nhờ ai cứu, mà nhờ chính trái tim cô tìm lại 

được âm thanh để tự chữa lành. 

Câu chuyện 11: Chàng sinh viên mê khoa học và cú 

chạm của Đạo Mẫu 

Khoa, sinh viên ngành công nghệ, vô thần. Cậu thấy tín 

ngưỡng là chuyện “phi khoa học”. Nhưng một lần Khoa 

theo bạn đến đền, Khoa đứng sững trước điệu múa của Cậu 

Bé Đồi Ngang. 

Cậu múa nhẹ, vui, trong trẻo, như một đứa trẻ không mang 

gánh nặng của lý trí. 

Khoa lẩm bẩm: 

“Lạ thật. Mình học bao nhiêu năm mà vẫn không vui bằng 

một điệu múa?” 

Về nhà, Khoa đọc thêm về Đạo Mẫu. 

Cậu phát hiện: 

• Mầu sắc → ảnh hưởng tâm lý 

• Nhịp trống → điều chỉnh sóng não 

• Nghi lễ → tạo vùng an toàn cảm xúc 

• Nhập vai → thay đổi cấu trúc bản ngã 

• Âm thanh → kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm 

Khoa nhận ra: 

“Đạo Mẫu không hề phi khoa học. Chỉ là, khoa học chưa 

chạm được đến, chưa thể gọi tên”. 
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Từ hôm đó, Khoa nghe văn mỗi tối 5 phút. Một sinh viên 

công nghệ tìm được con đường riêng qua tín ngưỡng mà cậu 

đã từng nghi ngờ. 

Câu chuyện 12: Người làm kinh doanh và lộc giáng 

không phải là tiền 

Bà Thục là chủ một cửa hàng quần áo. Bà đi lễ hầu đồng rất 

thường xuyên, vì bà tin vào “lộc giáng”. 

Nhưng một lần, khi hầu Ông Hoàng Bẩy, vị thanh đồng 

không tung tiền nhiều như mọi khi, khiến bà Thục cảm thấy 

hụt hẫng. 

Thế rồi ông đồng dừng lại, nhìn mọi người và nói một câu 

giản dị: “Lộc lớn nhất không phải cái cầm được, mà là cái 

giữ được trong lòng”. 

Bà Thục lặng đi. 

Câu nói đó theo bà về nhà. Bà nhìn lại cuộc đời bà: Sức 

khỏe sa sút, gia đình xa cách, nhân viên sợ hãi vì tính nóng 

nảy của bà. 

Hôm đó, bà quyết định: 

• Tăng lương cho hai nhân viên gắn bó lâu năm với bà 

• Bớt la mắng 

• Ăn tối cùng các con nhiều hơn 

• Bớt tham công tiếc việc 

Cuối năm, doanh thu của cửa hàng bà đạt được cao nhất 

trong 10 năm. Rõ ràng, đó không phải là vì “lộc giáng”, mà  
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là vì bà đã thay đổi. 

Bà mỉm cười: “Hóa ra, lộc thật sự là tính người”. 

XI.Tổng Kết  

Chương 3 khép lại ở đây, không nhằm đưa ra một cách hiểu 

cuối cùng về Đạo Mẫu, mà chỉ làm sáng tỏ cách tín ngưỡng 

này được biểu hiện và thực hành trong đời sống của người 

Việt. 

Qua Tam Phủ – Tứ Phủ, qua nghi lễ, qua các hình thức sinh 

hoạt dân gian, chúng ta có thể thấy Đạo Mẫu không tồn tại 

như một hệ thống giáo điều khép kín, mà như một khung 

văn hóa sống, nơi con người vừa tôn kính cái thiêng, vừa 

học cách sống hài hòa với những biến động rất đời thường. 

Trong không gian ấy, nghi lễ không tách rời cuộc sống, biểu 

tượng không đứng ngoài thực tại, và việc thờ phụng không 

chỉ diễn ra trong đền phủ, mà còn được tiếp nối trong cách 

con người ứng xử với thiên nhiên, với cộng đồng và với 

chính mình. 

Những gì được trình bày trong chương này vì thế chỉ đóng 

vai trò nền tảng: Giúp cho bạn đọc nhận diện ra cấu trúc, 

ngôn ngữ và tinh thần của Đạo Mẫu như nó đã và đang hiện 

diện trong đời sống Việt Nam. 

Từ nền tảng đó, các chương tiếp theo sẽ dần đi sâu hơn vào 

ý nghĩa tâm lý, nội tâm và khả năng ứng dụng của hệ thống 

tín ngưỡng này trong bối cảnh của con người hiện đại. 



69 |  

 

CHƯƠNG 4: Ý NGHĨA CỦA CÁC 

HÀNG THÁNH – THỨ TỰ, BIỂU 

TƯỢNG, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ 

(Nơi trật tự thiêng trở thành bản đồ tinh thần cho đời sống 

con người) 

I. Ý Nghĩa Các Hàng Thánh 

Khi đi sâu hơn vào không gian Đạo Mẫu, người ta dần nhận 

ra rằng, sự sắp xếp các hàng Thánh không chỉ nhằm phục 

vụ nghi lễ, mà còn ẩn chứa một vũ trụ quan tinh tế – nơi con 

người, thiên nhiên và đời sống tinh thần được đặt trong mối 

quan hệ hài hòa. 

Mỗi hàng Thánh, từ Nhất Phủ, Nhị Phủ, Tam Phủ cho đến 

các vị Chầu Bà, các Thanh Đồng, đều mang một ý nghĩa 

biểu tượng riêng, gắn với những vai trò cụ thể trong đời 

sống tâm linh, đồng thời phản chiếu những nhu cầu rất thật 

trong đời sống thường nhật của người Việt. 

1. Thứ tự các hàng Thánh và ý nghĩa tổng thể 

Qua thời gian, người Việt đã hình thành một trật tự sắp xếp 

các hàng Thánh như một bản đồ tinh thần – nơi con người 

có thể tìm đến sự bảo hộ, định hướng và an ủi trong những 

giai đoạn khác nhau của đời sống. 

Thứ tự này thường được gọi là “Tam Phủ – Tứ Phủ”. Trong 

đó: 
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Nhất Phủ – Thượng Thiên Phủ: Tượng trưng cho Trời, cho 

tinh thần tối cao và sự sáng suốt. Đây là nơi hội tụ của các 

Mẫu Thượng Thiên, các vị nữ thần cai quản vũ trụ, khí trời 

và các yếu tố siêu hình.  

Ý nghĩa của Nhất Phủ không chỉ là quyền lực siêu nhiên, 

mà còn là biểu tượng của tuệ giác, sự soi sáng và khả năng 

nhìn thấu bản chất sự vật.  

Khi hướng về Nhất Phủ, con người không chỉ tìm kiếm 

quyền lực siêu nhiên, mà còn mong chạm đến sự soi sáng 

nội tâm – khả năng nhìn lại chính mình, nhận diện bản chất 

của vấn đề và tìm thấy điểm tựa tinh thần giữa những biến 

động của đời sống. 

Nhị Phủ – Thượng Ngàn Phủ: Tượng trưng cho Núi Rừng, 

thiên nhiên và sinh lực sống động. Các Mẫu Thượng Ngàn 

đại diện cho sự che chở, bảo vệ và khả năng khai thác tiềm 

năng của chúng ta.  

Ý nghĩa của Nhị Phủ là gắn kết chúng ta với thiên nhiên, 

nhắc nhở chúng ta rằng, mọi năng lực, mọi sức mạnh nội 

tại, đều có thể được khai mở thông qua việc hòa hợp với 

môi trường và tự nhiên.  

Nhị Phủ cũng nhắc con người nhớ rằng, sức mạnh không 

chỉ đến từ ý chí, mà còn từ khả năng hòa hợp với tự nhiên, 

với cộng đồng, và với chính nhịp sống của bản thân – nơi 

sự kiên nhẫn và chăm sóc lẫn nhau trở thành nền tảng của 

bền vững. 
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Tam Phủ – Thoải Phủ: Tượng trưng cho Nước, sự mềm mại, 

linh hoạt và khả năng thích ứng. Các Mẫu Thoải là hình 

tượng của sự thanh tẩy, cảm xúc, và dòng chảy của đời sống.  

Thoải Phủ gợi nhắc rằng, cảm xúc và biến cố không phải 

lúc nào cũng cần được kiểm soát hay loại bỏ. Khi con người 

biết lắng nghe, thấu cảm và cho phép mình trôi theo dòng 

chảy tự nhiên, những gánh nặng tâm lý có thể dần được tháo 

gỡ. Thoải Phủ cũng gợi mở khả năng chấp nhận, bao dung 

và giải thoát những gánh nặng tâm lý. 

Tứ Phủ – Các Chầu, Hầu Đồng: Mở rộng trật tự Tam Phủ 

bằng sự xuất hiện của các vị thần, các chầu, và những người 

hầu đồng – những người trung gian giữa thế giới thần linh 

và thế giới con người.  

Tứ Phủ nhắc nhở rằng, sức mạnh tinh thần không tồn tại 

biệt lập, mà luôn gắn với mối quan hệ – từ gia đình, cộng 

đồng cho đến thiên nhiên – nơi mỗi cá nhân đều có vai trò 

trong việc duy trì sự cân bằng và hòa hợp chung. 

2. Biểu tượng và vai trò của từng hàng Thánh 

Mỗi hàng Thánh trong Đạo Mẫu không chỉ có tên gọi, mà 

còn đi kèm với biểu tượng, mầu sắc, trang phục và đặc trưng 

riêng. Các biểu tượng này giúp cho chúng ta nhận diện năng 

lượng, ý nghĩa và tác dụng của từng vị Thánh: 

Nhất Phủ: Các Mẫu thường mặc trang phục mầu đỏ, vàng 

hoặc trắng, biểu tượng cho quyền lực, trí tuệ và tinh thần 

cao thượng. Biểu tượng này hướng chúng ta đến sự thanh 

tịnh, soi sáng và giác ngộ nội tâm. Trong đời sống tinh thần 
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hiện đại, Nhất Phủ nhắc nhở chúng ta về việc giữ gìn tuệ 

giác, tỉnh thức trước mọi quyết định và hành vi. 

Nhị Phủ: Trang phục xanh lá hoặc mầu thiên nhiên, biểu thị 

cho sự sống, sức mạnh nội tại, và sự bảo vệ. Nhị Phủ trong 

đời sống hiện đại được hiểu như khả năng khai thác tiềm 

năng bản thân, học hỏi từ thiên nhiên, phát triển tính kiên 

nhẫn, sức bền và khả năng thích ứng. 

Tam Phủ: Mầu xanh dương, mầu trắng bạc của nước, biểu 

thị cho sự linh hoạt, thanh tẩy, khả năng thích ứng với biến 

cố. Chúng ta tìm đến với Tam Phủ để điều hòa cảm xúc, học 

cách chấp nhận những khó khăn, biết cách lắng nghe bản 

thân và môi trường chung quanh. 

Tứ Phủ: Kết hợp đa dạng mầu sắc, trang phục và nhạc cụ, 

biểu tượng cho sự đa dạng năng lực và vai trò của cộng 

đồng. Từ Tứ Phủ, chúng ta học được tinh thần cộng đồng, 

trách nhiệm xã hội, và cách duy trì sự cân bằng giữa bản 

thân với người khác và môi trường. 

3. Sứ mệnh và tác dụng của các hàng Thánh 

Không chỉ là biểu tượng, các hàng Thánh còn thực hiện sứ 

mệnh sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt: 

Bảo hộ và hướng dẫn: Từng vị Thần, từng hàng Thánh đều 

có sứ mệnh hướng dẫn, bảo hộ con người trước những khó 

khăn, tạo ra trật tự tinh thần và định hướng hành vi.  

Ví dụ, Nhất Phủ giúp chúng ta vượt qua các trạng thái mông 

lung, bế tắc; Nhị Phủ nhắc nhở chúng ta kiên nhẫn và sự  
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bền bỉ trong đời sống. 

Kết nối cộng đồng và gia đình: Thông qua các nghi lễ, hầu 

đồng, cúng Mẫu, các hàng Thánh tạo ra không gian kết nối, 

nơi chúng ta cảm thấy mình không đơn độc. Đây là một 

chức năng thiết thực, giúp củng cố các mối quan hệ xã hội 

và duy trì truyền thống. 

Điều hòa cảm xúc và tinh thần: Sự xuất hiện của các hàng 

Thánh trong đời sống tinh thần, giúp chúng ta nhận diện 

cảm xúc, định hướng suy nghĩ và hành vi, từ đó, giảm thiểu 

căng thẳng, lo âu và những khổ đau về tâm lý. 

Giáo dục đạo đức và truyền thống: Thông qua câu chuyện, 

biểu tượng, và nghi lễ, các hàng Thánh nhắc nhở chúng ta 

về lòng từ bi, sự kính trọng, kiên nhẫn, và tinh thần trách 

nhiệm. Điều này, đóng vai trò quan trọng trong việc giáo 

dục thế hệ trẻ, duy trì bản sắc văn hóa và giá trị nhân sinh. 

4. Ý nghĩa tổng thể trong đời sống hiện đại 

Mặc dù Đạo Mẫu phát triển từ tín ngưỡng dân gian cổ 

truyền, nhưng ý nghĩa của các hàng Thánh vẫn giữ nguyên 

giá trị trong thời hiện đại. Thứ tự, biểu tượng và sứ mệnh 

của từng hàng Thánh có thể được liên hệ với các nhu cầu 

tinh thần và tâm lý hiện nay: 

Tự nhận thức và tỉnh thức: Nhất Phủ hướng dẫn chúng ta 

nhìn sâu vào bản thân, nhận diện nguyên nhân gốc rễ của 

khổ đau, sợ hãi, hay xung đột nội tâm. 
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Khám phá tiềm năng và sức mạnh nội tại: Nhị Phủ nhắc 

nhở chúng ta kiên nhẫn, bền bỉ và phát triển năng lực thích 

ứng với biến cố. 

Điều hòa cảm xúc và sự mềm mại trong quan hệ: Tam Phủ 

giúp chúng ta học cách chấp nhận, buông bỏ, và tạo ra sự 

linh hoạt trong giao tiếp và cảm xúc. 

Gắn kết xã hội và tinh thần cộng đồng: Tứ Phủ là cầu nối 

giữa cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhấn mạnh sự hỗ 

tương, trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội. 

Qua đó, hệ thống các hàng Thánh không chỉ để tôn thờ, mà 

còn trở thành một bản đồ tinh thần, giúp con người hiện đại 

soi chiếu lại chính mình, nuôi dưỡng giá trị đạo đức và tìm 

thấy sự vững vàng nội tâm trong đời sống hằng ngày. 

II. Mẫu Hệ Trong Đạo Mẫu – Sự Kết Nối Và Ý Nghĩa 

Trong Đạo Mẫu Việt Nam, khái niệm Mẫu hệ không chỉ 

phản ánh trật tự tôn kính các vị nữ thần, mà còn mở ra một 

hệ giá trị tinh thần sâu sắc – nơi các khía cạnh của vũ trụ và 

đời sống con người được kết nối trong một mạng lưới hài 

hòa. 

Mẫu hệ là sự sắp xếp thứ tự các Mẫu – từ Thượng Thiên, 

Thượng Ngàn, Thoải, đến các vị Chầu Bà, Hầu đồng – theo 

vai trò, quyền lực, và tính năng biểu tượng của mỗi vị, đồng 

thời, thể hiện mối quan hệ giữa các thế hệ thần linh, giữa 

các khía cạnh của vũ trụ và đời sống con người. 

1. Khái niệm Mẫu hệ và cấu trúc cơ bản 
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Mẫu hệ trong Đạo Mẫu có thể được cảm nhận như một trật 

tự tinh thần, nơi các vị Mẫu không hiện diện riêng lẻ, mà 

liên kết với nhau thành một mạng lưới sống động, phản ánh 

cách người Việt nhìn nhận vũ trụ và đời sống con người. 

Trong trải nghiệm của người thực hành, trật tự đó dần trở 

thành một “bản đồ nội tâm”, giúp họ nhận diện và sắp xếp 

lại những mối quan hệ tinh thần, từ đó tìm thấy cảm giác 

được dẫn dắt và bảo hộ. 

Mẫu Thượng Thiên: Đứng đầu trong Mẫu hệ, biểu tượng 

cho trí tuệ, sáng suốt, tinh thần soi chiếu mọi vật. Mẫu 

Thượng Thiên là hình tượng của sự giác ngộ, sự thanh tịnh 

và năng lực nhìn thấu bản chất của mọi vấn đề.  

Trong đời sống hiện đại, hình ảnh Mẫu Thượng Thiên 

thường được cảm nhận như lời nhắc quay về với sự tỉnh 

thức – khả năng soi chiếu bản thân, giữ sự sáng suốt và nuôi 

dưỡng tinh thần sáng tạo trước những lựa chọn của cuộc 

sống. 

Mẫu Thượng Ngàn: Đại diện cho núi rừng, thiên nhiên và 

sự bảo hộ. Mẫu Thượng Ngàn nhấn mạnh đến khả năng khai 

thác tiềm năng của chúng ta, sự kiên nhẫn, bền bỉ và gắn kết 

với môi trường chung quanh.  

Mẫu Thượng Ngàn thường được cảm nhận như điểm tựa 

tinh thần trong những giai đoạn cần sức bền và sự kiên nhẫn 

– nơi con người tìm lại năng lượng, sự tự tin và khả năng đi 

tiếp qua thử thách. 



76 |  

 

Mẫu Thoải: Tượng trưng cho nước, sự mềm mại, linh hoạt 

và khả năng điều hòa cảm xúc. Mẫu Thoải gợi nhắc con 

người học cách lắng nghe, buông lỏng và thích ứng. Trong 

bối cảnh hiện đại, hình ảnh đó thường được liên hệ với khả 

năng điều hòa cảm xúc, đối diện căng thẳng và giữ sự cân 

bằng nội tâm. 

Mẫu Địa – Tứ Phủ – Chầu, Hầu Đồng: Bổ sung sự đa dạng 

và linh hoạt trong Mẫu hệ. Từ Tứ Phủ, con người nhận ra 

rằng đời sống tinh thần không thể tách rời cộng đồng. Trách 

nhiệm, nghĩa vụ và sự gắn kết trở thành những yếu tố không 

thể thiếu để duy trì sự hài hòa chung. 

II. Mối Liên Hệ Giữa Các Mẫu – Một Hệ Thống Sinh 

Thái Tinh Thần 

Các vị Mẫu trong Mẫu hệ không hiện diện tách biệt, mà 

tương tác với nhau như một hệ sinh thái tinh thần – nơi sự 

hỗ trợ, cân bằng và bổ sung diễn ra liên tục, phản ánh tinh 

thần tương sinh quen thuộc trong văn hóa Việt. Ví dụ: 

• Khi gặp khó khăn trong nhận thức và quyết định, 

người thực hành hướng đến Mẫu Thượng Thiên để 

tìm sự soi sáng 

• Khi cảm thấy bế tắc, mệt mỏi về thể chất hay tinh 

thần, Mẫu Thượng Ngàn trở thành điểm tựa, cung cấp 

sức mạnh và sự bền bỉ 

• Khi đối diện với cảm xúc tiêu cực, bất an hoặc xung 

đột, Mẫu Thoải hướng dẫn cách điều hòa, buông bỏ, 

và thích ứng 
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Trong bối cảnh hiện đại, Mẫu hệ thường được cảm nhận 

như một hệ thống hỗ trợ tinh thần, nơi con người học cách 

nhận diện nhu cầu nội tâm, cân bằng cảm xúc và tìm ra 

hướng đi phù hợp với chính mình. 

3. Ý nghĩa biểu tượng và hình ảnh trong Mẫu hệ 

Mỗi Mẫu được biểu tượng hóa thông qua mầu sắc, trang 

phục, nhạc cụ, và các nghi lễ đi kèm: 

Mầu sắc: Thượng Thiên thường là đỏ, vàng hoặc trắng; 

Thượng Ngàn là xanh lá; Thoải là xanh dương hoặc bạc. 

Mỗi mầu sắc không chỉ là mỹ thuật mà còn phản ánh đặc 

tính tinh thần, nhắc nhở chúng ta về năng lượng mà vị thần 

đó đại diện. 

Trang phục: Áo dài, váy, mấn đội đầu… tượng trưng cho 

quyền lực, vai trò và đặc trưng của từng Mẫu. Trang phục 

giúp cho người tham dự nghi lễ dễ nhận diện và kết nối với 

năng lượng của Mẫu. 

Nhạc cụ và điệu múa: chiêng, trống, sênh, phách đi kèm hát 

văn và múa hầu đồng, tạo ra không gian linh thiêng, giúp 

chúng ta hòa nhập với nhịp điệu vũ trụ, cảm nhận sự sống 

động và kết nối sâu sắc với thần linh. 

4. Mẫu hệ và đời sống con người 

Mẫu hệ không chỉ tồn tại trong không gian tâm linh mà còn 

phản chiếu vào đời sống thực tiễn: 

• Hướng dẫn tinh thần: Giúp con người định hướng 

hành vi, lựa chọn giá trị sống và đối mặt thử thách 
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• Kết nối cộng đồng: Các nghi lễ Mẫu hệ, từ hầu đồng 

đến cúng Mẫu, tạo ra sự liên kết giữa cá nhân với gia 

đình, làng xóm và xã hội 

• Giữ gìn văn hóa và truyền thống: Thông qua trật tự, 

biểu tượng và nghi lễ, Mẫu hệ giúp truyền tải giá trị 

đạo đức, lòng từ bi, sự kiên nhẫn và trách nhiệm đến 

các thế hệ kế tiếp 

5. Bài học rút ra từ Mẫu hệ trong hiện đại 

Mẫu hệ cung cấp một bản đồ tinh thần cho cuộc sống hiện 

đại, nơi mà chúng ta có thể: 

• Nhận diện và kết nối với năng lượng nội tâm (tương 

tự việc hướng đến Nhất Phủ, Thượng Thiên) 

• Học cách kiên nhẫn, bền bỉ và khai thác tiềm năng 

(từ Thượng Ngàn) 

• Điều hòa cảm xúc, thích ứng với biến cố (từ Thoải 

Phủ) 

• Xây dựng quan hệ hài hòa, gắn kết cộng đồng và 

trách nhiệm xã hội (từ Địa Phủ - Tứ Phủ, Chầu, Hầu 

đồng) 

Mẫu hệ không chỉ là một cấu trúc tín ngưỡng mà còn là một 

công cụ tâm lý và tinh thần, giúp cho chúng ta điều hướng 

cảm xúc, phát triển bản thân và duy trì hòa hợp trong xã hội. 

III. Cách Người Việt Biểu Tượng Hóa Thần Linh Trong 

Đạo Mẫu 

Trong đời sống tinh thần Việt Nam, cách mà chúng ta biểu  
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tượng hóa thần linh, không chỉ là một phương thức tôn kính, 

mà còn là cách chúng ta kết nối với thế giới vô hình, với 

bản ngã nội tâm, và với những giá trị sống sâu sắc.  

Trong Đạo Mẫu, biểu tượng hóa thần linh trở thành một 

ngôn ngữ tinh thần, nơi mà mầu sắc, trang phục, điệu múa, 

nhạc cụ, và các nghi lễ là cầu nối giữa con người và các vị 

Mẫu, giữa đời sống vật chất và tinh thần. 

1. Mầu sắc – ánh sáng của năng lượng thần linh 

Trong Đạo Mẫu, mầu sắc không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà 

trở thành một ngôn ngữ tinh thần, gợi mở quyền lực, tính 

cách và năng lượng của từng vị Mẫu. 

Mầu đỏ: Thường gắn với Thượng Thiên, biểu tượng cho 

quyền lực, năng lượng, sự soi sáng và tinh thần chiến thắng. 

Khi nhìn vào sắc đỏ trong nghi lễ, người thực hành được soi 

chiếu về trí tuệ sáng suốt, sự quyết đoán, và khả năng vượt 

qua thử thách. 

Mầu xanh lá cây: Biểu tượng của Thượng Ngàn, núi rừng 

và thiên nhiên. Mầu xanh lá gợi mở người thực hành về sự 

kiên nhẫn, bền bỉ và năng lượng sống dồi dào. Đó cũng là 

mầu của hy vọng, sự sinh sôi và sự kết nối với môi trường 

chung quanh. 

Mầu xanh dương hoặc bạc: Gắn với Mẫu Thoải, đại diện 

cho nước, sự mềm mại, thanh tịnh và linh hoạt. Mầu sắc này 

hướng người thực hành học cách điều hòa cảm xúc, thích 

ứng với biến cố, và nuôi dưỡng lòng từ bi. 
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Mầu vàng, trắng: Là những sắc mầu tượng trưng cho sự 

thanh tịnh, trí tuệ, và bảo hộ, xuất hiện trong các nghi lễ cao 

cấp hoặc khi thờ cúng các vị Chầu Bà, nhằm soi chiếu về sự 

minh triết, công bằng và an lành. 

Mỗi mầu sắc trở thành một ngôn ngữ vô thanh, giúp cho 

người thực hành nhận diện năng lượng của bản thân, giúp 

họ điều chỉnh hành vi, cảm xúc, và hướng đi trong đời sống. 

2. Trang phục – hóa thân và sự nhận diện 

Trang phục của các vị Mẫu trong nghi lễ là sự biểu tượng 

hóa quyền lực, chức năng và đặc điểm của từng Mẫu. Áo 

dài, váy, khăn mấn, dải lụa, và các phụ kiện đều được lựa 

chọn kỹ lưỡng để phản ánh: 

Vai trò thần linh: Mầu sắc, hoa văn, và cách phối trang phục 

giúp người thực hành nhận diện đúng vị trí, thứ tự, và quyền 

lực của Mẫu trong Mẫu hệ. 

Đặc tính biểu tượng: Mẫu Thượng Thiên với áo đỏ, mấn 

cao, biểu trưng cho trí tuệ và quyền lực; Mẫu Thượng Ngàn 

với áo xanh, khăn trùm đầu, tượng trưng cho sự bền bỉ và 

khả năng bảo vệ; Mẫu Thoải với áo xanh dương, trang sức 

bạc, biểu thị sự mềm mại, thanh tịnh và điều hòa… 

Hóa thân trong nghi lễ: Sự hóa thân của người hầu đồng 

không chỉ mang tính trình diễn, mà còn là một quá trình 

đồng cảm và nhập vai tinh thần – nơi con người tạm gác bản 

ngã cá nhân để chạm vào những phẩm chất mà Mẫu đại 

diện. 
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Trang phục trở thành một biểu tượng sống, giúp người thực 

hành dễ dàng kết nối với năng lượng của Mẫu, đồng thời 

học cách nhận diện và phát triển các phẩm chất tương ứng 

trong đời sống cá nhân.  

3. Hát văn và điệu múa – nhịp điệu của tâm linh 

Hát văn và điệu múa mở ra một trải nghiệm trực tiếp, nơi 

người tham dự không chỉ quan sát, mà còn cảm nhận và hòa 

mình vào nhịp điệu nội tâm đang được đánh thức. 

Những câu hát, giai điệu, và động tác múa đều mang ý nghĩa 

biểu tượng: 

Hát văn: Là ngôn ngữ âm nhạc tâm linh, kết nối giữa con 

người và thần linh. Nội dung các bài hát thường ca ngợi 

công đức, quyền năng, và câu chuyện lịch sử, vừa giúp 

người thực hành hiểu về vai trò của từng Mẫu, vừa tạo ra 

không gian thiêng liêng để quan sát và điều chỉnh cảm xúc. 

Điệu múa: Mỗi điệu múa đi kèm với một Mẫu hay một vị 

Chầu Bà, mang thông điệp về năng lượng, đặc tính và nhiệm 

vụ của vị thần. Múa là hành động đồng bộ với năng lượng 

của thần linh, giúp cho người thực hành hòa mình vào nhịp 

điệu vũ trụ, từ đó, nhận diện bản chất cảm xúc và năng 

lượng nội tại. 

Hát văn và múa không chỉ là phương tiện biểu tượng, mà 

còn là trải nghiệm trực tiếp, nơi mà người thực hành học 

cách lắng nghe, cảm nhận, và hòa hợp với nhịp sống nội 

tâm. 
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4. Nhạc cụ – âm thanh của thần linh 

Các nhạc cụ như trống, chiêng, phách, đàn nguyệt, và sênh 

là biểu tượng âm thanh, tạo nhịp điệu cho nghi lễ, giúp tinh 

thần người thực hành hòa nhịp với năng lượng vũ trụ: 

Trống và chiêng: Đánh dấu nhịp điệu của lễ, tạo năng lượng 

tập trung và sự uy nghi. 

Phách và sênh: Điều hòa năng lượng, giúp người thực hành 

hòa mình vào không gian linh thiêng. 

Đàn nguyệt: Gợi nhắc về sự mượt mà, thanh thoát, tinh thần 

mềm mại và sáng suốt của các Mẫu. 

Âm thanh trong nghi lễ không dừng lại ở thưởng thức, mà 

trở thành nhịp dẫn, giúp con người lắng lại, nhận diện cảm 

xúc và kết nối sâu hơn với không gian thiêng. 

5. Các nghi lễ – kết nối cộng đồng và cá nhân 

Các nghi lễ trong Đạo Mẫu là nơi nhiều yếu tố biểu tượng 

cùng hội tụ, tạo ra không gian vừa cá nhân, vừa cộng đồng 

cho trải nghiệm tinh thần. Chúng giúp: 

• Cá nhân hóa trải nghiệm: Người thực hành có thể kết 

nối với Mẫu phù hợp, nhận năng lượng, và học cách 

ứng dụng các phẩm chất của thần linh vào đời sống 

• Tạo sự gắn kết cộng đồng: Nghi lễ là không gian chia 

xẻ, học hỏi, và hỗ trợ nhau trong hành trình tinh thần 

• Truyền tải giá trị văn hóa: Qua nghi lễ, các câu 

chuyện, biểu tượng và âm nhạc được lưu giữ, truyền 

lại, và tiếp tục phát triển qua các thế hệ 
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6. Bài học rút ra 

Cách biểu tượng hóa thần linh trong Đạo Mẫu mang lại 

nhiều bài học quý giá cho đời sống hiện đại: 

• Nhận diện năng lượng cá nhân: Mầu sắc, trang phục, 

âm nhạc, và chuyển động giúp nhận diện trạng thái 

tinh thần, cảm xúc và năng lượng bản thân 

• Cân bằng cảm xúc: Học cách hòa nhịp với năng 

lượng của Mẫu giúp điều hòa căng thẳng, sợ hãi, và 

bất an 

• Học cách hóa thân và thực hành: Hóa thân vào Mẫu, 

qua trang phục và điệu múa, là thực hành sự đồng 

cảm, tự nhận thức và phát triển các phẩm chất đạo 

đức 

• Tôn trọng trật tự và cộng đồng: Nghi lễ Mẫu hệ nhắc 

nhở về sự cân bằng, trách nhiệm xã hội, và vai trò của 

từng cá nhân trong mối quan hệ rộng lớn 

Qua cách biểu tượng hóa thần linh, Đạo Mẫu không chỉ lưu 

giữ truyền thống, mà còn mở ra những gợi ý sâu sắc cho đời 

sống hiện đại – nơi con người học cách nhận diện chính 

mình, điều hòa cảm xúc và sống hài hòa trong một mạng 

lưới quan hệ rộng lớn. 

IV: Vai Trò Của Từng Hàng Thánh Trong Đời Sống Tín 

Ngưỡng 

Trong hệ thống Đạo Mẫu, mỗi hàng Thánh không chỉ tồn 

tại như một thực thể thần linh, mà còn là biểu tượng sống  
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động phản ánh cấu trúc xã hội, trật tự đạo đức và giá trị văn 

hóa của người Việt.  

Từ Tam Phủ – Tứ Phủ, từng hàng Thánh đảm nhận vai trò 

đặc thù, tạo nên một mạng lưới năng lượng và ý nghĩa, kết 

nối giữa con người, thiên nhiên, và vũ trụ.  

Việc nhận diện vai trò của từng hàng Thánh không dừng ở 

sự thờ phụng, mà dần mở ra khả năng soi chiếu lại đời sống 

cá nhân và cộng đồng, nơi những phẩm chất tinh thần được 

cảm nhận và sống cùng. 

1. Vai trò tổng thể của các hàng Thánh trong đời sống 

tín ngưỡng 

Khi nhìn toàn bộ hệ thống, từng hàng Thánh không hoạt 

động riêng lẻ mà kết hợp hài hòa, tạo nên một bản đồ năng 

lượng tâm linh: 

• Hàng Thượng Thiên: Trí tuệ, định hướng, quyết đoán 

• Hàng Thượng Ngàn: Kiên nhẫn, bảo vệ, bền bỉ 

• Hàng Thoải: Linh hoạt, điều hòa, thích nghi 

• Hàng Cửu Trùng: Khiêm tốn, kết nối vũ trụ và truyền 

thống 

Sự phối hợp đó gợi mở một cách sống cân bằng: Biết nhìn 

xa, biết kiên nhẫn, linh hoạt trước biến động và ý thức rõ vị 

trí của mình trong một tổng thể rộng lớn.  

Không có hàng Thánh nào quan trọng hơn hàng Thánh nào, 

mà tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, nơi mà con người 

học cách đồng bộ với bản thân, với cộng đồng và với vũ trụ. 
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2. Những gợi mở cho đời sống hiện đại 

Nhận diện và phát triển phẩm chất cá nhân: Mỗi hàng 

Thánh gợi nhắc những phẩm chất cần được nuôi dưỡng: Trí 

tuệ, kiên nhẫn, linh hoạt và khiêm tốn. 

Cân bằng cảm xúc và hành động: Nhận diện năng lượng 

của từng hàng Thánh giúp quản lý cảm xúc và hành động 

một cách có ý thức. 

Gắn kết với cộng đồng: Hiểu vai trò của từng hàng Thánh 

giúp nhận thức trách nhiệm cá nhân trong mối quan hệ với 

người thân, đồng nghiệp, và xã hội. 

Duy trì truyền thống văn hóa: Học cách tôn trọng, kết nối 

và thực hành các giá trị tinh thần đã được hình thành qua 

hằng thế kỷ, đồng thời áp dụng chúng một cách sống động 

vào đời sống hiện đại. 

V. Các Giá Trong Hầu Đồng 

Giá 1: Tôn Nhang Thỉnh Phật 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 1 – Tôn Nhang Thỉnh Phật – là giá mở đầu của toàn bộ 

nghi lễ hầu đồng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

khai đàn, an vị tâm linh và định hướng năng lượng cho cả 

buổi lễ. 

Đây không phải là một giá giáng theo nghĩa nhập thánh, mà 

là nghi thức mở cửa tâm – mở cửa đàn, đưa người hầu đồng 

và người tham dự bước vào không gian linh thiêng với tâm  
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thế thanh tịnh, cung kính và chuẩn mực. 

Giá Tôn Nhang đặt nền móng cho toàn bộ 35 giá tiếp theo, 

giúp mọi dòng năng lượng được dẫn dắt đúng trật tự, không 

rối loạn, không xô lệch. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Tôn Nhang Thỉnh Phật tượng trưng cho ánh sáng giác ngộ, 

sự thanh lọc và lòng từ bi tuyệt đối. 

Phật được thỉnh trước tiên không nhằm cầu xin quyền lực 

hay phúc lộc, mà để soi sáng tâm thức, nhắc nhở con người 

buông bỏ vọng niệm, sân si và những ràng buộc trần tục 

trước khi bước vào nghi lễ. 

Mùi hương trầm, tiếng chuông, tiếng mõ (nếu có) trong giá 

này mang ý nghĩa làm lắng tâm, kết nối con người với cõi 

linh thiêng bằng sự tĩnh tại chứ không bằng cảm xúc mạnh. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, việc thỉnh Phật trước 

khi thỉnh Thánh thể hiện rõ triết lý: 

Lấy tâm làm gốc – lấy đức làm nền – lấy sự thanh tịnh làm 

cửa ngõ tiếp cận linh giới. 

Giá Tôn Nhang nhắc nhở rằng mọi sự cầu xin, mọi nghi lễ, 

nếu không xuất phát từ tâm thiện và sự tôn kính thì đều dễ 

lệch hướng, dễ sinh vọng cầu. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 
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Người chủ lễ hoặc người hầu đồng trong Giá Tôn Nhang: 

• Trang phục thường giản dị, kín đáo, không phô 

trương mầu sắc 

• Động tác chậm rãi, chuẩn mực, chủ yếu là dâng 

hương, chắp tay, cúi lễ 

• Không múa đồng, không thể hiện cá tính cá nhân 

Giọng xướng hoặc văn thỉnh (nếu có) nhẹ, đều, trầm, giúp 

người tham dự dễ dàng tập trung, điều hòa hơi thở và cảm 

xúc. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Giá Tôn Nhang Thỉnh Phật mang một bài học rất rõ cho đời 

sống hôm nay: 

Muốn bắt đầu bất cứ việc gì – hãy bắt đầu từ sự tĩnh tâm. 

Trong công việc, đó là việc: 

• Dừng lại trước khi hành động 

• Làm rõ mục đích 

• Giữ tâm trong sáng trước khi ra quyết định 

Trong đời sống cá nhân, giá này nhắc chúng ta biết quay về 

bên trong, làm sạch cảm xúc, buông bỏ căng thẳng và định 

vị lại giá trị của bản thân trước khi bước tiếp. 

g. Tóm tắt 

Giá 1 – Tôn Nhang Thỉnh Phật – là cánh cửa mở đầu cho 

toàn bộ 36 giá hầu đồng. 
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Giá này không mang tính phô diễn mà mang tính định tâm 

– định hướng – định đạo. 

Thông qua Tôn Nhang, nghi lễ được đặt trên nền tảng: 

• Thanh tịnh 

• Tôn kính 

• Cân bằng tâm thức 

Đây chính là gốc rễ tinh thần để mọi giá sau vận hành trọn 

vẹn, đúng mạch và đúng đạo. 

Giá 2: Thỉnh Mẫu 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 2 – Thỉnh Mẫu – xuất hiện ngay sau Tôn Nhang Thỉnh 

Phật, đánh dấu sự chuyển tiếp từ ánh sáng giác ngộ sang 

năng lượng che chở, sinh dưỡng và bao dung của Đạo Mẫu. 

Nếu Giá 1 mở cửa tâm linh bằng sự tĩnh lặng, thì Giá 2 mở 

rộng không gian đó bằng tình thương, sự nuôi dưỡng và kết 

nối giữa con người với Mẫu giới. 

Đây là giá đặt trục năng lượng trung tâm cho toàn bộ nghi 

lễ hầu đồng, vì mọi giá Quan, Chầu, Hoàng, Cô, Cậu sau 

này đều vận hành trong sự bao bọc của Mẫu. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Thỉnh Mẫu không nhằm gọi tên một vị Mẫu cụ thể, mà là 

thỉnh toàn thể Mẫu giới, tượng trưng cho: 

• Nguồn cội sinh thành 
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• Sự che chở vô điều kiện 

• Năng lực dung hòa giữa trời – đất – con người 

Hình ảnh Mẫu trong giá này không mang dáng vẻ uy 

nghiêm tuyệt đối, mà là sự hiện diện âm thầm, bền bỉ, nâng 

đỡ mọi dòng năng lượng đi qua nghi lễ. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Mẫu là hiện thân của: 

• Đất mẹ 

• Nước mẹ 

• Rừng núi 

• Trời cao 

Việc thỉnh Mẫu ngay từ đầu nghi lễ thể hiện niềm tin rằng, 

con người không đứng riêng lẻ, mà luôn sống trong sự bao 

bọc của các lực lượng tự nhiên và tâm linh. 

Giá này giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn mối liên hệ 

giữa bản thân với nguồn cội và cộng đồng. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Trong Giá Thỉnh Mẫu: 

• Trang phục thường trang nghiêm, hài hòa, không 

thiên về phô trương cá nhân 

• Động tác dâng lễ, chắp tay, xướng thỉnh diễn ra nhẹ 

nhàng, chuẩn mực 

• Không nhấn mạnh múa hay biểu diễn, mà chú trọng 

trạng thái cảm nhận và kết nối 
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Giọng văn thường mềm, sâu, mang tính dẫn dắt cảm xúc, 

giúp không gian nghi lễ trở nên ấm áp và an định. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Giá Thỉnh Mẫu nhắc nhở chúng ta về: 

• Sự cần thiết của gốc rễ 

• Tầm quan trọng của nuôi dưỡng tinh thần 

• Giá trị của sự bao dung và chăm sóc 

Trong đời sống hiện đại, năng lượng của Mẫu giúp con 

người: 

• Biết quan tâm đến bản thân và người khác 

• Biết lắng nghe cảm xúc 

• Biết tạo ra không gian an toàn cho sự phát triển cá 

nhân và tập thể 

g. Tóm tắt 

Giá 2 – Thỉnh Mẫu – là nền tảng bao trùm toàn bộ nghi lễ 

hầu đồng. 

Giá này mở ra dòng năng lượng sinh dưỡng, che chở và kết 

nối, giúp các giá tiếp theo vận hành trong sự hài hòa và ổn 

định. 

Thỉnh Mẫu không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là lời 

nhắc sâu sắc về nguồn cội, sự yêu thương và sức mạnh nâng 

đỡ âm thầm trong đời sống con người. 

Giá 3: Tôn Quân Thần Triều 
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a. Vị trí và vai trò 

Giá 3 – Tôn Quân Thần Triều – xuất hiện sau Tôn nhang 

thỉnh Phật và Thỉnh Mẫu, giữ vai trò thiết lập trật tự thiêng 

liêng của vũ trụ tâm linh trong buổi hầu đồng. 

Đây là giá mở đầu cho hệ thống quân – thần – triều chính 

trong Đạo Mẫu, nơi các lực lượng thiêng được sắp xếp theo 

phẩm trật, chức trách và mối quan hệ hỗ tương. 

Tôn Quân Thần Triều không đại diện cho một cá nhân cụ 

thể, mà là hình ảnh tổng hợp của “triều đình linh giới”, nơi 

luật lệ, đạo lý và sự vận hành hài hòa được xác lập. Sự xuất 

hiện của giá này giúp nghi lễ bước vào trạng thái nghiêm 

cẩn, ổn định và có trật tự. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Biểu tượng trung tâm của Tôn Quân Thần Triều là trật tự – 

kỷ cương – đạo lý. 

Trang phục thường mang sắc đỏ thẫm, vàng hoặc xanh sẫm, 

gợi cảm giác trang nghiêm, uy nghi nhưng không phô 

trương. Âm nhạc và lời văn chậm rãi, rõ ràng, tạo không 

gian trang trọng như một buổi thiết triều. 

Điệu bộ trong giá này không thiên về múa, mà chú trọng 

thần thái: Đứng vững, động tác tiết chế, thể hiện sự tôn 

nghiêm của một trật tự đã được thiết lập. 

Tôn Quân Thần Triều nhắc rằng: Trước khi cầu xin, con 

người cần an vị, biết mình đang đứng ở đâu trong trật tự 

chung của trời – đất – người. 
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c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong đời sống tín ngưỡng, Giá Tôn Quân Thần Triều đóng 

vai trò ổn định năng lượng tổng thể cho toàn bộ buổi hầu 

đồng. 

Giá này giúp điều chỉnh tâm thế của người hầu và người 

tham dự, đưa mọi người từ trạng thái tán loạn, đời thường 

sang trạng thái tĩnh – kính – thuận. 

Đây cũng là giá nhắc nhở về đạo làm người: Biết trên biết 

dưới, biết thuận theo lẽ phải, biết tôn trọng trật tự chung. 

Không có sự cưỡng cầu, mà là sự tự điều chỉnh nội tâm để 

hòa vào dòng vận hành lớn hơn. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập Giá Tôn Quân Thần Triều, người hầu đồng cần 

giữ thần thái nghiêm trang, động tác chậm rãi, rõ ràng, 

không vội vàng hay phô diễn. 

Trang phục kín đáo, mầu sắc trầm, thể hiện sự chín chắn và 

điềm tĩnh. 

Người tham dự nên giữ tâm thế lắng đọng, quan sát và cảm 

nhận, tránh xao động. Việc thầm niệm, chắp tay hoặc giữ sự 

tĩnh lặng nội tâm giúp kết nối tốt hơn với năng lượng của 

giá này. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hiện đại, Tôn Quân Thần Triều gợi nhắc 

chúng ta về tầm quan trọng của trật tự nội tâm và trách  
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nhiệm xã hội. 

Trước khi hành động, cần biết dừng lại, sắp xếp lại suy nghĩ, 

xác định rõ vai trò và vị trí của mình trong tập thể, gia đình 

hay công việc. 

Giá này cũng là bài học về kỷ luật tự thân: Không phải để 

ràng buộc, mà để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển 

lâu dài, hài hòa với người khác và với môi trường chung. 

g. Tóm tắt 

Giá 3 – Tôn Quân Thần Triều – là biểu tượng của trật tự, kỷ 

cương và đạo lý trong Đạo Mẫu. 

Giá này giúp thiết lập không gian thiêng, ổn định năng 

lượng và định hướng tâm thế cho toàn bộ nghi lễ hầu đồng. 

Trong đời sống, Tôn Quân Thần Triều nhắc nhở chúng ta về 

việc sống có trật tự, có trách nhiệm, biết an vị bản thân để 

từ đó hành xử hài hòa, đúng mực và bền vững. 

Giá 4: Thái Sư Nhất Phẩm 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 4 – Thái Sư Nhất Phẩm – xuất hiện sau Tôn Quân Thần 

Triều, giữ vai trò củng cố nền tảng trí tuệ và quyền uy đạo 

lý trong hệ thống nghi lễ hầu đồng. 

Nếu Tôn Quân Thần Triều thiết lập trật tự chung, thì Thái 

Sư Nhất Phẩm là hình ảnh của bậc thầy dẫn dắt, người giữ 

trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm cố vấn cho toàn bộ ‘triều 

đình linh giới”. 
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Đây là giá đại diện cho trí tuệ tối cao gắn liền với đức độ, 

không thiên về quyền lực hành chính, mà nghiêng về sự chỉ 

dẫn, định hướng và giữ cân bằng cho vận hành chung. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Thái Sư Nhất Phẩm tượng trưng cho minh triết, từng trải và 

sự chín muồi của nhận thức. 

Trang phục thường mang sắc vàng nhạt, nâu trầm hoặc đỏ 

sẫm, thể hiện sự trang nghiêm nhưng điềm đạm, không phô 

trương. 

Điệu bộ trong giá này tiết chế, vững vàng, từng động tác 

đều có điểm dừng rõ ràng, thể hiện sự chắc chắn và tĩnh tại 

của người đã thấu hiểu quy luật vận hành. 

Giọng văn và âm nhạc đi kèm trầm ấm, khoan thai, như lời 

khuyên của bậc trưởng lão dành cho hậu thế. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong tín ngưỡng, giá Thái Sư Nhất Phẩm giữ vai trò ổn 

định trí tuệ cho nghi lễ, giúp người hầu đồng và người tham 

dự không bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. 

Giá này mang tính “giữ trục”, giúp các giá tiếp theo vận 

hành đúng mạch, đúng trật tự và không lệch hướng. 

Thái Sư Nhất Phẩm cũng là biểu tượng của sự truyền thừa, 

nhắc nhở rằng, mọi tri thức và sức mạnh đều cần được trao 

truyền bằng trách nhiệm và lòng nhân hậu. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 
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Khi nhập giá Thái Sư Nhất Phẩm, người hầu đồng cần giữ 

thần thái trầm tĩnh, ánh mắt sâu, dáng đứng vững, động tác 

chậm rãi nhưng dứt khoát. 

Không cần nhiều múa, mà chú trọng khí chất và sự hiện 

diện. 

Người tham dự nên giữ tâm thế lắng nghe, quan sát và 

chiêm nghiệm. Đây là giá phù hợp để thầm nguyện xin sự 

sáng suốt, định hướng và bình an trong tâm trí. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Thái Sư Nhất Phẩm nhắc nhở 

chúng ta về giá trị của trí tuệ đi cùng kinh nghiệm sống. 

Không phải mọi quyết định đều cần nhanh, mà cần đủ sâu; 

không phải quyền lực nào cũng cần thể hiện, mà cần được 

sử dụng đúng lúc, đúng chỗ. 

Giá này gợi mở hình ảnh của những người cố vấn, người 

thầy, người dẫn đường – những người giữ vai trò thầm lặng 

nhưng có ảnh hưởng lâu dài đến sự ổn định và phát triển của 

tập thể. 

g. Tóm tắt 

Giá 4 – Thái Sư Nhất Phẩm – là biểu tượng của trí tuệ, minh 

triết và vai trò dẫn dắt trong hệ thống hầu đồng. 

Giá này giúp củng cố trật tự đã được thiết lập, giữ cho nghi 

lễ vận hành ổn định và sâu sắc. 
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Trong đời sống, Thái Sư Nhất Phẩm nhắc nhở chúng ta trân 

trọng trí tuệ, kinh nghiệm và sự chín chắn, coi đó là nền tảng 

cho mọi quyết định đúng đắn và bền vững. 

Giá 5: Quan Lớn Đệ Nhất 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 5 – Quan Lớn Đệ Nhất – đánh dấu sự xuất hiện chính 

thức của hàng Quan Lớn trong hệ thống 36 giá hầu đồng. 

Quan Lớn Đệ Nhất giữ vai trò mở đầu, dẫn trục và thiết lập 

quyền lực hành chính – tâm linh cho toàn bộ hàng Quan. 

Nếu các giá trước thiên về thiết lập nền tảng tâm linh và trí 

tuệ, thì Quan Lớn Đệ Nhất là hình ảnh của sự vào việc, đại 

diện cho trật tự, kỷ cương và khả năng điều hành thế cuộc 

theo Thiên mệnh. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Quan Lớn Đệ Nhất tượng trưng cho uy quyền chính trực, 

sức mạnh đến từ trách nhiệm và đạo lý, không phải từ áp 

chế. 

Trang phục thường mang sắc đỏ sẫm hoặc vàng, thể hiện 

quyền uy nhưng vẫn giữ sự trang nghiêm, chuẩn mực. 

Điệu múa trong giá này vững vàng, ít biến hóa, từng bước 

đi rõ ràng, thể hiện sự chắc chắn của người đứng đầu hàng 

Quan. 

Âm nhạc và hát văn mang nhịp chậm, dứt khoát, tạo cảm 

giác ổn định và tin cậy. 
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c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ, Quan Lớn Đệ Nhất giữ vai trò giữ trật tự, 

định hướng năng lượng và bảo hộ nghi đàn. 

Sự hiện diện của Ngài giúp toàn bộ buổi hầu đồng đi vào 

khuôn khổ, tránh tán loạn về cảm xúc hay nghi thức. 

Người hành lễ thường hướng tâm về Quan Lớn Đệ Nhất để 

cầu sự công bằng, minh bạch, và sức mạnh nội tâm khi phải 

gánh vác trách nhiệm lớn. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Quan Lớn Đệ Nhất, người hầu đồng cần giữ 

phong thái nghiêm trang, thân thẳng, ánh mắt rõ và động tác 

dứt khoát. 

Không cần biểu hiện mạnh, mà cần thần khí ổn định, thể 

hiện được vai trò người đứng đầu. 

Người tham dự nên giữ tâm kính cẩn, tập trung, quan sát sự 

trật tự và cảm nhận nguồn năng lượng vững chãi lan tỏa 

trong không gian nghi lễ. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Quan Lớn Đệ Nhất là hình ảnh 

của người lãnh đạo có trách nhiệm, biết giữ kỷ cương nhưng 

không cứng nhắc. 

Giá này nhắc nhở chúng ta về việc đứng vào vị trí của mình 

một cách rõ ràng, hành xử công bằng và dám chịu trách 

nhiệm cho quyết định đã đưa ra. 
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Đây cũng là bài học về việc xây dựng uy tín từ sự nhất quán 

giữa lời nói và hành động. 

g. Tóm tắt 

Giá 5 – Quan Lớn Đệ Nhất – mở đầu hàng Quan Lớn, đại 

diện cho uy quyền, trật tự và trách nhiệm. 

Ngài giữ vai trò định trục cho nghi lễ và bảo hộ sự vận hành 

hài hòa của các giá tiếp theo. 

Trong đời sống, Quan Lớn Đệ Nhất gợi nhắc chúng ta về 

giá trị của kỷ cương, sự công bằng và bản lĩnh khi đứng ở 

vị trí dẫn dắt. 

Giá 6: Quan Lớn Đệ Nhị 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 6 – Quan Lớn Đệ Nhị – xuất hiện ngay sau Quan Lớn 

Đệ Nhất, giữ vai trò bổ trợ và củng cố quyền lực cho hàng 

Quan Lớn. 

Nếu Quan Lớn Đệ Nhất đại diện cho trục chính và sự định 

hình trật tự, thì Quan Lớn Đệ Nhị là hình ảnh của sự vận 

hành linh hoạt trong khuôn khổ, giúp quyền lực không trở 

nên cứng nhắc hay đơn tuyến. 

Ngài là vị Quan giữ vai trò kết nối, điều phối và bảo đảm sự 

thông suốt giữa các tầng năng lượng trong nghi lễ. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Quan Lớn Đệ Nhị tượng trưng cho sự hài hòa giữa uy quyền  
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và linh hoạt. 

Trang phục thường mang sắc xanh lam, xanh lục hoặc vàng 

nhạt, thể hiện sự mềm mại trong hành xử nhưng vẫn giữ 

phẩm chất của bậc Quan lớn. 

Điệu múa của Ngài không quá mạnh, nhưng có nhịp rõ ràng, 

các động tác nối tiếp nhau mạch lạc, biểu hiện khả năng điều 

hòa và thích ứng. 

Hát văn và nhạc đi kèm có tiết tấu vừa phải, tạo cảm giác 

ổn định nhưng không nặng nề. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ, Quan Lớn Đệ Nhị giúp điều hòa năng lượng, 

hỗ trợ để các giá hầu tiếp theo diễn ra trôi chảy và đúng 

mạch. 

Ngài thường được hướng đến khi người hành lễ mong cầu 

sự thuận lợi, hanh thông và khả năng tháo gỡ những vướng 

mắc trong công việc hay cuộc sống. 

Quan Lớn Đệ Nhị cũng là biểu tượng của sự linh ứng, nhắc 

nhở rằng trật tự chỉ thực sự bền vững khi có sự mềm dẻo đi 

kèm. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Quan Lớn Đệ Nhị, người hầu đồng cần giữ 

thần thái điềm đạm, động tác mềm nhưng có lực, ánh mắt 

linh hoạt, không cứng nhắc. 
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Sự phối hợp giữa thân – tâm – nhịp điệu là yếu tố quan trọng 

để thể hiện đúng khí chất của Ngài. 

Người tham dự có thể quan sát sự chuyển động hài hòa, cảm 

nhận nguồn năng lượng điều hòa lan tỏa trong không gian 

nghi lễ. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hiện đại, Quan Lớn Đệ Nhị là hình ảnh của 

người biết vận hành trong hệ thống, hiểu luật lệ nhưng 

không bị ràng buộc cứng nhắc. 

Giá này nhắc nhở chúng ta học cách linh hoạt trong công 

việc, điều phối các mối quan hệ một cách khéo léo, để vừa 

giữ được nguyên tắc, vừa tạo sự thông suốt và dễ chịu cho 

tập thể. 

Đây cũng là bài học về khả năng thích ứng trước thay đổi 

mà không đánh mất bản chất và giá trị cốt lõi. 

g. Tóm tắt 

Giá 6 – Quan Lớn Đệ Nhị – đại diện cho sự điều hòa, linh 

hoạt và khả năng vận hành trật tự một cách mềm mại. 

Ngài giữ vai trò bổ trợ cho trục chính của hàng Quan, giúp 

nghi lễ diễn ra hanh thông và liền mạch. 

Trong đời sống, Quan Lớn Đệ Nhị gợi nhắc chúng ta về 

nghệ thuật cân bằng giữa nguyên tắc và linh hoạt, giữa trách 

nhiệm và sự thích ứng. 
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Giá 7: Văn Quan Đệ Tam 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 7 – Văn Quan Đệ Tam – xuất hiện sau hai giá Quan Lớn 

đầu tiên, đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt của dòng năng 

lượng: Từ quyền lực mang tính trụ cột (Đệ Nhất – Đệ Nhị) 

sang năng lượng vận hành, luân chuyển và điều hòa. 

Nếu Quan Lớn Đệ Nhất dựng trục, Quan Lớn Đệ Nhị làm 

mềm trục đó, thì Văn Quan Đệ Tam chính là dòng chảy giúp 

hệ thống bắt đầu “sống” – không đứng yên, không nặng nề, 

mà luôn chuyển động. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Văn Quan Đệ Tam tượng trưng cho trí tuệ linh hoạt và khả 

năng thích ứng. 

Trang phục thường mang sắc trắng, xanh nhạt hoặc xanh 

nước, gợi cảm giác nhẹ, thoáng và lưu chuyển. 

Điệu múa của giá này có tính uyển chuyển, lượn mềm, ít 

góc cạnh, động tác nối tiếp nhau như dòng nước tìm đường 

chảy. 

Hát văn nhẹ hơn các giá Quan Lớn, nhấn vào nhịp đều, 

không dồn dập, tạo cảm giác thư thái nhưng vẫn có chiều 

sâu. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ, Văn Quan Đệ Tam giúp làm dịu không gian, 

điều hòa năng lượng sau các giá mang tính quyền lực cao. 
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Giá này thường được cảm nhận như một “khoảng thở”, giúp 

người hầu đồng và người tham dự dễ dàng kết nối nội tâm. 

Văn Quan Đệ Tam cũng được tin là linh ứng trong những 

việc liên quan đến đi lại, giao tiếp, tháo gỡ bế tắc, hoặc khi 

con người cần tìm con đường mềm hơn để tiến lên. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Văn Quan Đệ Tam, người hầu đồng cần giữ 

thân thái nhẹ, mở và linh hoạt. 

Chuyển động không gấp, không dồn lực, mà để động tác tự 

dẫn nhau, giống như nước tự tìm hướng. 

Người tham dự có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của không 

khí nghi lễ: 

Ít áp lực hơn, dễ lắng nghe hơn, và có cảm giác được dẫn 

dắt một cách tự nhiên. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Văn Quan Đệ Tam là biểu tượng 

của trí tuệ biết “chảy”: 

Không đối đầu cứng nhắc, không cố chấp một chiều, mà 

biết điều chỉnh để đạt hiệu quả lâu dài. 

Giá này nhắc chúng ta rằng: 

Sức mạnh không chỉ nằm ở sự cứng rắn, mà còn ở khả năng 

mềm – linh – thích ứng, biết lùi đúng lúc để tiến xa hơn. 
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Đây là năng lực rất đặc trưng của người Việt trong lịch sử 

và đời sống xã hội. 

g. Tóm tắt 

Giá 7 – Văn Quan Đệ Tam – đại diện cho trí tuệ linh hoạt, 

sự điều hòa và dòng chảy vận hành. 

Ngài giữ vai trò làm mềm và làm sống hệ thống nghi lễ sau 

các giá Quan Lớn đầu tiên. 

Trong đời sống, giá này mang thông điệp về khả năng thích 

ứng, tháo gỡ bế tắc và lựa chọn con đường mềm mại nhưng 

bền vững. 

Giá 8: Thỉnh Quan Lớn Đệ Tứ 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 8 – Thỉnh Quan Lớn Đệ Tứ – xuất hiện sau Văn Quan 

Đệ Tam, đánh dấu bước chuyển từ dòng chảy linh hoạt sang 

năng lượng kiểm soát và giám sát. 

Nếu các giá trước giúp thiết lập trục, làm mềm và vận hành 

dòng năng lượng, thì Quan Lớn Đệ Tứ giữ vai trò định 

chuẩn – kiểm tra – giữ kỷ cương cho toàn bộ hệ thống. 

Ngài thường được xem là vị Quan đại diện cho pháp độ, trật 

tự và sự minh định, bảo đảm mọi vận hành không đi chệch 

khỏi khuôn phép. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Quan Lớn Đệ Tứ tượng trưng cho trí tuệ phân định đúng –  
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sai, ranh giới rõ ràng giữa điều nên và không nên. 

Trang phục thường mang sắc đỏ sẫm, xanh đậm hoặc vàng, 

gợi cảm giác nghiêm trang và chuẩn mực. 

Điệu múa của giá này có tiết tấu rõ, gọn, dứt khoát, ít lượn 

mềm, động tác thể hiện sự kiểm soát và tự chủ. 

Hát văn và nhạc thường nhấn nhịp chắc, tạo cảm giác ổn 

định, nghiêm cẩn nhưng không nặng nề. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Quan Lớn Đệ Tứ giúp giữ trật tự 

không gian linh thiêng, bảo đảm sự nghiêm chỉnh và đúng 

mực. 

Người hầu đồng và người tham dự thường hướng tâm đến 

Ngài khi cần sự sáng suốt, minh bạch, hoặc khi đứng trước 

những lựa chọn đòi hỏi trách nhiệm cao. 

Giá này cũng giúp củng cố cảm giác an toàn: Mọi việc đều 

có trật tự, có giới hạn, có sự giám sát vô hình. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Quan Lớn Đệ Tứ, người hầu đồng cần giữ 

phong thái nghiêm trang, tiết chế cảm xúc, động tác gọn 

gàng, ánh mắt rõ và tập trung. 

Không cần phô diễn nhiều, mà nhấn vào sự chính xác và 

chuẩn mực. Người tham dự có thể cảm nhận rõ sự thay đổi 

của trường năng lượng: không gian trở nên chặt chẽ, rõ 

ràng, dễ định tâm. 
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e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hiện đại, Quan Lớn Đệ Tứ là hình ảnh của 

nguyên tắc, luật lệ và trách nhiệm cá nhân. 

Giá này nhắc chúng ta rằng, tự do chỉ bền vững khi đi cùng 

kỷ luật, và sự linh hoạt chỉ có giá trị khi không vượt quá 

ranh giới đạo đức. 

Đây cũng là bài học về tự kiểm soát, biết dừng đúng lúc, 

biết chịu trách nhiệm với hành động và quyết định của 

mình. 

g. Tóm tắt 

Giá 8 – Thỉnh Quan Lớn Đệ Tứ – đại diện cho trật tự, pháp 

độ và sự minh định. 

Ngài giữ vai trò giám sát và ổn định hệ thống nghi lễ, bảo 

đảm mọi vận hành đi đúng khuôn phép. 

Trong đời sống, giá này truyền tải thông điệp về kỷ luật, 

trách nhiệm và khả năng tự kiểm soát để đạt sự bền vững 

lâu dài. 

Giá 9: Quan Lớn Tuần Trang 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 9 – Quan Lớn Tuần Trang – xuất hiện ngay sau Thỉnh 

Quan Lớn Đệ Tứ, giữ vai trò tuần tra, giám sát và bảo toàn 

trật tự đã được thiết lập. 

Nếu Quan Lớn Đệ Tứ là người đặt ra khuôn phép, thì Quan  
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Lớn Tuần Trang là người đi trong khuôn phép đó, bảo đảm 

mọi vận hành diễn ra đúng hướng, không lệch nhịp. 

Ngài không trực tiếp ban quyền hay điều hành, mà giữ vai 

trò quan sát, kiểm soát và nhắc nhở, giúp hệ thống không 

rơi vào hỗn loạn hay buông lỏng. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Quan Lớn Tuần Trang tượng trưng cho sự tỉnh thức và trách 

nhiệm thường trực. 

Trang phục thường mang sắc đỏ sẫm, xanh đậm hoặc nâu, 

tạo cảm giác nghiêm nghị nhưng không phô trương. 

Điệu múa của giá này chắc, gọn, có nhịp đều, thể hiện hình 

ảnh người lính tuần tra: 

Không vội vàng, không chậm trễ, luôn giữ sự tập trung. 

Hát văn thường rõ chữ, nhịp rành mạch, giúp không gian 

nghi lễ giữ được độ tỉnh và trật tự. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong hầu đồng, Quan Lớn Tuần Trang giúp giữ sự nghiêm 

cẩn của buổi lễ, bảo vệ không gian linh thiêng khỏi những 

xao động, tán loạn. 

Người hành lễ thường hướng đến Ngài khi cần củng cố ý 

chí, giữ kỷ luật nội tâm, hoặc khi cảm thấy bản thân dễ bị 

cuốn theo cảm xúc. 

Giá này mang năng lượng nhắc nhở nhiều hơn là ban phát, 

giúp con người quay về với sự tự giác và tỉnh thức. 
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d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Quan Lớn Tuần Trang, người hầu đồng cần 

giữ thân thái vững, gọn, tiết chế, tránh phô diễn cảm xúc. 

Chuyển động dứt khoát, không thừa, ánh mắt tập trung, thể 

hiện tinh thần canh giữ và bảo vệ. 

Người tham dự thường cảm nhận rõ không khí nghi lễ trở 

nên chặt chẽ, nghiêm trang và có chiều sâu tĩnh lặng. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hiện đại, Quan Lớn Tuần Trang là hình ảnh 

của người biết tự giám sát bản thân. 

Giá này nhắc chúng ta rằng: 

Không phải lúc nào cũng cần người khác nhắc nhở, mà quan 

trọng hơn là khả năng tự kiểm tra, tự điều chỉnh hành vi và 

cảm xúc. 

Đây là bài học về kỷ luật nội tâm, về việc giữ vững nguyên 

tắc ngay cả khi không có ai quan sát. 

g. Tóm tắt 

Giá 9 – Quan Lớn Tuần Trang – đại diện cho sự giám sát, 

tỉnh thức và trách nhiệm thường trực. 

Ngài giữ vai trò bảo toàn trật tự nghi lễ, giúp mọi vận hành 

không lệch khỏi khuôn phép. 

Trong đời sống, giá này truyền tải thông điệp về kỷ luật nội 

tâm, sự tự giác và khả năng giữ mình trong mọi hoàn cảnh. 
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Giá 10: Văn Quan Hoàng Triều 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 10 – Văn Quan Hoàng Triều – xuất hiện sau Quan Lớn 

Tuần Trang, giữ vai trò điều hòa và chính danh hóa trật tự 

đã được bảo vệ. 

Nếu các giá Quan trước thiên về thiết lập và giữ kỷ cương, 

thì Văn Quan Hoàng Triều đại diện cho luật lệ, văn bản và 

trật tự mang tính hệ thống. 

Đây là giá mở ra tầng năng lượng trí tuệ, lý lẽ và sự chuẩn 

mực, giúp nghi lễ chuyển từ sức mạnh hành động sang sự 

dẫn dắt bằng đạo lý và nguyên tắc. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Văn Quan Hoàng Triều thường được biểu trưng bằng trang 

phục xanh lam, xanh lục hoặc vàng nhạt, gợi cảm giác trí 

tuệ, điềm tĩnh và chuẩn mực. 

Hình ảnh vị Quan văn cầm sổ sách, quạt hoặc bút tượng 

trưng cho luật lệ, công minh và sự phân định rõ ràng. 

Điệu múa của giá này không thiên về sức mạnh, mà nhấn 

vào nhịp điệu đều, chậm, có trật tự, phản ánh sự suy xét, cân 

nhắc và minh định. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Văn Quan Hoàng Triều giúp ổn 

định tư tưởng và ý thức cộng đồng, nhắc nhở mọi người về 

khuôn phép, lễ nghĩa và chuẩn mực ứng xử. 
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Giá này thường được cảm nhận như một khoảng lắng, nơi 

năng lượng được sắp xếp lại theo trật tự rõ ràng trước khi 

bước sang hàng Chầu. 

Văn Quan Hoàng Triều không tạo áp lực, mà mang tính định 

hướng nhẹ nhàng, giúp nghi lễ diễn ra mạch lạc, sáng rõ. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Văn Quan Hoàng Triều, người hầu đồng cần 

giữ thần thái điềm đạm, tiết chế, chuyển động vừa phải, 

tránh gấp gáp. 

Ánh mắt sáng, thân thái ngay ngắn, thể hiện sự minh bạch 

và chính trực. 

Người tham dự thường cảm nhận được không gian trở nên 

trật tự, rõ ràng, dễ tập trung và dễ tiếp nhận thông điệp nghi 

lễ. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Văn Quan Hoàng Triều là biểu 

tượng của người làm việc bằng nguyên tắc và trí tuệ. 

Giá này nhắc chúng ta về tầm quan trọng của luật lệ, quy 

trình, sự công bằng và minh bạch trong công việc cũng như 

các mối quan hệ xã hội. 

Đây cũng là lời nhắc về việc biết dừng lại để suy xét, không 

hành động vội vàng theo cảm xúc, mà dựa trên lý trí và 

chuẩn mực chung. 

g. Tóm tắt 
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Giá 10 – Văn Quan Hoàng Triều – mang năng lượng trí tuệ, 

chuẩn mực và định hướng. 

Ngài giúp hệ thống nghi lễ trở nên sáng rõ, mạch lạc và có 

trật tự, chuẩn bị nền tảng cho sự xuất hiện của hàng Chầu. 

Trong đời sống, giá này nhấn mạnh giá trị của luật lệ, sự 

công bằng và khả năng hành xử dựa trên lý trí và đạo lý. 

Giá 11: Chầu Đệ Nhất 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 11 – Chầu Đệ Nhất – mở đầu cho hàng Chầu trong hệ 

thống 36 giá hầu đồng. 

Nếu Văn Quan Hoàng Triều vừa thiết lập trật tự bằng lý lẽ 

và chuẩn mực, thì Chầu Đệ Nhất xuất hiện như người giữ 

nhịp và bảo hộ cho trật tự đó, bảo đảm mọi chuyển động 

tiếp theo diễn ra hài hòa. 

Đây là giá đánh dấu sự chuyển dịch từ năng lượng mang 

tính “văn trị” sang năng lượng giám sát, bảo vệ và điều phối 

trong không gian nghi lễ. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Chầu Đệ Nhất thường được biểu trưng bằng trang phục mầu 

đỏ hoặc vàng, gợi cảm giác quyền uy, tỉnh thức và sức mạnh 

bảo hộ. 

Hình ảnh Chầu cầm quạt hoặc quyền trượng không mang 

tính trấn áp, mà thể hiện sự chủ động giữ cân bằng, biết khi 

nào cần tiến, khi nào cần lùi. 
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Điệu múa của Chầu Đệ Nhất uyển chuyển nhưng dứt khoát, 

không phô trương, phản ánh khả năng kiểm soát và dẫn dắt 

năng lượng một cách tỉnh táo. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Chầu Đệ Nhất giữ vai trò ổn định 

không gian tâm linh, giúp dòng năng lượng không bị xáo 

trộn khi bước vào hàng Chầu. 

Giá này thường mang đến cảm giác an tâm, vững vàng, giúp 

người hầu đồng và người tham dự giữ được sự tập trung và 

trật tự nội tâm. 

Chầu Đệ Nhất không can thiệp sâu, mà hiện diện như một 

lực nâng đỡ âm thầm, bảo đảm nghi lễ diễn ra trọn vẹn. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Chầu Đệ Nhất, người hầu đồng thường giữ 

phong thái điềm tĩnh, chắc chắn, động tác không vội, không 

chậm quá mức. 

Chuyển động có nhịp rõ ràng, ánh mắt tỉnh, thể hiện sự quan 

sát và kiểm soát nhẹ nhàng. 

Người tham dự dễ cảm nhận được không gian trở nên ổn 

định, trật tự và có chiều sâu hơn so với các giá trước. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Chầu Đệ Nhất gợi nhắc hình ảnh 

của người biết giữ kỷ cương nhưng không cứng nhắc. 
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Đó có thể là người quản lý, người đứng đầu gia đình, hoặc 

chính mỗi cá nhân khi biết bảo vệ ranh giới, giữ trật tự nội 

tâm và không để cảm xúc dẫn dắt hành động. 

Giá này nhấn mạnh bài học về trách nhiệm, sự tỉnh thức và 

khả năng giữ cân bằng trong mọi hoàn cảnh. 

g. Tóm tắt 

Giá 11 – Chầu Đệ Nhất – mang năng lượng bảo hộ, giám 

sát và điều phối. 

Chầu giúp ổn định nghi lễ, giữ nhịp chuyển tiếp từ hàng 

Quan sang hàng Chầu, tạo nền tảng an toàn cho các giá tiếp 

theo. 

Trong đời sống hiện đại, giá này nhắc nhở chúng ta về việc 

giữ kỷ cương, bảo vệ giá trị cốt lõi và duy trì sự tỉnh táo 

trong hành xử. 

Giá 12: Chầu Đệ Nhị 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 12 – Chầu Đệ Nhị – xuất hiện ngay sau Chầu Đệ Nhất, 

giữ vai trò bổ trợ và làm mềm dòng năng lượng bảo hộ đã 

được thiết lập. 

Nếu Chầu Đệ Nhất thiên về giữ nhịp và bảo vệ trật tự, thì 

Chầu Đệ Nhị giúp điều hòa, truyền đạt và kết nối, để dòng 

nghi lễ không trở nên khô cứng. 

Đây là giá tạo cầu nối giữa sự nghiêm cẩn của trật tự và sự 

uyển chuyển cần thiết cho các giá tiếp theo. 
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b. Ý nghĩa biểu tượng 

Chầu Đệ Nhị thường được biểu trưng bằng trang phục xanh 

lá, xanh nhạt hoặc tím nhẹ, gợi cảm giác cân bằng, trí tuệ và 

sự thấu hiểu. 

Hình ảnh Chầu cầm quạt hoặc vật phẩm nhỏ tượng trưng 

cho khả năng truyền dẫn, nhắc nhở và điều phối tinh tế. 

Điệu múa mềm mại hơn Chầu Đệ Nhất, nhưng vẫn giữ nhịp 

rõ ràng, phản ánh sự linh hoạt trong khuôn khổ. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong hầu đồng, Chầu Đệ Nhị giúp làm dịu không gian, 

giúp người hầu và người tham dự dễ hòa nhập với dòng 

năng lượng chung. 

Giá này thường xuất hiện như một lời nhắc nhẹ về quy củ, 

không tạo áp lực mà giúp mọi người tự điều chỉnh. 

Chầu Đệ Nhị cũng đóng vai trò truyền thông điệp, giúp các 

giá tiếp theo được đón nhận một cách trôi chảy. 

d. Hướng dẫn thực hành và nhận diện 

Khi nhập giá Chầu Đệ Nhị, người hầu đồng thể hiện sự mềm 

mại, linh hoạt, chuyển động có nhịp, tránh cứng nhắc. 

Ánh mắt và cử chỉ mang tính hướng dẫn, tạo cảm giác gần 

gũi, dễ tiếp nhận. 

Người tham dự thường cảm nhận được sự nhẹ nhõm, kết 

nối và hài hòa hơn trong không gian nghi lễ. 
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e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hiện đại, Chầu Đệ Nhị là hình ảnh của người 

biết dung hòa và kết nối. 

Đó có thể là người làm trung gian, người hỗ trợ nhóm, hay 

người biết lắng nghe và điều chỉnh để tập thể vận hành trơn 

tru. 

Giá này nhắc chúng ta rằng, trật tự chỉ bền vững khi đi cùng 

sự linh hoạt và khả năng thấu hiểu. 

g. Tóm tắt 

Giá 12 – Chầu Đệ Nhị – mang năng lượng điều hòa, kết nối 

và dẫn dắt nhẹ nhàng. 

Chầu giúp dòng nghi lễ trở nên mềm mại, dễ tiếp nhận hơn, 

chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chầu Đệ Tam và các giá tiếp 

theo. 

Trong đời sống, giá này nhấn mạnh vai trò của sự linh hoạt, 

lắng nghe và khả năng kết nối con người với nhau. 

Giá 13: Chầu Đệ Tam 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 13 – Chầu Đệ Tam – xuất hiện sau Chầu Đệ Nhị, khi 

không gian nghi lễ đã ổn định và dòng năng lượng đã được 

điều hòa. 

Nếu Chầu Đệ Nhị giúp kết nối và làm mềm trật tự, thì Chầu 

Đệ Tam đi sâu hơn vào chiều cảm xúc, sự chăm sóc và nâng  
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đỡ tinh thần. 

Đây là giá mang tính “ở giữa” – không quá nghiêm, không 

quá bay, đủ gần để người dự lễ cảm thấy được chạm tới. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Chầu Đệ Tam thường gắn với những mầu dịu – trầm – ấm, 

như xanh ngọc, vàng nhạt, hồng phấn hoặc tím nhẹ. 

Hình ảnh Chầu không nhấn mạnh quyền uy, mà toát lên sự 

ân cần, mềm mỏng và bao dung. 

Biểu tượng của giá này là sự nâng đỡ âm thầm – giống như 

người đứng phía sau, không phô trương nhưng luôn hiện 

diện đúng lúc. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Chầu Đệ Tam giúp làm lắng cảm 

xúc, đặc biệt với những người mang nhiều lo âu, nặng lòng 

hoặc đang tìm sự an ủi. 

Năng lượng của giá này thường khiến không gian trở nên 

dịu hơn, chậm lại, như một khoảng nghỉ tinh thần giữa dòng 

nghi lễ. 

Nhiều người khi dự giá Chầu Đệ Tam có cảm giác được “vỗ 

về”, được lắng nghe mà không cần nói ra. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Chầu Đệ Tam, người hầu đồng thể hiện sự nhẹ 

nhàng, uyển chuyển, chuyển động mềm, không dứt khoát 

mạnh. 
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Ánh mắt thường hiền, sâu và chậm, cử chỉ như dẫn dắt bằng 

cảm nhận hơn là mệnh lệnh. 

Điệu múa không cầu kỳ, chú trọng sự trôi chảy và nhịp đều, 

tạo cảm giác an toàn cho người xem. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Chầu Đệ Tam là hình ảnh của 

người biết chăm sóc cảm xúc, biết dừng lại để lắng nghe 

bản thân và người khác. 

Đó có thể là người mẹ, người chị, người bạn, hay bất kỳ ai 

có khả năng xoa dịu và làm mềm những căng thẳng trong 

tập thể. 

Giá này nhắc chúng ta rằng, sự bền vững không chỉ đến từ 

kỷ luật hay lý trí, mà còn từ sự thấu cảm và dịu dàng. 

g. Tóm tắt 

Giá 13 – Chầu Đệ Tam – mang năng lượng của sự nâng đỡ, 

an ủi và làm lắng tâm. 

Chầu giúp nghi lễ có chiều sâu cảm xúc, tạo khoảng nghỉ 

cần thiết trước khi bước sang các giá mang tính quyền lực 

hoặc biểu tượng mạnh hơn. 

Trong đời sống, giá này nhấn mạnh giá trị của sự dịu dàng, 

lắng nghe và chăm sóc tinh thần. 

Giá 14: Chầu Đức Chúa Ba 

a. Vị trí và vai trò 
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Giá 14 – Chầu Đức Chúa Ba – xuất hiện sau các giá Chầu 

Đệ, khi không gian nghi lễ đã đủ lắng, đủ mở để đón nhận 

một tầng biểu tượng sâu hơn. 

Nếu các Chầu trước thiên về điều hòa và nâng đỡ, thì Chầu 

Đức Chúa Ba mang đến chiều sâu linh ứng và sự kết nối 

trực tiếp với cõi thiêng. 

Đây là giá đánh dấu sự chuyển dịch từ trật tự – cảm xúc 

sang niềm tin và linh cảm. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Trong tín ngưỡng dân gian, Đức Chúa Ba là hình ảnh gắn 

với sự linh thiêng, che chở và ứng nghiệm. 

Biểu tượng của Chầu không nằm ở quyền uy hiển lộ, mà ở 

sự hiện diện âm thầm nhưng linh ứng, nơi con người gửi 

gắm lời cầu và niềm tin. 

Mầu sắc của giá này thường là đỏ sẫm, vàng trầm hoặc kết 

hợp nhiều lớp mầu, tạo cảm giác vừa thiêng, vừa gần. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong hầu đồng, Chầu Đức Chúa Ba thường là giá khiến 

người dự lễ cảm nhận rõ sự linh thiêng lan tỏa. 

Không gian lúc này trở nên tĩnh hơn, sâu hơn, như một 

khoảnh khắc để mỗi người đối diện với niềm tin bên trong 

mình. 

Nhiều người tìm đến giá này không để xin cụ thể, mà để 

nương tựa, để cảm thấy mình được nhìn thấy và được che  
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chở. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Chầu Đức Chúa Ba, người hầu đồng thể hiện 

thần thái điềm tĩnh, chậm và chắc. 

Chuyển động không nhiều, nhưng có trọng lượng; ánh mắt 

sâu, ít biểu cảm, tạo cảm giác linh thiêng tự nhiên. 

Điệu múa mang tính nghi lễ rõ rệt hơn, ít phô diễn, chú trọng 

vào sự hiện diện và kết nối vô hình. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Chầu Đức Chúa Ba là hình ảnh 

của niềm tin nội tâm – thứ giúp con người đứng vững khi lý 

trí chưa có lời giải. 

Đó là khoảnh khắc chúng ta cho phép mình tin, nhưng 

không mù quáng, mà bằng sự tĩnh lặng và lắng nghe sâu. 

Giá này nhắc rằng, bên cạnh lý trí và cảm xúc, con người 

còn cần một không gian để tin và nương tựa tinh thần. 

g. Tóm tắt 

Giá 14 – Chầu Đức Chúa Ba – mang năng lượng linh thiêng, 

trầm lắng và che chở. 

Chầu mở ra chiều sâu niềm tin trong nghi lễ, giúp người dự 

lễ chạm đến cảm giác được nâng đỡ vô hình. 

Trong đời sống, giá này nhấn mạnh vai trò của niềm tin nội 

tâm như một điểm tựa tinh thần bền bỉ. 
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Giá 15: Chầu Chúa Thác Bà 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 15 – Chầu Chúa Thác Bà – xuất hiện sau Chầu Đức 

Chúa Ba, khi dòng nghi lễ đã đi sâu vào tầng linh ứng và 

niềm tin. 

Đây là giá mang dấu ấn rõ rệt của địa linh – sông núi – thủy 

khí, gắn với không gian cụ thể và ký ức văn hóa của vùng 

đất. 

Nếu Chầu Đức Chúa Ba thiên về niềm tin vô hình, thì Chầu 

Chúa Thác Bà đưa linh thiêng trở về với địa danh, cảnh vật 

và đời sống con người. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Chầu Chúa Thác Bà gắn liền với hình ảnh sông nước, thác 

ghềnh và vùng núi trung du. 

Biểu tượng của giá này là sự kết hợp giữa mạnh mẽ và dịu 

dàng – nước có thể hiền hòa, nhưng cũng có thể dữ dội khi 

cần bảo vệ. 

Mầu sắc thường gặp là xanh nước, trắng, xanh lam hoặc pha 

ánh bạc, gợi cảm giác mát, sâu và chuyển động. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, giá Chầu Chúa Thác Bà thường 

mang đến cảm giác khai thông và giải tỏa. 

Nhiều người cảm nhận như những bế tắc trong lòng được 

gỡ nhẹ, giống như nước tìm được lối chảy. 
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Đây là giá mà người dự lễ hay cầu cho sự hanh thông, trôi 

chảy trong cuộc sống, hơn là những điều cụ thể hay nặng về 

vật chất. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Chầu Chúa Thác Bà, người hầu đồng thể hiện 

sự linh hoạt, mềm mà không yếu. 

Chuyển động có nhịp lên – xuống, lúc chậm, lúc nhanh, 

phản ánh tính chất của nước. 

Ánh mắt và cử chỉ mang nét vừa bao dung, vừa tỉnh táo, 

không quá trầm, cũng không quá bộc lộ. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Chầu Chúa Thác Bà là hình ảnh 

của khả năng thích nghi và tự điều chỉnh. 

Khi đối diện khó khăn, thay vì đối đầu cứng nhắc, chúng ta 

học cách như nước – tìm đường đi khác, mềm để vượt qua 

cứng. 

Giá này nhắc rằng, sự bền bỉ không chỉ nằm ở sức mạnh, 

mà còn ở khả năng chuyển hóa và linh hoạt. 

g. Tóm tắt 

Giá 15 – Chầu Chúa Thác Bà – mang năng lượng của nước, 

của sự khai thông và chuyển động. 

Chầu kết nối linh thiêng với địa linh, giúp người dự lễ cảm 

nhận được sự trôi chảy và nhẹ nhõm trong tâm thức. 
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Trong đời sống, giá này tượng trưng cho nghệ thuật thích 

nghi, mềm mại nhưng không buông xuôi. 

Giá 16: Chầu Đệ Tứ 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 16 – Chầu Đệ Tứ – xuất hiện sau Chầu Chúa Thác Bà, 

khi dòng nghi lễ đã được làm dịu, cân bằng và ổn định. 

Đây là giá giữ vai trò củng cố trật tự, như một điểm tựa vững 

vàng trước khi nghi lễ chuyển sang các giá mang sắc thái 

nhẹ hơn như Chầu Bé, các vị Hoàng và Cô. 

Chầu Đệ Tứ không mở rộng hay khai phá, mà giữ vững, 

giúp toàn bộ dòng hầu không bị xao động hay lệch nhịp. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Chầu Đệ Tứ tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định và 

chuẩn mực. 

Nếu các giá trước mang tính chuyển hóa và linh động, thì 

Chầu Đệ Tứ là biểu tượng của khuôn phép, nền tảng và sự 

bền bỉ lâu dài. 

Mầu sắc thường gắn với giá này là đỏ trầm, vàng sẫm hoặc 

nâu đất, gợi liên tưởng đến đất – gốc rễ – sự bền chắc của 

nền móng. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Chầu Đệ Tứ giúp neo giữ năng 

lượng, không để nghi lễ bị tản mát hay quá cảm xúc. 



122 |  

 

Đây là giá nhắc nhở người hầu đồng và cộng đồng rằng, linh 

thiêng không chỉ nằm ở cảm xúc dâng trào, mà còn ở sự 

nghiêm cẩn và chừng mực. 

Chầu Đệ Tứ giúp mọi sự trở về đúng vị trí, đúng vai, đúng 

trật tự. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Chầu Đệ Tứ, thần thái thường điềm tĩnh, vững 

vàng, ít phô trương. 

Động tác chắc, rõ ràng, không quá nhanh, không quá mềm, 

thể hiện sự kiểm soát và chủ động. 

Ánh mắt bình ổn, dáng đi thẳng, tạo cảm giác an tâm cho 

không gian nghi lễ. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống ngày nay, Chầu Đệ Tứ là hình ảnh của kỷ 

luật nội tâm và sự ổn định tinh thần. 

Đó là khả năng giữ vững giá trị, không bị cuốn theo biến 

động bên ngoài. 

Giá này nhắc rằng, để đi xa, con người cần một nền móng 

vững – không chỉ trong công việc mà cả trong cách sống và 

đối nhân xử thế. 

g. Tóm tắt 

Giá 16 – Chầu Đệ Tứ – mang năng lượng ổn định, giữ nhịp 

và củng cố trật tự cho toàn bộ nghi lễ hầu đồng. 
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Chầu không tạo sóng lớn, nhưng chính là bờ giữ sóng, giúp 

dòng linh thiêng không bị xô lệch. 

Trong đời sống, Chầu Đệ Tứ nhắc về giá trị của sự bền bỉ, 

kỷ luật và nền tảng vững vàng từ bên trong. 

Giá 17: Chầu Chúa Bắc Lệ 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 17 – Chầu Chúa Bắc Lệ – xuất hiện sau Chầu Đệ Tứ, 

khi dòng nghi lễ đã được giữ vững nền tảng và trật tự. 

Đây là giá mang tính dẫn dắt và che chở, đóng vai trò 

chuyển tiếp quan trọng trước khi nghi lễ đi sâu hơn vào các 

giá mang sắc thái gần gũi với đời sống như Chầu Bé, các 

Ông Hoàng, Cô và Cậu. 

Chầu Chúa Bắc Lệ không chỉ giữ trật tự mà còn mở ra 

phương hướng, giúp dòng năng lượng tiếp tục vận hành một 

cách hài hòa và có định hướng rõ ràng. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Chầu Chúa Bắc Lệ tượng trưng cho quyền uy gắn với trí tuệ 

và sự bảo hộ. 

Khác với quyền lực mang tính trấn áp, quyền uy của Chúa 

Bắc Lệ là quyền uy của người biết đường, hiểu lối, dẫn dắt 

mà không cần áp đặt. 

Mầu sắc thường gắn với giá này là đỏ tươi kết hợp vàng 

ánh, biểu trưng cho sự sáng suốt, minh bạch và năng lượng 

dẫn đường. 
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c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Chầu Chúa Bắc Lệ giúp định hướng 

dòng chảy tâm linh, giữ cho nghi lễ không bị rối, không lệch 

hướng. 

Giá này mang năng lượng bảo vệ cộng đồng, nhắc nhở 

người hầu đồng về trách nhiệm dẫn dắt không gian nghi lễ 

bằng sự tỉnh thức và hiểu biết. 

Sự hiện diện của Chầu Chúa Bắc Lệ tạo cảm giác yên tâm, 

trật tự và sáng rõ cho toàn bộ buổi hầu. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Chầu Chúa Bắc Lệ, thần thái thường đĩnh đạc, 

chững chạc, ánh mắt sáng, dáng đi khoan thai nhưng vững 

chắc. 

Động tác không quá mạnh, cũng không quá mềm, thể hiện 

sự làm chủ và dẫn dắt. 

Điệu bộ toát lên sự uy nghi nhưng gần gũi, như người đi 

trước soi đường cho người đi sau. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hiện đại, Chầu Chúa Bắc Lệ là hình ảnh của 

người lãnh đạo có tâm và có tầm. 

Đó là người không chỉ biết ra quyết định, mà còn biết bảo 

vệ, hướng dẫn và nâng đỡ người khác đi đúng hướng. 

Giá này nhắc mỗi người về khả năng dẫn dắt chính mình:  
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sống có định hướng, giữ sự sáng suốt giữa biến động, và 

biết bảo vệ những giá trị cốt lõi của bản thân và cộng đồng. 

g. Tóm tắt 

Giá 17 – Chầu Chúa Bắc Lệ – mang năng lượng dẫn dắt, 

bảo hộ và định hướng. 

Đây là giá giúp dòng nghi lễ tiếp tục vận hành sáng rõ, vững 

vàng và có phương hướng. 

Trong đời sống, Chầu Chúa Bắc Lệ nhắc về trách nhiệm dẫn 

đường bằng trí tuệ, sự điềm tĩnh và lòng bao dung. 

Giá 18: Chầu Mười Đồng Mỏ 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 18 – Chầu Mười Đồng Mỏ – xuất hiện sau Chầu Chúa 

Bắc Lệ, khi nghi lễ đã được định hướng rõ ràng và ổn định 

về trật tự. 

Đây là giá giữ vai trò giám sát và điều phối, giúp dòng hầu 

đồng vận hành đều đặn, không bị gián đoạn hay lệch nhịp. 

Chầu Mười Đồng Mỏ không đứng ở vị trí phô bày quyền 

lực, mà âm thầm quan sát, kiểm soát và bảo vệ, tạo ra sự 

yên tâm cho toàn bộ không gian nghi lễ. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Chầu Mười Đồng Mỏ tượng trưng cho sự tỉnh táo, trách 

nhiệm và khả năng giữ nhịp bền bỉ. 

Hình ảnh “Đồng Mỏ” gợi đến chiều sâu, sự bền chắc và  
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công việc thầm lặng nhưng quan trọng, nơi năng lượng 

được khai thác, kiểm soát và sử dụng đúng mức. 

Mầu sắc gắn với giá này thường là đỏ trầm, vàng sẫm hoặc 

xanh lá đậm, biểu trưng cho sức mạnh tiềm ẩn và sự ổn định 

lâu dài. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Chầu Mười Đồng Mỏ giúp giữ an 

toàn năng lượng, không để nghi lễ bị quá đà hay xáo trộn. 

Giá này nhắc nhở người hầu đồng và cộng đồng rằng, sự 

linh thiêng cần đi cùng với kiểm soát, trách nhiệm và hiểu 

biết. 

Sự hiện diện của Chầu Mười Đồng Mỏ khiến nghi lễ trở nên 

vững vàng, có chiều sâu và đáng tin cậy. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Chầu Mười Đồng Mỏ, thần thái thường điềm 

tĩnh, chắc chắn, ánh mắt quan sát, động tác rõ ràng nhưng 

không phô trương. 

Cử chỉ thể hiện sự làm chủ không gian, như người giữ nhịp 

đứng phía sau, lặng lẽ nhưng không thể thiếu. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hiện đại, Chầu Mười Đồng Mỏ là hình ảnh 

của người giữ nền, người kiểm soát hệ thống. 

Đó có thể là người quản lý, người làm việc hậu cần, hay bất  



127 |  

 

kỳ ai đảm nhiệm vai trò giữ cho mọi thứ vận hành ổn định 

và an toàn. 

Giá này nhắc mỗi người về trách nhiệm với công việc mình 

đang gánh, về sự bền bỉ và tỉnh táo cần có trong mọi hành 

động. 

g. Tóm tắt 

Giá 18 – Chầu Mười Đồng Mỏ – mang năng lượng giám 

sát, bảo vệ và điều phối. 

Đây là giá giữ nhịp thầm lặng, giúp nghi lễ diễn ra an toàn, 

liền mạch và ổn định. 

Trong đời sống, Chầu Mười Đồng Mỏ nhắc về giá trị của 

sự trách nhiệm, bền bỉ và khả năng kiểm soát năng lượng 

một cách tỉnh thức. 

Giá 19: Chầu Bé Bắc Lệ 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 19 – Chầu Bé Bắc Lệ – xuất hiện sau Chầu Mười Đồng 

Mỏ, đánh dấu sự chuyển dịch năng lượng từ trạng thái giám 

sát, ổn định sang trạng thái dịu dàng, linh hoạt và gần gũi 

hơn. 

Đây là giá mang tính kết nối, giúp không gian nghi lễ trở 

nên mềm mại, dễ tiếp nhận, tạo cảm giác thân quen và an 

tâm cho người tham dự. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 
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Chầu Bé Bắc Lệ tượng trưng cho sự che chở nhẹ nhàng, 

lòng từ ái và tính linh ứng nhanh nhạy. 

Hình ảnh “Chầu Bé” không nói đến quyền lực lớn lao, mà 

gợi đến sự gần gũi, chăm sóc và bảo hộ âm thầm. 

Mầu sắc thường gắn với giá này là xanh non, xanh lơ hoặc 

hồng nhạt, biểu trưng cho sự tươi mới, dịu dàng và thanh 

khiết. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Chầu Bé Bắc Lệ giúp làm mềm 

dòng năng lượng, xoa dịu cảm xúc và tạo sự cân bằng sau 

những giá mang tính trật tự, kiểm soát. 

Giá này thường được cảm nhận là gần với đời sống dân 

gian, mang năng lượng dễ chạm, dễ cảm, giúp người tham 

dự mở lòng và kết nối sâu hơn với nghi lễ. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Chầu Bé Bắc Lệ, thần thái thường tươi tắn, 

nhẹ nhàng nhưng không hời hợt. 

Động tác uyển chuyển, linh hoạt, mang nét duyên dáng tự 

nhiên, thể hiện sự bảo hộ mềm mại hơn là quyền uy nghiêm 

cẩn. 

Ánh mắt và cử chỉ toát lên sự quan tâm, gần gũi, khiến 

không gian nghi lễ trở nên ấm áp và dễ chịu. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 
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Trong đời sống, Chầu Bé Bắc Lệ phản ánh hình ảnh của sự 

chăm sóc, quan tâm và hỗ trợ tinh tế. 

Đó là năng lượng của những người biết lắng nghe, biết xoa 

dịu, biết xuất hiện đúng lúc để nâng đỡ người khác. 

Giá này nhắc chúng ta rằng, không phải lúc nào sức mạnh 

cũng cần thể hiện bằng quyền lực; đôi khi, sự dịu dàng và 

thấu hiểu lại là sức mạnh lớn nhất. 

g. Tóm tắt 

Giá 19 – Chầu Bé Bắc Lệ – mang năng lượng mềm mại, 

linh hoạt và che chở. 

Giá này giúp nghi lễ chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng, gần 

gũi, tạo sự cân bằng cảm xúc và kết nối sâu sắc với người 

tham dự. 

Trong đời sống, Chầu Bé Bắc Lệ nhắc về giá trị của sự dịu 

dàng, quan tâm và khả năng bảo hộ bằng tình thương và sự 

thấu hiểu. 

Giá 20: Thỉnh Ông Hoàng Cả 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 20 – Thỉnh Ông Hoàng Cả – mở đầu cho hàng Ông 

Hoàng, đánh dấu sự chuyển sang tầng năng lượng nam tính, 

quyền uy và dẫn dắt trong nghi lễ hầu đồng. 

Sau chuỗi các giá Chầu mang tính ổn định và che chở, Ông 

Hoàng Cả xuất hiện như một trụ cột, thiết lập lại trật tự, tạo 

thế đứng vững vàng cho toàn bộ hàng Hoàng tiếp theo. 
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b. Ý nghĩa biểu tượng 

Ông Hoàng Cả tượng trưng cho uy quyền chính trực, tinh 

thần bảo hộ và trách nhiệm dẫn dắt. 

Hình ảnh của Ngài không thiên về phô trương sức mạnh, 

mà thể hiện sự vững chãi, nghiêm cẩn và đáng tin cậy. 

Trang phục thường gắn với mầu đỏ thẫm, vàng kim hoặc 

xanh đậm, biểu trưng cho quyền lực chính thống, sự ổn định 

và phẩm chất lãnh đạo. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ, Ông Hoàng Cả giữ vai trò trấn giữ và dẫn dắt 

năng lượng, giúp dòng hầu đồng đi vào khuôn khổ rõ ràng, 

không rối loạn hay lệch hướng. 

Sự hiện diện của Ngài tạo ra cảm giác nghiêm trang, giúp 

người hầu đồng và người tham dự ý thức rõ hơn về trật tự, 

trách nhiệm và sự tôn kính trong nghi lễ. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Ông Hoàng Cả, thần thái cần đĩnh đạc, điềm 

tĩnh và uy nghi. 

Động tác không quá nhanh hay cầu kỳ, mà chắc chắn, rõ 

ràng, thể hiện sự làm chủ không gian và nhịp điệu. 

Ánh mắt và cử chỉ toát lên sự tự tin, nhưng không áp chế, 

tạo cảm giác bảo hộ hơn là phán xét. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 
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Trong đời sống, Ông Hoàng Cả là hình mẫu của người lãnh 

đạo có trách nhiệm, biết giữ trật tự, định hướng và bảo vệ 

tập thể. 

Đó có thể là người đứng đầu gia đình, tổ chức hoặc cộng 

đồng, người đặt nền tảng để mọi thứ vận hành ổn định. 

Giá này nhắc chúng ta về việc sử dụng quyền lực đi kèm 

với đạo đức, sự công tâm và tinh thần phụng sự. 

g. Tóm tắt 

Giá 20 – Thỉnh Ông Hoàng Cả – mở đầu hàng Hoàng, mang 

năng lượng quyền uy, dẫn dắt và bảo hộ. 

Giá này giúp nghi lễ thiết lập trật tự, tạo nền vững chắc cho 

các giá Hoàng tiếp theo. 

Trong đời sống, Ông Hoàng Cả truyền tải bài học về trách 

nhiệm, sự chính trực và khả năng dẫn dắt bằng uy tín và đạo 

đức. 

Giá 21: Văn Ông Hoàng Ba 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 21 – Văn Ông Hoàng Ba – xuất hiện sau Ông Hoàng 

Cả, giữ vai trò hỗ trợ và điều hòa trong hàng Hoàng. 

Nếu Ông Hoàng Cả đặt nền trật tự, thì Ông Hoàng Ba giúp 

làm mềm và duy trì nhịp vận hành, để quyền uy không trở 

nên cứng nhắc hay áp lực. 

Đây là giá mang tính bổ trợ, giúp dòng năng lượng của hàng 

Hoàng được liên tục, hài hòa và ổn định. 
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b. Ý nghĩa biểu tượng 

Ông Hoàng Ba tượng trưng cho quyền lực linh hoạt và trí 

tuệ ứng biến. 

Ngài đại diện cho khả năng vừa giữ uy nghi, vừa biết điều 

chỉnh, thích ứng theo hoàn cảnh. 

Trang phục thường mang mầu xanh, đỏ pha vàng, biểu 

trưng cho sự cân bằng giữa quyền uy và sự mềm dẻo, giữa 

hành động và suy xét. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Ông Hoàng Ba giúp ổn định dòng 

năng lượng, tránh tình trạng quá mạnh hoặc quá nặng về 

quyền lực. 

Giá này giúp không gian nghi lễ trở nên dễ tiếp nhận, nhịp 

nhàng và có chiều sâu. 

Sự hiện diện của Ông Hoàng Ba mang lại cảm giác được 

nâng đỡ, được điều hòa và bảo đảm sự liền mạch của toàn 

bộ hàng Hoàng. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Ông Hoàng Ba, thần thái thường nghiêm trang 

nhưng linh hoạt. 

Động tác rõ ràng, dứt khoát nhưng không cứng, thể hiện khả 

năng làm chủ và điều tiết năng lượng. 

Ánh mắt thể hiện sự tỉnh táo, quan sát, tạo cảm giác tin cậy  
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và vững tâm cho người tham dự. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống, Ông Hoàng Ba là hình ảnh của người lãnh 

đạo mềm dẻo, biết phối hợp tập thể, điều chỉnh quyền lực 

và giữ sự cân bằng trong tổ chức. 

Giá này nhắc chúng ta về tầm quan trọng của sự linh hoạt, 

khả năng lắng nghe và điều phối thay vì áp đặt. 

Sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở quyền lực, mà còn ở sự 

khéo léo và trí tuệ trong hành xử. 

g. Tóm tắt 

Giá 21 – Văn Ông Hoàng Ba – mang năng lượng điều hòa, 

hỗ trợ và linh hoạt trong quyền uy. 

Giá này giúp hàng Hoàng vận hành trơn tru, không cứng 

nhắc, duy trì sự cân bằng và liền mạch của nghi lễ. 

Trong đời sống, Ông Hoàng Ba truyền tải bài học về lãnh 

đạo mềm dẻo, phối hợp hài hòa và sử dụng quyền lực một 

cách tỉnh thức. 

Giá 22: Văn Ông Hoàng Bẩy 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 22 – Văn Ông Hoàng Bẩy – đứng sau Ông Hoàng Ba, 

giữ vai trò ổn định và củng cố trong hàng Hoàng. 

Nếu Ông Hoàng Ba làm nhiệm vụ điều hòa và kết nối, thì 

Ông Hoàng Bẩy giúp neo giữ trật tự, làm cho dòng năng 
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lượng quyền uy trở nên vững vàng, chắc chắn nhưng không 

nặng nề. 

Đây là giá có chức năng duy trì sự cân bằng, giúp nghi lễ 

tiếp diễn liền mạch và an ổn. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Ông Hoàng Bẩy tượng trưng cho sức mạnh ổn định đi cùng 

trí tuệ linh hoạt. 

Ngài đại diện cho năng lực đứng vững giữa biến động, biết 

giữ nguyên tắc nhưng không bảo thủ. 

Trang phục thường mang mầu xanh lam, xanh lục pha vàng, 

biểu trưng cho sự vững bền, an toàn và khả năng thích nghi 

trong mọi hoàn cảnh. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, sự hiện diện của Ông Hoàng Bẩy 

mang lại cảm giác yên tâm và tin cậy. 

Giá này giúp điều chỉnh những dao động năng lượng, làm 

dịu không khí nghi lễ, để các giá tiếp theo được diễn ra 

thuận lợi. 

Ông Hoàng Bẩy thường được thỉnh cầu trong những mong 

muốn về sự ổn định, bình an và trật tự. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Ông Hoàng Bẩy, thần thái cần đĩnh đạc, chững 

chạc, không phô trương nhưng đầy nội lực. 
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Động tác khoan thai, chắc chắn, nhịp điệu đều, thể hiện sự 

kiểm soát và làm chủ tình huống. 

Giọng văn vang rõ, trầm ổn, tạo cảm giác an định và nâng 

đỡ tinh thần người tham dự. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Ông Hoàng Bẩy là hình ảnh của 

người giữ nhịp, người bảo đảm sự ổn định trong tập thể. 

Giá này nhắc chúng ta rằng, sự bền vững không đến từ cứng 

rắn, mà từ khả năng giữ cân bằng giữa nguyên tắc và sự linh 

hoạt. 

Đây là bài học về trách nhiệm, sự điềm tĩnh và khả năng tạo 

niềm tin cho người khác. 

g. Tóm tắt 

Giá 22 – Văn Ông Hoàng Bẩy – là biểu tượng của sự ổn 

định, an hòa và trí tuệ điều tiết quyền lực. 

Giá này giúp hàng Hoàng đứng vững, duy trì trật tự và tạo 

nền tảng an toàn cho nghi lễ. 

Trong đời sống, Ông Hoàng Bẩy dậy chúng ta cách giữ 

vững bản thân, hành xử chín chắn và xây dựng niềm tin bền 

lâu. 

Giá 23: Văn Ông Hoàng Mười 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 23 – Văn Ông Hoàng Mười – là giá khép lại hàng  
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Hoàng, đứng sau Ông Hoàng Bẩy và trước khi chuyển sang 

hàng Cô. 

Đây là vị trí mang tính tổng hợp và điều phối, nơi quyền lực 

của hàng Hoàng được biểu hiện ở mức chín muồi, trọn vẹn 

và có chiều sâu. 

Ông Hoàng Mười giữ vai trò dẫn dắt, thu gọn và chuẩn bị 

năng lượng, giúp nghi lễ chuyển từ dòng năng lượng nam 

tính, uy nghi sang dòng năng lượng mềm mại hơn của hàng 

Cô. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Ông Hoàng Mười tượng trưng cho quyền lực đi kèm trách 

nhiệm và trí tuệ. 

Không phải sức mạnh bộc phát, mà là quyền uy đã được tôi 

luyện, biết kiểm soát, biết định hướng và biết nâng đỡ. 

Trang phục thường mang mầu đỏ phối vàng, biểu hiện cho 

quyền uy tối thượng, sự rực rỡ và năng lượng sống mạnh 

mẽ, nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể nghi lễ. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong hầu đồng, Ông Hoàng Mười tạo nên cao trào trang 

nghiêm, giúp người tham dự cảm nhận rõ sự linh thiêng và 

trật tự thiêng liêng. 

Giá này thường gắn với những lời cầu về danh – tài – uy tín, 

nhưng luôn nhấn mạnh rằng quyền lực cần đi cùng đạo lý 

và trách nhiệm. 
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Ông không khuyến khích phô trương, mà nhắc nhở về việc 

sử dụng sức mạnh một cách đúng mực. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Ông Hoàng Mười, người hầu đồng cần giữ 

thần thái uy nghi, đĩnh đạc, động tác rõ ràng, dứt khoát 

nhưng không thô cứng. 

Mỗi bước đi, mỗi động tác đều mang tính dẫn dắt, thể hiện 

sự làm chủ không gian nghi lễ. 

Giọng văn vang dội, rành mạch, tạo cảm giác tin cậy, 

nghiêm cẩn và vững vàng. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống ngày nay, Ông Hoàng Mười là hình ảnh của 

người lãnh đạo trưởng thành, biết điều phối nguồn lực, cân 

bằng quyền lợi và trách nhiệm. 

Giá này nhắc chúng ta rằng quyền lực thực sự không nằm ở 

sự áp chế, mà ở khả năng dẫn dắt, bảo vệ và tạo trật tự bền 

vững. 

Đây cũng là bài học về sự tự tin, bản lĩnh và khả năng giữ 

đạo đức trong mọi quyết định. 

g. Tóm tắt 

Giá 23 – Văn Ông Hoàng Mười – là biểu tượng của quyền 

lực chín muồi, trí tuệ lãnh đạo và trách nhiệm thiêng liêng. 

Giá này khép lại hàng Hoàng, giữ vai trò điều phối và dẫn 

dắt năng lượng trước khi chuyển sang hàng Cô. 
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Trong đời sống, Ông Hoàng Mười dậy chúng ta sử dụng sức 

mạnh một cách sáng suốt, giữ uy quyền mà không lạm 

quyền, tạo niềm tin và trật tự lâu dài. 

Giá 24: Thỉnh Cô Đệ Nhất 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 24 – Thỉnh Cô Đệ Nhất – mở đầu cho hàng Cô trong hệ 

thống 36 giá hầu đồng. 

Đây là bước chuyển mềm mại nhưng rất quan trọng, đánh 

dấu sự thay đổi từ năng lượng uy nghi, mạnh mẽ của hàng 

Hoàng sang dòng năng lượng nữ tính, tinh tế và uyển 

chuyển. 

Cô Đệ Nhất giữ vai trò khởi phát, định hình nhịp điệu và 

cảm xúc cho toàn bộ hàng Cô phía sau. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Cô Đệ Nhất tượng trưng cho sự khởi đầu trong sáng, nơi 

năng lượng mềm mại được nuôi dưỡng từ nội lực và sự tỉnh 

thức. 

Cô không đại diện cho quyền lực áp đặt, mà cho sức mạnh 

nhẹ nhàng, tinh tế nhưng có chiều sâu. 

Trang phục thường mang mầu xanh nhạt hoặc hồng phấn, 

biểu trưng cho sự thanh khiết, duyên dáng và khởi sinh. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ, Cô Đệ Nhất giúp làm dịu không khí, đưa  
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người tham dự từ trạng thái trang nghiêm sang sự lắng dịu 

và mở lòng. 

Giá này thường gắn với mong cầu về sự an lành, khởi sự 

thuận lợi và sự cân bằng cảm xúc. 

Cô là hình ảnh của sự chuẩn bị nội tâm trước khi bước vào 

những chuyển động sâu hơn của dòng năng lượng nữ. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Cô Đệ Nhất, thần thái cần dịu dàng, thanh 

thoát, động tác mềm mại nhưng có điểm dừng rõ ràng. 

Mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng, không vội vã, giúp thiết 

lập nhịp điệu ổn định cho hàng Cô. 

Giọng văn êm ái, chậm rãi, mang tính dẫn dắt và xoa dịu. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Cô Đệ Nhất là hình ảnh của sự 

khởi đầu có ý thức. 

Giá này nhắc chúng ta rằng, trước mọi hành trình hay quyết 

định mới, cần có sự chuẩn bị nội tâm, sự mềm mỏng trong 

giao tiếp và sự vững vàng bên trong. 

Cô cũng dậy chúng ta cách kết hợp giữa dịu dàng và kiên 

định, mềm mại nhưng không yếu đuối. 

g. Tóm tắt 

Giá 24 – Thỉnh Cô Đệ Nhất – mở ra hàng Cô, đánh dấu sự 

chuyển tiếp sang dòng năng lượng nữ tính, tinh tế và sâu  
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lắng. 

Giá này mang ý nghĩa của sự khởi đầu trong sáng, sự chuẩn 

bị nội tâm và nhịp điệu mềm mại. 

Trong đời sống, Cô Đệ Nhất nhắc nhở chúng ta bắt đầu mọi 

việc bằng sự tỉnh thức, nhẹ nhàng nhưng vững chắc từ bên 

trong. 

Giá 25: Văn Cô Đôi Thượng Ngàn 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 25 – Văn Cô Đôi Thượng Ngàn – đứng ngay sau Cô Đệ 

Nhất, được xem là trung tâm cảm xúc của hàng Cô. 

Nếu Cô Đệ Nhất mở nhịp, thì Cô Đôi Thượng Ngàn làm  

cho dòng năng lượng nữ tính trở nên sâu sắc, giàu cảm nhận 

và gắn kết với thiên nhiên. 

Đây là giá mang tính nuôi dưỡng, giúp năng lượng mềm 

mại được lan tỏa đều đặn và bền vững. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Cô Đôi Thượng Ngàn tượng trưng cho sự hòa hợp giữa cảm 

xúc và nội lực, giữa dịu dàng và vững vàng. 

Cô gắn với núi rừng, biểu hiện cho sức sống âm thầm nhưng 

bền bỉ, cho khả năng che chở và nuôi dưỡng từ bên trong. 

Trang phục thường mang mầu xanh ngọc, xanh lá pha hồng 

nhạt, gợi cảm giác mát lành, an yên và đầy sinh khí. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 
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Trong nghi lễ, Cô Đôi Thượng Ngàn giúp người tham dự 

lắng dịu cảm xúc, mở lòng và kết nối với dòng năng lượng 

tự nhiên. 

Giá này thường được gắn với mong cầu về sức khỏe, sự an 

ổn tinh thần và khả năng phục hồi nội lực. 

Cô là hình ảnh của sự chăm sóc, bảo bọc và nuôi dưỡng tâm 

hồn. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Cô Đôi Thượng Ngàn, người hầu đồng cần giữ 

thần thái dịu dàng, ấm áp, động tác uyển chuyển, nhịp 

nhàng. 

Chuyển động không gấp gáp, tạo cảm giác như dòng khí lan 

tỏa đều, nhẹ mà sâu. 

Giọng văn mềm mại, giàu cảm xúc, mang tính an ủi và nâng 

đỡ. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống hôm nay, Cô Đôi Thượng Ngàn là hình ảnh 

của sự thấu hiểu và nuôi dưỡng cảm xúc. 

Giá này nhắc chúng ta biết lắng nghe bản thân, chăm sóc 

nội tâm và giữ sự kiên nhẫn trong các mối quan hệ. 

Đây cũng là bài học về việc mạnh mẽ từ bên trong, không 

cần phô bày nhưng vẫn bền bỉ và vững vàng. 

g. Tóm tắt 
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Giá 25 – Văn Cô Đôi Thượng Ngàn – là biểu tượng của sự 

dịu dàng gắn với nội lực bền vững. 

Giá này giúp hàng Cô trở nên sâu lắng, giàu cảm xúc và gắn 

kết với năng lượng thiên nhiên. 

Trong đời sống, Cô Đôi Thượng Ngàn dậy chúng ta biết 

nuôi dưỡng tâm hồn, giữ sự mềm mại nhưng không mất đi 

sức mạnh bên trong. 

Giá 26: Văn Cô Bơ Thoải 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 26 – Văn Cô Bơ Thoải – nằm ở trung tâm hàng Cô, giữ 

vai trò chuyển mạch và trung hòa năng lượng. 

Sau Cô Đôi Thượng Ngàn mang tính nuôi dưỡng, Cô Bơ 

Thoải mở ra một tầng năng lượng mềm – sạch – rộng, giúp 

dòng chảy nghi lễ trở nên thông suốt, nhẹ nhàng hơn. 

Cô Bơ được xem là điểm lắng và điểm nối, nơi cảm xúc 

được gột rửa trước khi đi sâu vào các tầng Cô sau. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Cô Bơ gắn với nước – yếu tố của sự thanh lọc, buông xả và 

tái sinh. 

Không phải dòng nước mạnh mẽ cuộn trào, mà là nước lặng, 

nước sâu, nước có khả năng ôm trọn và dung hòa. 

Trang phục của Cô thường là áo trắng hoặc xanh nhạt, biểu 

trưng cho sự tinh khiết, trung hòa và trong sáng nội tâm. 
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c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Cô Bơ có chức năng làm sạch 

trường khí, giúp người hầu và người dự lễ thả lỏng tâm trí, 

buông bớt căng thẳng và tạp niệm. 

Giá này thường gắn với những mong cầu về bình an, giải 

tỏa u uất, hóa giải lo âu và cân bằng cảm xúc. 

Cô Bơ không ban năng lượng mạnh, mà làm dịu những năng 

lượng đã có. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Cô Bơ, người hầu đồng cần giữ thần thái hiền 

hòa, nhẹ và lắng. 

Động tác chậm rãi, uyển chuyển, không dồn lực, không phô 

trương, như dòng nước trôi đều không vướng mắc. 

Văn hát thường mềm, êm, đều nhịp, tạo cảm giác thanh tịnh 

và dễ đi vào chiều sâu cảm xúc. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Trong đời sống, Cô Bơ Thoải là hình ảnh của khả năng 

buông bỏ và điều hòa. 

Giá này nhắc chúng ta không phải lúc nào cũng cần cố gắng 

hay kiểm soát, mà đôi khi cần biết dừng lại, thả lỏng và để 

mọi thứ tự lắng xuống. 

Đó là bài học về sự thanh lọc nội tâm, giải tỏa áp lực và giữ 

cho tâm trí luôn trong sáng giữa nhịp sống nhiều biến động. 
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g. Tóm tắt 

Giá 26 – Văn Cô Bơ Thoải – là biểu tượng của sự thanh lọc, 

trung hòa và buông xả. 

Cô giữ vai trò làm sạch dòng năng lượng của hàng Cô, giúp 

nghi lễ trở nên nhẹ, sâu và thông suốt. 

Trong đời sống hiện đại, Cô Bơ nhắc chúng ta học cách 

buông bớt nặng nề, giữ tâm an và để cảm xúc được chảy 

một cách tự nhiên. 

Giá 27: Văn Cô Năm Suối 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 27 – Văn Cô Năm Suối – xuất hiện ngay sau Cô Bơ 

Thoải, tiếp nối dòng năng lượng nước nhưng chuyển sang 

trạng thái chuyển động liên tục và sinh khí tươi mới. 

Nếu Cô Bơ là điểm lắng và gột rửa, thì Cô Năm Suối là 

dòng chảy bắt đầu lan tỏa, đưa năng lượng đã được làm sạch 

đi khắp không gian nghi lễ. 

Cô giữ vai trò khơi thông, làm mềm và duy trì nhịp chảy 

đều cho toàn bộ hàng Cô. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

Tên gọi “Năm Suối” gợi hình ảnh nhiều dòng nước nhỏ hội 

tụ, tượng trưng cho sự phong phú, sinh động và không 

ngừng vận hành. 

Nước ở đây không sâu lắng như biển, mà trong trẻo, mát 

lành, mang tính nuôi dưỡng và làm dịu. 
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Trang phục của Cô thường là xanh lam, xanh ngọc hoặc 

xanh lơ, biểu hiện sự trong sáng, linh hoạt và tinh khiết. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Cô Năm Suối giúp làm trôi những 

năng lượng trì trệ, hóa giải sự bế tắc về cảm xúc và tinh 

thần. 

Người dự lễ thường cảm nhận được sự nhẹ nhõm, dễ thở 

hơn, như khi đứng bên dòng suối mát. 

Giá này thường gắn với mong cầu về: 

• Sự hanh thông 

• Sức khỏe tinh thần 

• Cảm xúc cân bằng 

• Sự hồi phục sau mệt mỏi 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Cô Năm Suối, người hầu đồng thể hiện thần 

thái tươi, nhẹ và linh hoạt. 

Động tác mềm mại, uyển chuyển liên tục, không ngắt 

quãng, mô phỏng dòng nước chảy quanh đá. 

Văn hát có nhịp đều, mượt, không cao trào mạnh, tạo cảm 

giác trôi chảy và thư giãn. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Cô Năm Suối là hình ảnh của khả năng thích nghi và điều 

chỉnh nhịp sống. 
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Giá này nhắc chúng ta rằng, khi biết để mọi việc “chảy”, 

không cưỡng ép, không níu kéo, thì nhiều bế tắc sẽ tự tan. 

Trong công việc và quan hệ, đây là bài học về: 

• Linh hoạt trong tư duy 

• Biết thay đổi cách tiếp cận 

• Giữ cho cảm xúc được lưu thông tự nhiên 

g. Tóm tắt 

Giá 27 – Văn Cô Năm Suối – là biểu tượng của sự chuyển 

động, hanh thông và sinh khí tươi mới. 

Cô giúp đưa năng lượng đã được thanh lọc vào trạng thái 

vận hành nhẹ nhàng, liên tục. 

Trong đời sống, Cô nhắc chúng ta học cách để mọi thứ trôi 

chảy, linh hoạt và mềm mại, để tâm luôn nhẹ và đường đi 

luôn mở. 

Giá 28: Văn Cô Sáu Lục Cung 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 28 – Văn Cô Sáu Lục Cung – xuất hiện sau Cô Năm 

Suối, khi dòng năng lượng đã được khơi thông và vận hành 

đều đặn. 

Nếu Cô Năm Suối là sự trôi chảy liên tục, thì Cô Sáu Lục 

Cung là sự sắp đặt lại, điều hòa và ổn định những dòng chảy 

đó. 

Cô giữ vai trò cân bằng tổng thể, giúp năng lượng trong nghi  
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lễ trở nên ngay ngắn, hài hòa và có trật tự hơn trước khi 

bước sang các giá Cô mang tính an tĩnh sâu. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

“Lục Cung” tượng trưng cho nhiều mặt của đời sống: Thân 

– tâm – trí – cảm xúc – quan hệ – trách nhiệm. 

Cô Sáu không thiên về một yếu tố riêng lẻ, mà đại diện cho 

sự điều hòa giữa các mặt khác nhau, để không bên nào lấn 

át bên nào. 

Trang phục của Cô thường mang tông tím nhạt, hồng phấn 

hoặc đỏ nhạt, biểu trưng cho sự dung hòa giữa mạnh và  

mềm, giữa nội lực và cảm xúc. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ hầu đồng, Cô Sáu Lục Cung giúp: 

• Ổn định trường khí 

• Điều chỉnh sự lệch pha giữa các tầng năng lượng 

• Mang lại cảm giác tròn đầy, an định 

Giá này thường được cảm nhận như một khoảnh khắc “đặt 

lại trật tự bên trong”, khi mọi thứ đã đủ chuyển động và cần 

được sắp xếp lại. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Cô Sáu, người hầu đồng giữ thần thái điềm 

tĩnh, chín chắn và cân đối. 

Động tác không quá nhanh, không quá chậm, có điểm dừng  
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rõ ràng, tạo cảm giác chắc chắn và hài hòa. 

Văn hát nhịp đều, không lả lướt như suối, cũng không tĩnh 

sâu như lắng, mà mang chất ổn định và tròn nhịp. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Cô Sáu Lục Cung là hình ảnh của sự cân bằng trong đời 

sống nhiều vai trò. 

Giá này nhắc chúng ta biết sắp xếp: 

• Giữa công việc và nghỉ ngơi 

• Giữa cảm xúc và lý trí 

• Giữa nhu cầu cá nhân và trách nhiệm chung 

Đó là bài học về việc sống không cực đoan, không lệch về 

một phía, để nội tâm được vững và lâu bền. 

g. Tóm tắt 

Giá 28 – Văn Cô Sáu Lục Cung – là biểu tượng của sự điều 

hòa, cân bằng và ổn định nội tại. 

Cô giúp sắp xếp lại các dòng năng lượng đã được khơi 

thông, đưa nghi lễ vào trạng thái hài hòa và trật tự. 

Trong đời sống, Cô nhắc chúng ta học cách cân bằng nhiều 

mặt của cuộc sống để giữ sự an định và vững vàng từ bên 

trong. 

Giá 29: Văn Cô Tám Đồi Chè 

a. Vị trí và vai trò 
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Giá 29 – Văn Cô Tám Đồi Chè – xuất hiện sau Cô Sáu Lục 

Cung, khi trường năng lượng của nghi lễ đã được điều hòa 

và sắp xếp ổn định. 

Nếu Cô Sáu giúp “đặt lại trật tự”, thì Cô Tám mang đến sự 

lắng dịu, thư thái và an nhiên. 

Đây là giá giữ vai trò làm mềm không gian tâm linh, giúp 

người hầu đồng và người dự lễ bước vào trạng thái nhẹ lòng, 

bớt căng, bớt nặng, chuẩn bị cho các giá Cô mang tính tinh 

tế và tĩnh sâu hơn. 

b. Ý nghĩa biểu tượng 

“Đồi Chè” là hình ảnh rất Việt: 

• Không cao vút như núi 

• Không chuyển động mạnh như nước 

• Mà trải dài, xanh mướt, êm đềm và bền bỉ 

Cô Tám Đồi Chè vì thế tượng trưng cho: 

• Sự dịu dàng tự nhiên 

• Sự chăm sóc âm thầm 

• Sự an tĩnh nuôi dưỡng từ từ 

Trang phục thường mang mầu xanh non, xanh lơ hoặc xanh 

nhạt, gợi cảm giác mát lành, thư giãn và thanh khiết. 

c. Vai trò trong đời sống tín ngưỡng 

Trong nghi lễ, Cô Tám có tác dụng: 

• Làm dịu trường khí sau nhiều giá vận động 
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• Giúp cảm xúc người dự lễ lắng xuống 

• Tạo không gian an hòa, dễ tiếp nhận năng lượng 

Nhiều người khi dự giá này cảm thấy tâm nhẹ hơn, thở sâu 

hơn, như vừa bước ra khỏi nhịp sống gấp gáp để đứng giữa 

một khoảng xanh yên ả. 

d. Thần thái – động tác – cách thể hiện 

Khi nhập giá Cô Tám Đồi Chè, người hầu đồng thể hiện: 

• Ánh mắt hiền, mở 

• Thần thái nhẹ nhàng, không căng 

• Chuyển động chậm, tròn, đều 

Điệu múa mềm, không dồn lực, không nhấn mạnh quyền 

uy, mà thiên về sự dẫn dắt êm ái. 

Văn hát thường nhẹ, êm, đều hơi, tạo cảm giác như gió lướt 

qua đồi chè xanh. 

e. Liên hệ với đời sống hiện đại 

Cô Tám Đồi Chè là lời nhắc về giá trị của sự chậm lại. 

Trong đời sống hiện đại đầy áp lực, giá này nhắc chúng ta: 

• Biết nghỉ ngơi đúng lúc 

• Biết làm dịu cảm xúc trước khi phản ứng 

• Biết nuôi dưỡng bản thân bằng sự nhẹ nhàng 

Đây là năng lượng của chăm sóc nội tâm, không bằng hành 

động lớn, mà bằng sự đều đặn và hiền hòa. 
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g. Tóm tắt 

Giá 29 – Văn Cô Tám Đồi Chè – là biểu tượng của sự dịu 

dàng, an tĩnh và nuôi dưỡng âm thầm. 

Cô giúp làm mềm không gian nghi lễ, đưa tâm người dự lễ 

về trạng thái thư thái và cân bằng. 

Trong đời sống, Cô dậy chúng ta biết chậm lại, biết chăm 

sóc nội tâm và giữ sự an nhiên giữa nhịp sống nhiều biến 

động. 

Giá 30: Cô Chín 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 30 – Cô Chín – nằm ở đoạn cuối của hàng Cô, sau các 

giá mang tính nuôi dưỡng và sinh trưởng (Cô Bơ, Cô Năm, 

Cô Sáu, Cô Tám), trước khi chuyển sang các giá Cô Bé – 

Cậu mang sắc thái linh động, trẻ trung hơn. 

Đây là vị trí bản lề tinh tế: 

• Không còn hoàn toàn là “chữa lành – nuôi dưỡng” 

• Chưa bước hẳn sang “linh động – ứng biến” 

Cô Chín đứng ở ranh giới giữa chiều sâu tâm linh và đời 

sống con người. 

b. Không gian linh ứng và biểu tượng dân gian 

Trong tâm thức dân gian, Cô Chín thường gắn với: 

• Cửa đền 

• Ngã ba đường 
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• Những nơi giao thoa giữa âm – dương, giữa thiêng – 

đời 

Biểu tượng của Cô Chín không gắn chặt với một yếu tố tự 

nhiên cụ thể (như nước, núi, rừng), mà là sự linh ứng, đúng 

lúc, đúng duyên. 

Vì vậy, dân gian thường nhắc đến Cô Chín như: 

• Cô linh 

• Cô hay ứng 

• Cô “soi đường – mở lối” 

c. Thần thái của giá Cô Chín 

Khi Cô Chín giáng đồng, trường khí thường trở nên: 

• Sáng 

• Nhẹ 

• Linh hoạt 

Không trầm như Cô Bơ, không hiền lành thuần sinh trưởng 

như Cô Tám, Cô Chín mang nét: 

• Nhanh 

• Nhạy 

• Tinh 

Ánh mắt thanh đồng trong giá này thường: 

• Rõ 

• Tỉnh 

• Có độ “biết việc” 
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Tạo cảm giác Cô hiểu chuyện – hiểu người – hiểu thời điểm. 

d. Điệu múa – âm nhạc – cách thể hiện 

Giá Cô Chín có đặc trưng: 

• Động tác gọn 

• Ít kéo dài 

• Nhiều chuyển hướng 

Điệu múa không nặng hình thức, mà thiên về tính linh hoạt 

và chính xác. 

Văn chầu thường: 

• Gọn câu 

• Nhịp rõ 

• Ít ngân dài như các giá Thoải 

Âm nhạc tạo cảm giác thức – tỉnh – mở, không ru ngủ, 

không lắng sâu quá mức. 

e. Ý nghĩa tâm lý – tinh thần 

Ở tầng biểu tượng tâm lý, Cô Chín đại diện cho: 

• Trực giác 

• Khả năng nhận biết đúng – sai 

• Sự tỉnh táo trong lựa chọn 

Người dự đến giá Cô Chín thường cảm thấy: 

• Đầu óc sáng hơn 

• Dễ quyết định hơn 
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• Bớt rối, bớt mơ hồ 

Cô Chín không “làm thay”, mà chỉ ra hướng, giúp con người 

tự bước. 

g. Tóm tắt 

Giá 30 – Cô Chín – là biểu tượng của sự linh ứng, tỉnh thức 

và khả năng định hướng. 

Cô không mang sức nặng của quyền lực, cũng không thuần 

túy là năng lượng chữa lành, mà là ánh sáng nhỏ nhưng 

đúng chỗ, giúp con người nhìn rõ con đường của mình. 

Trong hệ thống 36 giá, Cô Chín là giá của sự tỉnh táo và 

duyên lành, rất gần đời sống tâm lý hiện đại. 

Giá 31: Cô Bé 

a. Vị trí trong hệ thống 36 giá 

Giá 31 – Cô Bé – là giá cuối cùng của hàng Cô, khép lại 

trọn vẹn chuỗi năng lượng nữ tính trước khi chuyển sang 

các giá Cậu mang sắc thái dương, hành động và hướng 

ngoại hơn. 

Về vị trí năng lượng, Cô Bé không đứng ở tầng cao quyền 

uy, cũng không mang chiều sâu chữa lành như các Cô lớn, 

mà hiện diện như: 

• Điểm kết nhẹ 

• Nốt sáng cuối 

• Khoảnh khắc thư giãn sau hành trình dài 
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Đây là giá giúp nghi lễ “thở ra”, chuẩn bị chuyển pha. 

b. Biểu tượng và hình ảnh dân gian 

Trong cảm thức dân gian, Cô Bé thường gắn với: 

• Tuổi nhỏ 

• Sự hồn nhiên 

• Niềm vui trong sáng 

Trang phục của Cô Bé thường: 

• Mầu sáng (trắng, hồng nhạt, xanh nhạt) 

• Nhẹ nhàng, giản dị 

Không nhấn mạnh quyền lực hay biểu tượng lớn, mà tỏa ra 

sự gần gũi và thân thiện. 

Cô Bé không “giữ cửa”, không “điều phối”, mà hiện diện 

như nguồn sinh khí trẻ trung. 

c. Thần thái của giá Cô Bé 

Khi Cô Bé giáng đồng, không khí nghi lễ thường trở nên: 

• Tươi 

• Nhẹ 

• Mở 

Thần thái thanh đồng trong giá này thường: 

• Cử chỉ linh hoạt 

• Ánh mắt sáng 

• Nét biểu cảm hồn nhiên 
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Giá Cô Bé hiếm khi mang cảm giác nghiêm trọng, mà thiên 

về niềm vui tinh thần, giúp cộng đồng dự lễ cảm thấy thoải 

mái, dễ tiếp nhận năng lượng hơn. 

d. Điệu múa – âm nhạc – cách thể hiện 

Điệu múa của Cô Bé: 

• Đơn giản 

• Nhẹ 

• Ít khuôn mẫu 

Chuyển động mang tính vui tươi, không cầu kỳ nghi thức. 

Văn chầu thường: 

• Dễ nghe 

• Nhịp nhanh vừa 

• Ít trầm lắng 

Âm nhạc tạo cảm giác khởi sắc, giống như làn gió mới trước 

khi bước sang một chặng khác của nghi lễ. 

e. Ý nghĩa tâm lý – tinh thần 

Ở tầng biểu tượng, Cô Bé đại diện cho: 

• Phần trong trẻo bên trong mỗi người 

• Khả năng buông nhẹ gánh nặng 

• Niềm vui giản dị không điều kiện 

Giá này nhắc nhở rằng, sau mọi nghi thức, mọi tầng bậc 

thiêng liêng, con người vẫn cần: 

• Được nhẹ lòng 
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• Được vui 

• Được trở về trạng thái tự nhiên 

Đó là một dạng cân bằng tinh tế trong nghi lễ hầu đồng. 

g. Tóm tắt 

Giá 31 – Cô Bé – là giá của sự hồn nhiên, nhẹ nhàng và 

niềm vui tinh thần. 

Trong hệ thống 36 giá, đây là điểm kết của hàng Cô, giúp 

nghi lễ chuyển từ chiều sâu sang sự linh động, mở đường 

cho các giá Cậu phía sau. 

Cô Bé mang thông điệp giản dị nhưng quan trọng: 

• Giữ được sự trong sáng và vui sống chính là một dạng 

phúc lành 

Giá 32: Cậu Hoàng Cả 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 32 – Cậu Hoàng Cả – là giá mở đầu của hàng Cậu, đánh 

dấu sự chuyển dịch rõ rệt từ năng lượng nữ tính, nuôi dưỡng 

(hàng Cô) sang năng lượng dương tính, hành động và dẫn 

dắt. 

Vị trí này mang tính khởi động: 

• Mở nhịp mới cho nghi lễ 

• Đưa không gian từ mềm – nhẹ sang sáng – động 

• Chuẩn bị cho chuỗi các giá Cậu mang sắc thái linh 

hoạt, nhanh và trực tiếp hơn 
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Cậu Hoàng Cả vì vậy giữ vai trò định hướng và làm trụ cho 

toàn bộ hàng Cậu. 

b. Biểu tượng và hình ảnh dân gian 

Trong cảm thức dân gian, Cậu Hoàng Cả thường được hình 

dung là: 

• Người anh cả 

• Hình mẫu ngay thẳng, chững chạc 

• Có trách nhiệm và ý thức giữ trật tự 

Trang phục của Cậu Hoàng Cả thường: 

• Gọn gàng 

• Mầu sắc tươi nhưng không quá rực (xanh, đỏ nhạt, 

vàng nhẹ) 

• Không thiên về sự uy nghi như các Quan hay Hoàng 

lớn, mà thể hiện tinh thần trưởng thành sớm, vừa gần 

gũi vừa đáng tin 

c. Thần thái của giá Cậu Hoàng Cả 

Khi Cậu Hoàng Cả giáng đồng, không khí nghi lễ thường: 

• Sáng lên 

• Có nhịp rõ ràng 

• Mang cảm giác “đã vào guồng” 

Thần thái thể hiện: 

• Dứt khoát 

• Tỉnh táo 
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• Có kiểm soát 

Cậu Hoàng Cả không tạo cảm giác áp lực hay nghiêm khắc, 

mà là sự vững vàng vừa đủ, giúp nghi lễ đi đúng nhịp, không 

rối, không loãng. 

d. Điệu múa – âm nhạc – cách thể hiện 

Điệu múa của Cậu Hoàng Cả: 

• Gọn 

• Rõ động tác 

• Ít uốn lượn 

Chuyển động mang tính định hình không gian, tạo trật tự và 

hướng đi cho các giá tiếp theo. 

Văn chầu thường: 

• Mạch lạc 

• Nhịp đều 

• Ít ngân dài 

Âm nhạc thiên về tiết tấu ổn định, giúp nâng năng lượng từ 

trạng thái thư giãn sang trạng thái chủ động. 

e. Ý nghĩa tâm lý – tinh thần 

Ở tầng biểu tượng, Cậu Hoàng Cả đại diện cho: 

• Trách nhiệm 

• Ý thức dẫn dắt 

• Sự trưởng thành trong hành động 
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Giá này nhắc nhở rằng: 

• Mọi sự khởi đầu đều cần trụ vững 

• Năng lượng trẻ không chỉ là nhanh, mà còn phải có 

hướng 

Trong đời sống hiện đại, hình ảnh Cậu Hoàng Cả gần với: 

• Người biết đứng ra gánh việc 

• Người mở đầu nhưng không lấn át 

• Người giữ nhịp cho tập thể 

g. Tóm tắt 

Giá 32 – Cậu Hoàng Cả – là giá mở đầu hàng Cậu, mang 

năng lượng định hướng, trách nhiệm và khởi động. 

Vị này giúp nghi lễ chuyển pha mượt mà từ mềm sang động, 

từ nuôi dưỡng sang hành động. 

Thông điệp của Cậu Hoàng Cả là: 

• Trưởng thành không cần phô trương, chỉ cần đứng 

vững và làm đúng vai trò của mình 

Giá 33: Cậu Hoàng Đôi 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 33 – Cậu Hoàng Đôi – xuất hiện ngay sau Cậu Hoàng 

Cả, giữ vai trò tiếp lực và làm mềm nhịp cho hàng Cậu. 

Nếu Cậu Hoàng Cả là trụ mở đầu, thì Cậu Hoàng Đôi là 

dòng chuyển động linh hoạt, giúp năng lượng dương không  



161 |  

 

bị cứng, không bị gấp, mà trở nên uyển chuyển và dễ hòa 

hơn trong nghi lễ. 

Vị trí này tạo nên sự cân bằng: 

• Giữa dẫn dắt và thích ứng 

• Giữa trật tự và linh hoạt 

• Giữa khuôn phép và sáng tạo 

b. Biểu tượng và hình ảnh dân gian 

Trong dân gian, Cậu Hoàng Đôi thường được cảm nhận là: 

• Nhanh nhẹn 

• Hoạt bát 

• Dễ gần 

Hình ảnh của Cậu mang sắc thái trẻ trung, linh hoạt, không 

nặng uy quyền mà thiên về sự khéo léo và ứng biến. 

Trang phục thường có mầu tươi hơn Cậu Hoàng Cả, biểu 

trưng cho sinh khí, sự vận động và tinh thần cởi mở. 

c. Thần thái khi giáng đồng 

Khi Cậu Hoàng Đôi giáng, không khí nghi lễ: 

• Sáng 

• Nhẹ 

• Có chuyển động rõ 

Thần thái thể hiện: 

• Tinh anh 
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• Linh hoạt 

• Có duyên 

Cậu không tạo cảm giác áp đặt, mà mang đến sự thoải mái, 

dễ tiếp nhận, giúp người tham dự hòa vào nghi lễ một cách 

tự nhiên. 

d. Điệu múa – âm nhạc – cách thể hiện 

Điệu múa của Cậu Hoàng Đôi: 

• Nhanh hơn Cậu Hoàng Cả 

• Nhiều chuyển hướng 

• Ít giữ động tác lâu 

Các bước múa mang tính ứng biến, phản ánh sự nhạy bén 

và khả năng thích nghi. 

Văn chầu thường: 

• Nhịp rõ 

• Giai điệu sáng 

• Dễ tạo không khí vui, thoáng 

Âm nhạc giúp dòng năng lượng lưu thông, tránh sự nặng 

nề, giữ nghi lễ luôn sống động. 

e. Ý nghĩa tâm lý – tinh thần 

Ở tầng sâu hơn, Cậu Hoàng Đôi đại diện cho: 

• Khả năng thích nghi 

• Sự linh hoạt trong hành xử 

• Biết tiến – biết lùi đúng lúc 



163 |  

 

Giá này nhắc nhở rằng: 

Sức mạnh không chỉ nằm ở sự vững vàng, mà còn ở khả 

năng xoay chuyển 

Người biết mềm đúng lúc sẽ đi xa hơn người chỉ biết cứng 

Trong đời sống hiện đại, hình ảnh Cậu Hoàng Đôi gần với: 

• Người biết xử lý tình huống 

• Người kết nối các cá tính khác nhau 

• Người giữ cho tập thể không bị căng cứng 

g. Tóm tắt 

Giá 33 – Cậu Hoàng Đôi – là biểu tượng của sự linh hoạt, 

nhanh nhạy và khéo léo trong hàng Cậu. 

Cậu Hoàng Đôi giúp điều hòa năng lượng dương, làm cho 

nghi lễ trở nên mềm, sáng và dễ lan tỏa hơn. 

Thông điệp của Cậu Hoàng Đôi là: 

• Biết thích nghi, biết uyển chuyển, thì năng lượng mới 

lưu thông và bền vững 

Giá 34: Cậu Hoàng Ba 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 34 – Cậu Hoàng Ba – tiếp nối sau Cậu Hoàng Đôi, giữ 

vai trò lắng – giữ – điều chỉnh trong hàng Cậu. 

Nếu Cậu Hoàng Đôi mang năng lượng chuyển động nhanh, 

thì Cậu Hoàng Ba là điểm chậm lại, giúp dòng năng lượng  
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được quan sát, ổn định và điều hòa. 

Vị trí này tạo ra nhịp cân bằng: 

• Giữa hành động và suy xét 

• Giữa vận động và tĩnh tại 

• Giữa bộc lộ và tiết chế 

b. Biểu tượng và hình ảnh dân gian 

Trong cảm nhận dân gian, Cậu Hoàng Ba thường mang 

dáng vẻ: 

• Trầm hơn 

• Điềm tĩnh hơn 

• Ít phô trương 

Hình ảnh Cậu gắn với sự tỉnh táo, quan sát và chừng mực. 

Trang phục thường mang tông mầu trầm hơn, biểu trưng 

cho chiều sâu, sự ổn định và nội lực kín đáo. 

c. Thần thái khi giáng đồng 

Khi Cậu Hoàng Ba giáng, không khí nghi lễ có xu hướng: 

• Lắng lại 

• Trật tự hơn 

• Ít xao động 

Thần thái thể hiện: 

• Bình tĩnh 

• Quan sát 
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• Biết dừng đúng lúc 

Sự hiện diện của Cậu giúp giữ nhịp cho toàn bộ nghi lễ, 

tránh sự quá đà hoặc rối loạn trong dòng năng lượng. 

d. Điệu múa – âm nhạc – cách thể hiện 

Điệu múa của Cậu Hoàng Ba: 

• Ít động tác lớn 

• Chú trọng sự chính xác 

• Có điểm dừng rõ ràng 

Mỗi chuyển động đều có chủ ý, không vội vàng. 

Văn chầu thường: 

• Nhịp vừa 

• Giai điệu trầm 

• Tạo cảm giác vững và an 

Âm nhạc ở giá này giúp người tham dự cảm nhận rõ sự điều 

tiết và ổn định. 

e. Ý nghĩa tâm lý – tinh thần 

Ở tầng sâu, Cậu Hoàng Ba đại diện cho: 

• Khả năng quan sát nội tâm 

• Sự tỉnh táo trước hành động 

• Biết giữ giới hạn 

Giá này nhắc nhở rằng: 

• Không phải lúc nào tiến nhanh cũng là tốt 
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• Biết chậm lại để nhìn rõ sẽ tránh được sai lệch 

Trong đời sống hiện đại, hình ảnh Cậu Hoàng Ba gần với: 

• Người biết suy xét trước khi quyết định 

• Người giữ vai trò điều hòa trong tập thể 

• Người giúp hệ thống vận hành ổn định và bền lâu 

g. Tóm tắt 

Giá 34 – Cậu Hoàng Ba – là biểu tượng của sự điềm tĩnh, 

quan sát và điều chỉnh trong hàng Cậu. 

Cậu Hoàng Ba giúp giữ nhịp nghi lễ, làm cho năng lượng 

không bị cuốn đi quá nhanh mà luôn có điểm tựa vững vàng. 

Thông điệp của Cậu Hoàng Ba là: 

• Biết dừng, biết nhìn, thì hành động mới sáng suốt 

Giá 35: Cậu Hoàng Bé 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 35 – Cậu Hoàng Bé – là giá cuối của hàng Cậu, giữ vai 

trò khép lại và làm dịu toàn bộ dòng năng lượng sau một 

chuỗi vận hành mạnh – nhanh – sâu. 

Sau các giá Cậu mang sắc thái uy quyền, linh hoạt và quan 

sát, Cậu Hoàng Bé xuất hiện như một điểm dừng mềm, giúp 

nghi lễ trở về trạng thái an hòa và trọn vẹn. 

Vị trí này không nhấn vào sức mạnh hay trật tự, mà nhấn 

vào: 
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• Sự hoàn tất 

• Sự nhẹ nhõm 

• Sự trở về cân bằng 

b. Biểu tượng và hình ảnh dân gian 

Trong cảm nhận dân gian, Cậu Hoàng Bé mang hình ảnh: 

• Trẻ trung 

• Hồn nhiên 

• Gần gũi 

Cậu không mang dáng vẻ uy nghiêm nặng nề, mà toát lên 

sự trong sáng và tươi mới. 

Trang phục thường sáng mầu, nhẹ nhàng, biểu trưng cho sự 

tinh khiết và năng lượng lành. 

c. Thần thái khi giáng đồng 

Khi Cậu Hoàng Bé giáng, không khí nghi lễ: 

• Dịu lại 

• Nhẹ hơn 

• Dễ thở hơn 

Thần thái thể hiện: 

• Vui tươi 

• Thoải mái 

• Không gò ép 

Sự xuất hiện của Cậu giúp người tham dự cảm nhận được 

sự kết thúc trọn vẹn mà không bị hụt hẫng hay đột ngột. 
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d. Điệu múa – âm nhạc – cách thể hiện 

Điệu múa của Cậu Hoàng Bé: 

• Nhẹ 

• Ít động tác phức tạp 

• Tạo cảm giác tự nhiên 

Các bước múa không nhằm phô diễn kỹ thuật, mà nhằm lan 

tỏa sự dễ chịu. 

Văn chầu thường: 

• Nhịp đều 

• Giai điệu sáng 

• Mang sắc thái vui và an 

Âm nhạc giúp khép vòng nghi lễ một cách tròn đầy. 

e. Ý nghĩa tâm lý – tinh thần 

Ở tầng sâu, Cậu Hoàng Bé đại diện cho: 

• Sự hồn nhiên trong tâm 

• Khả năng buông nhẹ sau nỗ lực 

• Trở về với trạng thái tự nhiên của chính mình 

Giá này nhắc nhở rằng: 

• Kết thúc cũng cần sự dịu dàng 

• Sau mỗi hành trình, cần một khoảng thở để năng 

lượng lắng xuống 

Trong đời sống hiện đại, hình ảnh Cậu Hoàng Bé gần với: 
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• Việc biết nghỉ đúng lúc 

• Biết khép lại công việc trọn vẹn 

• Giữ được sự nhẹ nhõm trong tâm dù trải qua nhiều 

áp lực 

g. Tóm tắt 

Giá 35 – Cậu Hoàng Bé – là biểu tượng của sự kết thúc nhẹ 

nhàng, trong sáng và cân bằng. 

Cậu Hoàng Bé giúp nghi lễ khép lại một cách êm ái, để năng 

lượng không dừng đột ngột mà lắng xuống tự nhiên. 

Thông điệp của Cậu Hoàng Bé là: 

• Khi biết kết thúc nhẹ nhàng, hành trình sẽ trọn vẹn 

Giá 36: Giá Tạ – Hồi cung (Kết đàn) 

a. Vị trí và vai trò 

Giá 36 – Giá Tạ – Hồi cung – là nghi thức cuối cùng trong 

toàn bộ hệ thống 36 giá hầu đồng. 

Đây không còn là một “giá thánh” theo nghĩa giáng đồng, 

mà là nghi thức khép vòng, hồi nguyên và trả năng lượng 

về đời thường. 

Nếu các giá trước là quá trình vận hành năng lượng từ cao 

xuống thấp, từ mạnh đến mềm, từ uy quyền đến hồn nhiên, 

thì Giá Tạ là điểm dừng cuối cùng – nơi mọi dòng năng 

lượng được thu về, cắt mạch linh và đóng vòng nghi lễ. 
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Vị trí này không nhấn vào quyền năng, trật tự hay sứ mệnh, 

mà nhấn vào: 

• Sự hoàn mãn 

• Sự kết thúc trọn vẹn 

• Sự hồi nguyên 

• Sự trở về với trạng thái đời thường 

Giá Tạ không thêm một vị thánh nào nữa, 

mà đưa toàn bộ nghi lễ rời khỏi trạng thái linh để trở lại đời 

sống con người. 

b. Bản chất nghi thức – không còn giáng thánh 

Khác với tất cả các giá trước, 

Giá 36 không phải là một sự giáng đồng theo nghĩa nhập 

thánh. 

Ở đây: 

• Không còn thần linh cụ thể 

• Không còn điệu múa biểu trưng 

• Không còn trang phục riêng của một vị 

• Không còn vai trò truyền tải quyền năng 

Thay vào đó là: 

• Cáo lễ 

• Tạ ơn 

• Hồi cung chư vị 

• Kết đàn 
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• Cắt mạch vận hành linh lực 

Giá này đánh dấu khoảnh khắc nghi lễ rút hoàn toàn khỏi 

không gian thiêng, 

đưa người hầu và toàn bộ không gian trở về trạng thái bình 

thường. 

c. Thần thái và không khí nghi lễ 

Khi bước vào Giá Tạ: 

• Không khí lắng hẳn 

• Nhịp trống chậm lại 

• Âm nhạc không còn đẩy cảm xúc 

• Năng lượng rút dần khỏi trạng thái linh 

Không còn cảm giác “giáng”, 

không còn cao trào, 

không còn vận hành mạnh. 

Thần thái thể hiện: 

• Tĩnh 

• Nhẹ 

• Khép 

• Lắng 

Đây là khoảnh khắc nghi lễ tự rút lại chính mình, 

không để lại dư chấn năng lượng, 

không kéo dài trạng thái linh sang đời thường. 
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d. Văn chầu – âm nhạc – cách thể hiện 

Văn chầu trong Giá Tạ thường: 

• Ngắn 

• Nhẹ 

• Không cao trào 

• Mang tính cáo lễ và kết thúc 

Giai điệu: 

• Chậm 

• Đều 

• Lắng 

• Không nhấn cảm xúc mạnh 

Âm nhạc không còn đóng vai trò dẫn năng lượng lên cao, 

mà dẫn toàn bộ không gian đi xuống trạng thái yên ổn. 

Mọi động tác, nếu có, chỉ mang tính nghi thức, không còn 

tính trình diễn. 

e. Ý nghĩa tâm lý – tinh thần 

Ở tầng sâu, Giá Tạ đại diện cho: 

• Nghệ thuật kết thúc 

• Khả năng đóng một chu kỳ mà không để sót năng 

lượng 

• Khả năng rời khỏi vai trò thiêng để trở về làm người 

Giá này nhắc nhở rằng: 

• Mọi hành trình đều cần một điểm khép 
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• Mọi trạng thái linh đều cần được cắt mạch đúng lúc 

• Mọi cao trào đều cần được đưa về bình thường 

Nếu không có Giá Tạ, nghi lễ sẽ không thực sự hoàn tất, 

và năng lượng sẽ còn “treo” giữa linh và đời. 

g. Ý nghĩa trong đời sống hiện đại 

Trong đời sống tinh thần của con người hiện đại, 

năng lượng của Giá Tạ tương ứng với: 

• Kết thúc công việc mà không mang theo nặng nề 

• Rời khỏi vai trò xã hội mà không mang theo danh tính 

• Đóng một chu kỳ cảm xúc mà không để lại dư chấn 

• Biết dừng đúng lúc 

• Biết buông đúng cách 

Đây là giá dậy con người một kỹ năng rất hiếm: 

• Kết thúc trọn vẹn 

• Rút năng lượng về đúng chỗ 

• Trở về làm chính mình sau mọi vai trò 

h. Tóm tắt 

Giá 36 – Giá Tạ – Hồi cung – là điểm khép cuối cùng của 

36 giá hầu đồng. 

Đây không phải là một vị thánh giáng đồng, mà là nghi thức 

đóng vòng, hồi nguyên và trả năng lượng về đời thường. 

Giá này đại diện cho: 

• Sự hoàn mãn 
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• Sự kết thúc trọn vẹn 

• Sự lắng sâu 

• Sự trở về căn bản 

Thông điệp sâu xa của Giá Tạ là: 

• Khi biết khép đúng lúc, mọi hành trình đều trở nên 

trọn vẹn 

VI. Tổng Kết  

Chương 4 khép lại một hành trình tiếp cận hệ thống tín 

ngưỡng Đạo Mẫu Việt Nam theo chiều sâu biểu tượng và 

trải nghiệm.  

Từ các hàng Thánh, vai trò và vị trí của từng ngôi vị, cho 

đến 36 giá hầu đồng – toàn bộ nghi lễ hiện lên như một cấu 

trúc tinh thần hoàn chỉnh, vừa linh thiêng, vừa gần gũi với 

đời sống con người. 

Không dừng lại ở việc mô tả tín ngưỡng, chương này mở ra 

cách nhìn Đạo Mẫu như một bản đồ tâm linh – tâm lý, nơi 

con người có thể soi chiếu chính mình, nhận diện năng 

lượng nội tâm và học cách điều hòa cảm xúc, hành vi trong 

đời sống. 

1. Các hàng Thánh – trật tự biểu tượng của đời sống tinh 

thần 

Trong Đạo Mẫu, các hàng Thánh không tồn tại rời rạc hay 

ngẫu nhiên. Từng ngôi vị được sắp đặt theo một trật tự có ý 

nghĩa sâu xa, phản ánh cách người Việt cổ hình dung về vũ  
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trụ, xã hội và con người. 

Tam Phủ – Tứ Phủ không chỉ là sự phân chia không gian 

linh giới, mà còn là cách biểu đạt mối liên hệ giữa Trời – 

Đất – Nước – Núi và đời sống con người.  

Mỗi phủ mang một dạng năng lượng, một nguyên lý vận 

hành riêng, nhắc nhở con người về sự hài hòa giữa hành vi, 

trách nhiệm và hệ quả. 

Các hàng Quan, Chầu, Cô, Cậu lần lượt hiện ra như những 

hình mẫu nhân cách: Có quyền lực, có che chở, có mềm 

mại, có hồn nhiên. Nhờ đó, tín ngưỡng không chỉ là nơi 

nương tựa tâm linh, mà còn là một hệ thống giáo dục tinh 

thần dân gian, dậy con người cách sống đúng vai, đúng mực, 

đúng thời điểm. 

Ngay cả trang phục, mầu sắc, đạo cụ, âm nhạc trong hầu 

đồng cũng không mang tính trang trí đơn thuần. Tất cả đều 

là ngôn ngữ biểu tượng, giúp người tham dự cảm nhận trực 

tiếp các tầng năng lượng, thay vì chỉ hiểu bằng lý trí. 

2. Ba mươi sáu giá hầu đồng – một chuỗi năng lượng 

trọn vẹn 

Ba mươi sáu giá hầu đồng không phải là những nghi thức 

rời rạc, mà là một dòng chảy liên tục, có mở đầu, có cao 

trào và có kết thúc. 

Những giá đầu như thỉnh Phật, thỉnh Mẫu mở ra không gian 

linh thiêng, thiết lập sự thanh tịnh và nền tảng tinh thần cho 

toàn bộ nghi lễ.  
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Các giá Quan, Chầu, Hoàng giữ vai trò điều phối, bảo vệ và 

dẫn dắt, thể hiện những nguyên tắc về quyền lực, trách 

nhiệm và trật tự. Hàng Cô và Cậu đưa năng lượng trở về với 

sự mềm mại, nhẹ nhàng, hồn nhiên, giúp nghi lễ khép lại 

trong trạng thái cân bằng và an lành. 

Quan sát trọn vẹn một vấn hầu, người tham dự không chỉ 

“xem” nghi lễ, mà còn được dẫn đi qua nhiều trạng thái nội 

tâm khác nhau. Từ đó, những bài học dần hiện ra:  

Cách nhận diện năng lượng của bản thân, cách giữ thăng 

bằng giữa cứng và mềm, giữa hành động và lắng lại, giữa 

quyền lực và tình cảm. 

3. Giá trị tâm lý và ứng dụng trong đời sống hiện đại 

Cho dù bắt nguồn từ tín ngưỡng truyền thống, hệ thống 36 

giá hầu đồng vẫn mang giá trị rõ nét đối với con người hiện 

đại. 

Mỗi vị Thánh, mỗi giá hầu có thể được nhìn như một biểu 

tượng tâm lý: Có giá giúp con người rèn sự kiên định, có 

giá giúp học cách buông bỏ, có giá nhắc về kỷ luật, có giá 

nuôi dưỡng sự dịu dàng và thấu cảm. 

Hát văn, điệu múa, nhịp trống, phách không chỉ mang tính 

nghệ thuật, mà còn có tác dụng điều hòa cảm xúc, đưa con 

người vào trạng thái tập trung và tĩnh lặng – tương đồng với 

nhiều phương pháp thiền định và trị liệu tâm lý hiện đại. 

Khi nhìn Đạo Mẫu dưới góc độ này, nghi lễ hầu đồng không 

còn xa lạ, mà trở thành một phương thức dân gian giúp con  
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người tự cân bằng và chữa lành. 

4. Đạo Mẫu như một bản đồ rèn luyện nội tâm 

Điều đáng chú ý là sự liên kết chặt chẽ giữa các hàng Thánh 

và 36 giá hầu. Mỗi vị xuất hiện đúng thời điểm, đúng vai 

trò, tạo thành một chuỗi năng lượng liền mạch, từ uy 

nghiêm đến thanh thản, từ trật tự đến buông xả. 

Người học và thực hành Đạo Mẫu ngày nay có thể xem cấu 

trúc này như một bản đồ nội tâm: Khi nào cần vững vàng, 

khi nào cần mềm lại, khi nào cần tiến lên và khi nào nên 

dừng lại. 

Chương 4 vì thế không chỉ cung cấp kiến thức về tín ngưỡng 

Đạo Mẫu Việt Nam, mà còn mở ra một cây cầu nối giữa 

truyền thống và đời sống hiện đại.  

Đây chính là nền tảng để bước sang các chương tiếp theo về 

Phương pháp 4 Bước, nơi những giá trị biểu tượng và tinh 

thần này sẽ được chuyển hóa thành phương pháp thực hành 

cụ thể, giúp con người làm việc với cảm xúc, năng lượng và 

năng lực nội tâm một cách sâu sắc và bền vững. 
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CHƯƠNG 5: ĐẠO MẪU TRONG CƠ 

THỂ, TRONG TÂM LÝ, VÀ TRONG 

NĂNG LƯỢNG  

Nếu Chương 4 giúp chúng ta nhìn thấy Đạo Mẫu như một 

thế giới biểu tượng sống động bên ngoài – trong đền phủ, 

nghi lễ và các hàng Thánh – thì Chương 5 sẽ đưa hành trình 

đó đi vào nơi gần nhất, quen thuộc nhất, và cũng sâu thẳm 

nhất: Bên trong chính cơ thể và tâm lý của chúng ta. 

Ở chương này, Đạo Mẫu không còn được nhìn như một hệ 

thống nghi lễ để quan sát từ xa, mà được tiếp cận như một 

dòng chảy tinh tế đang âm thầm vận hành trong từng cảm 

xúc, từng nhịp thở, từng phản ứng sinh học của người Việt.  

Những gì từng được gọi là “linh thiêng” sẽ được nhìn lại 

dưới một lăng kính khác: Lăng kính của trải nghiệm sống, 

của thân – tâm – năng lượng hòa làm một. 

Khi nhìn theo cách đó, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng: 

Mầu sắc trong nghi lễ không chỉ để trang trí, mà tác động 

trực tiếp đến trạng thái thần kinh và cảm xúc. 

Nhịp phách không chỉ dẫn múa, mà điều chỉnh nhịp tim và 

sự tập trung. 

Chuyển động hầu đồng không chỉ là biểu diễn, mà là một 

cơ chế giải thoát những cảm xúc bị dồn nén. 

Lời văn không chỉ để nghe, mà còn là những làn sóng âm 

thanh chạm vào tầng sâu của tâm thức. 
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Cấu trúc Tứ Phủ không chỉ là trật tự biểu tượng, mà còn 

phản ánh bốn miền tâm lý chủ đạo trong con người. 

Và hình tượng các Mẫu không chỉ để thờ phụng, mà chính 

là những mẫu hình gốc (archetype) đang sống trong tiềm 

thức tập thể. 

Từ đây, Đạo Mẫu hiện ra như một không gian giao thoa đặc 

biệt – nơi tâm linh, tâm lý, thần kinh, cảm xúc và năng 

lượng không tách rời, mà nâng đỡ và phản chiếu lẫn nhau. 

Một tín ngưỡng vừa cổ xưa, vừa hiện đại; vừa linh thiêng, 

lại vừa gần gũi với những trải nghiệm rất đời thường. 

Chương này không nhằm đưa ra những câu trả lời khép kín, 

mà lại mở ra những chiều sâu để mỗi người tự cảm nhận: 

Vì sao người Việt có thể tìm thấy sự bình an trong những 

nghi lễ mà khoa học chưa gọi tên trọn vẹn? 

Vì sao trước Mẫu, nhiều người lần đầu cho phép mình khóc, 

thở, và đối diện với chính mình? 

Vì sao nghi lễ lên đồng, cho dù không mang hình thức trị 

liệu hiện đại, lại có khả năng chữa lành rất thật? 

Và vì sao, trong một thời đại khô khan và phân mảnh, Đạo 

Mẫu vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ? 

Chương 5 là nơi Đạo Mẫu rời khỏi không gian của đền phủ 

để bước vào không gian của thân thể, của Tiềm thức, của 

những chuyển động âm thầm mà sâu sắc trong con người 

hiện đại. Từ đây, nghi lễ không chỉ còn là điều được chứng 

kiến, mà trở thành điều được cảm – hiểu – và sống cùng. 
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I. Cơ Thể Như Một Điện Thờ 

Có một sự thật mà khoa học hiện đại ngày càng buộc phải 

thừa nhận: Cơ thể không phải là cỗ máy, mà là một không 

gian sống. 

Một không gian có ký ức, có bản năng, có những dòng năng 

lượng không thể định lượng bằng máy móc, nhưng có thể 

cảm nhận bằng trải nghiệm. 

Trong Đạo Mẫu, chúng ta không thể tách ra khỏi nghi lễ. 

Không có “tín đồ đứng ngoài – nghi lễ diễn ra bên trong”. 

Tất cả đều phải nhập vào nhau, như nước với giòng. 

Bởi vậy, người Việt xưa đã vô thức hiểu rằng: Mỗi cơ thể là 

một điện thờ nhỏ. Nơi đó có bốn miền, bốn tầng, bốn nguồn 

sáng, và bốn dòng chảy. 

Và khi bước vào một nghi lễ, bốn miền đó được đánh thức, 

được chạm tới, được giải tỏa hoặc được nâng lên. 

Điều này không phải là cái gì “thần bí”, mà là một tiến trình 

rất thật, rất vật lý, rất tâm lý, rất hấp dẫn với những ai chịu 

nhìn sâu. 

1. Âm thanh và hệ thần kinh – khoảnh khắc mở khóa 

cảm xúc 

Nếu những ai đã từng bước vào đền phủ đều nhận ra một 

điều: Âm thanh không bao giờ chỉ đi qua tai mà nó đi thẳng 

vào tim. 

Đó không phải ẩn dụ. 
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Đó là sự thật về sinh học: 

• Tiếng trống dồn dập 

• Tiếng thanh la rung lên 

• Tiếng phách giòn mà chính xác 

• Tiếng hát văn ngân như suối chảy ngang xương sống 

Tất cả đều đánh vào hệ thần kinh giao cảm, đánh thức sự 

tỉnh táo, sự hiện diện. 

Rồi sau đó, khi tiếng đàn nguyệt, đàn nhị mềm xuống, não 

bộ chuyển sang hệ thần kinh phó giao cảm, tạo cảm giác 

thư giãn, thả lỏng, an trú. 

Nói cách khác, nghi lễ hầu đồng là một chuỗi điều chỉnh 

trạng thái thần kinh, đưa người tham dự vào: 

• Trạng thái mở 

• Trạng thái cảm 

• Trạng thái tiếp nhận 

• Trạng thái hòa 

Điều mà ngồi thiền, yoga, hay trị liệu tâm lý ngày nay đều 

đang cố gắng tạo ra; trong khi, Đạo Mẫu đã chạm tới từ 

hằng trăm hay ngàn năm trước, theo một cách thuần Việt, 

thuần cảm xúc, thuần nghệ thuật. 

2. Chuyển động và cơ chế giải thoát cảm xúc 

Trong hầu đồng, từng động tác nhỏ đều mang một cách chữa 

lành: 
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• Xoay tay → mở khớp vai, giải tỏa căng thẳng vùng 

ức 

• Đạp chân → giải thoát năng lượng nén ở vùng bụng 

dưới 

• Vung khăn → chuyển hóa sự ngột ngạt 

• Nghiêng đầu → thư giãn vùng cổ gáy 

• Múa roi, múa kiếm → giải thoát cảm xúc mạnh 

• Múa quạt → điều hòa khí, làm mềm năng lượng 

Với những người không có kinh nghiệm, chúng ta tưởng 

những chuyển động đó là “điệu múa dân gian”. Nhưng nếu 

xét ở góc độ tâm lý – Soma (tâm thể), đó là những bài tập 

giải thoát cảm xúc cổ xưa, tương đương với: 

• Trị liệu cơ thể (Body Psychotherapy) 

• Trị liệu cảm xúc qua cơ thể (Somatic Experiencing) 

• Thiền chuyển động (Movement Meditation) 

Chỉ khác một điều: 

Đạo Mẫu thực hiện điều đó bằng ngôn ngữ văn hóa Việt, 

mà không bằng thuật ngữ. 

Khi người hầu rung chuông, xoay khăn, bước chân vững 

như lửa, mà mềm như nước, cơ thể họ không chỉ múa — cơ 

thể của họ đang nói lên điều mà tâm chưa nói ra được. 

3. Mầu sắc và sự điều chỉnh năng lượng tâm lý 

Mỗi mầu trong Đạo Mẫu không chỉ “để đẹp” mà đó còn là 

một mã tâm lý – năng lượng: 
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• Đỏ: chủ động, sinh lực, ý chí 

• Xanh: bình an, thanh lọc 

• Vàng – Trắng: trí tuệ, tĩnh tại, sáng suốt 

• Xanh lam – Tím: trực giác, kết nối vô hình 

Trong khoa học thần kinh, mầu sắc có khả năng tác động 

lên: 

• Nhịp tim 

• Mức độ căng cơ 

• Sự hưng phấn 

• Độ tỉnh táo 

• Cảm giác an toàn 

Vì vậy, chúng ta có thể hiểu: Trong nghi lễ Đạo Mẫu, mầu 

sắc chính là liệu pháp tâm lý qua ánh sáng. 

Một người đang mệt mỏi nhìn thấy áo mầu đỏ của Quan 

Lớn có thể lập tức cảm nhận sự mạnh mẽ. Một người bất an 

nhìn mầu xanh của Thoải Phủ có thể thấy tâm lắng xuống. 

Đó không phải mê tín. Đó là phản ứng sinh học. 

4. Trang phục – lớp xác nhận bản thể 

Tại sao khi khoác lên một bộ trang phục Mẫu, người bình 

thường trở nên uy nghi, tỏa sáng, mạnh mẽ lạ thường? 

Bởi vì: 

Trang phục trong Đạo Mẫu không chỉ “che thân”, mà trang 

phục còn định hình vai – định hình năng lượng – định hình 

bản thể tạm thời. 



184 |  

 

Trong tâm lý học, khi con người khoác một bộ trang phục 

có tính biểu tượng, họ đang bước vào một archetype (mẫu 

hình gốc) của vô thức tập thể: 

• Khoác áo đỏ → nhập vào khí chất chiến binh 

• Khoác áo xanh → nhập vào khí chất bảo hộ 

• Khoác áo vàng → nhập vào khí chất thầy – trí tuệ 

• Khoác áo trắng → nhập vào phẩm chất tinh khiết 

Đó là lý do trong hầu đồng, người ta “nhập vai” nhanh đến 

mức khó có thể giải thích được bằng lý trí. Bởi vì, họ không 

phải “nhập thần”, mà là họ nhập vào tầng archetype (mẫu 

hình gốc) trong chính họ. 

5. Nhịp nghi lễ – cấu trúc làm dịu hệ thần kinh 

Một giá đồng luôn có cấu trúc: 

• Vào → mở → dâng → thả → chuyển → kết 

Cấu trúc này rất giống: 

• Quy trình ổn định cảm xúc trong trị liệu 

• Quy trình làm dịu hệ thần kinh trong trị liệu sang 

chấn (trauma-healing) 

• Quy trình dẫn vào trạng thái thiền sâu 

Nghi lễ được thiết kế sao cho cảm xúc: 

• Mở ra → thăng → vỡ → dịu → ổn → kết → an 

Đây là thứ mà hằng triệu người Việt, cho dù không gọi tên, 

vẫn cảm thấy khi tham dự nghi lễ: Cơ thể như được “giặt  
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sạch” khỏi những lớp bụi cảm xúc. 

6. Sự cộng hưởng – khi nhiều cơ thể tạo thành một điện 

thờ lớn 

Trong một buổi hầu đồng, chúng ta đều có kinh nghiệm 

khác nhau, nhưng tất cả cùng tạo ra một trường năng lượng 

chung: 

• Người múa 

• Người hát 

• Người đánh trống 

• Người ngồi xem 

• Người khấn 

• Người dâng lễ 

Tất cả góp phần kích hoạt một loại “điện thờ tập thể”, nơi 

năng lượng không chỉ thuộc về một cá nhân, mà còn thuộc 

về một cộng đồng cùng rung động. 

Khoa học gọi đây là: 

• Cộng hưởng nhóm (Group Resonance) 

• Kết nối hệ viền (Limbic Connection) 

• Cảm xúc tập thể (Collective Emotion) 

Văn hóa Việt gọi một tên đơn giản hơn: Đồng. Cùng một 

dòng.  

7. Và vì thế… cơ thể thật sự là điện thờ của Đạo Mẫu 

Khi nhìn sâu vào tất cả những yếu tố trên, chúng ta thấy một 

điều: 
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Đạo Mẫu không chỉ nằm trong đền, mà Đạo Mẫu nằm ngay 

trong chúng ta, khi đền chỉ là nơi đánh thức. 

Và nơi cơ thể: 

• Vùng Thượng Thiên nằm ở đầu – trí tuệ và trực giác 

• Vùng Thoải Phủ nằm ở bụng – cảm xúc và dòng chảy 

• Vùng Thượng Ngàn nằm ở ngực – tình cảm và sinh 

khí 

• Vùng Địa Phủ nằm ở chân – nền tảng và sự ổn định 

thì Tứ Phủ, theo cách đó, không chỉ là vũ trụ bên ngoài, mà 

còn là bản đồ của nội giới. 

II. Tứ Thức Trong Đạo Mẫu 

Có những khoảnh khắc khi bước vào đền, người ta chưa kịp 

thắp nén hương đã thấy lòng mềm như tơ. Không phải vì 

“thần linh hiển hiện” theo nghĩa hoang đường, mà vì tâm họ 

đã bước vào một trạng thái khác — một trạng thái mà chúng 

tôi gọi là “Tứ Thức” trong khung nhìn của Đạo Mẫu. 

Tứ thức này không phải là triết lý Phật học, cũng không vay 

mượn từ bất kỳ hệ thống giáo lý nào. Tứ thức là bốn cách 

vận hành tự nhiên của tâm người Việt khi tiếp xúc với: 

• Nghi lễ 

• Âm nhạc 

• Mầu sắc 

• Biểu tượng 

• Câu chuyện thánh thần 
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Nói cách khác, Tứ Thức đó là cơ chế tâm lý – tinh thần giúp 

cho chúng ta chuyển hóa khi chạm vào thế giới Đạo Mẫu. 

1. Thức Thấy – Cái Nhìn Đầu Tiên Là Cửa Mở Của Linh 

Tính 

Người Việt có một năng lực rất đặc biệt: Linh giác qua ánh 

nhìn. Trong Đạo Mẫu, cái thấy không chỉ là thị giác, mà là 

sự “nhận biết bằng thân”. 

Khi một người nhìn thấy: 

• Mầu đỏ rực của Thiên Phủ 

• Ánh vàng của Địa Phủ 

• Sắc xanh mềm của Thoải Phủ 

• Chiếc mấn, khăn xếp, áo the 

• Bàn tay múa quạt, múa mồi 

• Nét mặt của Cô Bé, Cô Đôi, Quan Lớn 

• Ngọn lửa nến rung mà không tắt 

• Khói hương bay lên theo đường thẳng, tâm ngay lập 

tức thức dậy. 

Chúng ta gọi đó là Thức Thấy. 

a. Thức này vận hành thế nào? 

Khi nhìn vào biểu tượng linh thiêng, bộ não: 

• Giảm hoạt động vùng phân tích 

• Tăng hoạt động vùng cảm thụ 

• Hạ sóng não xuống mức Alpha hoặc Theta (tương tự 

thiền) 
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• Mở ra trạng thái tiếp nhận 

Giải thích theo tâm lý hiện đại: Đó là lúc Ý thức tạm lùi, và 

Tiềm thức có mặt. 

Giải thích theo tinh thần Đạo Mẫu: Đó là lúc tâm mở đường 

cho Mẫu bước vào. 

b. Ý nghĩa của Thức Thấy 

Chúng ta sẽ không bao giờ chạm vào được sự chữa lành, 

nếu như chúng ta không nhìn thấy điều khiến chúng ta mở 

lòng. Bởi vậy, Thấy là cửa đầu tiên. 

2. Thức Cảm – Khi Âm Nhạc Và Nghi Lễ Đi Thẳng Vào 

Tim 

Nếu Thức Thấy là cái nhìn làm cho tâm mở, thì Thức Cảm 

là từng nhịp âm thanh, từng lời hát văn đi xuyên qua mọi 

rào chắn. 

Có một điều kỳ lạ nhưng rõ ràng: 

• Có người bước vào đền là bật khóc 

• Có người mất ngủ lại ngủ được sau buổi hầu 

• Có người căng thẳng bỗng thấy nhẹ tênh 

Tất cả đều bắt đầu từ Thức Cảm. 

a. Âm nhạc tạo nên Thức Cảm 

Hát văn không phải chỉ là hát. Đó là dòng chảy của cảm xúc 

được dệt bằng giai điệu. 

• Khi tiếng trống giục → tim mở 
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• Khi tiếng phách gõ → thân tỉnh 

• Khi tiếng đàn nguyệt ngân → tâm mềm 

• Khi giọng ca kéo dài → cảm xúc tan 

Khoa học thần kinh gọi đây là: Sự đồng bộ cảm xúc (Limbic 

Resonance). 

Đạo Mẫu gọi nhẹ hơn: “Có căn”. 

b. Cử chỉ – chuyển động tạo nên Thức Cảm 

Một người hầu đồng không phải múa cho “đẹp”, mà múa để 

mở dòng cảm xúc. 

• Động tác gẩy quạt → khơi sự dịu dàng 

• Động tác cầm gươm → khơi ý chí 

• Động tác tung khăn → khơi tự do 

• Động tác ban lộc → khơi tình thương 

Cảm xúc trong nghi lễ không phải thứ nổi trên mặt, mà là 

giòng suối chạy dưới Ngã thức, được cử chỉ chạm đến. 

c. Ý nghĩa của Thức Cảm 

Khi tâm đã cảm, chúng ta mới thật sự tiếp nhận được năng 

lượng chữa lành. Không có cảm xúc, không có chuyển hóa. 

Không có rung động, không có thức tỉnh. 

3. Thức Tri (Nghĩ)– Khi chúng Ta Bắt Đầu Tìm Ý Nghĩa 

Sau khi Thấy và Cảm, chúng ta bước vào tầng thứ ba: Thức 

Tri (Nghĩ). 

Đây không phải suy nghĩ logic kiểu triết học hay lý luận. 
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Đây là suy nghĩ mang mầu sắc biểu tượng, nơi mỗi nghi lễ, 

mỗi mầu sắc, mỗi nhân vật trở thành một bài học. 

Ví dụ: 

• Cô Bơ không chỉ là Thần Nước mà còn là biểu tượng 

của khả năng chữa lành vết thương cảm xúc 

• Quan Lớn không chỉ là vị thần võ mà còn dậy sự 

quyết đoán – kỷ luật – ranh giới 

• Mẫu Thượng Ngàn không chỉ là Thần Rừng mà là sự 

nuôi dưỡng và sinh trưởng nội tâm 

• Mẫu Địa không chỉ “cho lộc tài” mà là biểu tượng 

của căn nền – sự ổn định – sự vững tâm 

Thức Nghĩ không phải kiểu phân tích, mà là: 

Thấu cảm thành ý nghĩa, và ý nghĩa thành sự hiểu biết nội 

tâm. 

a. Thức Nghĩ diễn ra khi nào? 

• Sau buổi hầu đồng 

• Khi người ta lặng lẽ gói lộc bỏ vào túi 

• Khi nhìn ánh nến cuối cùng tắt dần 

• Khi bước ra khỏi đền và thấy lòng còn dư vang 

Chính lúc đó, tâm bắt đầu sắp xếp kinh nghiệm: 

“Lúc nãy mình khóc ở đoạn nào?” 

“Tại sao mình rùng mình khi nghe giá Quan?” 

“Vì sao mình thấy nhẹ khi Cô giáng?” 
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“Tại sao mầu xanh lại làm mình dễ chịu?” 

Đó là Thức Nghĩ âm thầm diễn ra. 

b. Ý nghĩa của Thức Nghĩ 

Nếu không có tầng này, nghi lễ chỉ là trải nghiệm nhất thời. 

Nhưng khi Thức Nghĩ xuất hiện, trải nghiệm trở thành nhận 

thức sống, thứ đi theo chúng ta lâu hơn cả hương trầm. 

4. Thức Biết – Khoảnh Khắc Nhận Ra “À, Là Vậy” 

Đây là tầng sâu nhất. Một sự nhận biết không cưỡng ép. 

Không cố gắng. Không hợp lý hoá. Tầng này đến như ngọn 

gió chạm vào gáy. Nhẹ, nhưng đủ làm toàn thân tỉnh lại. 

Thức Biết là khoảnh khắc giúp chúng ta nhận ra: 

• “À, mình đang sống sai hướng” 

• “À, mình cần chăm sóc bản thân hơn” 

• “À, mình đã bỏ quên cảm xúc rất lâu” 

• “À, mình có thể mạnh mẽ, nhưng mình cũng có thể 

mềm” 

• “À, hóa ra mình vẫn còn đẹp, còn đáng được yêu, còn 

đáng được thương” 

Trong trị liệu tâm lý, người ta gọi đây là insight, là ngộ. 

Trong Đạo Mẫu, chúng ta gọi đó là được mở. 

a. Thức Biết xuất hiện khi nào? 

Không có giờ giấc. Thức Biết có thể xuất hiện: 

• Khi nghe một câu trong hát văn 
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• Khi thấy một động tác múa 

• Khi nhìn thấy mẫu trong chiếc áo trắng tinh 

• Khi cảm nhận một ánh mắt 

• Khi nhận một cành hoa ban lộc 

• Khi thắp nén hương cuối cùng và tâm đứng im trong 

một nhịp thở 

Thức Biết không cần lý do. Nhưng một khi đã đến, Thức 

Biết sẽ ở lại. 

b. Ý nghĩa của Thức Biết 

Đây là nơi chữa lành sâu nhất. Không phải vì thần thánh can 

thiệp, mà vì tâm đã tự nhận ra điều nó cần nhận. Đạo Mẫu 

chỉ là người đánh chuông, còn sự thức tỉnh là của chính con 

người. 

III. Tứ Thức – Bốn Bậc Thềm Chuyển Hóa 

Khi ghép lại, chúng ta có một tiến trình hoàn chỉnh: 

1. Thức Thấy → Mở cửa 

2. Thức Cảm → Chạm vào tim 

3. Thức Nghĩ → Hiểu ý nghĩa 

4. Thức Biết → Chuyển hóa thật sự 

Tứ Thức này ứng với: 

• Mắt 

• Tim 

• Trí 
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• Tâm 

Và khi một nghi lễ Đạo Mẫu vận hành đầy đủ,  

cả Tứ Thức cùng hoạt động, như bốn ngọn đèn trong một 

điện thờ sống. 

Không cần đợi “thiêng” đến từ bên ngoài. Thiêng đã được 

đánh thức từ bên trong. 

IV. Tứ Thức Và Ứng Dụng Trong Đời Sống Hiện Đại 

Điều đáng quý nhất trong Tứ Thức, đó là Tứ Thức đó không 

nằm trong đền phủ, mà nằm trong cách chúng ta sống trong 

đời thường:  

1. Khi đối diện khó khăn → dùng Thức Thấy 

• Nhìn đúng vấn đề 

• Nhìn đúng cảm xúc 

• Nhìn đúng hoàn cảnh 

Đây là giai đoạn nhận diện thực tại. 

2. Khi cảm xúc nổi lên → dùng Thức Cảm 

• Cho phép mình buồn 

• Cho phép mình thở 

• Cho phép mình cảm 

Không kìm, không ghìm. 

3. Khi cần giải pháp → dùng Thức Nghĩ 

• Suy Ngẫm 
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• Phân Tích 

• Tìm Ý Nghĩa 

• Nhìn Nguyên Nhân Gốc 

Giống như Tam Phủ – Tứ Phủ, tâm cũng có tầng – có lớp. 

4. Khi cần quyết định → dùng Thức Biết 

Đó là nơi trực giác và tuệ giác gặp nhau. Không phải cảm 

tính, không phải lý trí khô khan, mà là sự phù hợp sâu sắc 

với bản thân. 

V. Đạo Mẫu – Con Đường Đưa Người Việt Trở Lại Bản 

Tâm 

Sau cùng, Tứ Thức cho chúng ta thấy một điều: 

Đạo Mẫu không phải tôn giáo thờ Nữ Thần. Không phải 

nghi lễ cầu tài, cầu lộc. Không phải điệu múa đẹp hay mầu 

sắc rực rỡ.  

Đạo Mẫu là phương pháp vận hành tâm Việt. Một bản đồ 

tinh thần. Một vùng nhớ sâu của dân tộc. Một con đường 

đưa chúng ta trở lại với: 

• Thân 

• Tâm 

• Cảm xúc 

• Bản năng 

• Trực giác 

• Bản sắc 
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Đó chính là điều khiến Đạo Mẫu vẫn sống, vẫn lớn, vẫn lan 

tỏa suốt hằng trăm, ngàn năm – ngay cả khi nhiều tôn giáo 

khác đã phai. 

Bởi vì, Đạo Mẫu không yêu cầu người ta rời khỏi đời sống 

để “đi tìm đạo”. Đạo Mẫu đặt đạo ngay trong đời sống. 

Và Tứ Thức chính là cây cầu nối giữa: 

• Đời sống hiện đại và 

• Căn tính tâm linh cổ xưa  

giữa 

• Cái thấy đời thường và 

• Cái biết sâu trong tâm. 

VI. Biểu Tượng Mầu Sắc Trong Đạo Mẫu – Ngôn Ngữ 

Thầm Lặng Của Không Gian Tâm Linh 

Nếu thần điện là một vũ trụ thu nhỏ của Đạo Mẫu, thì mầu 

sắc chính là những dòng ánh sáng đang chảy trong vũ trụ 

đó.  

Không lời, không luận giải, mầu sắc vẫn chạm tới tâm thức 

con người như một cuộc đối thoại cổ xưa – nơi cảm giác, 

linh tính và ký ức tổ tiên cùng lên tiếng. 

Trong Đạo Mẫu, mầu sắc không phải để trang trí. 

Không phải để làm đẹp. 

Không phải để “đúng nghi thức”. 

Mầu sắc là ngôn ngữ của các Phủ, là dấu hiệu nhận biết của  
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từng miền lực, từng trạng thái tâm – thân – năng lượng mà 

nghi lễ đánh thức.  

Hiểu được mầu sắc trong Đạo Mẫu cũng chính là hiểu được 

cách người Việt xưa cảm nhận và sắp xếp thế giới như thế 

nào. 

1. Mầu đỏ – Năng lượng của Thiên Phủ, của sinh khí 

khai mở và quyền lực tinh thần 

Mầu đỏ được gắn với Mẫu Thượng Thiên, biểu tượng cho 

Trời – cho sinh lực nguyên khởi – cho trí tuệ soi sáng. 

Trong tâm thức người Việt, đỏ không chỉ là lửa, mà là sự 

sống đang bùng lên, là khí lực thúc đẩy con người đứng 

thẳng và bước ra đời. 

Khi khoác áo đỏ trong nghi lễ, người hầu đồng không tìm 

sự phô trương, mà mời gọi sức mạnh tinh thần, sự tỉnh thức 

và khả năng dẫn dắt. 

a. Ý nghĩa tâm linh 

• Kích hoạt sinh khí 

• Mở trí – sáng tâm 

• Tăng sức quyết đoán 

• Đánh thức ý chí sống 

b. Ứng dụng hiện đại 

• Người uể oải, mất động lực, suy kiệt tinh thần thường 

được nâng đỡ bởi sắc đỏ trầm 
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• Không gian cần hành động, sáng tạo, khởi đầu phù 

hợp với sắc đỏ ấm 

• Đỏ giúp con người “đứng lên”, thay vì thu mình 

2. Mầu xanh lá – Năng lượng của Nhạc Phủ, của sinh 

trưởng và nuôi dưỡng 

Xanh lá thuộc Mẫu Thượng Ngàn – rừng núi, cây cỏ, sinh 

sôi và bảo hộ. 

Đây là mầu của sự lớn lên chậm rãi, của nuôi dưỡng bền bỉ, 

của sự sống không vội vàng nhưng không ngừng nghỉ. 

Trong nghi lễ, sắc xanh lá đưa con người trở về với cảm 

giác được che chở, được nuôi nấng bởi thiên nhiên. 

a. Ý nghĩa tâm linh 

• Hồi phục sinh lực 

• Làm mềm trái tim 

• Khơi dòng sống tự nhiên 

• Tạo cảm giác an toàn 

b. Ứng dụng hiện đại 

• Người kiệt sức, mất kết nối với thân thể rất hợp với 

mầu xanh lá 

• Không gian nghỉ ngơi, chữa lành nên có yếu tố xanh 

tự nhiên 

• Xanh lá giúp con người “sống lại” thay vì chỉ tồn tại 
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3. Mầu trắng (hoặc xanh lam nhạt) – Năng lượng của 

Thoải Phủ, của thanh lọc và chữa lành 

Mầu trắng gắn với Mẫu Thoải – nước, sự mềm mại, thẩm 

thấu và giải tỏa. 

Đây là mầu của làm sạch, của buông bỏ, của hồi phục sau 

tổn thương. 

Trong hầu đồng, sắc trắng không sắc cạnh mà nhẹ, ẩm, 

trong – như sương sớm, như nước lặng. 

a. Ý nghĩa tâm linh 

• Gột rửa cảm xúc cũ 

• Làm dịu nỗi đau 

• Mở khả năng chấp nhận 

• Chữa lành tổn thương sâu 

b. Ứng dụng hiện đại 

• Không gian trị liệu, thiền, healing thường dùng trắng 

hoặc xanh lam 

• Người đang trong giai đoạn chuyển hóa, mất mát rất 

phù hợp với sắc này 

• Trắng tạo “khoảng trống an toàn” cho cái mới hình 

thành 

4. Mầu vàng – Năng lượng của Địa Phủ, của căn nền và 

sự đủ đầy 

Mầu vàng thuộc Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai – Địa Phủ, tượng 

trưng cho đất, căn nền, vật chất và sự ổn định. 
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Đây không phải vàng của tham vọng, mà là vàng của đủ, 

của biết mình đang đứng ở đâu. 

Vàng là mầu của ruộng lúa chín, của ánh nắng thấp, của sự 

vững vàng sau bão giông. 

a. Ý nghĩa tâm linh 

• Củng cố căn nền 

• Tạo cảm giác an toàn vật chất 

• Nuôi dưỡng lòng biết ơn 

• Giúp tâm bớt lo thiếu 

b. Ứng dụng hiện đại 

• Người bất an về tài chính, nền tảng cuộc sống nên 

dùng sắc vàng ấm 

• Không gian sinh hoạt gia đình hợp với vàng nhạt 

• Vàng giúp con người bớt sợ hãi tương lai 

5. Mầu sắc – Dòng năng lượng giao thoa của tâm người 

Trong nghi lễ hầu đồng, mỗi lần đổi áo, đổi mầu là một lần 

chuyển trạng thái tâm lý. 

Người xem không chỉ thấy đẹp, mà đang được dẫn qua các 

tầng cảm xúc khác nhau. 

Tâm lý học hiện đại gọi đó là gợi dẫn cảm xúc thông qua 

kích thích thị giác (mood induction). 

Đạo Mẫu gọi là chuyển phủ. 

Hai cách nói, nhưng cùng một bản chất. 
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6. Mầu sắc như kim chỉ nam cho người hành Đạo Mẫu 

• Khi thân mệt, tâm đuối → Đỏ 

• Khi trí loạn, suy nghĩ nghẽn → Xanh 

• Khi cần buông bỏ, làm sạch tâm → Trắng 

• Khi muốn sống vui, sống đủ → Vàng 

Đó là bản đồ. Nhưng quan trọng hơn, người hầu đồng phải 

tự cảm xem mình thuộc mầu nào trong giai đoạn này của 

đời sống. 

Đạo Mẫu không ép buộc. Đạo Mẫu không bắt theo khuôn. 

Đạo Mẫu đưa mầu – còn người tự chọn ánh sáng để đi. 

7. Mầu sắc và bài học cho thời hiện đại 

Ngày nay, chúng ta sống giữa áp lực công việc, gia đình, xã 

hội, mạng xã hội tạo ra: 

• Tâm rối 

• Tâm nghẽn 

• Tâm cứng 

• Tâm sợ 

Mầu sắc trong Đạo Mẫu chính là một hệ thống điều hoà tâm 

lý mộc mạc mà tinh tế, dân gian mà sâu xa. 

• Giúp chúng ta tự nhận biết trạng thái tâm lý 

• Tạo môi trường hỗ trợ chữa lành 

• Nhắc nhớ về nguồn cội và giá trị văn hoá 

• Mở đường trở về với sự bình an nguyên thuỷ 

Và quan trọng nhất, mầu trong Đạo Mẫu giúp người Việt  
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đứng trong chính họ, mà không bị lạc giữa dòng xoáy của 

hiện đại. 

VII. Trang Phục Trong Đạo Mẫu – Khi Thân Là Chiếc 

Bình Chứa Linh Lực 

Trong bất cứ nền văn hoá tâm linh nào, trang phục không 

phải chỉ để mặc. Trong Đạo Mẫu, trang phục là cánh cửa, 

là bình chứa, là vật dẫn truyền. 

Khi một ông đồng, bà đồng, khoác lên mình bộ áo thuộc 

phủ nào, họ không chỉ “đóng vai”, mà họ còn đang hiện 

thân hay hóa thân cho một miền lực. 

Thân thể của họ trở thành “nhà tạm”, còn trang phục là lớp 

màn chạm vào biên giới vô hình giữa đời – và cõi linh. 

Chính vì vậy, trang phục Đạo Mẫu không phải là thời trang 

dân gian. Nó là thiết kế năng lượng, được tổ tiên đúc kết 

qua hằng trăm năm hành lễ, quan sát, và sống cùng thần 

linh. 

1. Trang phục như một hình thức thiền trong văn hoá 

Việt 

Khi các nghệ nhân may áo hầu, họ luôn làm trong trạng thái 

tập trung – miệng niệm nhỏ, lòng giữ sạch, bàn tay không 

cẩu thả. Từng đường kim như một hơi thở. Từng nếp gấp 

như một lời thỉnh mời. 

Và khi người hành lễ khoác áo, họ cũng bước vào một dạng 

thiền: 
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• Thiền trong thân (cảm thấy sự thay đổi của cơ thể) 

• Thiền trong tâm (mềm, mở, trong sáng) 

• Thiền trong khí (nhịp thở chậm, sâu hơn) 

Trang phục giúp người hầu thoát khỏi cái tôi thường nhật 

để “đặt mình trong một vai rộng hơn chính mình”. 

Không phải giả. Không phải diễn. Mà là trở thành phiên bản 

tinh sạch hơn của bản thân – được nâng đỡ bởi năng lượng 

của các Mẫu. 

2. Những lớp trang phục – Những tầng năng lượng 

Trong Đạo Mẫu, mỗi giá đồng đi kèm với một lớp trang 

phục riêng. Nhưng đó không chỉ là áo quần để phân biệt vai 

Thánh. 

Đó là những lớp năng lượng được khoác lên cơ thể, là cách 

nghi lễ dẫn người hầu đồng đi qua các trạng thái tâm – thân 

khác nhau. 

Trang phục trong hầu đồng không chỉ che thân. 

Trang phục định hình khí, mở một “tầng vai” trong con 

người, nơi một phẩm chất được gọi dậy, được sống trọn 

trong khoảnh khắc. 

a. Áo của Mẫu Thượng Thiên – mầu đỏ 

Rực nhưng không gắt. Mạnh mà không ép. 

Khi khoác áo đỏ, sinh khí được đẩy lên, cột sống như thẳng 

hơn, ánh mắt sáng hơn. Tâm người hầu như được nâng khỏi 

mặt đất, bước vào trạng thái tỉnh táo, rõ ràng và quyết đoán. 
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Đó là mầu của Trời – của ý chí, của lực sống khai mở. 

b. Áo của Mẫu Thoải – mầu trắng (hoặc xanh lam nhạt) 

Thanh tẩy. Dịu. Lặng. 

Áo trắng đưa cơ thể và tâm trí về trạng thái nguyên sơ, như 

mặt nước chưa gợn sóng. Hơi thở mềm xuống, cảm xúc 

chảy ra, những lớp nặng nề tan dần. 

Đây là tầng năng lượng của chữa lành – nơi không cần gồng, 

không cần chứng minh, chỉ cần cho phép mình được thấm 

và được rửa. 

c. Áo của Mẫu Thượng Ngàn – mầu xanh lá 

Xanh của rừng. Xanh của sinh trưởng. 

Khoác áo xanh, thân người hầu như có thêm độ dầy và độ 

sâu. Chuyển động không vội, bước chân vững, nhịp tay mở 

rộng. 

Đó là mầu của nuôi dưỡng, của che chở, của sức sống lớn 

dần từng ngày mà không phô trương. Tâm không còn đơn 

lẻ, mà như đứng giữa một cánh rừng đang thở. 

d. Áo của Mẫu Địa – mầu vàng 

Ấm. Nặng. Vững. 

Áo vàng mang cảm giác neo xuống, giúp người hầu “đứng 

vào thân mình”. Không bay, không trôi, không lạc. 

Đây là tầng năng lượng của căn nền, của đủ đầy, của sự hiện 

diện trọn vẹn trong đời sống trần thế. Không phải rực rỡ,  
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mà là an ổn. 

Mỗi lần thay áo trong nghi lễ không chỉ để chuyển giá, mà 

để chuyển nhịp tâm. 

Giống như đổi hơi thở trong thiền, đổi thế trong yoga, hay 

đổi cung bậc trong trị liệu cảm xúc. 

3. Trang phục như một dạng “ngôn ngữ phi ngôn từ” 

Khi ca nương hát văn cất lên câu mở, khi tiếng phách điểm 

nhịp, người xem chưa kịp hiểu nội dung nhưng đã bị thu hút 

bởi mầu – nếp – dáng của trang phục. 

Đó là ngôn ngữ truyền trực tiếp vào cảm giác: 

• Đỏ khiến tim người xem mạnh mẽ hơn 

• Xanh khiến tâm an hơn 

• Trắng khiến mắt dịu lại 

• Vàng khiến cảm xúc nở hoa 

Không một lời giảng giải nào có thể thay thế sức mạnh 

“đánh thẳng vào trực giác” này. Trang phục Đạo Mẫu không 

đòi hỏi người xem phải hiểu, chỉ để họ cảm. 

Và chính điều đó làm nên sức sống của Đạo Mẫu: 

Được hiểu bằng trực giác trước khi được hiểu bằng trí óc. 

4. Tại sao trang phục Đạo Mẫu lại lộng lẫy? 

Với cái nhìn vội vã, nhiều người tưởng lộng lẫy là phô 

trương. Nhưng trong tâm thức dân gian Việt, sự lộng lẫy gắn 

với: 
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• Tôn kính (đẹp để dâng lên thần linh) 

• Sang trọng tinh thần (người việt quan niệm đạo pháp 

phải “quang minh rực rỡ”) 

• Tâm lý cộng đồng (đẹp để truyền cảm hứng, để thu 

hút lòng tin) 

• Biểu đạt năng lượng (một vị thánh uy nghi không thể 

khoác áo bạc mầu) 

Tổ tiên chúng ta dùng cái đẹp như một phương tiện để đưa 

tâm người đến vùng linh thiêng. Cái đẹp trong Đạo Mẫu 

không phải để gây ấn tượng, mà để gợi nhớ về điều thiêng 

liêng trong chính mình. 

5. Chất liệu – Hoa văn – Đường nét: Một hệ biểu tượng 

bí mật 

a. Chất liệu 

Lụa, gấm, the, đoạn – tất cả đều mang độ “trôi” nhất định 

để khi người hành lễ di chuyển, khí cũng “trôi” theo. 

Truyền thống tin rằng, chất liệu càng mềm, khí càng dễ đi; 

chất liệu càng óng, thần lực càng dễ xuống. 

b. Hoa văn 

Long – Lân – Quy – Phụng; Mây – Sóng – Hoa – Lá. Không 

phải để trang trí. Đó là “mật mã” của tự nhiên. 

• Rồng – khí mạnh 

• Phụng – trí tuệ 

• Sóng – chuyển động 

• Hoa – nở 
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• Lá – lành 

Trang phục như một bài thơ được viết bằng hình, không 

bằng chữ. 

c. Đường nét 

Nếp gấp, cổ áo, tay áo đều được thiết kế để tạo “đường khí”. 

Người hành lễ giơ tay hoặc xoay người, khí theo mép vải 

mà lưu chuyển, tạo thành hình ảnh đầy sống động – giống 

như xem một vũ điệu của ánh sáng. 

6. Trang phục và tâm lý học hiện đại 

Nếu đặt trang phục Đạo Mẫu vào góc nhìn tâm lý học hiện 

đại, chúng ta sẽ thấy: 

• Trang phục cho phép người hành lễ tạm rời bản ngã 

cũ → giống kỹ thuật đổi vai (role transition) trong trị 

liệu 

• Mầu sắc điều chỉnh cảm xúc → giống mầu sắc trị liệu 

(color therapy) 

• Lộng lẫy giúp tăng cảm giác “được nâng đỡ” → 

giống liệu pháp trị liệu bằng cơ thể (body-based 

therapy) 

• Nét truyền thống giúp chúng ta kết nối với tổ tiên → 

tạo “cảm giác thuộc về”, giảm cô lập nội tâm 

Trang phục, vì thế không chỉ đẹp, mà còn mang tích cách 

trị liệu. 
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7. Trang phục như một bài học nhân sinh cho thời hiện 

đại 

Ngày nay, chúng ta sống với màn hình, trong công việc, 

trong áp lực phải “làm nhiều hơn”. Nhưng trang phục Đạo 

Mẫu luôn nhắc nhở chúng ta một điều giản dị mà sâu xa: 

Chúng ta chỉ có thể chạm vào được thiêng liêng khi chúng 

ta dám tự làm đẹp cho tâm mình. 

Không phải đẹp theo nghĩa trang điểm. Không phải diện áo 

quần lộng lẫy. Mà là: 

• Làm đẹp trong sự tử tế 

• Làm đẹp trong sự kiên nhẫn 

• Làm đẹp trong cách đứng, cách thở, cách sống 

Trang phục Đạo Mẫu là ẩn dụ của đời sống:  

• Muốn thân sáng, hãy để tâm sáng trước 

• Muốn áo lành, hãy để lòng lành trước 

VIII. Nhạc Cụ Và Nhịp Điệu Trong Đạo Mẫu 

Trong mọi hình thức tín ngưỡng, âm thanh luôn đi trước 

chúng ta. Tiếng trống, tiếng phách, tiếng đàn, tiếng hát 

không chỉ để nghe. 

Đó là chìa khóa mở cửa cõi vô hình, là ngọn đèn dẫn đường 

cho người hành lễ vượt qua giới hạn của tâm thường nhật. 

Nếu trang phục là “thân”, thì nhạc cụ là hơi thở của Đạo 

Mẫu. Không có nhạc, cuộc lễ sẽ như thân không khí, như 

hình không động, như sắc không hồn. 
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Trong Đạo Mẫu, âm thanh không đơn thuần là nghệ thuật. 

Âm thanh là một dạng thiền động, một “con thuyền” chở 

thần lực đi qua thân của ông đồng, bà đồng. 

1. Bản chất thiêng của âm thanh trong Đạo Mẫu 

Âm thanh có từ trước khi chữ nghĩa xuất hiện. Việt tộc từ 

thuở dựng cột tre, đào giếng nước, đã biết dùng nhịp và 

tiếng để giao tiếp với tự nhiên: 

• Gõ đá gọi bạn săn  

• Thổi sáo gọi bạn thương 

• Gõ trống gọi cả xóm về hội 

Trong Đạo Mẫu, âm thanh giữ vai trò: 

• Khởi động tâm thức 

• Đưa trí óc rời khỏi loạn động 

• Kết nối cộng đồng 

• Làm chất liệu để thần giáng – đồng mở 

• Duy trì sự “tỉnh” trong lúc hầu 

• Tạo trường năng lượng chung giúp người đến xem 

cảm được sự linh mà không cần hiểu lý thuyết. 

Âm thanh làm được một điều kỳ diệu: Âm thanh đi thẳng 

vào Thân Thể thức trước khi đi vào Ý thức. Đó là lý do 

người ngồi xem hầu đồng thường nổi da gà, rưng rưng, hoặc 

thấy nội tâm nhẹ hẳn. 

Đây không phải mê tín. Đó là hiệu ứng của âm thanh lên hệ 

thần kinh – điều mà ngày nay khoa học gọi là Vibration & 

Rhythmic entrainment (Rung động & Cuốn theo nhịp điệu) 
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2. Bộ nhạc cụ của Đạo Mẫu – mỗi thứ là một vai trong 

“nhạc lễ của tâm linh” 

a. Trống – Nhịp tim của buổi lễ 

• Trống không gõ để vui 

• Trống gõ để gọi 

Mỗi tiếng trống giống như một lời thỉnh, mỗi chuỗi nhịp 

giống như dòng chảy của khí. Trống đánh mạnh, đồng dễ 

“mở”. Trống đánh đều, tâm dễ gom.Trống đánh ngắt, thân 

được nhắc thoát khỏi mê. 

Trống là “nhịp tim” của nghi lễ, giữ thân – tâm – khí của cả 

đền không rời khỏi mạch chính. 

b. Thanh la – Chiếc chuông của sự chuyển đổi 

Khi thanh la vang lên, không gian có một độ “thay bóng”. 

Người theo dõi buổi hầu cảm được như có một khe cửa mở 

ra – rất mỏng nhưng rất thật. 

Thanh la báo hiệu: 

• Một giá sắp chuyển 

• Một sự hiện diện đang đến 

• Một luồng năng lượng đang đổi mầu 

• Một vòng quay mới của nghi lễ bắt đầu 

Tiếng thanh la không dội vào tai; nó rụng vào ngực như hạt 

mưa rơi vào mặt hồ tĩnh. 

c. Phách – Nhịp bé mà bén 
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Phách là vật nhỏ, tiếng mảnh, nhưng giữ vai trò như kim 

đồng hồ – nó đo từng nhịp của toàn bộ buổi lễ. 

Không có phách, buổi hầu dễ “trôi sai nhịp”. Có phách, mọi 

động tác, từng đường tay, từng bước xoay đều đi đúng luồng 

khí. 

Phách như ngọn gió mà mắt không thấy nhưng mọi ngọn cỏ 

đều cúi theo. 

d. Đàn nguyệt – Tiếng nói của cảm xúc 

Nếu trống gọi thần, phách giữ nhịp, thanh la mở cửa, thì đàn 

nguyệt làm mềm trái tim người. Tiếng đàn tròn, mềm, như 

giọt nước rơi trên tơ nhện. 

Đàn nguyệt giúp: 

• Mềm hóa tâm cứng 

• Nâng đỡ cảm xúc đẹp 

• Tạo cảm giác nương tựa 

• Mở đường cho đồng nhập linh 

Tiếng đàn không phải minh hoạ, mà là linh khí mềm của 

buổi lễ. 

e. Hát văn – tiếng nói của linh hồn người Việt 

Hát văn là nhạc cụ đặc biệt nhất: Một nhạc cụ không phải 

vật chất mà do giọng người tạo ra. 

Giọng hát văn không hát như cải lương. Không hát như 

quan họ. Không hát như hát chèo. 
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Hát văn là: 

• Tiếng của thơ 

• Tiếng của cầu nguyện 

• Tiếng của linh 

• Tiếng của lòng người được dâng hết 

Người hát văn giỏi không cố đẹp, không cố cao, không cố 

phô – mà để khí dẫn giọng. Bởi trong hát văn, giọng là dòng 

nước, còn lời là thuyền. 

3. Tại sao nhạc Đạo Mẫu khiến người hiện đại xúc động 

sâu? (Góc nhìn tâm lý và khoa học) 

Nhiều người chưa từng tin vào tín ngưỡng nhưng chỉ cần 

ngồi trong buổi hầu, nghe vài câu hát văn, là mắt cay, tim 

mềm, hoặc vô thức muốn chắp tay. 

Đó không phải mê tín. Đó là tác động của âm thanh – nhịp 

– tần số lên hệ thần kinh. 

Khoa học gọi đó là: 

a. Thuyết Đa Phế Vị (Polyvagal Theory) – âm thanh làm 

hệ thần kinh phó giao cảm mở ra 

Tiếng đàn nhẹ, giọng hát ôn hòa giúp cơ thể rời khỏi trạng 

thái căng thẳng và bước vào trạng thái an. 

b. Nhịp điệu đồng bộ (Entrainment) 

Khi trống và phách lặp đều, tim và hơi thở người nghe tự 

nhiên đồng bộ theo → tạo cảm giác “tan rã cái tôi”. 
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c. Liệu pháp cộng hưởng (Resonance) 

Thanh la, phách, đàn nguyệt đều có tần số dao động tạo rung 

động nhẹ trong lồng ngực → mở ra các lớp cảm xúc bị kẹt. 

d. Cơ chế giải thoát cảm xúc (Catharsis) 

Hát văn chạm vào ký ức văn hóa → người nghe như được 

xoa dịu một vùng sâu lâu năm. 

Nhạc Đạo Mẫu vì thế không chỉ là nghệ thuật, mà còn là trị 

liệu về tinh thần. 

4. Nhịp điệu như chiếc cầu nối giữa người – thần – và 

chính mình 

Trong buổi hầu, âm thanh không chỉ dẫn hầu đồng mà âm 

thanh cũng mở đường cho người tham dự. 

Nhịp điệu giúp: 

• Người hành lễ giữ tỉnh 

• Người xem mở lòng 

• Cộng đồng kết nối 

• Không gian trở thành một “vòng tròn thiêng” 

Khi tiếng trống dồn – năng lượng dâng. 

Khi tiếng đàn lắng – tâm thu về. 

Khi phách gõ – thân mở. 

Khi hát văn cất – lòng rộng. 

Người ta tưởng mình đến xem nghi lễ. Nhưng thực chất, âm  
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thanh đang xem lại chính họ, đang soi họ, đang đưa họ về 

vùng mềm nhất trong tâm. 

5. Nhạc cụ và hành trình chữa lành của người Việt hiện 

đại 

Ngày nay, chúng ta mang nhiều áp lực: 

• Áp lực phải thành công 

• Phải mạnh 

• Phải ổn 

• Phải bình tĩnh trước mọi thứ 

Điều đó khiến tâm bị thắt, cảm xúc bị giam, cơ thể căng liên 

tục. 

Nhạc Đạo Mẫu là liều thuốc giản dị mà sâu: 

• Tiếng đàn → mở dịu 

• Tiếng trống → giải nén 

• Tiếng phách → gom lại 

• Tiếng thanh la → tẩy 

• Tiếng hát văn → xoa 

Nếu ai đó đã từng khóc khi nghe một làn điệu văn, họ sẽ 

hiểu: Có những vết thương không cần phân tích; chỉ cần 

một âm thanh đúng lúc là tự tan. 

Nhạc Đạo Mẫu dậy chúng ta rằng: 

Chúng ta không chỉ chữa trị bằng ý nghĩ, mà còn phải chữa 

bằng rung động. 
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6. Bài học ứng dụng vào đời sống cá nhân 

Âm thanh trong Đạo Mẫu có thể trở thành “thiền khí” cho 

người hiện đại: 

a. Dùng nhịp 

Gõ nhịp nhẹ để điều hòa hơi thở khi căng thẳng. Giống như 

phách giữ nhịp cho một buổi lễ, nhịp đều giúp thân tâm quay 

lại mạch ổn định. 

b. Dùng âm 

Nghe đàn nguyệt, hát văn hoặc nhạc truyền thống để làm 

mềm tâm khi mệt. 

c. Dùng rung 

Đặt tay lên ngực, thở chậm, tạo rung nhẹ trong cơ hoành để 

giải tỏa cảm xúc. 

d. Dùng giọng 

Hát một đoạn ngắn, đọc thơ, niệm câu văn linh thiêng – để 

mở vùng kẹt trong cổ họng. 

Trong từng hơi thở, từng tiếng, chúng ta tìm lại phần sâu 

nhất của mình. 

7. Một câu chuyện – một trải nghiệm 

Có một người phụ nữ trẻ, thành đạt, nhưng lúc nào cũng 

như có một tảng đá nặng trong tim. 

Cô nói: 
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“Em không biết khóc”. 

Một buổi tối, cô đến dự một buổi hầu đồng lần đầu. 

Khi tiếng hát văn cất lên: 

“Thỉnh Mẫu thượng thiên giáng đàn…” 

Cô bật khóc mà không hiểu lý do. 

Đó không phải vì buồn. 

Đó không phải vì đau. 

Mà vì tảng đá trong ngực cô cuối cùng nứt ra. 

Âm thanh đã làm điều mà lý trí không thể làm. 

Hay có thể nói: 

Đạo Mẫu không chỉ là linh mà Đạo Mẫu còn là nhân. Đạo 

Mẫu chữa bằng đường vòng – chạm vào phần mà người ta 

tưởng đã cứng từ lâu không thể tan vỡ. 

IX. Tổng Kết 

Qua những phân tích của chương 5, chúng ta có thể thấy, 

Đạo Mẫu không chỉ là tín ngưỡng, mà hầu đồng và các nghi 

lễ còn là một hệ thống trị liệu cảm xúc tự nhiên: 

• Giúp người thực hành nhận diện, thừa nhận và giải 

thoát cảm xúc bị kìm nén 

• Thông qua biểu tượng, mầu sắc, âm nhạc và chuyển 

động, nghi lễ tác động đồng thời lên cơ thể, tâm thức 

và cảm xúc 
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• Góp phần tái lập năng lượng cá nhân, cân bằng cảm 

xúc và trí tuệ, nâng cao chất lượng đời sống tâm lý 

Đồng thời, trải nghiệm nghi lễ còn kết nối người thực hành 

với cộng đồng và nguồn năng lượng tâm linh, tạo ra cảm 

giác an toàn, ấm áp và bình yên. 

Chương 5 đã mở ra cánh cửa để chúng ta nhìn thấy Đạo 

Mẫu như một phương pháp trị liệu tâm lý tự nhiên, hiệu quả 

và sâu sắc, đồng thời chương này cũng chuẩn bị cho chúng 

ta trong việc đi vào “Chương 7 –Tứ Thức Trong Việc Tự 

Hiểu Mình”, nơi các nguyên lý được rút gọn và hệ thống 

hóa để bạn đọc tự nhận diện và cân bằng tâm thức. 
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CHƯƠNG 6 – ĐẠO MẪU VÀ CON 

ĐƯỜNG TỈNH THỨC 

I. Tỉnh Thức – Nhưng Không Rời Khỏi Đời Sống 

Khi nói đến “tỉnh thức”, nhiều người lập tức nghĩ đến việc 

rời bỏ thế gian: Lên núi, vào rừng, xuất gia, tách khỏi gia 

đình, cắt đứt cảm xúc, vượt lên trên đời sống thường nhật. 

Nhưng Đạo Mẫu không đi con đường đó. 

Đạo Mẫu không bảo con người phải thoát khỏi đời, mà dậy 

con người tỉnh ngay trong đời. 

Không cần bỏ chợ, không cần rời làng, không cần đoạn 

tuyệt ái tình hay cảm xúc. 

Ngược lại, Đạo Mẫu đặt tỉnh thức ngay giữa: 

• Tiếng trống – tiếng phách 

• Mâm lễ dân gian 

• Mầu áo thánh 

• Thân thể đang múa 

• Cảm xúc đang dâng 

• Nước mắt đang rơi 

• Niềm vui đang mở 

Tỉnh thức trong Đạo Mẫu không phải là đứng ngoài đời để 

quan sát, mà là đi sâu vào đời mà không lạc mất chính mình. 

Đó là một con đường tỉnh thức không phủ nhận thân xác, 

không phủ nhận cảm xúc, không phủ nhận ham muốn, 
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mà học cách nhận biết – điều hòa – chuyển hóa chúng. 

II. Người Việt Tỉnh Thức Bằng Cảm Xúc Trước Khi 

Bằng Lý Trí 

Trong nhiều truyền thống triết học phương Tây, con người 

được xem là “sinh vật lý trí”. 

Trong nhiều hệ thống tu tập khác, trí tuệ được đặt cao hơn 

cảm xúc. 

Nhưng người Việt thì khác. 

Người Việt đi vào nhận thức bằng cảm xúc trước. 

Chúng ta hiểu bằng rung động, chứ không bằng khái niệm. 

Chúng ta tin bằng cảm, chứ không bằng chứng minh. 

Đạo Mẫu hiểu rất rõ điều này. 

Vì thế, Đạo Mẫu không bắt đầu bằng giáo lý, không có kinh 

sách dầy, không có hệ thống tín điều chặt chẽ. 

Đạo Mẫu bắt đầu bằng: 

• Một không gian 

• Một mùi hương 

• Một mầu sắc 

• Một tiếng nhạc 

• Một chuyển động 

• Một hình tượng mẫu 

Từ đó, cảm xúc được mở ra. 

Từ cảm xúc, nhận thức được đánh thức. 
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Từ nhận thức, con người tự tìm thấy câu trả lời cho mình. 

Đây chính là con đường tỉnh thức đi từ tim lên trí, 

chứ không phải từ trí áp xuống tim. 

III. Trực Giác – Con Đường Biết Rất Việt 

Một điểm đặc biệt trong Đạo Mẫu là sự coi trọng trực giác. 

Người theo Đạo Mẫu không được dậy phải “tin mù quáng”. 

Cũng không bị buộc phải hiểu hết mọi nghi lễ bằng lý trí. 

Ngược lại, họ được khuyến khích: 

• Cảm xem có hợp không 

• Thấy xem có đúng với mình không 

• Nghe xem thân – tâm phản ứng thế nào 

Đó là cách người Việt sử dụng trực giác như một công cụ 

nhận biết sâu. 

Trong hầu đồng, có những khoảnh khắc: 

• Người hầu biết lúc nào nên dừng 

• Biết lúc nào nên đổi giá 

• Biết lúc nào không nên hầu tiếp 

• Biết khi nào thân tâm đã đủ 

Không ai dậy bằng sách. 

Không ai ra lệnh. 

Đó là biết từ bên trong. 

Con đường tỉnh thức trong Đạo Mẫu vì vậy không phải con  
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đường của kỷ luật cứng, mà là con đường của lắng nghe 

tinh tế. 

IV. Đạo Mẫu Không Chống Đời – Đạo Mẫu Ôm Trọn 

Đời 

Có một hiểu lầm vô cùng phổ biến: 

Tâm linh là thứ đối lập với đời sống thực tế. 

Nhưng Đạo Mẫu thì không. 

Trong Đạo Mẫu: 

• Cầu tài không bị xem là thấp 

• Cầu bình an không bị xem là yếu 

• Cầu tình cảm không bị xem là dính mắc 

Bởi vì Đạo Mẫu hiểu rằng: 

Con người chỉ có thể tỉnh thức khi đời sống của họ được ôm 

ấp, không bị phủ nhận. 

• Người quá thiếu thốn vật chất rất khó nói đến tỉnh 

thức 

• Người bị dồn nén cảm xúc rất khó nói đến giác ngộ 

• Người bị bỏ rơi nhu cầu sống rất khó nói đến tu tập 

Đạo Mẫu vì thế không dậy “diệt dục”, mà dậy điều hòa. 

Không dậy “buông hết”, mà dậy biết đủ – biết đúng – biết 

lúc. 

Đó là tỉnh thức mang mùi đất, chứ không phải tỉnh thức bay 

trên mây. 
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V. Tỉnh Thức Qua Nghi Lễ – Nhưng Không Lệ Thuộc 

Nghi Lễ 

Nghi lễ trong Đạo Mẫu là phương tiện, không phải cứu 

cánh. 

Hầu đồng, cúng Mẫu, trình lễ… không nhằm tạo ra sự lệ 

thuộc vào thần linh, mà nhằm đánh thức những tầng sâu 

trong con người. 

Khi nghi lễ hoàn thành tốt vai trò của nó, người ta sẽ: 

• Nhẹ hơn 

• Rõ hơn 

• Biết mình cần làm gì tiếp theo 

Nếu nghi lễ chỉ dừng ở cầu xin, phô trương, hoặc lặp lại 

máy móc, thì nó mất đi tinh thần tỉnh thức. 

Vì thế, tỉnh thức trong Đạo Mẫu không nằm ở số lần hầu, 

mà nằm ở mức độ tỉnh sau mỗi lần hầu. 

VI. Con Đường Tỉnh Thức Không Tách Khỏi Cộng 

Đồng 

Một đặc điểm rất Việt nữa là: 

Tỉnh thức trong Đạo Mẫu không phải hành trình đơn độc. 

Đó là tỉnh thức trong: 

• Làng xóm 

• Gia đình 

• Dòng họ 
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• Cộng đồng tín ngưỡng 

Người ta không “tu một mình”. 

Người ta tỉnh cùng nhau, nâng nhau, giữ nhau. 

Điều này tạo ra một dạng tỉnh thức ấm, không lạnh lẽo, 

không cô độc, không tự cao. 

VII. Đạo Mẫu Như Một Con Đường Tỉnh Thức Bản Địa 

Nếu phải gọi tên, thì có thể nói: 

• Phật giáo nhấn mạnh giải thoát 

• Đạo Lão nhấn mạnh hòa tự nhiên 

• Nho giáo nhấn mạnh trật tự xã hội 

Còn Đạo Mẫu nhấn mạnh sự sống. 

Sự sống với đủ: 

• Sinh – lão – bệnh – tử 

• Vui – buồn – thương – giận 

• Thành – bại – được – mất 

Tỉnh thức trong Đạo Mẫu không phải là thoát khỏi chu trình 

đó, mà là sống trọn trong đó mà không đánh mất chính 

mình. 

VIII. Tổng Kết 

Sau khi đi qua Chương 6, có lẽ một câu hỏi tự nhiên sẽ nảy 

sinh trong lòng bạn: 

Nếu tỉnh thức trong Đạo Mẫu không phải là rời bỏ đời sống, 
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không phải là chạy theo nghi lễ, 

không phải là trở thành một ai khác… 

thì rốt cuộc, con người tỉnh thức bằng cách nào? 

Câu trả lời của Đạo Mẫu không nằm ở bên ngoài, mà nằm 

ngay trong cấu trúc nội tâm của mỗi người. 

Người Việt xưa không nói nhiều về “Ý thức”, “Tiềm thức” 

hay “bản ngã”, nhưng họ quan sát rất tinh tế cách con người: 

• Thấy thế giới ra sao 

• Cảm đời như thế nào 

• Nghĩ gì từ những trải nghiệm đó 

• Và cuối cùng, biết sống theo hướng nào cho đúng với 

mình 

Từ quan sát đó, một bản đồ nội tâm rất Việt đã hình thành –

không ghi bằng chữ, mà bằng biểu tượng, nghi lễ và trải 

nghiệm sống. 

Đạo Mẫu gọi bản đồ đó là Tứ Phủ. 

Trong chiều sâu tâm thức, Tứ Phủ đó cũng chính là Tứ Thức 

– bốn tầng vận hành âm thầm nhưng quyết định cách một 

con người hiểu mình, sống đời mình, và khổ hay an trong 

đời sống này. 

Chương 7 không mời bạn tin thêm điều gì. Chương 7 chỉ 

mời bạn nhìn lại chính mình bằng một lăng kính rất cũ, 

nhưng chưa bao giờ lỗi thời. 
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CHƯƠNG 7: TỨ THỨC TRONG 

VIỆC TỰ HIỂU MÌNH 

I. Hiểu Mình – Con Đường Không Thể Vay Mượn 

Trong đời sống hiện đại, con người học rất nhiều thứ: 

• Học nghề để sống 

• Học kỹ năng để tồn tại 

• Học giao tiếp để hòa nhập 

• Học phát triển bản thân để “thành công” 

Nhưng có một điều tưởng như rất gần, mà lại bị bỏ quên lâu 

nhất: hiểu chính mình. 

Người ta có thể nói trôi chảy về thế giới, về xã hội, về người 

khác, nhưng lại lúng túng khi được hỏi: 

“Thực sự, bên trong chúng ta đang vận hành như thế nào?” 

“Cảm xúc của chúng ta đến từ đâu?” 

“Vì sao chúng ta cứ lặp lại cùng một kiểu khổ?” 

Nếu chỉ nhìn Đạo Mẫu Việt Nam như một hệ thống tín 

ngưỡng thờ Thánh,thì Đạo Mẫu Việt Nam sẽ không trả lời 

được những câu hỏi đó. 

Nhưng nếu nhìn Đạo Mẫu như một bản đồ tâm thức mang 

tính bản địa, thì Tứ Phủ không chỉ là bốn miền linh giới, mà 

còn là bốn tầng vận hành của con người. 

Trong chương này, chúng ta không bàn về nghi lễ. 
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Không nói đến hầu đồng. 

Không đi vào ứng nghiệm tâm linh. 

Chương này, chúng tôi dành trọn vẹn cho một việc rất đơn 

giản nhưng rất khó: 

Dùng Tứ Thức để tự hiểu mình. 

II. Tứ Thức – Bốn Tầng Vận Hành Của Một Con Người 

Sống 

Như đã được trình bày nhất quán trong toàn bộ cuốn sách, 

Tứ Thức không phải là khái niệm vay mượn từ Phật học, 

cũng không phải là hệ thống phân loại theo tâm lý phương 

Tây. 

Mà Tứ Thức là cách của người Việt qua trải nghiệm, cảm, 

hiểu, và ngộ đời sống, thông qua biểu tượng, nghi lễ và văn 

hóa Đạo Mẫu. 

Tứ Thức đó là: 

1. Thức Thấy – tầng nhận biết bằng trực giác và hình 

ảnh 

2. Thức Cảm – tầng cảm xúc và rung động 

3. Thức Nghĩ – tầng suy ngẫm và tạo nghĩa 

4. Thức Biết – tầng nhận ra và định hướng sống 

Tứ Thức này không tách rời nhau, nhưng luôn có một thức 

trội và một thức yếu trong mỗi con người. 
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Và chính sự mất cân bằng giữa các thức là nguyên nhân sâu 

xa dẫn đến rất nhiều khổ đau như tâm lý hiện đại. 

III. Tự Đo Lường Tứ Thức – Không Phải Bằng Thước 

Đo, Mà Bằng Quan Sát 

Không có một bảng trắc nghiệm nào đủ tinh tế để đo lường 

được Tứ Thức. 

Cũng không có câu hỏi trắc nghiệm A–B–C–D nào có thể 

nói hết được nội tâm. 

Trong Đạo Mẫu, tự đo lường luôn bắt đầu bằng sự quan sát 

chính mình trong đời sống thường ngày. 

1. Dấu hiệu của Thức Thấy 

Chúng ta có thể nhận ra Thức Thấy của chúng ta qua những 

biểu hiện như: 

• Rất nhạy với hình ảnh, mầu sắc, không gian 

• Xúc động ngay lập tức qua một cảnh vật, một ánh 

nhìn, một biểu tượng 

• “Nhìn là hiểu”, nhưng khó diễn đạt bằng lời 

Nếu Thức Thấy mạnh, chúng ta: 

• Dễ rung động trước cái đẹp 

• Dễ cảm nhận “khí” của không gian, con người 

• Nhưng cũng dễ bị cuốn theo bề ngoài, dễ nhầm trực 

giác với ảo tưởng nếu thiếu các thức khác nâng đỡ 
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Nếu Thức Thấy yếu, chúng ta: 

• Sống khá “đóng”, ít tiếp nhận 

• Khó mở lòng với cái mới 

• Khó bước vào thế giới biểu tượng của đạo mẫu 

2. Dấu hiệu của Thức Cảm 

Thức Cảm biểu hiện rất rõ trong đời sống khi chúng ta: 

• Có dễ khóc không? 

• Có thường xuyên bị cảm xúc cuốn đi không? 

• Có hay “nuốt” cảm xúc vào trong không? 

Nếu Thức Cảm mạnh, chúng ta: 

• Giàu lòng trắc ẩn 

• Dễ đồng cảm 

• Nhưng dễ mệt, dễ tổn thương, dễ quá tải cảm xúc 

Nếu Thức Cảm yếu, chúng ta: 

• Sống lý trí 

• Ít rung động 

• Khó kết nối sâu với chính mình và người khác 

Trong Đạo Mẫu, rất nhiều người tìm đến nghi lễ không phải 

vì niềm tin, mà vì Thức Cảm của họ bị nghẽn quá lâu. 

3. Dấu hiệu của Thức Nghĩ 

Thức Nghĩ không phải là suy nghĩ hợp lý đơn thuần, mà là 

khả năng tạo ý nghĩa từ trải nghiệm. 
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Chúng ta có thường: 

• Tự hỏi “vì sao mình lại phản ứng như vậy?” 

• Tìm mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại? 

• Muốn hiểu “bài học” sau mỗi biến cố? 

Nếu Thức Nghĩ mạnh, chúng ta: 

• Có chiều sâu 

• Biết học từ trải nghiệm 

• Nhưng dễ suy diễn quá mức, dễ mắc kẹt trong phân 

tích 

Nếu Thức Nghĩ yếu, chúng ta: 

• Sống theo phản xạ 

• Ít tổng kết 

• Khổ đau lặp lại mà không hiểu vì sao 

4. Dấu hiệu của Thức Biết 

Thức Biết là tầng sâu nhất, cũng là tầng ít phô trương nhất. 

Dấu hiệu của Thức Biết không nằm ở lời nói, mà nằm ở: 

• Khả năng quyết định đúng với mình 

• Biết khi nào nên dừng 

• Biết khi nào nên bước tiếp 

• Biết khi nào nên buông 

Người có Thức Biết mạnh: 

• Ít ồn ào 
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• Không cần chứng minh 

• Có sự vững vàng từ bên trong 

Người có Thức Biết yếu: 

• Dễ chạy theo người khác 

• Dễ lạc hướng 

• Dễ nhầm mong muốn nhất thời với con đường dài 

hạn 

IV. Mẫu Nào Trong Bạn Mạnh? Mẫu Nào Đang Ngủ 

Quên? 

Khi ghép Tứ Thức với Tứ Phủ, chúng ta có một bản đồ rất 

Việt: 

• Thiên Phủ – Thức Thấy – tầm nhìn, định hướng 

• Thoải Phủ – Thức Cảm – cảm xúc, chữa lành 

• Nhạc Phủ – Thức Nghĩ – ý chí, hành động, ý nghĩa 

• Địa Phủ – Thức Biết – căn nền, sự vững chãi 

Không phải ai cũng cần “đủ cả bốn” ngay lập tức. 

Nhưng ai cũng khổ khi một phủ quá mạnh và phủ khác quá 

yếu. 

• Người có nhiều cảm xúc nhưng thiếu nền → dễ vỡ 

• Người có nhiều suy nghĩ nhưng thiếu cảm → dễ khô 

• Người có nhiều hành động nhưng thiếu biết → dễ lạc 

• Người có nhiều biết nhưng thiếu mở → dễ cô lập 

V. Nhận Biết Sự Mất Cân Bằng Của Tứ Thức 

 



230 |  

 

Mất cân bằng không biểu hiện bằng “thiếu đức tin”, mà 

bằng đời sống lệch pha: 

• Mệt mà không biết vì sao 

• Thành công mà vẫn trống rỗng 

• Có đủ nhưng không thấy đủ 

• Làm rất nhiều mà không thấy an 

Đạo Mẫu không “chữa” bằng ban phúc. 

Đạo Mẫu soi lại cấu trúc tâm của người đang sống. 

VI. Tái Cân Bằng Tứ Thức – Không Phải Tu, Mà Là Trở 

Về 

Tái cân bằng không đòi hỏi chúng ta phải: 

• Đi lễ nhiều hơn 

• Hầu đồng thường xuyên 

• Tin mạnh hơn 

Mà đòi hỏi chúng ta: 

• Nhìn lại mình 

• Cảm lại mình 

• Nghĩ lại đời mình 

• Và biết mình đang đứng ở đâu 

Khi Tứ Thức dần hòa hợp, con người không cần “cầu an” 

nữa, vì an bắt đầu sinh từ bên trong. 

VII. Tổng kết  
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Chương này không nhằm hướng dẫn bạn cách trở thành một 

người theo Đạo Mẫu. 

Chương này, chỉ muốn mời bạn làm một việc rất cổ xưa: 

• Ngồi lại với chính mình 

Bạn hãy nhớ, Tứ Thức không phải để phân loại người. 

Tứ Thức là để hiểu mình đang lệch ở đâu, thiếu ở đâu, và 

cần quay về đâu. 

Và khi một người bắt đầu hiểu mình, 

Đạo không còn là thứ để tin, 

mà trở thành con đường để sống. 

 Và Đạo Mẫu không cho bạn câu trả lời, mà Đạo Mẫu trả 

bạn về với câu hỏi. 
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CHƯƠNG 8: PHƯƠNG PHÁP 4 

BƯỚC – GIẢI QUYẾT KHỔ ĐAU 

CỦA CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI 

Sau Chương 7, có thể bạn chưa làm được điều gì “mới”. 

Bạn cũng chưa cần thay đổi hành vi, chưa cần sửa mình, 

chưa cần giải quyết vấn đề nào cụ thể. 

Nhưng nếu bạn đọc chậm và thật, có lẽ bạn đã bắt đầu nhận 

ra một điều rất quan trọng:  

Bên trong bạn, có một dòng vận hành âm thầm đang diễn ra 

mỗi ngày – cách bạn thấy, cách bạn cảm, cách bạn nghĩ, và 

cách một “biết” nào đó, đôi khi tự xuất hiện. 

Tứ Thức không yêu cầu bạn phải làm đúng. 

Tứ Thức cũng không bảo bạn phải trở thành ai khác. 

Tứ Thức chỉ giúp bạn thấy rõ hơn cách bạn đang sống với 

chính mình. 

Và chính ở đây, một câu hỏi tự nhiên sẽ xuất hiện: 

Nếu tôi đã thấy – cảm – nghĩ – biết như vậy, thì tôi nên làm 

gì tiếp theo? 

Chương 8 bắt đầu từ câu hỏi đó. 

Vì Sao Cần Đến Phương Pháp? 

Có một hiểu lầm phổ biến trong đời sống tâm linh và tự hiểu 

mình: 

 



233 |  

 

• Rằng chỉ cần nhận ra là đủ 

• Chỉ cần thấy sâu là khổ tự hết 

• Chỉ cần hiểu đúng là đời tự đổi 

Thực tế không hề đơn giản như vậy. 

Rất nhiều người: 

• Thấy được khổ của mình 

• Hiểu được nguyên nhân 

• Thậm chí chạm tới những nhận ra rất sâu 

nhưng đời sống vẫn không đổi. 

Không phải vì họ thấy chưa đủ, mà vì không có con đường 

cụ thể để đi tiếp. 

Tứ Thức cho chúng ta một nền nhận biết, nhưng nếu không 

có một khung thực hành phù hợp, sự nhận biết đó rất dễ: 

• Trở thành suy nghĩ lặp lại 

• Hoặc trôi đi như một cảm xúc đẹp nhưng ngắn 

Chương 8 không nhằm thay thế Tứ Thức. Chương 8 chỉ làm 

một việc: Đặt một con đường rõ ràng lên nền đã có sẵn. 

Phương Pháp Bốn Bước Không Đến Để Kiểm Soát – Mà 

Để Dẫn Đường 

Khi nghe đến hai chữ “phương pháp”, nhiều người trong 

chúng ta đã lập tức liên tưởng ngay đến: 

• Kỷ luật 

• Ép mình 
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• Phải làm đúng từng bước 

Nhưng phương pháp Bốn Bước được giới thiệu trong 

chương này không đặt ra để kiểm soát con người. 

Phương pháp này chỉ trả lời bốn câu hỏi rất “Người”: 

1. Điều gì trong tôi đang thực sự gây khổ? 

2. Gốc của khổ này nằm ở đâu? 

3. Trong hoàn cảnh này, đâu là cách đi phù hợp nhất? 

4. Tôi cần làm gì – và làm đến mức nào – để an được 

thiết lập? 

Bốn câu hỏi đó chính là Phương pháp Bốn Bước. 

Không phải như một công thức, mà như một khung dẫn 

đường, để sự thấy – cảm – nghĩ – biết không bị lạc lối. 

Vai Trò Của Chương 8 Trong Toàn Bộ Cuốn Sách 

Nếu Chương 7 giúp cho bạn nhận ra nền vận hành nội tâm, 

thì Chương 8 giúp cho bạn học cách đi trên nền đó, mà 

không làm tổn thương chính bạn. 

Chương này: 

1. Làm rõ từng bước của phương pháp 

2. Chỉ ra những sai lầm rất thường gặp khi tự thực hành 

3. Và đặc biệt, giúp bạn phân biệt giữa: 

• Hành động xuất phát từ hiểu biết 

• Và hành động xuất phát từ lo âu, nôn nóng hay 

ép buộc 
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Chương 8 cũng không yêu cầu bạn phải áp dụng ngay. 

Chương 8 chỉ giúp bạn hiểu đúng, để không làm sai. 

Bởi vì, nếu dùng phương pháp khi chưa rõ nền, chuyển hóa 

rất dễ trở thành một hình thức mới của khổ. 

Một Điều Cần Nhấn Mạnh Trước Khi Đi Tiếp 

Trên căn bản, phương pháp Bốn Bước không thể chữa lành 

thay cho bạn. Đồng thời, phương pháp này cũng không hứa 

hẹn với bạn rằng, bạn sẽ có một đời sống không còn khổ. 

Điều duy nhất phương pháp này có thể làm được là: 

• Giúp bạn đi qua khổ một cách tỉnh táo hơn, để mỗi 

bước đi, cho dù nhỏ, đều không quay lưng lại với 

chính bạn 

• Và chỉ khi nền Tứ Thức đã được nhận ra, phương 

pháp này mới có thể vận hành một cách nhẹ – đúng 

– và an toàn 

Từ đây, bạn bắt đầu đi vào từng bước một, không vội, không 

ép, chỉ đủ chậm để thấy rõ bạn đang ở đâu trên con đường 

chuyển hóa. 

I. Vì Sao Cần Một Phương Pháp Mà Không Là Niềm 

Tin? 

Chúng ta ngày nay, không hề thiếu niềm tin. 

Nhưng thứ chúng ta thiếu, lại là một con đường rõ ràng để 

đi từ rối loạn đến yên ổn. 
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Rất nhiều người: 

• Đi lễ rất nhiều 

• Cầu rất tha thiết 

• Tin rất sâu 

Nhưng đời sống của họ vẫn lặp lại những khổ đau cũ. Nếu 

có khác chăng thì đó chỉ là đổi hình thức hay hiện tượng. 

Vấn đề ở đây không nằm ở chỗ Đạo “không linh”, mà lại 

nằm ở chỗ, trong đó không có phương pháp để chuyển hóa. 

Phương pháp Bốn Bước ra đời không phải để thay thế tín 

ngưỡng, mà để giúp cho chúng ta biết phải làm gì với chính 

chúng ta, khi: 

• Cảm xúc nổi lên 

• Mối quan hệ rối 

• Công việc bế tắc 

• Tâm trí rơi vào vòng lặp lại 

Phương Pháp Bốn Bước này không thuộc về Phật giáo, 

không thuộc Đạo Mẫu, cũng không thuộc bất kỳ tôn giáo 

nào. 

Mà phương pháp Bốn Bước là bản đồ vận hành phổ quát 

của tâm thức con người, và vì thế, phương pháp Bốn Bước 

có thể kết hợp sâu sắc với Tứ Thức trong Đạo Mẫu (ở 

chương 9). 

II. Bước 1 – Nhận Diện Đúng: Gọi Đúng Tên Điều Đang 

Diễn Ra 
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1. Bản chất của Bước 1 

Bước 1 không phải phân tích, không phải tìm nguyên nhân, 

không phải suy nghĩ. 

Bước 1 chỉ làm một việc duy nhất: 

Gọi Đúng Tên Trạng Thái Đang Có 

• Tôi đang buồn 

• Tôi đang giận 

• Tôi đang sợ 

• Tôi đang mất phương hướng 

• Tôi đang kiệt sức 

Chỉ thế thôi.   

Nghe thì rất đơn giản, nhưng đây là bước mà nhiều người 

trong chúng ta lại làm sai nhiều nhất. 

2. Sai lầm phổ biến ở Bước 1 

Sai lầm 1: Nhận diện bằng câu chuyện, không bằng cảm 

xúc 

Ví dụ: 

• “Tôi buồn vì anh ấy phản bội” 

• “Tôi khổ vì cuộc đời bất công” 

Đây không phải nhận diện, mà đây là kể chuyện. 

Nhận diện đúng phải là: 

• “Tôi đang buồn” 
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• “Tôi đang hận” 

• “Tôi đang tức giận” 

Cảm xúc luôn nằm trong thân – trong tâm, không nằm trong 

câu chuyện. 

Sai lầm 2: Trốn tránh cảm xúc 

Nhiều người nói: 

• “Không sao đâu” 

• “Chuyện nhỏ” 

• “Kệ đi” 

Nhưng thân thì mệt, tim thì nặng, tâm thì rối. 

Cho nên, Bước 1 yêu cầu chúng ta phải can đảm ở lại với 

sự thật nội tâm, không che, không đè, không né. 

3. Ví dụ minh họa  

Tình huống: 

Một người cảm thấy nặng ngực, khó thở, cáu gắt vô cớ. 

Bước 1 – Nhận diện đúng: 

“Tôi đang lo âu và căng thẳng”. 

Giải thích: 

Nếu không gọi đúng là lo âu, người này sẽ: 

• Cáu với người khác 

• Đổ lỗi cho hoàn cảnh 
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• Hoặc tìm cách xả bằng hành vi không lành mạnh 

Chỉ khi gọi đúng tên, cánh cửa chuyển hóa mới mở ra. 

III. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc: Hỏi “Tại Sao?” 

Cho Đến Khi Không Còn Đổ Lỗi 

1. Bản chất thật của Bước 2 

Bước 2 không phải để truy tìm thủ phạm, mà để tìm điểm 

gốc có thể thay đổi được. 

Công cụ chính là: 

Hỏi “Tại Sao? Năm Lần” (5 Why) 

Nhưng đây cũng là bước dễ bị hiểu sai nhất. 

2. Sai lầm nghiêm trọng khi hỏi “Tại sao?” 

Sai lầm 1: Dừng lại quá sớm 

Ví dụ: 

• “Tôi buồn vì người yêu bỏ tôi” → dừng 

Đây chưa phải nguyên nhân gốc. Đây mới chỉ là sự kiện 

kích hoạt. 

Sai lầm 2: Hỏi để tự trách 

• “Vì tôi dở” 

• “Vì tôi vô dụng” 

Đây là tự bạo hành tâm lý, không phải tìm nguyên nhân. 

Sai lầm 3: Hỏi để đổ lỗi người khác 
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• “Vì họ xấu” 

• “Vì đời bất công” 

Nguyên nhân gốc luôn nằm ở điểm chúng ta có thể bị tác 

động. 

3. Ví dụ minh họa – (đầy đủ 5 WHY) 

Cảm xúc: Buồn, trống rỗng 

• Tại sao tôi buồn? 

→ Vì tôi bị bỏ rơi. 

• Tại sao bị bỏ rơi lại làm tôi buồn sâu như vậy? 

→ Vì tôi sợ ở một mình. 

 

• Tại sao tôi sợ ở một mình? 

→ Vì tôi không tin rằng mình đủ giá trị. 

• Tại sao tôi không tin mình đủ giá trị? 

→ Vì tôi lớn lên thiếu sự công nhận. 

 

• Tại sao thiếu sự công nhận lại ảnh hưởng đến tôi đến 

giờ? 

→ Vì tôi chưa từng học cách tự công nhận bản thân. 

Nguyên nhân gốc: 

Không phải “bị bỏ rơi”, mà là chưa có nền tảng tự giá trị 

nội tâm. 
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IV. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu: Không Phải 

Giải Pháp Nhanh Nhất 

1. Bản chất của Bước 3 

Bước 3 không hỏi: 

• “Tôi muốn gì ngay bây giờ?” 

Mà hỏi: 

“Giải pháp nào xử lý được nguyên nhân gốc và không tạo 

thêm vấn đề mới?” 

2. Sai lầm phổ biến ở Bước 3 

Sai lầm 1: Chọn giải pháp xoa dịu cảm xúc 

• Đi tìm mối quan hệ mới 

• Tiêu tiền 

• Dựa dẫm tâm linh 

Tất cả đều chỉ đỡ đau tạm thời. 

Sai lầm 2: Chọn giải pháp quá sức 

• Ép mình thay đổi 180 độ 

• Đặt mục tiêu phi thực tế 

Dễ thất bại → tự trách → quay lại vòng khổ. 

3. Ví dụ minh họa  

Nguyên nhân gốc: Thiếu nền tự giá trị 

Các giải pháp được liệt kê: 
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1. Học cách xây dựng tự giá trị nội tâm 

2. Quay lại níu kéo người cũ 

3. Tìm người mới 

Phân tích: 

• (1) → xử lý đúng gốc 

• (2) và (3) → phụ thuộc bên ngoài 

Giải pháp tối ưu: (1) 

V. Bước 4 – Hành Động Đúng & Duy Trì: An Không Đến 

Từ Hiểu, Mà Từ Làm 

1. Bản chất của Bước 4 

Hiểu mà không làm → hiểu để đó 

Làm mà không duy trì → được vài hôm rồi đâu lại vào đấy 

Bước 4 không cần lớn, nhưng phải đều và thật. 

2. Ví dụ minh họa – Ví dụ 4 

Hành động nhỏ nhưng đúng: 

• Viết nhật ký cảm xúc mỗi ngày 

• Đặt ranh giới trong mối quan hệ 

• Học một kỹ năng chăm sóc bản thân 

Duy trì an dài: 

• Quan sát khi cảm xúc cũ quay lại 

• Không hoảng, không né 
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• Quay lại Bước 1 

VI. Vì Sao Phương Pháp 4 Bước Phải Đi Trước Khi Kết 

Hợp Với Tứ Thức? 

Bởi vì: 

• Bốn Bước = Bản đồ hành động 

• Tứ Thức = Cơ chế vận hành tâm 

Nếu không có Bốn Bước, Tứ Thức dễ bị hiểu thành: 

• Cảm giác 

• Trải nghiệm 

• Tâm linh mơ hồ 

VII. Những Sai Lầm Phổ Biến Khi Ứng Dụng Phương 

Pháp 4 Bước 

(Và vì sao hiểu sai sẽ dẫn đến “càng làm càng rối”) 

Phương pháp Bốn Bước nhìn thì rất đơn giản. Nhưng chính 

vì sự đơn giản đó, nên rất nhiều người áp dụng sai ngay từ 

đầu mà không nhận ra. 

Có người làm đủ cả bốn bước mà vẫn khổ. 

Có người hỏi “tại sao” rất nhiều nhưng càng hỏi càng mệt. 

Có người chọn “giải pháp tối ưu” nhưng sau đó lại quay về 

vòng cũ. 

Không phải vì phương pháp sai. 

Mà vì tâm thế đi vào phương pháp chưa đúng. 
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Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất — nếu không chỉ 

ra rõ ràng, bạn đọc sẽ rất khó thực hành khi bước sang 

Chương 9. 

1. Sai Lầm Ở Bước 1: Nhận Diện Khổ 

Nhận diện sai thì toàn bộ tiến trình phía sau đều lệch 

a. Nhầm “sự kiện” với “cảm xúc” 

Rất nhiều người bắt đầu Bước 1 bằng những câu như: 

• “Tôi khổ vì chồng tôi ngoại tình” 

• “Tôi khổ vì công việc áp lực” 

• “Tôi khổ vì con tôi không nghe lời” 

Đó không phải nhận diện khổ, mà đó chỉ là kể lại sự kiện. 

Khổ không nằm ở sự kiện. 

Khổ nằm ở cảm xúc đang diễn ra trong thân – tâm. 

Ví dụ: 

• Không phải “chồng ngoại tình” làm khổ → mà là đau, 

nhục, sợ bị bỏ rơi 

• Không phải “công việc áp lực” làm khổ → mà là lo 

âu, bất an, tự nghi ngờ bản thân 

• Không phải “con không nghe lời” làm khổ → mà là 

bất lực, giận dữ, sợ mất kiểm soát 

Sai lầm cốt lõi: 

Nhận diện bên ngoài → tìm nguyên nhân bên ngoài → chọn 

giải pháp bên ngoài → khổ vẫn còn nguyên. 
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b. Né tránh cảm xúc thật 

Một sai lầm tinh vi hơn: 

Người thực hành biết tên cảm xúc, nhưng không dám ở lại 

với nó. 

Ví dụ: 

• Nói “tôi buồn” nhưng thật ra là tuyệt vọng 

• Nói “tôi lo” nhưng thật ra là hoảng sợ 

• Nói “tôi giận” nhưng bên dưới là tổn thương sâu 

Họ dùng từ “nhẹ” để tránh chạm vào tầng sâu. 

Khi Bước 1 chưa chạm đúng tầng khổ, thì Bước 2 sẽ chỉ đào 

quanh bề mặt. 

2. Sai Lầm Ở Bước 2: Hỏi “Tại Sao” 

Đây là bước dễ làm sai nhất và gây hiểu lầm nhiều nhất 

a. Hỏi “tại sao” để tự trách 

Rất nhiều người dùng 5 WHY như một hình thức để tự kết 

tội: 

• Tại sao tôi buồn? → Vì tôi yếu đuối 

• Tại sao yếu đuối? → Vì tôi dở 

• Tại sao dở? → Vì tôi kém cỏi 

Đây không phải truy tìm nguyên nhân gốc, mà là tự đánh 

ngã chính mình. 

Phương pháp Bốn Bước không nhằm tìm ra thủ phạm, mà  
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nhằm đi tìm điểm lệch, hay diễn nghĩa lệch, trong hệ vận 

hành tâm lý. 

Nguyên nhân gốc không bao giờ là “tôi tệ”. 

Nguyên nhân gốc luôn là: 

• Một niềm tin sai 

• Một nỗi sợ chưa được nhìn 

• Một nhu cầu chưa được đáp ứng 

• Một thói quen vô thức lặp lại 

b. Dừng lại quá sớm 

Một sai lầm rất phổ biến: 

Người thực hành thường dừng ở nguyên nhân trung gian, 

và tưởng rằng đó là gốc. 

Ví dụ: 

• “Tôi khổ vì thiếu tiền” → dừng 

• “Tôi khổ vì thiếu tự tin” → dừng 

• “Tôi khổ vì không được công nhận” → dừng 

Nhưng những điều đó chưa phải là gốc. 

Mà phải hỏi tiếp: 

• Tại sao thiếu tự tin? 

• Tại sao cần được công nhận? 

• Tại sao tiền lại gắn với giá trị bản thân? 

 Nguyên nhân gốc thường nằm ở: 
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• Ký ức cũ 

• Điều kiện hóa thời thơ ấu 

• Niềm tin văn hóa 

• Mô thức lặp lại nhiều năm 

• Diễn dịch định nghĩa 

c. Hỏi “tại sao” bằng đầu, không bằng thân 

Một sai lầm khác: 

Hỏi “tại sao” như làm bài tập logic. 

Người trả lời rất nhanh, rất “hợp lý”, nhưng không có rung 

động. 

Trong phương pháp này: 

• Câu trả lời đúng luôn đi kèm cảm xúc/giác 

• Nếu không có rung động → chưa chạm gốc 

Nguyên nhân gốc thường khiến: 

• Ngực nặng 

• Cổ họng nghẹn 

• Bụng co 

• Tim chùng xuống 

Không có thân phản hồi → chưa tới gốc. 

3. Sai Lầm Ở Bước 3: Chọn Giải Pháp 

Đây là nơi chúng ta hay “chọn sai mà tưởng đúng” 

a. Chọn giải pháp nhanh – dễ – đỡ đau 
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Chúng ta luôn có xu hướng chọn: 

• Giải pháp ít khó chịu nhất 

• Giải pháp quen thuộc nhất 

• Giải pháp được xã hội khen 

Ví dụ: 

• Lao vào làm việc để quên cảm xúc 

• Tìm mối quan hệ mới để lấp trống 

• Cố gắng “tích cực” để không phải đối diện nỗi buồn 

Đây là giải pháp tránh né, chứ không phải giải pháp tối ưu. 

Giải pháp tối ưu phải là giải pháp: 

• Chạm đúng nguyên nhân gốc 

• Có thể khó lúc đầu 

• Nhưng làm khổ giảm về lâu dài 

• Và đem An trở về 

b. Nhầm “giải pháp hay” với “giải pháp phù hợp” 

Có những giải pháp rất hay, nhưng không phù hợp với 

chúng ta thời điểm đó. 

Ví dụ: 

• Thiền sâu khi chúng ta đang rối loạn cảm xúc nặng 

• Tha thứ khi vết thương còn đang mở 

• Buông bỏ khi chưa từng được thừa nhận nỗi đau 

Giải pháp tối ưu luôn mang tính: 
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• Cá nhân 

• Thời điểm 

• Khả năng thực hiện 

c. Chọn giải pháp để “trở thành người khác” 

Phần lớn chúng ta chọn giải pháp vì: 

• Muốn giống người khác 

• Muốn trở thành phiên bản “được khen” 

• Muốn được công nhận là tu tập tốt 

Nhưng giải pháp đúng không biến chúng ta thành người 

khác. Giải pháp đúng phải là giải pháp giúp chúng ta giải 

quyết vấn đề một cách triệt để và đưa chúng ta trở về đúng 

với chúng ta. 

4. Sai Lầm Ở Bước 4: Hành Động & Củng Cố 

Không hành động, hoặc hành động sai nhịp, đều khiến tiến 

trình gãy đổ. 

a. Chỉ hiểu mà không làm 

Rất nhiều người: 

• Hiểu rất rõ 

• Phân tích rất hay 

• Nói rất đúng 

Nhưng không thay đổi một hành vi nhỏ nào. 

Không hành động → không có chấm dứt. Khổ chỉ được 

hiểu, chứ không được giải quyết. 
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b. Làm quá nhiều, quá nhanh 

Ngược lại, có người: 

• Thay đổi ồ ạt 

• Đặt mục tiêu quá lớn 

• Ép mình chuyển hóa ngay 

Điều này thường dẫn đến: 

• Kiệt sức 

• Bỏ cuộc 

• Quay lại vòng cũ 

Hành động đúng là: 

• Nhỏ 

• Đều 

• Bền 

c. Không củng cố “an dài” 

Nhiều người hành động được một thời gian, thấy khá hơn, 

rồi ngừng quan sát. 

Khổ cũ quay lại, họ nghĩ: 

“Phương pháp này không hiệu quả”. 

Thật ra: 

• Phương pháp đã hiệu quả 

• Nhưng chưa được duy trì đủ lâu để tạo nền mới 
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VIII. Tổng Kết 

1. Khi Phương Pháp Dừng Lại Đúng Chỗ 

Sau khi đi qua toàn bộ Phương pháp Bốn Bước, có thể bạn 

nhận ra một điều rất giản dị: 

Phương pháp này không hề phức tạp. 

Nhưng cũng chính vì vậy, nó rất dễ bị dùng sai. 

Có người dừng lại ở việc nhận diện, thấy được khổ, hiểu 

được mình, rồi thôi. Khổ được gọi tên, nhưng đời sống 

không đổi. 

Có người đi ngược lại, vội vã hành động, thay đổi quá nhiều, 

quá nhanh, khi nền bên trong chưa kịp ổn. Kết quả là mệt 

mỏi, hụt hơi, rồi quay lại vòng cũ. 

Phương pháp Bốn Bước chỉ thực sự có tác dụng 

khi từng bước được đi đúng chỗ và đúng nhịp. 

2. Phương Pháp Bốn Bước Không Phải Là Đường 

Thẳng 

Một sai lầm lớn mà chúng ta rất thường gặp, khi nghĩ rằng, 

phương pháp Bốn Bước là một con đường đi thẳng từ khổ 

đến an. 

Thực ra, trong đời sống thật, chúng ta thường quay lại nhiều 

lần cùng một bước. 

• Có lúc cần dừng rất lâu ở bước nhận diện 

• Có lúc phải nhìn lại nguyên nhân gốc, dù đã tưởng là  
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mình hiểu rồi 

• Có lúc giải pháp hôm qua còn đúng, nhưng hôm nay 

đã không còn phù hợp 

• Và có lúc, hành động cần thiết nhất lại là tạm dừng 

Phương pháp này không đo hiệu quả bằng tốc độ, 

mà bằng mức độ bền vững của trạng thái an được thiết lập. 

3. Khi Nào Phương Pháp Trở Thành Gánh Nặng? 

Phương pháp bắt đầu trở thành gánh nặng khi nó bị dùng 

để: 

• Kiểm soát cảm xúc 

• Ép bản thân phải “chuyển hóa” 

• Hoặc biến đời sống nội tâm thành một dự án cần hoàn 

thành 

Lúc đó, khổ cũ chưa kịp tan, khổ mới đã được tạo ra, 

dưới hình thức của áp lực, kỳ vọng và tự phán xét. 

Đây không phải là lỗi của phương pháp, mà là dấu hiệu cho 

thấy nền bên trong chưa đủ rõ. 

4. Vai Trò Thật Sự Của Chương Này 

Chương 8 không nhằm dậy bạn phải làm gì. 

Chương này chỉ muốn giúp bạn không làm sai khi muốn tự 

giúp mình. 

Sau chương này, bạn chưa cần áp dụng ngay.  

Bạn chỉ cần giữ lại trong mình một điều: 
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Phương pháp chỉ là khung. 

Cách bạn đi trên khung đó mới là điều quan trọng. 

Khi sự thấy đủ rõ, hành động sẽ tự nhiên xuất hiện, 

không cần ép, không cần thúc. 

Trước Khi Bước Sang Chương 9 

Trước khi đi tiếp, có một điều xin cần được nhắc lại: 

Nếu bạn thiếu sự thấy – cảm – nghĩ – biết bên trong, thì 

phương pháp Bốn Bước rất dễ trở thành một chuỗi thao tác 

lý trí. 

Và nếu không có một con đường thực hành rõ ràng, 

thì những nhận ra sâu sắc của Tứ Thức rất dễ trôi qua, để lại 

cảm giác đẹp, nhưng không đủ sức nâng đỡ đời sống có an 

lâu dài. 

Chương 9 không nhằm đưa ra một hệ thống mới. Chương 9 

chỉ là nơi hai dòng này gặp nhau. 

Nơi: 

• Tứ Thức không còn đứng riêng như một bản đồ 

• Và Phương pháp Bốn Bước không còn là khung trừu 

tượng 

Ở đó, sự hiểu biết bắt đầu đi vào đời sống, không bằng niềm 

tin, không bằng nghi lễ, mà bằng những bước rất nhỏ, 

rất thật, và có thể lặp lại mỗi ngày. 
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CHƯƠNG 9 – ỨNG DỤNG TỨ 

THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỐN 

BƯỚC 

I. Vì Sao Cần Kết Hợp Tứ Thức Và Phương Pháp Bốn 

Bước? 

Phương pháp Bốn Bước, tự thân, là một hệ thống giải quyết 

vấn đề rõ ràng, logic và hiệu quả.  

Phương pháp Bốn Bước giúp chúng ta nhìn thẳng vào khổ, 

truy tìm nguyên nhân gốc, chọn giải pháp tối ưu và hành 

động để thiết lập trạng thái an. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại 

ở tầng lý trí, phương pháp Bốn Bước này dễ trở thành một 

sơ đồ khô cứng — đúng, nhưng khó sống. 

Ngược lại, Đạo Mẫu với Tứ Thức lại là một hệ thống đánh 

thức cảm xúc – trực giác – bản năng, nhưng nếu thiếu một 

cấu trúc dẫn đường, trải nghiệm tâm linh rất dễ trôi qua như 

một làn hương: Sâu, đẹp, nhưng chóng tan. 

Chương này được viết ra để kết nối giữa hai thế giới đó. 

Khi: 

• Phương pháp Bốn Bước cho chúng ta bản đồ, và 

• Tứ Thức cho chúng ta năng lượng để đi trên bản đồ 

đó 

Khi kết hợp cả hai, chúng ta không chỉ có hiểu vấn đề, mà 

chúng ta còn trải nghiệm trọn vẹn tiến trình chuyển hóa của 

chính chúng ta. 
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II. Nguyên Lý Cốt Lõi: Mỗi Bước – Một Thức, Nhưng 

Không Tách Rời 

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi chúng ta đọc các 

mô hình và luôn nghĩ rằng: 

• Bước 1 xong rồi mới sang Bước 2 

• Thức Thấy xong rồi mới tới Thức Cảm 

Trong thực tế, tâm của chúng ta không vận hành theo tuyến 

tính, mà vận hành theo vòng xoáy. 

Chúng ta có thể thấy một cảm xúc, rồi cảm nó mạnh hơn, 

rồi nghĩ về nó,và bất chợt biết ra điều gì đó, trước khi quay 

lại thấy một tầng sâu hơn. 

Vì vậy, trong chương này, chúng ta không “ghép máy móc” 

Tứ Thức vào Bốn Bước theo tuyến tính, mà làm rõ sự cộng 

hưởng tự nhiên giữa Tứ Thức và Bốn Bước. 

III. Bước 1 & Thức Thấy 

Nhận diện khổ không phải để gọi tên vấn đề – mà là nhìn 

đúng cái đang xảy ra 

1. Hiểu lại Bước 1 cho đúng 

Bước 1 thường dễ bị hiểu giản lược thành câu hỏi: 

“Vấn đề của tôi là gì?” 

Nhưng khi đi sâu hơn vào thực hành, nhiều người nhận ra 

rằng, câu hỏi cần được đặt lại là: 

“Điều gì đang thực sự diễn ra trong tôi, ngay lúc này?” 
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Khổ không nằm ở bản thân sự kiện. 

Khổ là trạng thái tâm lý, cảm xúc và thân thể nảy sinh từ 

cách chúng ta chạm vào sự kiện đó. 

Ví dụ: 

• Bị sếp mắng không phải khổ 

• Cảm giác co rút, uất ức, sợ hãi, muốn phản kháng 

hoặc muốn trốn chạy → đó mới là khổ 

2. Thức Thấy vận hành trong Bước 1 như thế nào? 

Thức Thấy không chỉ là nhìn bằng mắt, mà là sự hiện diện 

trọn vẹn với những gì đang xảy ra – cả bên ngoài lẫn bên 

trong. 

Trong Đạo Mẫu, chúng ta không vào đền để “xin ngay”, mà: 

• Nhìn bàn thờ 

• Nhìn mầu sắc 

• Nhìn không gian 

• Nhìn lại chính mình trong không gian đó 

Tương tự, trong Bước 1, chúng ta: 

• Nhìn cảm xúc 

• Nhìn phản ứng thân thể 

• Nhìn suy nghĩ đang trôi 

Không phán xét. 

Không sửa chữa. 
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Chỉ thấy đúng. 

Khi Thức Thấy bắt đầu hiện diện, nỗi khổ thường đã dịu đi 

đáng kể – không phải vì vấn đề biến mất, mà vì chúng ta 

không còn quay lưng với chính mình. 

3. Sai lầm thường gặp ở Bước 1 

• Nhảy quá nhanh sang phân tích 

• Dán nhãn đạo đức: “Tôi không nên buồn”, “Tôi yếu 

đuối” 

• Đồng nhất bản thân với cảm xúc: “Tôi là người thất 

bại” 

Thức Thấy đúng sẽ giúp cho chúng ta tách mình ra khỏi 

khổ, giống như người đứng trước ban thờ: Có khoảng cách, 

có tôn trọng, có tỉnh táo. 

IV. Bước 2 & Thức Cảm 

Tìm nguyên nhân gốc không phải bằng đầu – mà bằng sự 

cho phép cảm xúc dẫn đường 

1. Vì sao “Hỏi Tại Sao 5 Lần - 5 Why” thất bại nếu thiếu 

Thức Cảm? 

Rất nhiều người hỏi “Tại sao?” năm lần nhưng: 

• Câu trả lời ngày càng lý trí 

• Nguyên nhân ngày càng xa cảm xúc thật 

• Kết quả là đúng mà không chạm 

Nguyên nhân gốc không nằm ở suy nghĩ, mà nằm ở cảm xúc  
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chưa được chạm tới. 

2. Thức Cảm mở cánh cửa nào trong Bước 2? 

Thức Cảm cho phép: 

• Buồn được buồn 

• Giận được giận 

• Sợ được sợ 

• Tủi được tủi 

Trong nghi lễ Đạo Mẫu: 

• Người ta khóc 

• Người ta run 

• Người ta nhẹ đi 

Không phải vì thần linh, mà vì cảm xúc được phép hiển lộ. 

Khi áp dụng vào Bước 2: 

Mỗi câu “Tại sao?” không chỉ để trả lời 

Mà để cảm lại điều vừa được nói ra 

Nếu một câu trả lời không làm tim chùng xuống, thì đó chưa 

phải là nguyên nhân gốc. 

3. Dấu hiệu chạm đúng nguyên nhân gốc 

• Cơ thể mềm ra 

• Hơi thở đổi nhịp 

• Có thể rơi nước mắt 

• Có cảm giác “À… thì ra là vậy” 
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Đó là lúc Thức Cảm đã dẫn chúng ta đến tầng sâu hơn logic. 

V. Bước 3 & Thức Nghĩ 

Chọn giải pháp không phải chọn cái “đúng”, mà chọn cái 

“phù hợp” 

1. Thức Nghĩ khác gì suy nghĩ thông thường? 

Thức Nghĩ trong Đạo Mẫu là: 

• Nghĩ bằng biểu tượng 

• Nghĩ bằng liên tưởng 

• Nghĩ bằng kinh nghiệm sống 

Trong Bước 3, điều này cực kỳ quan trọng, vì: 

• Giải pháp tối ưu không phải giải pháp hay nhất trên 

giấy 

• Mà là giải pháp người đó có thể thực hiện được trong 

đời sống thật 

2. Thức Nghĩ giúp sắp xếp giải pháp như thế nào? 

Thay vì hỏi: 

“Giải pháp nào đúng?” 

Chúng ta nên hỏi: 

• Giải pháp này có làm cho tôi nhẹ hơn không? 

• Tôi có đủ nguồn lực để thực hiện giải pháp này 

không? 

• Cách giải quyết này có lặp lại mô thức cũ không? 
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• Cách giải quyết này có tôn trọng nhịp sống của tôi 

không? 

Giống như chọn một giá hầu: 

• Không phải ai cũng hợp giá mạnh 

• Có người cần giá Cô để mềm 

• Có người cần giá Quan để dựng lại ranh giới 

VI. Bước 4 & Thức Biết 

Hành động không đến từ ép buộc – mà từ khoảnh khắc “đủ 

chín” 

Bước 4 thường bị hiểu sai thành: 

“Phải làm ngay” 

Nhưng Thức Biết dậy ta: 

Hành động đúng là hành động đến từ sự đồng thuận sâu 

của nội tâm 

Khi Thức Biết xuất hiện, chúng ta: 

• Không cần cố gắng 

• Không cần thúc ép 

• Hành động tự nhiên phát sinh 

Giống như khi người hầu “được mở”, họ: 

• Không diễn 

• Không gồng 

• Không sợ 
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VII. Khi Tứ Thức và Phương Pháp Bốn Bước Vận Hành 

Đồng Thời – Một Tiến Trình Sống Động 

Nếu chỉ nhìn Phương pháp Bốn Bước như một kỹ thuật giải 

quyết vấn đề, chúng ta sẽ dễ lầm rằng, đó là một chuỗi thao 

tác lý trí: Nhận diện – phân tích – lựa chọn – hành động. 

Nhưng khi đặt Phương pháp Bốn Bước vào không gian của 

Đạo Mẫu và Tứ Thức, chúng ta nhận ra một điều sâu hơn: 

Bốn Bước không phải là con đường đi thẳng, mà là một 

vòng xoắn tỉnh thức. 

Tứ Thức không phải là khái niệm trừu tượng, mà là các tầng 

sống đang vận hành trong chúng ta từng giây. 

1. Tứ Thức là “nội lực”, Bốn Bước là “hình tướng” 

Trong Đạo Mẫu, người Việt xưa không tách rời tâm, thân, 

cảm và biết. 

Với tổ tiên của chúng ta, nghi lễ chỉ là hình thức, giúp đánh 

thức nội lực bên trong con người. 

Cũng vậy, khi áp dụng Phương pháp Bốn Bước: 

• Bốn Bước là khung vận hành bên ngoài 

• Tứ Thức là dòng chảy nội tâm bên trong 

Nếu thiếu Tứ Thức, Bốn Bước trở thành máy móc. 

Nếu thiếu Bốn Bước, Tứ Thức trở thành cảm xúc mơ hồ. 

Chỉ khi hai hệ này gặp nhau, chuyển hóa mới xảy ra. 
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2. Mỗi Bước chỉ thật sự “đúng” khi có đủ Thức tương 

ứng 

Trong thực hành, rất nhiều người làm sai, không phải vì họ 

không hiểu Bốn Bước, mà vì họ dùng sai Thức cho từng 

Bước. 

Bước 1 – Nhận diện (Khổ): Cần Thức Thấy 

Nhận diện không phải là kể lể câu chuyện về đời mình, mà 

nhận diện là thấy đúng điều đang xảy ra trong mình. 

• Thấy cảm xúc thật, không gắn nhãn đạo đức 

• Thấy thân đang căng hay mềm 

• Thấy hoàn cảnh mà không thêm phán xét 

Nếu thiếu Thức Thấy, chúng ta sẽ: 

• Nhầm cảm xúc với suy nghĩ 

• Nhầm sự kiện với tổn thương 

• Nhầm nỗi đau hiện tại với ký ức cũ 

Trong Đạo Mẫu, Thức Thấy được khơi mở bằng mầu sắc – 

ánh sáng – hình tượng. 

Trong đời sống, Thức Thấy được khơi mở bằng sự trung 

thực hay thật thà với chính mình. 

Bước 2 – Tìm nguyên nhân gốc: Cần Thức Cảm + Thức 

Nghĩ 

Hỏi “tại sao” không phải là tra vấn lý trí. 

Hỏi “tại sao” là đi xuyên qua cảm xúc để chạm vào gốc rễ. 
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Nếu chỉ dùng Thức Nghĩ: 

• Câu trả lời sẽ khô 

• Dễ dừng ở nguyên nhân bề mặt 

• Dễ đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác 

Nếu chỉ dùng Thức Cảm, chúng ta: 

• Dễ lạc trong cảm xúc 

• Không phân biệt được đâu là nguyên nhân, đâu là 

phản ứng 

Chỉ khi cảm để mềm – nghĩ để rõ, câu hỏi “tại sao” mới dẫn 

tới nguyên nhân gốc. 

Giống như trong một giá hầu: 

• Âm nhạc làm cảm xúc tan 

• Hình tượng giúp ý nghĩa hiện ra 

3. Bước 3 – Chọn giải pháp tối ưu: Cần Thức Nghĩ được 

soi bởi Thức Biết 

Giải pháp tối ưu không phải là: 

• Giải pháp nhanh nhất 

• Giải pháp làm vừa lòng người khác 

• Giải pháp hợp lý trên giấy 

Mà giải pháp tối ưu phải là giải pháp: 

• Chạm đúng nguyên nhân gốc 

• Phù hợp với năng lực hiện tại 

• Không tạo thêm khổ về sau 
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• Đem An trở về hay kéo dài an 

Ở bước này, Thức Biết đóng vai trò quyết định. 

Trong Đạo Mẫu, đó là khoảnh khắc: 

• “À, giá này mình cần”. 

Trong đời sống, đó là khoảnh khắc: 

• “À, con đường này hợp với mình”. 

Không cần ồn ào. Không cần chứng minh. 

Chỉ cần đúng. 

4. Bước 4 – Hành động và duy trì An: Cần sự hợp nhất 

của cả Tứ Thức 

Hành động đúng không phải là cố gắng gồng mình thay đổi, 

mà hành động đúng phải là hành động không phản lại Thức 

Biết. 

• Thân làm mà không căng 

• Tâm làm mà không ép 

• Cảm xúc được đi cùng, không bị đè nén 

• Ý nghĩa được giữ, không bị quên 

Trong nghi lễ Đạo Mẫu, giá hầu không kết thúc ở lúc múa 

xong, mà ở dư âm còn lại trong lòng người dự lễ. 

Cũng vậy, Bước 4 không kết thúc ở hành động, mà ở An – 

trạng thái không xáo trộn hay còn giằng co, xung đột ở bên 

trong. 
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5. Tứ Thức giúp Bốn Bước trở thành con đường sống, 

không phải kỹ thuật 

Khi Tứ Thức được đánh thức: 

• Bốn Bước không còn cứng 

• Không còn “làm đúng phương pháp” 

• Mà là sống đúng với mình 

Đạo Mẫu chưa từng dậy con người phải hoàn hảo. Đạo Mẫu 

chỉ nhắc nhở: 

• “Hãy trở về đúng căn của mình” 

Phương pháp Bốn Bước, khi đặt trong Tứ Thức, không dậy 

chúng ta sửa chúng ta thành người khác, mà dậy chúng ta 

tháo gỡ những lớp cảm xúc che phủ để sống đúng với bản 

tâm. 

VIII. Khi Tứ Thức và Phương pháp Bốn Bước gặp nhau 

trong đời sống thật 

Nếu Chương 8 giúp chúng ta hiểu phương pháp Bốn Bước 

như một bản đồ, thì đến Chương 9, đặc biệt từ phần này, 

chúng ta bắt đầu thấy bản đồ đó vận hành trong đời sống 

thật, nơi không có nghi lễ hoàn chỉnh, không có trống 

phách, không có áo mũ, nhưng vẫn có đủ khổ đau, xung đột, 

mong cầu và tỉnh thức. 

Tại chương này, Tứ Thức của Đạo Mẫu và Phương pháp 

Bốn Bước không còn là hai hệ thống song song, mà trở 

thành một tiến trình hợp nhất. 
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1. Thức Thấy gặp Bước 1 – Nhận diện đúng khổ 

Trong đời sống thường nhật, chúng ta thường rất hiếm khi 

dám nhìn thẳng vào điều đang xảy ra, và chúng ta thường: 

• Gọi cảm xúc bằng lý do 

• Gọi nỗi đau bằng câu chuyện 

• Gọi sự bất an bằng hoàn cảnh 

Nhưng Thức Thấy của Đạo Mẫu lại dậy chúng ta một điều 

rất căn bản: Thấy trước khi hiểu, thấy trước khi sửa, thấy 

trước khi cầu. 

Khi Thức Thấy gặp Bước 1 của phương pháp Bốn Bước, 

một chuyển dịch quan trọng xảy ra: 

Chúng ta không còn hỏi: “Vì sao đời tôi khổ?” 

Mà chúng ta bắt đầu nói: “À, đây là cảm xúc đang có mặt.” 

Không phán xét. 

Không biện minh. 

Không trốn chạy. 

Đây chính là khoảnh khắc “vào đền” trong đời sống, nơi 

tâm bước ra khỏi khổ, để nhìn sự thật đang đứng trước mặt 

mình. 

2. Thức Cảm gặp Bước 2 – Hỏi “Tại sao” bằng sự thành 

thật 

Rất nhiều người khi áp dụng phương pháp hỏi “Tại Sao 5  
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Lần (5 Why)” như một công cụ lý trí thuần túy, và vì thế ho 

thường đi lạc. 

Họ hỏi “tại sao” bằng đầu. 

Trong khi gốc rễ của khổ đau lại nằm ở Tiềm thức. 

Thức Cảm của Đạo Mẫu chính là chiếc cầu giúp cho Bước 

2 không trở thành một cuộc tra vấn bản thân, mà là một cuộc 

lắng nghe cảm xúc đến tận cùng. 

Khi hỏi “tại sao” trong trạng thái Thức Cảm, chúng ta: 

• Không vội kết luận 

• Không đổ lỗi 

• Không tìm thủ phạm 

Mà chúng ta để cho cảm xúc dẫn đường. 

Cũng giống như trong một giá hầu, âm nhạc không ép người 

ta khóc, nhưng cho phép nước mắt có mặt. Và chính nước 

mắt đó dẫn chúng ta đến nguyên nhân sâu hơn mà lý trí 

không thể chạm tới. 

3. Thức Nghĩ gặp Bước 3 – Lựa chọn không còn là hơn 

thua 

Bước 3 của phương pháp Bốn Bước – lựa chọn giải pháp 

tối ưu – là nơi rất nhiều người mắc kẹt. 

Vì họ lựa chọn bằng: 

• Thói quen cũ 

• Nỗi sợ cũ 
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• Áp lực xã hội 

• Mong muốn được công nhận 

Nhưng khi Thức Nghĩ của Đạo Mẫu đi vào Bước 3, việc lựa 

chọn bắt đầu thay đổi bản chất. 

Thức Nghĩ không hỏi: 

• “Cách nào nhanh nhất?” 

Mà hỏi: 

• “Cách nào giúp tôi sống đúng hơn với căn tính của 

mình?” 

Ở đây, mỗi “giải pháp” không còn là một hành động đơn lẻ, 

mà là một thái độ sống. 

Giống như khi nhìn một vị Thánh: 

• Quan Lớn dậy ranh giới 

• Cô Bơ dậy chữa lành 

• Mẫu Đệ Nhị dậy nuôi dưỡng 

Chúng ta không “chọn” theo lợi ích trước mắt, mà chọn theo 

phẩm chất nội tâm cần được khôi phục. 

4. Thức Biết gặp Bước 4 – Hành động không còn gắng 

sức 

Bước 4 – hành động – thường bị hiểu sai là “phải làm gì đó 

thật lớn”. 

Nhưng trong Đạo Mẫu, hành động sâu nhất thường rất nhỏ: 
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• Một cái cúi đầu 

• Một bước lùi 

• Một lần không phản ứng 

• Một quyết định dừng lại 

Khi Thức Biết xuất hiện,  

hành động không còn là nỗ lực,  

mà là sự thuận theo tự nhiên. 

Chúng ta biết chúng ta cần làm gì, và cũng biết điều gì 

chúng ta chưa cần làm. 

Đây là điểm mà phương pháp Bốn Bước vượt khỏi kỹ thuật, 

để trở thành đạo sống. 

5. Khi tiến trình hoàn chỉnh khép vòng 

Khi Tứ Thức và Bốn Bước vận hành trọn vẹn, chúng ta sẽ 

có một vòng chuyển hóa khép kín: 

• Thấy → Nhận diện 

• Cảm → Đào sâu nguyên nhân 

• Nghĩ → Lựa chọn có ý thức 

• Biết → Hành động đúng lúc 

Chúng ta không: 

• Cần cầu xin 

• Cần ép buộc 

• Cần thần thánh can thiệp 
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Đạo Mẫu lúc này, không còn nằm trong nghi lễ, mà là sống 

trong từng quyết định nhỏ của đời thường. 

IX. Những Lệch Pha Thường Gặp Khi Kết Hợp Tứ 

Thức Và Phương Pháp Bốn Bước 

Khi đưa Phương pháp Bốn Bước vào không gian Đạo Mẫu, 

có một nguy cơ tinh tế nhưng rất thường xảy ra: Chúng ta 

hiểu đúng từng phần, nhưng lại vận hành sai nhịp tổng thể. 

Tứ Thức là dòng chảy của tâm, còn Bốn Bước là khung 

hành động của ý thức. Nếu hai dòng này không hòa nhịp, 

kết quả không phải là tỉnh thức, mà là căng thẳng tinh thần, 

nghi lễ hóa tâm lý, hoặc ngược lại – tâm lý hóa nghi lễ một 

cách khô cứng. 

1. Dùng Bốn Bước quá sớm khi Thức chưa mở 

Một sai lầm phổ biến, đó là: 

• Vừa bước vào không gian nghi lễ 

• Chưa kịp thấy – cảm 

• Đã vội “phân tích vấn đề”, “tìm nguyên nhân”, “lập 

kế hoạch thay đổi” 

Đây là lúc Thức Thấy và Thức Cảm chưa đủ độ mở, nhưng 

chúng ta đã kéo tâm sang Thức Nghĩ. 

Hệ quả, chúng ta: 

• Phân tích đúng nhưng không chạm 

• Biết nguyên nhân nhưng không chuyển hóa 

• Có giải pháp nhưng không đủ lực hành động 
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Trong Đạo Mẫu, nếu chưa “mở cửa”, thì mọi phương pháp 

đều trở thành ép buộc. 

Nguyên tắc quan trọng: 

Bốn Bước chỉ có tác dụng khi Tứ Thức đã khởi động ít nhất 

hai tầng đầu. 

2. Nhầm Thức Cảm với cảm xúc bộc phát 

Một lệch pha khác là đồng nhất: 

• Khóc 

• Rung động mạnh 

• Xúc động dữ dội với Thức Cảm đã chín 

Thật ra, Thức Cảm không đo bằng cường độ, mà đo bằng 

độ thấm. 

Có người: 

• Khóc rất nhiều trong nghi lễ 

• Nhưng bước ra vẫn lặp lại khổ đúng một mô thức cũ 

Ngược lại, có người: 

• Không biểu lộ nhiều 

• Nhưng sau nghi lễ, cách họ sống đã thay đổi 

Như vậy, Thức Cảm đúng là cảm xúc: 

• Có dòng chảy 

• Có lắng xuống 

• Có dư âm đủ dài để Thức Nghĩ xuất hiện 
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Nếu dừng lại ở bộc phát, Bốn Bước sẽ bị kéo lệch sang giải 

tỏa tạm thời, không phải là chuyển hóa. 

3. Lạm dụng “Tại sao” trong Bước 2 

Trong Chương 8, chúng ta đã nói về việc hỏi “tại sao” nhiều 

lần để tìm nguyên nhân gốc. Nhưng khi kết hợp với Tứ 

Thức, đây lại là con dao hai lưỡi. 

Những lệch lạc thường gặp: 

• Hỏi “tại sao” khi cảm xúc còn nóng → dẫn đến tự 

trách 

• Hỏi “tại sao” để tìm lỗi → không phải để hiểu 

• Hỏi “tại sao” quá sâu khi chưa đủ an toàn tâm lý 

Khi đó, Bước 2 không còn là tập trung nhận diện gốc, mà 

trở thành: 

• Đào bới ký ức 

• Tái kích hoạt tổn thương 

• Hoặc hợp lý hóa khổ đau 

Nguyên tắc then chốt: 

Chỉ hỏi “tại sao” khi Thức Biết đã có mặt, hoặc ít nhất khi 

Thức Cảm đã lắng xuống. 

4. Chọn giải pháp “đúng” nhưng không “thuận thức” 

Một lỗi tinh vi khác là: 

• Giải pháp rất logic 

• Rất đạo đức 
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• Rất “đúng sách” 

Nhưng lại không phù hợp với tầng thức hiện tại của người 

đó. 

Ví dụ: 

• Một người đang lệch Thoải Phủ (cảm xúc quá tải) 

→ lại chọn giải pháp kỷ luật sắt, ép hành động mạnh 

• Một người Thiên Phủ lệch (suy nghĩ quá nhiều) 

→ lại tiếp tục phân tích, học thêm, lý luận thêm 

Giải pháp tuy đúng nhưng lại không thuận thức sẽ: 

• Gây phản kháng nội tâm 

• Khiến người thực hành dễ bỏ cuộc 

• Hoặc rơi vào tự phán xét 

Trong Đạo Mẫu, thuận căn – thuận phủ luôn quan trọng hơn 

“đúng lý”. 

X. Nhịp Vận Hành Đúng: Khi Tứ Thức Dẫn Đường Cho 

Bốn Bước 

Khi Tứ Thức và Bốn Bước hòa nhịp, một tiến trình rất tự 

nhiên sẽ xuất hiện. Không gượng ép. Không thần bí. Không 

khô cứng. 

1. Trật tự vận hành tự nhiên 

Tiến trình tối ưu thường diễn ra như sau: 

a. Thức Thấy → giúp Bước 1 (Nhận diện vấn đề) diễn 

ra trung thực, không né tránh 
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b. Thức Cảm → làm cho Bước 2 (Tìm nguyên nhân) đi 

vào chiều sâu, không tự vệ 

c. Thức Nghĩ → hỗ trợ Bước 3 (Chọn giải pháp tối ưu) 

một cách sáng suốt 

d. Thức Biết→ trao lực cho Bước 4 (Hành động & duy 

trì an) 

Khi đó, Bốn Bước không còn là “phương pháp”, mà là dòng 

chảy hành động tự nhiên của tâm đã tỉnh. 

2. Vì sao Đạo Mẫu là môi trường lý tưởng cho Bốn Bước 

Đạo Mẫu cung cấp đầy đủ điều kiện để Bốn Bước vận hành 

đúng: 

• Không gian nghi lễ → hạ sóng não 

• Âm nhạc → mở Thức Cảm 

• Biểu tượng → nuôi Thức Nghĩ 

• Tính nữ thiêng → tạo an toàn cho Thức Biết 

Nói cách khác: 

Đạo Mẫu không dậy Bốn Bước, nhưng tạo đất cho Bốn 

Bước mọc rễ. 

3. Từ nghi lễ sang đời sống: sự chuyển giao tinh tế 

Điều quan trọng không phải là: 

• Áp dụng Bốn Bước trong nghi lễ 

Mà là: 
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• Để nghi lễ kích hoạt thức 

• Rồi Bốn Bước đi tiếp trong đời sống 

Nếu không có bước chuyển này, người thực hành dễ: 

• Nghiện không gian linh thiêng 

• Lệ thuộc cảm xúc nghi lễ 

• Mà không chuyển hóa thực sự 

Trong khi, nghi lễ là cửa, còn đời sống mới là con đường. 

XI. Ý Nghĩa Cốt Lõi Của Chương 9: Khi Phương Pháp 

Trở Về Đúng Chỗ 

Chương 9 không nhằm tạo ra một “hệ thống mới”, càng 

không nhằm pha trộn Đạo Mẫu với Tâm Lý học một cách 

cơ học. 

Mục đích sâu xa của chương này là: 

• Trả Bốn Bước về đúng vị trí: công cụ hành động 

• Trả Tứ Thức về đúng bản chất: dòng vận hành tâm 

Việt 

Khi hai điều này gặp nhau, người thực hành không cần: 

• Tin nhiều hơn 

• Hiểu nhiều hơn 

• Làm nghi lễ nhiều hơn 

Mà chỉ cần: 

• Sống thật hơn 

• Cảm sâu hơn 
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• Hành động đúng hơn 

Đó chính là tinh thần cốt lõi của Đạo Mẫu trong đời sống 

hiện đại: 

Không kéo con người ra khỏi đời sống, mà giúp con người 

ở lại trong đời sống với một tâm đã sáng hơn. 

XII. 9 Thí Dụ Minh Họa 

Ví Dụ 1: Một người phụ nữ thường xuyên buồn, nhưng 

không biết vì sao 

1. Bối cảnh sống 

Chị A, 38 tuổi, đã có gia đình, kinh tế ổn định, không thiếu 

thốn vật chất. Nhìn bên ngoài, cuộc sống của chị “không có 

gì để buồn”. 

Nhưng: 

• Chị hay rơi nước mắt khi ở một mình 

• Dễ tủi thân 

• Nghe nhạc buồn là khóc 

• Sau mỗi lần đi đền, chị thấy nhẹ một chút rồi đâu lại 

vào đó 

Chị nói: 

“Em không hiểu vì sao mình buồn. Em cũng không dám 

than, vì thấy mình… vô ơn.” 

2. Bước 1 – Nhận diện đúng (Thức Thấy) 

Sai lầm thường gặp: 
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• “Tôi buồn vì số mình vậy” 

• “Tôi buồn vì duyên phận” 

• “Tôi buồn vì không có căn” 

Nhận diện đúng: 

• “Tôi đang buồn” 

Chỉ cần nhận diện trung thực như vậy, tâm đã đứng lại. 

Giải thích: 

• Không gán nguyên nhân sớm 

• Không đổ cho nghiệp, căn, số 

• Chỉ thấy đúng trạng thái hiện tại 

Đây chính là cửa đầu tiên của Thức Thấy. 

3. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 

Bắt đầu hỏi “Tại Sao” – nhưng không hỏi để tự trách, mà 

để hiểu. 

1. Tại sao tôi buồn? → Vì tôi cảm thấy trống rỗng. 

2. Tại sao tôi trống rỗng? → Vì tôi thấy mình sống vì 

người khác quá lâu. 

3. Tại sao tôi sống vì người khác? → Vì tôi sợ nếu sống 

cho mình thì bị cho là ích kỷ. 

4. Tại sao tôi sợ bị cho là ích kỷ? → Vì từ nhỏ tôi được 

dậy phải hy sinh. 

5. Tại sao sự hy sinh đó làm tôi buồn? → Vì chưa bao 

giờ tôi được hỏi: “Con có ổn không?” 
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Nguyên nhân gốc: Nhu cầu được lắng nghe – được là chính 

mình khi bị dồn nén quá lâu. 

Sai lầm phổ biến ở Bước 2 

• Hỏi Tại Sao để tự trách 

• Dừng quá sớm (“tại số tôi vậy”) 

• Nhảy sang giải pháp khi chưa chạm gốc 

4. Bước 3 – Lựa chọn giải pháp tối ưu 

(Thức Nghĩ + Thức Biết) 

Các lựa chọn có thể có: (Sắp xếp theo thứ tự: tốt nhất, tốt 

nhì, tốt ba…) 

1. Bắt đầu lắng nghe chính mình 

2. Cố vui, nghĩ tích cực 

3. Thay đổi người khác  

4. Đi lễ nhiều hơn 

Giải pháp tối ưu: Số 1 – vì nó đi thẳng vào nguyên nhân 

gốc, không né cảm xúc. 

Đó không phải giải pháp dễ nhất nhưng là giải pháp đúng 

tầng thức. 

5. Bước 4 – Hành động & giữ an 

(Thức Biết) 

Hành động không cần lớn: 
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• Mỗi ngày dành 10 phút viết ra: “Hôm nay tôi cảm 

thấy gì?” 

• Học nói một câu chân thật mỗi ngày 

• Cho phép mình từ chối một việc không muốn 

Dấu hiệu khi an xuất hiện: 

• Ít khóc vô cớ hơn 

• Khi buồn, biết mình đang buồn vì đâu 

• Không còn thấy xấu hổ vì cảm xúc 

* Bài học cho người mới thực hành 

• Không phải cứ buồn là do “căn” 

• Không phải cứ đi lễ là sẽ hết 

• Khi Thức được gọi tên đúng, Mẫu ở ngay đó 

Ví dụ 2: Cảm giác trống rỗng và mất phương hướng dù 

“mọi thứ vẫn ổn” 

1. Bối cảnh 

Người thực hành là một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi. 

Cuộc sống nhìn bên ngoài khá đầy đủ: 

• Công việc ổn định 

• Gia đình không có biến cố lớn 

• Không thiếu thốn vật chất 

• Không mâu thuẫn nghiêm trọng với ai 

Nhưng bên trong, chị thường xuyên có một cảm giác rất khó 

gọi tên: 
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“Em không buồn hẳn… nhưng cũng không vui. Không khổ 

dữ dội, mà cứ trống rỗng, mệt, và thấy đời vô vị.” 

Cảm giác này kéo dài nhiều tháng. Chị từng thử: 

• Đi du lịch 

• Mua sắm 

• Tham gia lớp học mới 

• Thậm chí đi lễ cầu an 

Nhưng cảm giác “trống” chỉ dịu đi rất ngắn, rồi quay lại. 

Đây là một trường hợp rất phổ biến trong đời sống hiện đại, 

và cũng là loại khổ khó nhận diện nhất. 

2. Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

“Tôi đang thật sự cảm thấy gì?” 

Ở bước này, người thực hành chưa cần tìm nguyên nhân, 

chưa cần lý giải. Chỉ cần dừng lại và nhìn thẳng. 

Sau khi được hướng dẫn, chị viết ra: 

• Tôi không buồn cụ thể 

• Tôi không giận ai 

• Tôi không có biến cố 

Nhưng tôi mệt, trống, và không biết mình đang sống vì điều 

gì? 

Câu nhận diện trọn vẹn: 

“Tôi đang cảm thấy trống rỗng”. 
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Giải thích ý nghĩa Bước 1 

Rất nhiều người bỏ qua bước này vì họ nghĩ: 

• “Không có chuyện gì lớn thì đâu có vấn đề” 

Nhưng trong phương pháp Bốn Bước: 

• Không cần khổ dữ dội mới là khổ 

• Khổ âm ỉ, mơ hồ, kéo dài, chính là loại khổ nguy hiểm 

nhất 

Ở tầng Thức Thấy, điều quan trọng là: 

• Gọi đúng tên trạng thái nội tâm 

• Không phủ nhận 

• Không tô hồng 

• Không so sánh với người khác 

Nếu không gọi được tên “trống rỗng”, mọi bước sau sẽ lạc 

hướng. 

3. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 

Phương pháp: Hỏi “Tại sao?” nhiều lần, không vội kết luận 

1. Tại sao tôi cảm thấy trống rỗng? → Vì tôi thấy 

những việc mình làm không còn ý nghĩa. 

2. Tại sao những việc đó không còn ý nghĩa? → Vì tôi 

làm theo thói quen, theo kỳ vọng, không còn cảm 

xúc. 

3. Tại sao tôi sống theo kỳ vọng nhiều như vậy? → Vì 

tôi sợ làm người khác thất vọng. 
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4. Tại sao tôi sợ làm người khác thất vọng? → Vì từ 

nhỏ tôi quen được yêu khi tôi “ngoan”, “đúng”, “đạt 

chuẩn”. 

5. Tại sao điều đó dẫn đến trống rỗng bây giờ? → Vì 

tôi đã sống quá lâu theo vai trò, mà quên mất cảm 

xúc thật của mình. 

Nguyên nhân gốc: Không phải vì cuộc sống không có ý 

nghĩa. mà vì tôi đã cắt đứt kết nối với cảm xúc thật của 

chính mình. 

Giải thích ý nghĩa bước 2 

Sai lầm rất thường gặp ở bước này là: 

• Dừng quá sớm (ví dụ: “do công việc chán”) 

• Đổ lỗi cho hoàn cảnh 

• Hoặc đi sang tự trách (“tôi vô ơn”, “tôi kém may 

mắn”) 

Trong phương pháp Bốn Bước: 

• Nguyên nhân gốc luôn nằm ở cách vận hành bên 

trong 

• Và thường liên quan đến một Thức bị bỏ quên 

Trong trường hợp này: 

• Thức Cảm bị kìm nén quá lâu 

• Cuộc sống chỉ vận hành bằng Thức Nghĩ và vai trò 

xã hội 
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4. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi) 

Người thực hành được hướng dẫn liệt kê nhiều hướng, 

không vội chọn: 

Các lựa chọn có thể: (Sắp xếp theo thứ tự: tốt nhất, tốt nhì, 

tốt ba…) 

1. Quay về kết nối lại cảm xúc: 

• Cho phép buồn 

• Cho phép không “ổn” 

• Lắng nghe cơ thể 

• Làm chậm nhịp sống 

2. Học thêm kỹ năng mới 

3. Đổi công việc 

4. Đi du lịch dài ngày 

Phân tích 

• (1) đi thẳng vào nguyên nhân: đứt kết nối nội tâm 

• (2) vẫn là “làm thêm”, chưa chạm gốc 

• (3) và (4) có thể tạo kích thích tạm thời 

Giải pháp tối ưu được chọn: 

(1) Tập sống chậm lại để kết nối lại với cảm xúc thật, 

không sửa đời ngay, mà sửa cách hiện diện với đời. 

Giải thích ý nghĩa bước 3 
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Bước này không tìm “giải pháp hay nhất”, mà tìm giải pháp 

đúng tầng nguyên nhân. 

Nếu nguyên nhân nằm ở Thức Cảm: 

• Mọi giải pháp chỉ dựa vào hành động bên ngoài đều 

sẽ không bền 

5. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố (Thức Biết dần hình 

thành) 

Hành động cụ thể 

• Mỗi ngày dành 15 phút không làm gì 

• Viết ra cảm xúc thật, không chỉnh sửa 

• Cho phép nói “tôi mệt” mà không thấy có lỗi 

• Tham gia nghi lễ Đạo Mẫu với thái độ quan sát – cảm 

nhận, không cầu xin 

Chuyển hóa xảy ra 

Sau một thời gian, chị nói: 

“Em không còn thấy trống như trước. Không phải vì đời 

thay đổi, mà vì em đã quay lại ở trong đời”. 

Giải thích ý nghĩa bước 4 

Giải pháp và hành động ở đây không phải là không bao giờ 

có vấn đề, mà là: 

• Không còn bị cảm xúc đó dẫn dắt 

• Không còn sợ sự trống rỗng 

• Biết lắng nghe nó như một tín hiệu 
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Đây chính là Thức Biết: 

Biết mình đang lệch – và tự quay về. 

Ví dụ 3: Người luôn lo âu, bất an dù cuộc sống không 

thiếu thốn 

1. Bối cảnh 

Có một anh trung niên, cuộc sống nhìn bên ngoài khá ổn 

định: 

• Có công việc 

• Có gia đình 

• Không thiếu tiền bạc nghiêm trọng 

Nhưng bên trong, anh luôn sống trong trạng thái lo: 

• Lo cho con 

• Lo cho tương lai 

• Lo bệnh tật 

• Lo mất mát 

• Lo “không biết chuyện gì xấu sẽ xảy ra” 

Cảm giác chung là: tâm không bao giờ yên, cho dù cuộc đời 

anh không có biến cố rõ ràng. 

Anh đã: 

• Đi chùa, đền 

• Cầu an 

• Xin bùa 

• Tham dự nghi lễ  
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nhưng lo vẫn còn, chỉ dịu đi một lúc rồi quay lại. 

2. Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

Điều Anh thường nói (nhưng chưa đúng): 

• “Tôi lo vì thời buổi bất ổn” 

• “Tôi lo vì xã hội bây giờ nguy hiểm” 

• “Tôi lo cho con, lo cho gia đình là đúng thôi” 

Những câu này nghe hợp lý, nhưng chưa chạm đúng cảm 

xúc gốc. 

Nhận diện lại bằng Thức Thấy 

Câu nhận diện đúng phải là: 

“Tôi đang sống trong trạng thái lo âu thường trực.” 

Ở đây: 

• Không đổ lỗi cho hoàn cảnh 

• Không hợp thức hóa nỗi lo 

• Không phủ nhận trách nhiệm làm cha, làm mẹ 

Chỉ thấy đúng sự thật đang diễn ra trong tâm. 

Vì sao Bước 1 quan trọng? 

Nếu không nhận diện đúng, chúng ta: 

• Sẽ tiếp tục tìm “đối tượng để lo” 

• Càng cầu an, càng sợ mất an 

• Càng xin che chở, càng thấy đời nguy hiểm 

Thức Thấy ở đây là: 
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Thấy rằng vấn đề không nằm ở đời sống, mà nằm ở trạng 

thái nội tâm. 

3. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 

Áp dụng phương pháp “Hỏi Tại Sao 5 Lần -5 WHY”, nhưng 

không hỏi bằng đầu, mà hỏi trong trạng thái cảm nhận. 

1. Tại sao tôi lo lắng thường xuyên? → Vì tôi sợ điều 

xấu sẽ xảy ra. 

2. Tại sao tôi luôn sợ điều xấu? → Vì tôi cảm thấy mình 

không kiểm soát được cuộc sống. 

3. Tại sao tôi cần kiểm soát? → Vì nếu không kiểm soát, 

tôi thấy bất an. 

4. Tại sao bất an lại khó chịu đến vậy? → Vì tôi đã từng 

trải qua những mất mát bất ngờ trong quá khứ. 

5. Tại sao những mất mát đó vẫn còn ảnh hưởng?→ Vì 

tôi chưa từng thật sự đối diện và tiêu hóa nỗi sợ mất 

mát ấy. 

Nguyên nhân gốc: 

• Không phải vì hiện tại nguy hiểm 

• Không phải vì đời sống bất ổn 

Mà là: 

Một nỗi sợ cũ chưa được chữa lành, khiến tâm luôn sống 

trong chế độ cảnh báo. 

4. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi) 
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Các giải pháp thường được chọn (nhưng không tối ưu): 

1. Cầu an nhiều hơn 

2. Xin bùa hộ mệnh 

3. Né tránh tin xấu, né thông tin tiêu cực 

4. Cố gắng “nghĩ tích cực” 

Tất cả đều chỉ là xử lý trên bề mặt. 

Phân tích lại bằng Thức Nghĩ 

Vì nguyên nhân gốc là: 

• Nỗi sợ mất mát chưa được tiêu hóa 

• Nhu cầu kiểm soát để bù đắp bất an 

→ Giải pháp cần: 

1. Tái lập cảm giác an toàn nội tâm, không phụ thuộc 

hoàn cảnh 

2. Học nhận diện khi nỗi lo khởi lên 

3. Phân biệt “điều đang xảy ra” và “điều tôi tưởng 

tượng” 

4. Quay về thân (thở, cảm nhận) 

Lựa chọn tối ưu 

(1) Tái lập cảm giác an toàn nội tâm, thay vì loại bỏ bất an. 

Vì sao đây là giải pháp tối ưu? 

• Chạm đúng nguyên nhân gốc 

• Không lệ thuộc vào ngoại lực 
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• Dùng được cả đời, không chỉ lúc khủng hoảng 

5. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố An (Thức Biết) 

Hành động cụ thể (không mơ hồ) 

1. Mỗi khi lo khởi lên → dừng lại, đặt tay lên ngực, thở 

chậm 3 nhịp 

2. Tự hỏi: 

• “Hiện tại có nguy hiểm thật không?” 

• “Hay đây là ký ức cũ đang kích hoạt?” 

3. Ghi lại những lần lo không thành sự thật 

4. Tập sống với câu: 

“Tôi không cần kiểm soát tất cả để được an”. 

Ví dụ 4: Cảm giác thất vọng khi bị từ chối trong công 

việc 

1. Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

Cảm xúc hiện tại: buồn, hụt hẫng, bất an. 

Nhận diện: “Tôi đang cảm thấy thất vọng và lo âu vì bị từ 

chối cơ hội thăng tiến”. 

Giải thích: Thức Thấy giúp soi sáng cảm xúc hiện tại, không 

né tránh hay chối bỏ. Việc nhận diện rõ ràng giúp tách biệt 

cảm xúc và sự kiện, tạo không gian quan sát bản thân. 

2. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 
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Bắt đầu hỏi “Tại Sao” – nhưng không hỏi để tự trách, mà 

để hiểu. 

1. Tại sao thất vọng? → Vì bị từ chối. 

2. Tại sao bị từ chối? → Vì năng lực chưa đáp ứng yêu 

cầu. 

3. Tại sao năng lực chưa đáp ứng? → Vì thiếu kinh 

nghiệm và kỹ năng quản lý dự án. 

4. Tại sao thiếu kinh nghiệm? → Vì chưa được giao thử 

thách đủ lớn trước đây. 

5. Tại sao chưa được giao thử thách? → Vì sếp chưa 

nhận ra tiềm năng và tôi cũng ngần ngại tự đề xuất. 

Giải thích: Nguyên nhân gốc không phải bị từ chối, mà là 

thiếu chủ động thể hiện năng lực. Thức Cảm + Nghĩ giúp 

đào sâu tầng sâu tâm thức để nhìn ra cội rễ. 

3. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi) 

Các lựa chọn: 

1. Xây dựng kế hoạch học hỏi, cải thiện kỹ năng và đề  

xuất dự án mới → giải pháp bền vững. 

2. Nghi ngờ năng lực bản thân → không hiệu quả. 

3. Tìm người phàn nàn, trách móc → tạm thời giải tỏa 

nhưng không thay đổi. 

Lựa chọn tối ưu: (1), vừa giải quyết gốc rễ, vừa tạo cơ hội 

phát triển.  

4. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố An (Thức Biết) 
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Hành động: Lập kế hoạch học kỹ năng quản lý dự án, nhờ 

mentor hướng dẫn, tham gia các khóa đào tạo, đề xuất dự 

án thử thách. 

Củng cố: Thực hành đều đặn, quan sát tiến bộ, ghi nhận 

thành công nhỏ, duy trì tinh thần chủ động. 

Ví dụ 5: Căng thẳng vì đến hạn cuối gấp 

Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

Cảm xúc: áp lực, lo âu, bực bội. 

Nhận diện: “Tôi đang cảm thấy lo âu và căng thẳng vì 

deadline gấp.” 

Giải thích: Thức Thấy giúp tách cảm xúc khỏi sự kiện, tránh 

phản ứng tự động. 

Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 

Bắt đầu hỏi “Tại Sao” – nhưng không hỏi để tự trách, mà 

để hiểu. 

1. Tại sao lo âu? → Vì deadline gấp. 

2. Tại sao deadline gấp? → Vì chưa lập kế hoạch sớm. 

3. Tại sao chưa lập kế hoạch? → Vì thiếu thói quen quản 

lý thời gian. 

4. Tại sao thiếu thói quen? → Vì chưa được hướng dẫn 

cụ thể và chưa tự nhận thức tầm quan trọng. 

5. Tại sao chưa nhận thức? → Vì thói quen trì hoãn và 

ưu tiên sai. 
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3. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi  

Các lựa chọn: 

1. Học quản lý thời gian, lập kế hoạch dài hạn → bền 

vững. 

2. Kêu gọi hỗ trợ đồng nghiệp → tạm thời giải quyết 

khẩn cấp. 

3. Làm việc xuyên đêm → giảm áp lực tạm thời nhưng 

gây mệt mỏi. 

Lựa chọn tối ưu: (1), kết hợp có thể kết hợp với (2) để hoàn 

thành nhiệm vụ ngay. 

4. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố An (Thức Biết) 

Hành động: Lập danh sách công việc, chia nhỏ mục tiêu, 

phân chia ưu tiên, đánh giá tiến độ. 

Củng cố: Duy trì hệ thống quản lý công việc, quan sát cảm 

xúc và thành tựu hằng ngày. 

Ví dụ 6: Mâu thuẫn trong gia đình 

1. Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

Cảm xúc hiện tại: bực dọc, nặng nề, cảm giác bị hiểu lầm. 

Nhận diện: “Tôi đang thấy khó chịu và tổn thương khi cuộc 

trò chuyện với người thân trở nên căng thẳng.” 

Thức Thấy chiếu sáng trạng thái nội tâm để không trộn lẫn 

cảm xúc với thực tại. Thay vì “Họ sai”, chúng ta nhận ra 



293 |  

 

“Tôi đang khó chịu”. Đây là điểm xoay chuyển từ phản ứng 

sang chủ động. 

2. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 

Bắt đầu hỏi “Tại Sao” – nhưng không hỏi để tự trách, mà 

để hiểu. 

1. Tại sao khó chịu? → Vì người thân nói lời nặng nề. 

2. Tại sao lời nói đó làm mình tổn thương? → Vì mình 

thấy không được tôn trọng. 

3. Tại sao cảm giác không được tôn trọng lại xuất hiện 

mạnh? → Vì lâu nay hai bên thiếu chia xẻ chân thành. 

4. Tại sao thiếu chia xẻ? → Vì ngại mở lòng, sợ gây 

tranh cãi. 

5. Tại sao sợ tranh cãi? → Vì từ nhỏ đã quen tránh xung 

đột. 

Nguyên nhân gốc: Thói quen tránh né giao tiếp cảm xúc 

sâu, dẫn đến tích tụ, không phải do người thân. 

3. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi 

Các lựa chọn: 

1. Khi cảm xúc lắng lại, chọn một thời điểm để chia xẻ 

nhu cầu, ranh giới, mong muốn → giải pháp bền 

vững 

2. Tiếp tục im lặng → vấn đề lặp lại 

3. Nổi nóng đáp trả → leo thang căng thẳng 
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Lựa chọn tối ưu: (1) - Chọn một thời điểm để chia xẻ nhu 

cầu, mong muốn. 

4. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố An (Thức Biết) 

Hành động: 

• Viết thư/nhắn tin hoặc nói trực tiếp khi cả hai bình 

tĩnh 

• Chia xẻ: “Điều làm con/anh/chị buồn là…” thay vì 

“Ba/mẹ/anh sai…” 

• Đặt ranh giới nhẹ nhưng rõ: “Con mong những lần 

tới, mình có thể nói nhẹ hơn” 

Củng cố: 

• Duy trì thói quen trò chuyện mỗi tuần. 

• Quan sát các cải thiện nhỏ. 

• Chủ động kể chuyện vui hoặc cập nhật cuộc sống để 

tạo dòng chảy tương tác 

Ví dụ 7: G.A.T.O với thành công của bạn bè 

1. Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

Cảm xúc: ganh tỵ nhẹ, hụt hẫng, tự so sánh. 

Nhận diện: “Tôi đang có chút ghen tỵ và tự ty khi bạn tôi 

thành công.” 

2. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) Bắt đầu hỏi “Tại Sao” – nhưng không hỏi để tự trách, 

mà để hiểu. 
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1. Tại sao ghen? → Vì bạn thành công. 

2. Tại sao sự thành công đó khiến tôi khó chịu? → Vì 

tôi chưa đạt điều tương tự. 

3. Tại sao chưa đạt? → Vì chưa kiên trì hoặc chưa rõ 

mục tiêu. 

4. Tại sao chưa rõ mục tiêu? → Vì thiếu tự đánh giá 

năng lực. 

5. Tại sao thiếu đánh giá? → Vì sợ đối mặt với sự thật 

về bản thân. 

Nguyên nhân gốc: Sợ đối mặt với sự thật về bản thân, không 

phải vì bạn thành công. 

3. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi) 

Các lựa chọn: 

1. Biến cảm giác ganh ty thành dữ liệu về nhu cầu thật 

của mình → tích cực 

2. Xa lánh bạn → tiêu cực 

3. Giả vờ vui nhưng âm ỉ so sánh → mệt mỏi 

Chọn (1): dùng sự “Ghen Ăn Tức Ở - GATO” như chỉ báo 

nhận diện điều mình muốn. 

4. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố An (Thức Biết) 

Hành động: 

• Viết ra mục tiêu thật sự của bản thân 

• Hỏi bạn cách họ đạt kết quả (vừa học vừa gỡ xấu hổ) 
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• Đặt kế hoạch tiến từng bước nhỏ 

Củng cố: 

• Mỗi tháng đánh giá tiến độ 

• Kỷ niệm các thành tựu nhỏ để nuôi dưỡng động lực 

Ví dụ 8: Cảm giác cô đơn dù vẫn có nhiều người chung 

quanh 

Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

Nhận diện: “Tôi đang cảm thấy cô đơn, như thể mình không 

thể kết nối với ai”. 

2. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 

Bắt đầu hỏi “Tại Sao” – nhưng không hỏi để tự trách, mà 

để hiểu. 

1. Tại sao cô đơn? → Vì thiếu kết nối sâu. 

2. Tại sao thiếu kết nối sâu? → Vì ngại chia xẻ thật. 

3. Tại sao ngại? → Vì sợ bị đánh giá. 

4. Tại sao sợ bị đánh giá? → Vì từng bị tổn thương. 

5. Tại sao tổn thương đó vẫn còn ảnh hưởng? → Vì 

chưa chữa lành ký ức. 

Nguyên nhân gốc: Nỗi sợ mở lòng khiến vết thương lớn hơn 

chứ không vì thiếu kết nối. 

3. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi) 
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Các lựa chọn: 

1. Tạo cầu nối thật sự qua việc chia xẻ vừa đủ, đúng thời 

điểm. 

2. Không phải “tìm thêm bạn”. 

Chọn (1): Tạo cầu nối thật sự. 

4. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố An (Thức Biết) 

Hành động: 

• Trò chuyện sâu với một người đáng tin cậy mỗi tuần. 

• Tham gia nhóm nhỏ theo sở thích (để có môi trường 

kết nối tự nhiên). 

Củng cố: 

• Theo dõi cảm giác trước – trong – sau khi tương tác. 

• Ghi lại 3 khoảnh khắc kết nối mỗi tuần. 

Ví dụ 9: Thất vọng về bản thân sau khi mắc lỗi 

Bước 1 – Nhận Diện (Thức Thấy) 

Nhận diện: tự trách, buồn, xấu hổ. 

2. Bước 2 – Tìm Nguyên Nhân Gốc (Thức Cảm + Thức 

Nghĩ) 

Bắt đầu hỏi “Tại Sao” – nhưng không hỏi để tự trách, mà 

để hiểu. 

1. Tại sao thất vọng? → Vì làm sai. 

2. Tại sao làm sai lại đau vậy? → Vì tự đặt tiêu chuẩn  
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quá cao. 

3. Tại sao tiêu chuẩn quá cao? → Vì muốn được công 

nhận. 

4. Tại sao cần công nhận nhiều? → Vì thiếu cảm giác 

giá trị nội tại. 

5. Tại sao thiếu cảm giác giá trị? → Vì thiếu tự tin 

Nguyên nhân gốc: Vì thiếu tự tin chứ không phải thất vọng 

hay làm sai. 

3. Bước 3 – Lựa Chọn Giải Pháp Tối Ưu (Thức Nghĩ chín 

muồi  

Các lựa chọn: 

1. Tích lũy kinh nghiệm 

2. Viết lại tiêu chuẩn 

3. Gọi điện tâm sự 

Giải pháp tối ưu: (1) Tích lũy kinh nghiệm. 

4. Bước 4 – Hành Động & Củng Cố An (Thức Biết) 

Hành động: 

• Viết lại tiêu chuẩn hợp lý. 

• Gọi điện tâm sự với người mình tin. 

• Tập nói câu: “Tôi sai, nhưng tôi đang học.” 

Củng cố: 

• Lưu lại các lần sửa sai thành công để thấy mình đang 

tiến bộ. 
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XIII. Tổng Kết  

Sau khi đi qua toàn bộ chương này, có lẽ bạn đã nhận ra một 

điều rất quan trọng: 

Đạo Mẫu không dậy con người trốn khỏi đời sống – mà dậy 

chúng ta cách ở lại trọn vẹn với đời sống bằng một tâm thức 

lành mạnh. 

Và Phương pháp Bốn Bước, khi được đặt đúng vị trí, không 

phải là một “kỹ thuật hiện đại” áp đặt lên tín ngưỡng dân 

gian, mà chính là ngôn ngữ mới để diễn đạt một trí tuệ rất 

cũ – trí tuệ đã hiện diện âm thầm trong nghi lễ, biểu tượng, 

và cách người Việt cảm – nghĩ – biết từ bao đời. 

1. Khi Tứ Thức Gặp Bốn Bước – Tâm Linh Trở Về Đúng 

Chỗ Của Nó 

Tứ Thức trong Đạo Mẫu: 

1. Thức Thấy 

2. Thức Cảm 

3. Thức Nghĩ 

4. Thức Biết 

không phải là những khái niệm trừu tượng, mà là bốn tầng 

vận hành rất tự nhiên của con người Việt. 

Phương pháp Bốn Bước: 

1. Nhận diện đúng vấn đề 

2. Tìm nguyên nhân gốc 
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3. Chọn giải pháp tối ưu 

4. Hành động đúng và giữ an dài 

không phải là quy trình máy móc, mà là một tiến trình sống 

có ý thức. 

Khi hai hệ này gặp nhau, chúng không triệt tiêu nhau, cũng 

không cạnh tranh nhau, mà soi sáng lẫn nhau: 

• Thức Thấy giúp Bước 1 không bị lạc hướng 

• Thức Cảm giúp Bước 2 không đi sai nguyên nhân 

• Thức Nghĩ giúp Bước 3 không chọn giải pháp giả 

• Thức Biết giúp Bước 4 không hành động trong mù 

mờ 

Lúc ấy, tâm linh không còn là niềm tin mơ hồ, và phương 

pháp không còn là lý thuyết khô cứng. 

Chúng trở thành một con đường sống thống nhất. 

2. Từ Nghi Lễ Đến Đời Thường – Từ Điện Thờ Đến Nội 

Tâm 

Một trong những giá trị lớn nhất của chương này là làm rõ 

một điều: 

Những gì diễn ra trong hầu đồng, thực chất là một tiến trình 

nội tâm. 

• Khi người ta thấy mầu sắc, hình tượng, nghi lễ → 

Thức Thấy được đánh thức 

• Khi người ta rung động với hát văn, chuyển động, âm 

thanh → Thức Cảm được mở 
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• Khi người ta ngẫm lại, tự hỏi, tự soi → Thức Nghĩ 

vận hành 

• Khi người ta chợt nhận ra điều cần thay đổi → Thức 

Biết xuất hiện 

Đó chính là Bốn Bước, nhưng diễn ra không bằng lý trí, mà 

bằng toàn bộ thân – tâm – cảm xúc. 

Chương này giúp bạn đọc hiểu rằng: 

• Không cần phải “hầu” mới có chuyển hóa 

• Không cần phải vào đền phủ mới có thức tỉnh 

• Nghi lễ chỉ là không gian kích hoạt 

• Còn chuyển hóa thật sự diễn ra trong đời sống 

3. Vì Sao Ví Dụ Đóng Vai Trò Then Chốt? 

Các ví dụ trong chương này không nhằm mục đích “minh 

họa cho đẹp”, mà để bạn đọc: 

1. Nhận ra chính mình trong đó 

2. Thấy rõ từng bước mình đang kẹt 

3. Hiểu vì sao nhiều người: 

• Hỏi “tại sao” nhưng càng hỏi càng khổ 

• Chọn “giải pháp” nhưng càng làm càng lệch 

• Hành động rất nhiều nhưng không hề có an 

Qua từng ví dụ, bạn đọc có thể thấy rõ: 

1. Sai lầm phổ biến nhất không nằm ở Bước 4 (hành 

động) 
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2. Mà nằm ở Bước 2 và Bước 3 

• Hỏi sai nguyên nhân 

• Chọn sai ưu tiên 

Và chính Tứ Thức là chiếc la bàn giúp cho bạn không bị lạc 

đường trong Bốn Bước. 

4. Đạo Mẫu – Từ Tín Ngưỡng Trở Thành Con Đường 

Hiểu Mình 

Nếu phải tóm gọn tinh thần của toàn bộ chương 9 trong một 

câu, thì đó là: 

Đạo Mẫu không dậy con người cầu xin điều gì từ bên ngoài, 

mà Đạo Mẫu giúp con người nhận ra điều cần điều chỉnh 

bên trong. 

Khi Tứ Thức được hiểu đúng: 

• Thiêng không còn là thứ để sợ 

• Lộc không còn là thứ để xin 

• Mẫu không còn ở ngoài điện thờ 

Mà: 

• Thiêng là khoảnh khắc tâm mở 

• Lộc là sự an ổn được thiết lập 

• Mẫu là năng lực nuôi dưỡng bên trong mỗi người 

Phương pháp Bốn Bước chỉ là ngôn ngữ hiện đại giúp cho 

chúng ta hôm nay: 
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• Gọi đúng tên tiến trình đó 

• Đi lại con đường đó một cách tỉnh táo 

• Và sống được với nó giữa đời thường 

Chương 9 khép lại không phải để kết luận, mà để mở ra một 

cánh cửa. 

Nếu chương 8 giúp cho bạn hiểu phương pháp, thì chương 

9 giúp cho bạn thấy sự tương tác sâu sắc. Mang Tứ Thức và 

Bốn Bước trở lại đời sống của chính mình. 

Chúng ta không cần: 

• Nghi lễ lớn 

• Danh xưng tâm linh 

• Phải trở thành ai khác 

Chúng ta chỉ cần: 

• Thấy cho rõ 

• Cảm cho thật 

• Nghĩ cho đúng 

• Và biết khi nào nên hành động, khi nào nên dừng lại 

Đó chính là con đường tỉnh thức rất Việt, mà Đạo Mẫu đã 

gìn giữ cho chúng ta suốt bao thế hệ đã qua. 

5. Bước Qua Cánh Cửa Của Chuyển Hóa 

Nhìn lại 9 ví dụ trên, chúng ta thấy: 

• Không ai được chữa lành bằng phép mầu 

• Mà bằng những bước nhỏ, có ý thức, lặp đi lặp lại 
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Tứ Thức và Bốn Bước không chữa lành thay chúng ta. 

Chúng chỉ mở ra con đường để chúng ta tự chữa lành bằng 

chính năng lượng, ký ức và ý thức của chúng ta. 

6. Ý nghĩa của chương 9 đối với toàn bộ cuốn sách 

Chương 9 là nơi mọi nội dung trước đó hội tụ: 

• Tứ Phủ → chuyển thành Tứ Thức 

• Tứ Thức → hòa vào Bốn Bước 

• Bốn Bước → bước vào đời sống qua các ví dụ cụ thể 

Và chính tại điểm giao này, Đạo Mẫu hiện ra không chỉ như 

một tín ngưỡng, mà còn như một hệ triết lý sống, một bản 

đồ nhận thức, một phương pháp trị liệu cảm xúc đậm chất 

Việt. 

Chương này khẳng định rằng: 

• Không có cảm xúc nào là kẻ thù 

• Chỉ có những cảm xúc chưa được hiểu đúng 

Và Tứ Thức – Bốn Bước chính là cây đuốc giúp cho chúng 

ta bước qua vùng tối này. 
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CHƯƠNG 10: LỜI KẾT – KHI CON 

ĐƯỜNG TRỞ VỀ KHÔNG CÒN 

NẰM TRÊN TRANG GIẤY 

Có lẽ, khi bạn đi đến những dòng cuối cùng của cuốn sách 

này, bạn sẽ không có cảm giác “đã hiểu xong”. 

Và điều đó là chủ ý. 

Bởi vì, nếu cuốn sách này kết thúc bằng một sự thỏa mãn 

trí óc, nếu nó cho bạn cảm giác đã nắm được một hệ thống, 

đã hiểu trọn vẹn Đạo Mẫu, đã biết rõ mình là ai và cần làm 

gì, thì rất có thể, nó đã phản bội chính tinh thần mà nó muốn 

gìn giữ. 

Con đường mà cuốn sách này nói đến không phải là con 

đường để nắm bắt. 

Nó là con đường để nhận ra. 

Và nhận ra, thì không bao giờ khép lại. 

Đạo Mẫu – Khi Đạo Không Còn Đứng Ngoài Đời Sống 

Trong suốt chiều dài lịch sử, con người luôn có xu hướng 

đặt “Đạo” ở một nơi nào đó cao hơn đời sống thường nhật. 

• Ở trên núi 

• Ở trong rừng 

• Ở trong kinh sách 

• Ở trong những không gian tách biệt khỏi chợ búa, lo 

toan, buồn vui rất người 
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Nhưng Đạo Mẫu thì không đi theo con đường đó. 

Đạo Mẫu không yêu cầu con người rời bỏ đời sống để tìm 

đạo. 

Ngược lại, Đạo Mẫu đặt đạo ngay: 

• Trong đời sống 

• Trong mâm lễ dân gian 

• Trong tiếng trống phách 

• Trong thân thể đang múa 

• Trong nước mắt rơi không lý do 

• Trong niềm vui bật lên giữa một buổi hầu không cầu 

xin điều gì 

Đạo Mẫu không đứng ngoài đời để phán xét đời. 

Đạo Mẫu đi vào đời để ôm trọn đời sống. 

Và chính vì thế, Đạo Mẫu không cần một hệ thống giáo điều 

chặt chẽ. 

Không cần một giáo chủ duy nhất. 

Không cần những giới luật cứng nhắc để giữ con người 

trong khuôn khổ. 

Đạo Mẫu tin vào một điều khác: 

Rằng khi con người được chạm đủ sâu vào chính mình, họ 

sẽ tự biết cách sống đúng với mình. 

Khi Tín Ngưỡng Trở Thành Không Gian Nhận Biết 
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Một trong những hiểu lầm lớn nhất khi tiếp cận Đạo Mẫu, 

là cho rằng, đó chỉ là một hệ thống thờ thần linh. 

Một danh sách các Ngài. 

Một chuỗi các giá hầu. 

Một nghi lễ cần thực hiện đúng thứ tự. 

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, 

Đạo Mẫu đã không thể sống bền bỉ trong lòng người Việt 

suốt bao thế kỷ. 

Sự sống của Đạo Mẫu không nằm ở hình thức, mà nằm ở 

khả năng Chạm vào những tầng sâu mà con người hiện đại 

thường bỏ quên. 

• Chạm vào cảm xúc bị kìm nén 

• Chạm vào thân thể đã bị lý trí hóa quá lâu 

• Chạm vào trực giác – thứ biết rất nhanh, rất thật 

nhưng ít khi được lắng nghe 

Và chạm vào một cảm thức rất cổ xưa: 

Cảm thức được thuộc về một trật tự sống lớn hơn cái tôi 

nhỏ bé. 

Ở đó, tín ngưỡng không còn là thứ để tin, mà trở thành một 

không gian để nhận biết. 

Tứ Thức – Bản Đồ Không Được Vẽ Bằng Lý Thuyết 

Khái niệm Tứ Thức được đặt ra trong cuốn sách này không 

nhằm tạo ra một hệ thống mới. 
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Nó cũng không nhằm thay thế bất kỳ hệ thống tâm lý hay 

triết học nào đã có. 

Tứ Thức chỉ làm một việc rất giản dị: 

Gọi tên lại những gì vốn đã và đang vận hành trong mỗi 

con người. 

Thức Thấy – khi chúng ta tiếp nhận thế giới bằng hình ảnh, 

biểu tượng, trực giác. 

Thức Cảm – khi thế giới đi vào chúng ta qua rung động, 

xúc cảm, thân thể. 

Thức Nghĩ – khi trải nghiệm được xâu chuỗi, diễn nghĩa, 

đặt vào câu chuyện đời mình. 

Thức Biết – khi một sự rõ ràng lặng lẽ xuất hiện, không cần 

chứng minh. 

Tứ thức đó không tách rời nhau. 

Chúng đan xen, nâng đỡ, và đôi khi đối nghịch nhau. 

Và khổ đau, trong rất nhiều trường hợp, 

không phải vì đời sống quá khó, 

mà vì một hoặc nhiều thức trong chúng ta đã bị lệch pha, bị 

bỏ đói, hoặc bị lạm dụng quá mức. 

Tứ Thức không cho bạn câu trả lời. 

Tứ Thức chỉ cho bạn một cách nhìn lại cấu trúc nội tâm của 

chính mình. 
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Khi Hiểu Mình Không Còn Là Một Khái Niệm Trừu 

Tượng 

Trong đời sống hiện đại, “hiểu mình” thường bị biến thành:  

• Một khẩu hiệu 

• Một mục tiêu phát triển bản thân 

• Một điều gì đó nghe thì đúng, nhưng rất khó nắm bắt 

Cuốn sách này không cố gắng định nghĩa hiểu mình là gì? 

Nó chỉ đặt ra một sự dịch chuyển rất nhỏ: 

Từ việc hiểu mình bằng khái niệm,  

sang việc quan sát mình trong đời sống thật. 

Hiểu mình khi mình buồn, mà không vội gạt buồn đi. 

Hiểu mình khi mình giận, mà không vội phán xét cơn giận. 

Hiểu mình khi mình lặp lại cùng một kiểu khổ, và đủ trung 

thực để hỏi: 

“Điều gì trong tôi vẫn chưa được nhìn?” 

Ở đó, hiểu mình không còn là một trạng thái đạt được, mà 

là một quá trình sống cùng chính mình một cách tỉnh táo 

hơn. 

Phương Pháp – Khi Chuyển Hóa Không Còn Là Ép 

Buộc 

Rất nhiều con đường tâm linh thất bại không phải vì thiếu 

chiều sâu, mà vì thiếu một cây cầu nối giữa nhận biết và đời  
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sống. 

Con người có thể thấy rất rõ, 

có thể chạm rất sâu, 

có thể có những trải nghiệm nội tâm mạnh mẽ, 

nhưng nếu không biết phải sống tiếp như thế nào với những 

điều đó, 

thì tất cả rất dễ trở thành ký ức đẹp – và rồi trôi qua. 

Phương pháp Bốn Bước được đưa vào cuốn sách này không 

phải để kiểm soát con người. 

Nó cũng không nhằm tạo ra một lộ trình tu tập. 

Nó chỉ trả lời một câu hỏi rất “Người”: 

Khi khổ đau xuất hiện, tôi có thể đi tiếp như thế nào mà 

không làm tổn thương chính mình? 

Phương pháp này không hứa hẹn hết khổ. 

Nó chỉ hứa hẹn một điều khiêm tốn hơn: 

Giúp bạn không tạo thêm khổ mới khi đang muốn thoát khổ. 

Khi Khổ Được Nhìn Lại Với Một Ánh Nhìn Khác 

Có lẽ, một trong những thay đổi quan trọng nhất mà cuốn 

sách này gợi mở, là cách bạn nhìn về khổ đau. 

Khổ không còn bị xem là kẻ thù cần tiêu diệt. 

Khổ cũng không bị lãng mạn hóa thành “bài học tâm linh”. 
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Khổ được nhìn như một tín hiệu. 

Một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó trong hệ vận hành nội 

tâm đang lệch nhịp. 

Một lời mời dừng lại, thay vì thúc ép đi tiếp. 

Khi khổ được nhìn theo cách đó, 

con người bắt đầu có cơ hội thật sự để an. 

Không phải thứ an đến từ né tránh, 

mà là thứ an đến từ việc được ở lại với chính mình một cách 

trọn vẹn. 

Tỉnh Thức – Không Phải Đích Đến, Mà Là Cách Đi 

Xuyên suốt cuốn sách này, “tỉnh thức” không được đặt ra 

như một trạng thái cao hơn người khác. 

Nó cũng không được xem như một danh hiệu. 

Tỉnh thức, trong tinh thần của Đạo Mẫu và của Tứ Thức, 

chỉ đơn giản là: 

• Biết mình đang ở đâu 

• Biết mình đang cảm gì 

• Biết mình đang làm gì 

• Và biết khi nào cần dừng 

Đó là một dạng tỉnh thức rất đời. 

Không tách khỏi chợ búa. 

Không phủ nhận cảm xúc. 
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Không đòi hỏi con người phải trở nên khác đi. 

Tỉnh thức ở đây không làm con người “cao” lên. 

Nó làm con người thật hơn. 

Khi Con Đường Không Còn Thuộc Về Cuốn Sách 

Đến đây, cuốn sách này không còn cần thiết nữa. 

Bạn không cần mang nó theo như một bản đồ. 

Bạn cũng không cần quay lại nó mỗi khi gặp khó khăn. 

Nếu cuốn sách này có ý nghĩa, 

thì ý nghĩa đó nằm ở chỗ: 

Nó đã giúp bạn nhận ra rằng,  

con đường trở về không nằm trong bất kỳ trang sách nào. 

Con đường đó nằm trong từng khoảnh khắc bạn dừng lại 

đủ lâu để lắng nghe mình. 

Trong từng lần bạn không vội vã phán xét cảm xúc. 

Trong từng lựa chọn nhỏ nhưng trung thực với điều bạn biết 

là đúng. 

Và nếu có một lời mời cuối cùng được đặt ra ở đây, thì đó 

không phải là: 

• “Hãy theo Đạo Mẫu” 

• “Hãy thực hành phương pháp” 

• “Hãy trở thành một người tỉnh thức” 
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Mà chỉ là: 

Hãy sống chậm lại vừa đủ, để không bỏ rơi chính mình trên 

đường đi. 

Nếu bạn làm được điều đó, 

Thì cho dù bạn gọi con đường đó bằng tên gì, 

Đạo đã ở đó rồi. 

Và cuốn sách này, 

có thể lặng lẽ khép lại. 

Chúc bạn đủ sáng để thấy đường, 

đủ mềm để bước tiếp, 

đủ sâu để hiểu mình, 

và đủ rộng để ôm lấy cuộc đời. 

Đó cũng là tinh thần của Đạo Mẫu.  

Đạo của lòng người. 

 

 

 

 

 

 

 



314 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 |  

 

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HẦU ĐỒNG 

– HẦU BÓNG – HẦU CỐT 

Trong toàn bộ hệ thống tín ngưỡng Việt Nam, hiếm có sự 

thực hành nào vừa rực rỡ, vừa huyền nhiệm, vừa sống động 

như hầu đồng, hầu bóng, và hầu cốt.  

Ba hình thức nghi lễ này thường được nhắc đến cùng nhau, 

đôi khi bị hòa trộn, đôi khi bị hiểu sai, và đôi khi bị đánh 

đồng như một.  

Trớ trêu thay, ngay cả những người theo Đạo Mẫu lâu năm, 

đôi khi cũng nhầm lẫn giữa ba khái niệm này. 

Thật ra, ba hình thức này là ba thực tại hoàn toàn khác 

nhau, mang ba mục đích khác nhau, ba tầng ý nghĩa khác 

nhau, và ba mức “năng lượng – tâm thức – nghi lễ” hoàn 

toàn khác biệt. 

• Hầu đồng là nghi lễ thuộc Đạo Mẫu, được công nhận 

là di sản phi vật thể của nhân loại 

 

• Hầu bóng là hình thức mô phỏng, tái hiện thần linh 

thông qua nghệ thuật và cảm xúc 

 

• Hầu cốt là phương thức tâm linh dân gian liên quan 

đến “nhập – giáng – thông linh” 

Hiểu rõ sự khác biệt này, không những giúp cho chúng ta 

tránh khỏi mê tín dị đoan, mà còn giúp cho chúng ta giữ gìn 

sự trong sáng, tính linh thiêng, và giá trị văn hóa của Đạo  
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Mẫu Việt Nam. 

Và hơn hết, khi hiểu đúng bà hình thức này sẽ giúp cho 

chúng ta không lẫn lộn giữa tâm linh với tâm lý, thiêng với 

phàm, nghi lễ với biểu diễn. 

I. Hầu Đồng – Nghi Lễ Chính Thống Của Đạo Mẫu 

Hầu đồng là hình thức nghi lễ được thực hành trong Đạo 

Mẫu Tam-Tứ Phủ Việt Nam, với hệ thống thần linh rõ ràng, 

cấu trúc nghi thức quy củ, trang phục – mầu sắc – âm nhạc 

– văn chầu có tính chuẩn mực, và mục đích dành cho hai 

tầng: 

1. Tâm linh (spiritual purpose) – trình đồng mở phủ, ra 

mắt cửa Thánh, lập căn định mệnh, tiếp cân duyên 

trần 

2. Tâm lý – trị liệu – xã hội (psychological – therapeutic 

– social) – chữa lành, chuyển hóa năng lượng, tái cấu 

trúc nội tâm, mở rộng cảm xúc, tái lập niềm tin và 

sức mạnh sống 

1. Bản chất của hầu đồng 

Hầu đồng không phải là “ma nhập”, không phải “thần nhập 

xác”. Hầu đồng là nghi thức “mượn hình – gửi vía – trao 

năng lượng”, trong đó người hầu tái hiện thần linh bằng: 

• Y phục 

• Động tác 

• Lời văn chầu 
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• Âm nhạc 

• Trạng thái cảm xúc 

• Tâm thức tập trung mạnh 

Trong đó, vai trò của “nhập” là nhập cảm, nhập năng lượng, 

nhập biểu tượng, chứ không phải “nhập hồn”. 

Hầu đồng vì thế là nghi lễ nghệ thuật – tâm linh – diễn 

xướng – trị liệu, nằm giữa: 

• Tính thần thánh (Sacred) 

• Tính nghệ thuật (Artistic) 

• Tính biểu tượng (Symbolic) 

• Tính trị liệu (Therapeutic) 

Đây là lý do tại sao UNESCO gọi hầu đồng là “diễn xướng 

hầu đồng – tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ”, nhấn 

mạnh yếu tố diễn xướng, chứ không gọi là “nhập đồng”. 

2. Khi nào người ta hầu đồng? 

• Trình đồng mở phủ (lớn nhất) 

• Tiếp cận căn duyên 

• Hầu cầu an – cầu tài – cầu lộc – cầu duyên 

• Hầu trình diện hằng năm 

• Hầu vui (nhẹ nhàng, mang tính thỉnh ơn, tìm sự bình 

an) 

3. Trạng thái tâm thức trong hầu đồng 

Hầu đồng đòi hỏi: 

• Sự tỉnh táo 
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• Sự tập trung 

• Sự mở lòng 

• Sự dâng hiến 

• Sự hòa vào năng lượng văn hóa 

Người hầu không mất kiểm soát. Họ là chủ thể điều khiển 

trạng thái cảm xúc của mình. 

Bởi vậy, hầu đồng là nghi lễ an toàn, có cấu trúc, có pháp 

trình, có chuẩn mực rõ ràng. 

4. Giá trị sâu xa của hầu đồng 

• Giúp giải thoát cảm xúc bị dồn nén 

• Giúp chữa lành tâm hồn 

• Giúp tăng sức mạnh nội tâm 

• Giúp kết nối cội nguồn văn hóa 

• Giúp người thực hành trở nên mềm mại và nhân ái 

hơn 

Hầu đồng vừa hiện đại (như một dạng trị liệu nghệ thuật), 

vừa truyền thống (như một nghi lễ cổ). 

II. Hầu Bóng – Một Hình Thức Biểu Diễn Mang Tính 

Tâm Linh 

Nếu hầu đồng được xem là “nghi lễ thiêng – chính thống”, 

thì hầu bóng là: 

• Phiên bản nhẹ hơn 

• Ít tính nghi lễ hơn 

• Không mở phủ, không trình đồng 
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• Mang tính diễn xướng – văn hóa – nghệ thuật nhiều 

hơn 

1. Hầu bóng là gì? 

Hầu bóng là “diễn hầu” – tức tái hiện hành động của các vị 

Thánh mà không có nghi lễ tâm linh phía sau. 

Có thể xem hầu bóng như: 

• Một buổi biểu diễn hầu đồng 

• Hoặc một buổi mô phỏng nghi lễ trong lễ hội văn hóa, 

giao lưu nghệ thuật, hoặc sự kiện dành cho khách du 

lịch 

2. Khác biệt lớn nhất 

• Người hầu bóng không phải trình đồng, không lập 

căn, không thọ lệnh Thánh 

• Không có nghi thức thỉnh – giáng – thăng 

• Không có pháp đàn 

• Không có lời thề hay mở phủ 

Hầu bóng chỉ có: 

• Áo xiêm 

• Văn chầu 

• Động tác 

• Diễn xướng 

3. Hầu bóng trong văn hóa Việt Nam 

Hầu bóng được sử dụng khi: 
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• Biểu diễn phục vụ lễ hội 

• Minh họa văn hóa cho du khách 

• Truyền bá nghệ thuật hát văn – múa đồng 

• Giảng dậy văn hóa dân gian 

• Tổ chức chương trình văn hóa – nghệ thuật 

• Hoặc đơn giản là “hầu vui”, “hầu khánh”, không 

mang tính căn đồng số lính 

4. Giá trị của hầu bóng 

• Giữ gìn nghệ thuật hát văn 

• Bảo tồn động tác múa hầu 

• Giúp công chúng hiểu về Đạo Mẫu 

• Giúp Đạo Mẫu đi vào đời sống hiện đại dễ dàng hơn 

• Giảm định kiến về hầu đồng là mê tín 

5. Điểm yếu của hầu bóng 

• Không có chiều sâu tâm linh 

• Dễ bị thương mại hóa 

• Làm nhiều người hiểu sai rằng “đây là hầu đồng” 

Nhưng dù vậy, hầu bóng vẫn là một phần quan trọng của 

văn hóa Đạo Mẫu, giúp cho tín ngưỡng này được lan tỏa 

rộng rãi mà không gây ra e dè. 

III. Hầu Cốt – Hình Thức Huyền Tín Dân Gian (Không 

Thuộc Đạo Mẫu) 

Đây là thực hành dễ gây nhầm lẫn nhất. 

Hầu cốt KHÔNG thuộc Đạo Mẫu. 
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Hầu Cốt là một hình thức tâm linh dân gian, đôi khi xuất 

hiện ở một số nơi, có liên quan đến: 

• Người “nhập vong”, “nhập hồn” 

• Người nói “tiên – vong – thần” nói qua thân xác 

• Hoặc người mất kiểm soát trong trạng thái vô thức 

1. Bản chất của hầu cốt 

Hầu Cốt là hình thức mượn xác để vong linh nói. 

Thường liên quan đến việc: 

• Gọi hồn người đã mất 

• Xin chỉ dẫn từ vong 

• Chữa bệnh bằng vong 

• Xem bói qua vong 

• Trả nợ oán linh 

• Giải nghiệp gia tộc  

• Oan gia trái chủ 

Đây là thực hành dân gian, đa phần dựa vào niềm tin cá 

nhân. 

• Không có chuẩn nghi lễ 

• Không có pháp trình rõ ràng 

• Không được công nhận trong hệ thống Đạo Mẫu 

2. Vì sao hầu cốt nguy hiểm? 

• Người hầu thường mất kiểm soát 

• Trạng thái nhập có thể dẫn đến rối loạn tâm lý 
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• Dễ bị lợi dụng bởi thầy – đồng không có đạo hạnh 

• Dễ dẫn đến mê tín cực đoan 

• Có thể gây loạn khí – loạn thức cho người yếu tâm lý 

Trong khi đó, hầu đồng hoàn toàn không mất kiểm soát. 

3. Vì sao nhiều người nhầm lẫn? 

Vì: 

• Hình thức “nhập – nói – hành động khác lạ” dễ gây 

hiểu nhầm 

• Một số nơi pha trộn hầu đồng với hầu cốt 

• Sự thiếu hiểu biết về nghi lễ 

• Văn hóa truyền miệng làm lệch lạc thông tin 

4. Quan điểm của Đạo Mẫu về hầu cốt 

Các thanh đồng chân truyền đều khẳng định: 

• “Hầu đồng không có ma nhập 

• Hầu đồng là tỉnh, sáng, nghiêm, và trang trọng 

• Ai nhập cốt loạn vía là không đúng cửa Thánh” 

Đạo Mẫu đề cao: 

• Tỉnh thức 

• Lễ nghi 

• Chuẩn mực 

• Trật tự tứ phủ 

Do đó, hầu cốt không được xem là nghi lễ của Đạo Mẫu. 
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5. Về mặt Tâm Lý học 

Hầu cốt phần lớn liên quan đến: 

• Rối loạn phân ly 

• Áp lực cảm xúc 

• Ám thị 

• Sự tổn thương tâm lý 

• Hoặc nhu cầu tìm chỗ dựa tâm linh 

IV. SO SÁNH BA HÌNH THỨC 

Yếu tố Hầu đồng Hầu bóng Hầu cốt 

Tính chất Nghi lễ chính 

thống 

Biểu diễn – 

văn hóa 

Tâm linh dân 

gian 

Mục đích Trình đồng, 

cầu an, cầu lộc 

Biểu diễn 

nghệ thuật 

Gọi vong, 

nhập vong 

Trạng thái Tỉnh táo, chủ 

động 

Tỉnh táo Mất kiểm 

soát 

Nghi lễ Rất chuẩn mực Không bắt 

buộc 

Thường 

không chuẩn 

Năng 

lượng 

Tượng trưng – 

biểu tượng 

Cảm xúc – 

thẩm mỹ 

Hỗn loạn, 

phân ly 

Độ an 

toàn 

Rất cao Cao Dễ nguy 

hiểm 

Vai trò Tâm linh + trị 

liệu 

Văn hóa Dân gian tự 

phát 
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Liên hệ 

Đạo Mẫu 

Chính thống Liên đới Không thuộc 

 

V. Giá Trị Tâm Linh – Tâm Lý – Văn Hóa 

1. Hầu đồng – dẫn đường tới “thiêng” và “an” 

Hầu đồng giúp: 

• Mở lòng 

• Gột rửa nỗi khổ 

• Chữa lành 

• Tăng khả năng cảm xúc 

• Tái lập cân bằng tâm thức 

Đây là lý do nhiều người nói: 

• “Hầu xong nhẹ lắm” 

• “Như bỏ được cả gánh nặng” 

• “Như tìm lại chính mình” 

2. Hầu bóng – giữ gìn nghệ thuật dân tộc 

Hầu bóng giúp: 

• Lan tỏa văn hóa 

• Bảo tồn hát văn 

• Giữ gìn múa thiêng 

• Tạo cầu nối giữa dân gian và hiện đại 

3. Hầu cốt – nhu cầu tâm linh của dân gian 
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Cho dù không được công nhận, hầu cốt phản ánh: 

• Nỗi đau chưa được chữa lành 

• Nỗi sợ mất kết nối với người thân 

• Sự bế tắc, tìm đường thoát 

• Sự thiếu hiểu biết về tâm lý 

Vì vậy, thay vì lên án, chúng ta hiểu nó như một hiện tượng 

xã hội, không nên trộn lẫn với nghi lễ Đạo Mẫu. 

VI. Tổng Kết 

Sự nhầm lẫn giữa hầu đồng, hầu bóng và hầu cốt là nguyên 

nhân khiến nhiều người: 

• Sợ hầu đồng 

• Hiểu sai về Đạo Mẫu 

• Cho rằng Đạo Mẫu mê tín 

• Hoặc đánh giá sai văn hóa Việt Nam 

Nhưng khi hiểu đúng, chúng ta sẽ thấy: 

• Hầu đồng: linh thiêng – đẹp – rực rỡ – nhân văn 

• Hầu bóng: nghệ thuật – kết nối – lan tỏa 

• Hầu cốt: nhu cầu tâm linh dân gian nhưng dễ lệch lạc 

Và điều quan trọng nhất: 

Đạo Mẫu là đạo của lòng nhân, của sự bao dung, của sức 

mạnh mềm, của sự che chở. 

Hầu đồng không phải để mê tín, mà là để trở về với chính 

mình. 
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Hầu bóng không phải để thương mại, mà để lan tỏa vẻ đẹp 

văn hóa. 

Hầu cốt không phải con đường, mà là lời nhắc cần hiểu đúng 

tâm – thức – nghi lễ. 
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LỄ MỎNG LÒNG DẦY 

Trong kho tàng triết lý dân gian của người Việt, có những 

câu nói vừa mộc mạc, vừa tinh tế đến mức chỉ cần một câu 

ngắn gọn đã gom trọn cả một nền minh triết.  

“Lễ Mỏng Lòng Dầy” là một trong những câu như vậy — 

một câu chứa đựng cái đẹp thầm lặng của tâm hồn người 

Việt, đồng thời phản chiếu tinh thần sâu xa của tín ngưỡng 

thờ Mẫu. 

Câu nói này, tưởng chừng như chỉ để nhắc nhở người hành 

lễ ứng xử khi đến cửa Thánh, nhưng thực chất, câu nói đó 

lại mở ra cả một chiều sâu về đạo đức, tâm linh, và cách 

người Việt hiểu về thần linh và hiểu về chính mình.  

Trong Đạo Mẫu, nơi mà tính nữ linh thiêng được tôn vinh, 

nơi mà chúng ta tìm kiếm sự chở che, phúc lộc và bình yên, 

“Lễ Mỏng Lòng Dầy” trở thành chiếc chìa khóa mở cửa 

bước vào thế giới thiêng — không phải bằng sự phô trương 

vật chất, mà bằng sự thuần khiết của tâm. 

Nhiều người đến cửa Mẫu mang theo mâm cao cỗ đầy, tiền 

vàng rực rỡ, quần áo lộng lẫy; nhưng cũng rất nhiều người 

chỉ có bó hoa, nén hương hay thậm chí là hai bàn tay trắng, 

chỉ có một điều họ mang đầy đủ: tấm lòng.  

Và trong ánh nhìn từ bi của Mẫu, tấm lòng ấy — nếu chân 

thành — chính là lễ vật quý hơn bất cứ thứ gì. 

Vậy, “Lễ Mỏng Lòng Dầy” nghĩa là gì? Vì sao câu đó lại  
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quan trọng đến vậy trong Đạo Mẫu? Và giá trị tâm linh của 

câu nói này là gì trong thời hiện đại, khi chúng ta đang dần 

lẫn lộn giữa niềm tin thuần khiết và sự phô trương hình 

thức? 

I. Ý Nghĩa Nguyên Thủy Của Câu “Lễ Mỏng Lòng Dầy” 

Để hiểu câu này, chúng ta cần tách câu đó ra thành hai lớp: 

• Lễ mỏng: lễ vật đơn sơ, vật chất ít ỏi, hình thức giản 

dị 

• Lòng dầy: lòng thành, lòng biết ơn, lòng kính trọng, 

tức “tâm” đầy đặn, chân thực 

Người xưa không ai dậy “cúng phải to”, “lễ phải nhiều”, 

“vàng mã càng cao càng thiêng”. Tất cả những lối suy nghĩ 

đó, chỉ là sản phẩm của sự biến tướng về sau, khi nghi thức 

trở nên hình thức hóa, và đời sống vật chất ảnh hưởng đến 

cách hành lễ. 

Cái gốc ban đầu của tín ngưỡng Việt — dù là thờ Mẫu, thờ 

Đức Thánh Trần, thờ Thành Hoàng, hay thờ gia tiên — vẫn 

xoay quanh hai chữ: 

“Chân – Thành”. 

Chân là thật. 

Thành là trọn. 

Lễ vật chỉ là cái biểu tượng. 

Lòng thành mới là nội dung thật. 
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Trong Đạo Mẫu, các vị Thánh Mẫu được coi như người mẹ 

thiêng của dân tộc. Người mẹ ấy không bao giờ đòi hỏi con 

cái phải có của ngon vật lạ, mà chỉ cần “thấy con biết hướng 

về mình”. 

Giống như mẹ trần gian, mẹ thương đứa con khó khăn 

nhưng hiếu thảo hơn đứa con giàu có mà vô tâm. 

Do đó, “Lễ Mỏng Lòng Dầy” là Triết lý xác định lại thứ tự 

ưu tiên trong hành lễ: 

TÂM → Ý → HÀNH → LỄ 

chứ không phải 

LỄ → HÀNH → Ý → TÂM. 

Người Việt không đánh giá tín tâm bằng quy mô mâm lễ, 

mà đánh giá bằng thái độ của người dâng lễ: 

• Có biết ơn không? 

• Có chắp tay cung kính không? 

• Có sống tử tế không? 

• Có giữ đạo làm người không? 

Đó mới là “Lòng Dầy”. 

II. Trong Đạo Mẫu: Mẫu Nhìn Tấm Lòng Chứ Không 

Nhìn Mâm Lễ 

Đạo Mẫu là tín ngưỡng gắn sâu với đời sống. Mẫu được tôn 

vinh như người mẹ, nên tiêu chuẩn đánh giá của Mẫu cũng 

mềm như tình mẹ. Các đồng thầy, thanh đồng lão luyện đều  
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nói cùng một điều: 

“Mẫu thương người có tâm, chứ không thương người có 

tiền mà không có tâm.” 

Dân gian còn nói: 

• “Đi lễ không bằng nết ở” 

• “Đức trọng quỷ thần kinh” 

• “Ở hiền gặp lành” 

Tất cả đều xoay quanh một điều: giá trị nội tâm. 

Trong các giá hầu, hình tượng những vị Thánh như Mẫu 

Thượng Thiên, Mẫu Thoải, Mẫu Thượng Ngàn, hay các 

Chầu, các Cô, các Quan… đều mang một điểm chung: 

• Họ bảo hộ cho người yếu thế, người thật thà, người 

chịu thương chịu khó, người có tâm sáng 

• Người làm điều ác, người sống giả dối, người lạm 

dụng tín ngưỡng để mưu cầu tư lợi — dù có cúng 

nghìn vàng, cũng không được nhận ân 

Bởi Mẫu không nhìn lễ vật. 

Mẫu chỉ nhìn “độ rung của tấm lòng”. 

III. Lễ Mỏng Không Phải Là Lễ Qua Loa 

Nhiều người hiểu sai: “Lễ Mỏng” nghĩa là sơ sài, qua loa, 

miễn cưỡng. 

Không phải. 
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“Lễ Mỏng” nghĩa là vật chất ít nhưng được chuẩn bị bằng 

tâm đầy đủ. Một bó hoa đẹp, một đĩa quả tươi, một nén 

hương thơm… chỉ cần vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta chọn 

từng bông hoa, tự tay rửa quả, cắm nén hương ngay ngắn 

— thì lễ ấy là “Lễ Mỏng Lòng Dầy”. 

Ngược lại, có người chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, nhưng mua 

cho xong chuyện, không có tâm niệm, không có sự kính cẩn, 

thậm chí khi khấn còn nghĩ lan man, thì lễ ấy trở thành: 

“Lễ Dầy Lòng Mỏng”. 

Đạo Mẫu dậy một điều rất tinh tế: 

• “Thần linh không ăn thức cúng, nhưng họ nhận lòng 

người” 

Vậy nên độ thanh của tâm, quan trọng hơn độ lớn của mâm 

lễ. 

IV. Giá Trị Nhân Sinh Của “Lễ Mỏng Lòng Dầy” 

1. Nhắc chúng ta sống thật 

Sự thật là tâm linh không thể lừa. 

Giả vờ kính, giả vờ thiện, giả vờ biết ơn — tất cả đều không 

rung động được thế giới thiêng. 

“Lễ Mỏng Lòng Dầy” nhắc chúng ta rằng, điều người và 

Thánh đều nhìn thấy, chính là bản chất thật của mình. Người 

có tâm tốt, tự nhiên ngoại lực hỗ trợ; người có tâm xấu, dù 

cố che đậy cũng không giấu nổi. 
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2. Giải thoát chúng ta khỏi áp lực hình thức 

Một thời gian dài, người Việt đi lễ bị chi phối bởi: 

• Ai lễ to mới thiêng 

• Ai vàng mã nhiều mới được chứng 

• Ai cúng sang mới được phù hộ 

Đó là áp lực tâm lý và sự hiểu biết sai lầm. 

Triết lý “Lễ Mỏng Lòng Dầy” giải thoát chúng ta ra khỏi 

gánh nặng đó, giúp việc lễ Mẫu trở nên nhẹ hơn, gần gũi 

hơn, và đúng tinh thần hơn. 

3. Khẳng định giá trị đạo đức hơn giá trị vật chất 

Đạo Mẫu đề cao: 

• Sự tử tế 

• Hiếu hạnh 

• Lòng bao dung 

• Sự chân thành 

• Lối sống thiện 

Những giá trị ấy là “vàng của tâm”, không mua được bằng 

tiền. “Lễ Mỏng Lòng Dầy” vì thế trở thành một tiêu chuẩn 

đạo đức. 

4. Tối ưu hóa hiệu quả tâm linh 

• Lễ vật chỉ tác động hình thức 

• Lòng thành tác động vào năng lượng 

Một người dâng lễ bằng tâm trong sáng sẽ tạo ra trường  
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năng lượng mạnh hơn, dễ giao cảm với cõi thiêng hơn, dễ 

“cảm ứng đạo giao” hơn — tức trạng thái mà dân gian gọi 

là “Thánh chứng”, “được soi”, “được độ”. 

Nói cách khác: 

Đúng tâm → Đúng năng lượng → Đúng tần số → Thánh 

cảm ứng. 

V. Vì Sao Vào Thời Hiện Đại Càng Cần “Lễ Mỏng Lòng 

Dầy”? 

1. Vì chúng ta dễ quên Tâm khi có Tiền 

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người nhầm tưởng lễ lớn 

thì “thể hiện đẳng cấp tâm linh”. 

Nhưng càng nhiều vật chất, càng dễ đánh mất sự giản dị 

thiêng liêng. 

“Lễ Mỏng Lòng Dầy” kéo chúng ta trở lại cái gốc của đạo: 

tâm chân và đạo sống. 

2. Vì xã hội hiện đại nhiều áp lực tâm lý 

• Ai cũng mệt mỏi, ai cũng chạy đua 

• Nhiều người tìm đến thờ Mẫu để giải tỏa nỗi khổ 

Trong lúc yếu đuối nhất của mình, chúng ta không cần phô 

trương — chúng ta cần một chỗ tựa lòng, và Mẫu là nơi như 

vậy. 

• Lễ mỏng — vì mình không đủ 

• Lòng dầy — vì mình vẫn còn biết hướng về điều  
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thiện 

Chỉ thế thôi, đã đủ để Mẫu “thương”. 

3. Vì dễ lạc vào thương mại hóa tín ngưỡng 

Không có câu “Lễ Mỏng Lòng Dầy”, tín ngưỡng thờ Mẫu 

dễ bị hiểu lầm là nơi tiêu tiền để mua phúc. Điều này hoàn 

toàn sai với tinh thần của Đạo Mẫu — vốn là tín ngưỡng 

của người bình dân, của những người nghèo khổ, của những 

người không có gì ngoài lòng chân thật. 

Câu nói này là bức tường chắn giữ đạo khỏi biến tướng. 

VI. Lễ Mỏng Lòng Dầy: Một Quy Luật Tâm Linh 

Trong tâm linh có ba quy luật căn bản: 

1. Luật Tâm: 

• Tâm gửi đi – Tâm nhận lại 

2. Luật Năng Lượng: 

• Tần số tâm nào – cảm ứng pháp giới ấy 

3. Luật Nhân Quả: 

• Ý tạo quả nhiều hơn hành 

Do đó, trong mọi nghi lễ, điều quan trọng nhất không phải 

mâm cúng, mà là tâm nguyện. Tâm nguyện thuần, sáng, 

không dụng ý mưu cầu ích kỷ thì năng lượng phát ra rất 

mạnh. 

Một người mang theo 10 món lễ vật nhưng tâm nhơ đục sẽ  
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phát ra năng lượng yếu. 

Một người chỉ có nén hương nhưng tâm sáng sẽ phát ra năng 

lượng mạnh. 

Lễ mỏng không làm giảm “tần số tâm linh”. 

Chính lòng dầy mới tạo ra độ cộng hưởng với thần linh. 

VII. Lễ Mỏng Lòng Dầy Trong Hầu Đồng: Sự Thành 

Khiết Của Đức Tin 

Nghi lễ hầu đồng là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần này. 

Trong chính nghi lễ hầu đồng, chúng ta thấy: 

• Mẫu cho tiền tán lộc, không đòi tiền 

• Quan cho người khó khăn nhiều hơn người giàu 

• Chầu, Cô, Cậu ban lộc theo nhân duyên, chứ không 

theo số lượng lễ người hầu dâng 

• Thanh đồng nhập sâu không phải nhờ mâm lễ to mà 

nhờ tâm thanh, thân sạch, ý ngay 

Các cụ đồng ngày xưa dậy: 

• “Tâm thanh, thân sạch thì Thánh nhập 

• Tâm đục, thân ô uế, thì giá hầu là giả” 

Do đó, cho dù người hầu đồng có chuẩn bị lễ trang trọng 

đến bao nhiêu cũng không quan trọng; bởi vì, điều quyết 

định sự linh thiêng của buổi hầu vẫn là ở tấm lòng của người 

hành lễ. 
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VIII. Câu Chuyện Dân Gian: Những Người “Lễ Mỏng” 

Được Mẫu Độ 

Dân gian tồn tại nhiều giai thoại kể về những người lễ mỏng 

nhưng được Mẫu thương. 

1. Cô bé nghèo dâng hoa dại 

Một cô bé nghèo ở vùng Thượng Ngàn chỉ có bó hoa rừng. 

Cô không dám vào đền vì nghĩ lễ mình quá nhỏ. 

Nhưng khi đặt bó hoa xuống, cô nghe trong lòng mình ấm 

lên lạ thường — cảm giác được che chở. 

Người ta kể rằng nhiều năm sau, cô trở thành người có đời 

sống an ổn, hạnh phúc. Cô nói: 

“Tôi chỉ có hoa dại. Nhưng Mẫu nhìn tấm lòng, không nhìn 

hoa”. 

2. Người mẹ nghèo cầu con khỏi bệnh 

Một người mẹ quê nghèo lên đền Mẫu Thoải, chỉ có nén 

hương và chút xôi. 

Nhưng bà quỳ suốt ba giờ, vừa khấn vừa khóc. 

Bà cụ thủ nhang khi ấy nói: 

“Lễ bà ấy tuy mỏng, nhưng lòng bà ấy dầy nhất đền hôm 

nay.” 

Vài ngày sau, con bà qua khỏi. 

3. Chàng trai trẻ chỉ đến lễ bằng hai bàn tay trắng 
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Nhiều thanh đồng kể rằng, có người đến cửa Mẫu không 

một đồng trong túi, chỉ đứng nhìn lên tượng Mẫu mà rơi 

nước mắt. 

Mẫu “độ” cho họ không bằng tiền, mà bằng cơ duyên, bằng 

người dẫn dắt, bằng may mắn nhỏ. 

Cái họ nhận được không nằm trên ban thờ, mà nằm trong 

chính cuộc đời họ sau đó. 

IX. Giá Trị Tâm Linh Sâu Xa Của “Lễ Mỏng Lòng Dầy” 

1. Tôn trọng bản chất thiêng liêng của tín ngưỡng 

Đạo Mẫu không phải đạo của vật chất. 

Đạo Mẫu là đạo của sự kết nối giữa Người và Trời qua tấm 

lòng. 

Nếu quá coi trọng lễ vật, chúng ta biến đạo thành thị trường. 

Nếu nhìn vào lòng người, chúng ta duy trì đạo đúng tinh 

thần tổ tiên. 

2. Bảo vệ sự trong sáng của nghi lễ 

Khi ai cũng tin rằng lễ phải to mới thiêng, thì người nghèo 

sẽ không dám bước vào đền. 

Đó là trái với tinh thần Đạo Mẫu. 

Mẫu luôn mở cửa cho người cùng khổ, những người trắc ẩn, 

những người lương thiện. 

“Lễ Mỏng Lòng Dầy” chính là tuyên ngôn bảo vệ cánh cửa 

đó. 
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3. Khuyến khích sự tu tâm hơn tu lễ 

Người có tâm tốt thì cuộc đời tự nhiên rộng mở. 

“Lòng dầy” tạo ra phúc thật. 

Đạo Mẫu dậy: 

• Tu cái gốc, đừng tu cái ngọn 

• Sửa mình trước, sửa lễ sau 

4. Khai mở trí tuệ tâm linh 

Một người dâng lễ bằng lòng chân thành sẽ phát triển trực 

giác và cảm ứng tốt hơn. 

Họ cảm được sự linh thiêng thật, chứ không phải cảm giác 

tự ám thị do hình thức. 

X. Tinh Thần “Lễ Mỏng Lòng Dầy” Trong Cuộc Sống 

Hiện Đại 

1. Trong quan hệ gia đình 

• Không cần mâm cỗ lớn để báo hiếu cha mẹ 

• Chỉ cần sự quan tâm mỗi ngày 

2. Trong tình bạn 

• Không cần quà đắt 

• Cần sự chân thật 

3. Trong tình yêu 

• Không cần phô trương 

• Cần sự chân thành, thấu cảm 



339 |  

 

4. Trong công việc 

• Không cần nói nhiều 

• Cần hành động đúng 

5. Trong tu tâm dưỡng tính 

• Không cần nghi lễ phức tạp 

• Cần lòng thiện, lòng biết ơn, lòng khiêm cung 

XI. Tổng Kết 

Có thể nói, câu “Lễ Mỏng Lòng Dầy” không chỉ dành cho 

tín ngưỡng Đạo Mẫu mà còn là bí quyết để sống đẹp trong 

cuộc đời. 

Lễ mỏng: vật chất ít. 

Lòng dầy: đạo đức nhiều. 

Lễ mỏng: hình thức nhẹ. 

Lòng dầy: năng lượng mạnh. 

Lễ mỏng: điều bên ngoài. 

Lòng dầy: điều bên trong. 

Cái bên ngoài nhỏ. 

Cái bên trong lớn. 

Đó chính là “cội nguồn của phúc”. 

Người Việt tin rằng, Mẫu thương người hiền, thương người 

chân thật, thương người biết hướng thiện, chứ không  
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thương kẻ phô trương. 

Và vì vậy, “Lễ Mỏng Lòng Dầy” trở thành kim chỉ nam cho 

tất cả những ai đến với Mẫu — không phải để xin ban phép 

mầu, mà để tìm lại tâm sáng bên trong mình. 
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LÒNG THÀNH TẤT ỨNG 

I. Câu Nói Ngắn Nhưng Chứa Cả Hệ Vũ Trụ Tâm Linh 

Trong đời sống tín ngưỡng Việt Nam, đặc biệt là trong Đạo 

Mẫu, có hai câu nói cổ điển được lưu truyền qua bao thế hệ: 

• “Lễ Mỏng Lòng Dầy” 

• “Lòng Thành Tất Ứng” 

Nếu câu đầu xác định giá trị của tâm quan trọng hơn vật 

phẩm dâng lễ, thì câu thứ hai – “Lòng Thành Tất Ứng” – đi 

sâu hơn một tầng, mô tả quy luật vận hành của năng lượng 

tâm linh, nơi mà tâm khởi lên điều gì, vũ trụ – thánh thần – 

nghi lễ – đời sống – đều hồi đáp lại bằng chính tần số đó. 

Mọi nghi lễ trong Đạo Mẫu đều xoay quanh một trục duy 

nhất: 

Tâm người hành lễ. 

Không có tâm – nghi thức chỉ là hình thức. 

Có tâm nhưng tâm đục – nghi thức trở thành tính toán, cầu 

may, xin xỏ. 

Có tâm và tâm sáng – nghi thức trở thành con đường chuyển 

hóa sâu sắc. 

Vậy “ứng” ở đây là gì? 

Là thánh cho? Là Mẫu ban? 

Hay là sự cộng hưởng năng lượng giữa người và không gian 

linh thiêng? 
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Nếu nhìn bằng con mắt tâm linh: 

• “Ứng” là sự đáp lời của Mẫu 

Nếu nhìn bằng con mắt nhân học: 

• “Ứng” là hiệu ứng tâm lý – biểu tượng – niềm tin sâu 

Nếu nhìn bằng con mắt Triết học: 

• “Ứng” là một dạng nhân quả tinh tế trong đời sống 

tinh thần 

Nếu nhìn bằng con mắt tư duy hiện đại: 

• “Ứng” là sự cộng hưởng tần số giữa ý nguyện và 

hành động thực tế 

Trong Đạo Mẫu – một tín ngưỡng mang tính bản địa sâu sắc 

của người Việt – “Lòng Thành” không chỉ là cảm xúc kính 

ngưỡng, mà là một trạng thái toàn thể, nơi chúng ta dốc toàn 

tâm, toàn ý, toàn trí, toàn lực vào một hành vi thiêng. 

Chỉ khi đó, linh nghiệm – “ứng” – mới xuất hiện. 

II. Lòng Thành Là Gì? Định Nghĩa Dưới 4 Lăng Kính 

1. Dưới lăng kính tâm linh cổ truyền 

Người Việt xưa tin rằng: 

“Thần linh tại đức bất tại lễ” – Thần linh nhìn vào đức và 

tâm, không nhìn vào lễ vật. 

Lòng thành trong Đạo Mẫu gồm 4 yếu tố: 
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• Tâm kính – sự tôn trọng, biết ơn, hướng về cội nguồn 

• Tâm sáng – không vụ lợi, không tính toán, không 

“mua bán phước đức” 

• Tâm thật – không phô diễn, không khoe của, không 

hình thức 

• Tâm bền – hành trì đều đặn, không cầu thời 

Đối với người Việt, Mẫu là mẹ. 

Đối với mẹ, điều quan trọng không bao giờ là mâm cao cỗ 

đầy. 

Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của con. 

Bởi vậy, lòng thành là chân tâm hướng mẹ, không phải phô 

trương hay cầu buôn bán với thần linh. 

2. Dưới lăng kính Tâm Lý học hiện đại 

Trong Tâm Lý học, thành tâm tương đương với: 

• Sự tập trung cao độ 

• Niềm tin nội tại mạnh mẽ 

• Trạng thái hướng tâm 

• Sự chân thật với cảm xúc của chính mình 

Khi chúng ta dùng toàn bộ sự thật trong lòng để thực hiện 

một hành vi, não bộ bước vào trạng thái hợp nhất giữa cảm 

xúc – nhận thức – ý chí. 

Trạng thái này: 

• Gia tăng Dopamine, giúp cảm thấy nhẹ nhõm 
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• Thúc đẩy Oxytocin, tạo cảm giác được kết nối 

• Giảm Cortisol, làm tan căng thẳng 

Kết quả: 

Chúng ta tự thấy “được phù hộ”, dù thực tế là do chính tâm 

của chúng ta đang thay đổi. 

Đó chính là “ứng”. 

3. Dưới lăng kính Triết học 

Triết học phương Đông xem “tâm” là nguyên căn của mọi 

thứ: 

• Tâm tạo nghiệp 

• Tâm tạo cảnh 

• Tâm tạo hành động 

• Tâm định hướng số phận 

Khi tâm chân thành, điều thiện khởi lên, từ đó: 

• Lời thiện 

• Hành thiện 

• Nghiệp thiện 

• Quả thiện 

• Xuất hiện. 

Vậy “ứng” chính là quả. 

Không phải thần linh cho. 

Mà là tâm chúng ta gieo – đời sống trả lời. 
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4. Dưới lăng kính năng lượng học – trường cảm xúc 

Chúng ta là một trường năng lượng. 

Mỗi suy nghĩ là một tần số. 

Mỗi cảm xúc là một độ rung. 

Thành tâm = tần số ổn định + rung động cao. 

Khi chúng ta phát đi tần số ấy, tần số tương tự sẽ được kích 

hoạt từ: 

• Ngôi đền 

• Ban thờ 

• Người hầu đồng 

• Những người đứng chung 

• Không gian linh thiêng 

• Chính vô thức tập thể Việt Nam 

=> Sự cộng hưởng năng lượng này được dân gian gọi bằng 

một từ rất đẹp: “Linh ứng”. 

III. Tại Sao “Lòng Thành” Lại Được Nhấn Mạnh Trong 

Đạo Mẫu? 

1. Vì Đạo Mẫu là đạo của tình, không phải đạo của lý 

Khác với nhiều truyền thống tôn giáo khác nhấn mạnh vào 

giáo lý, triết thuyết, kinh điển, Đạo Mẫu là: 

• Đạo của cảm xúc 

• Đạo của trái tim 

• Đạo của sự kết nối giữa Mẹ – Con 
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• Đạo của sự che chở 

Trong những nghi lễ như: 

• Hầu đồng 

• Lễ mẫu 

• Văn chầu 

• Trình đồng mở phủ 

Yếu tố quan trọng nhất là: 

• Người con có thật lòng hướng về Mẫu hay không? 

• Không đúng tâm – nghi lễ vô nghĩa 

• Đúng tâm – nghi lễ mở ra cửa vào thế giới linh thiêng 

2. Vì Mẫu tượng trưng cho “Tâm Mẫu” 

Tâm Mẫu có 3 đặc tính: 

• Bao dung – không đòi hỏi lễ lớn 

• Hiểu thấu – biết lòng con muốn gì 

• Tùy duyên mà ban – cho đúng nhu cầu, không phải 

đúng mong muốn 

Nên người đời mới nói: 

• “Mẫu thương người thật thà” 

• “Mẫu chứng tâm chứ không chứng lễ” 

• “Lễ to mà tâm nhỏ – Mẫu không chứng” 

3. Vì Đạo Mẫu là đạo gần gũi với đời sống 

Người Việt không có thói quen xa rời cuộc đời để bước vào  
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tâm linh. 

Đạo Mẫu luôn gắn với: 

• Nắng mưa 

• Mùa màng 

• Con cái 

• Gia đạo 

• Sức khỏe 

• Hạnh phúc 

• Mưu sinh 

Chính vì vậy, lòng thành là chất keo nối giữa: 

• Tâm linh (Thánh) 

• Đời sống (Người) 

• Thực hành (Nghi lễ) 

Nếu nghi lễ không xuất phát từ lòng thành, nó trở thành: 

• Cầu may 

• Mua bán 

• Vụ lợi 

• Tín ngưỡng méo mó 

IV. Thế Nào Là “Ứng”? Bản Chất Của Sự Linh Ứng 

Trong Đạo Mẫu 

1. Ứng bên ngoài 

Nhiều người nói: 

• Cầu Mẫu – được việc 
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• Khấn Mẫu – gia đạo yên 

• Xin chữa – bệnh thuyên giảm 

• Cầu tài – có lộc 

• Cầu duyên – được đường tình thuận 

• Cầu bình an – tránh tai ương 

Đây là dạng “ứng” bên ngoài – dễ nhận biết. 

Nhưng đó chỉ là một phần. 

2. Ứng bên trong, mới là điều quan trọng 

Ứng không chỉ là kết quả, mà 

Ứng còn là: 

• Lòng nhẹ 

• Tâm an 

• Nỗi lo rơi xuống 

• Bế tắc được gỡ 

• Cảm xúc được giải tỏa 

• Trái tim được chữa lành 

• Nội lực được khơi lên 

Nhiều người đi hầu, khi đồng ập xuống đã bật khóc. 

• Không phải vì buồn. 

• Mà vì tâm được chạm, được nhìn, được giải tỏa. 

Đó cũng là “ứng”. 

3. Ứng như sự thức tỉnh 

Đôi khi không phải xin điều gì, mà lại được điều mình cần: 
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• Có người cầu tình duyên nhưng lại được sự tự tin 

• Có người cầu tiền bạc nhưng lại được trí sáng 

• Có người cầu gia đạo mà lại được bình thản 

• Có người cầu xóa lỗi mà lại được bản lĩnh 

Thứ họ nhận không theo ý họ xin, nhưng là thứ tâm họ cần 

nhất. Đó là “ứng”. 

4. Ứng như sự cộng hưởng năng lượng 

Khi tâm thành, trường năng lượng mạnh. 

Trường mạnh thì hút: 

• Sự giúp đỡ 

• Cơ hội 

• Mối duyên 

• Người tốt 

• Sự thuận lợi 

Vũ trụ vận hành theo quy luật cộng hưởng. 

“Ứng” là sự gặp nhau giữa tần số của mình và thiện duyên 

ngoài đời. 

5. Ứng như quả của nhân lành 

Trong Triết lý nhân quả: 

• Tâm thiện → hành thiện 

• Hành thiện → hướng thiện 

• Hướng thiện → quả thiện 
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Không có gì là siêu nhiên, chỉ là nhân quả tinh tế. 

Tâm thành là nhân. Ứng là quả. 

V. Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Hiểu Về “Lòng 

Thành” 

1. Lẫn lộn giữa “lòng thành” và “sự sợ hãi” 

Có người đi lễ vì: 

• Sợ bị phạt 

• Sợ bị quở 

• Sợ xui 

• Sợ mất lộc 

• Sợ thánh trách 

Đó không phải lòng thành. 

Đó là tâm sợ. 

Tâm sợ không sinh ra ứng. 

Tâm sợ chỉ sinh ra ảo tưởng và bất an. 

2. Dâng lễ lớn để bù cho tâm nhỏ 

Tâm không có thì mâm cao cũng chẳng có nghĩa. 

Người xưa dậy: 

• “Lễ mọn tâm thành” 

• “Gói trầu cũng quý nếu thật lòng” 

Trái lại, lễ lớn mà tính toán thì: 
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• Nghi lễ mất thiêng 

• Bản thân mất phúc 

• Tâm càng nặng 

3. Cầu quá nhiều – mất năng lượng 

Có người khấn: 

• Cầu tài 

• Cầu duyên 

• Cầu con 

• Cầu việc 

• Cầu bình an 

• Cầu hết khổ 

• Cầu mạnh khỏe 

• Cầu buôn may bán đắt 

Nhưng không có tâm hướng về, chỉ có tâm xin. 

Tâm xin mạnh quá, thành tạp loạn, không “ứng” được. 

4. Tin vào “thần linh cho” mà quên rằng “mình phải 

làm” 

Lòng thành không thay thế cho hành động. 

Muốn Mẫu “ứng” thì phải: 

• Sống tử tế 

• Làm điều lành 

• Giữ đạo hiếu 

• Chăm lo gia đình 
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• Làm việc chăm chỉ 

• Tu dưỡng tâm 

Nếu chỉ xin mà không chuyển hóa bản thân, thì “ứng” cũng 

vô ích. 

VI. Khi Nào “Ứng” Nhanh, Khi Nào “Ứng” Chậm? 

1. Ứng nhanh khi tâm sáng – chí thật – việc đúng 

Có 3 điều khiến sự linh ứng diễn ra mạnh: 

• Tâm người xin chân thật 

• Việc xin hợp đạo và hợp duyên 

• Sự cộng hưởng mạnh trong nghi lễ 

Khi ba yếu tố hợp nhau, cái “tạch” của linh nghiệm xuất 

hiện. 

2. Ứng chậm khi người xin còn vướng lỗi – vướng tâm 

Ứng chậm không có nghĩa là thần không thương. 

Ứng chậm vì: 

• Việc đó không phải điều tốt ở thời điểm đó 

• Người đó cần học một bài học trước 

• Lỗi cũ vẫn chưa sửa 

• Tâm chưa đủ sáng 

• Chưa sẵn sàng đón nhận 

Mẫu không bao giờ cho thứ làm chúng ta hại mình. 

VII. Lòng Thành Trong Nghi Lễ Hầu Đồng 

 



353 |  

 

Hầu đồng là nghi lễ nhiều lớp: 

• Lớp tâm linh 

• Lớp tâm lý 

• Lớp biểu tượng 

• Lớp nghệ thuật 

• Lớp giải tỏa cảm xúc 

Nhưng để đồng “đổ” đẹp – linh – sáng – êm, thì phải có: 

• Lòng thành của người đồng 

• Lòng thành của người hầu dâng 

• Lòng thành của người ra lễ 

• Lòng thành của người xem 

Nếu nghi lễ chỉ còn: 

• Khoe áo 

• Khoe tiền phát lộc 

• Khoe mâm cao 

• Khoe vàng mã 

Chắc chắn không có “ứng”. 

Ngược lại, khi người đồng ngồi lên ghế, thở một hơi sâu, 

chắp tay, lạy Mẫu với lòng kính như con lạy mẹ – lập tức 

không gian đổi: 

• Thánh nhập êm 

• Người xem cảm động 

• Người dâng thấy nổi gai 

• Văn chầu cất lên đầy năng lượng 
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Đó chính là lòng thành đang tạo ra “trường linh”. 

VIII. Lòng Thành Trong Lễ Mẫu – Những Biểu Hiện 

Tinh Tế 

Khi người Việt lên đền Mẫu với lòng thành thật, thường có 

một số dấu hiệu: 

• Vào cửa đền thấy lòng lắng lại 

• Khi thắp hương, tâm bỗng mềm 

• Đọc lời khấn, tự nhiên nghẹn 

• Sau lễ, nhẹ như gỡ được nút thắt 

• Đêm đó ngủ sâu 

• Một vài ngày sau có chuyển biến tích cực 

Ngược lại, người đến đền với tâm tạp niệm sẽ: 

• Dễ cáu 

• Lòng không yên 

• Lễ xong vẫn nặng 

• Dễ gặp chuyện rối 

Không phải vì đền linh hay không linh. 

Mà vì tâm nào có tới cửa Mẫu. 

IX. Lòng Thành Là Một Hành Trì Trọn Đời 

1. Không phải một lần xin – mà là cách sống 

Lòng thành không phải là: 

• Một nén hương 

• Một lần hầu 

 



355 |  

 

• Một buổi lễ 

Lòng thành là phong thái sống. 

Người có lòng thành thường: 

• Nói thật 

• Làm thật 

• Sống tử tế 

• Giữ gìn đạo hiếu 

• Tránh làm điều xấu 

• Giúp đỡ người yếu thế 

• Biết ơn cội nguồn 

• Gìn giữ nếp nhà 

Những điều ấy tạo “điểm sáng” trong trường năng lượng, 

khiến họ: 

• Được quý mến 

• Được giúp đỡ 

• Dễ gặp may 

• Ít gặp tai ương 

Và họ gọi điều đó là “được Mẫu độ”. 

2. Lòng thành như ngọn đèn trong đêm 

Khi cuộc đời tối, chúng ta không biết đi đâu. 

Lòng thành giống như: 

• Ngọn đèn soi 

• Con đường gợi mở 
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• Hơi ấm của Mẫu bên cạnh 

• Lời nhắc rằng chúng ta không cô đơn 

Chính lòng thành giúp chúng ta giữ vững niềm tin và tiếp 

tục bước. 

3. Lòng thành là sức mạnh tạo nên phép mầu 

Phép mầu không phải chuyện hoang đường. 

Phép mầu là: 

• Sự hồi phục sau bế tắc 

• Sự bình tĩnh trong hoạn nạn 

• Sự mạnh mẽ khi tưởng chừng gục ngã 

• Sự may mắn xuất hiện đúng lúc 

• Người giúp đỡ đến bất ngờ 

• Cơ hội mở ra khi không ngờ tới 

Đó là phép mầu của tâm. 

Lòng thành chính là nguồn sinh ra những phép mầu đó. 

X. Tổng Kết 

“Lòng thành tất ứng” không chỉ đúng trong đạo Mẫu. 

Nó đúng trong toàn bộ đời sống: 

• Thành trong tình yêu → được yêu chân thật 

• Thành trong công việc → được tin tưởng 

• Thành trong gia đình → được hòa thuận 

• Thành trong bạn bè → được tri kỷ 

• Thành trong việc tốt → được trời đất soi đường 
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• Thành trong đối nhân xử thế → được người quý mến 

• Thành trong tu tập → được tâm an 

Ứng không phải là chuyện thần tiên. 

Ứng là kết quả tất yếu của một trái tim ngay thẳng, sáng 

trong, chân thật và biết ơn. 

Đạo Mẫu dậy người Việt không chạy theo triết lý cao siêu, 

mà dùng tấm lòng sống thật để đối diện cuộc đời. 

Và khi chúng ta sống bằng lòng thành, chúng ta không cần 

xin điều gì – mà chính đời sống sẽ ban đáp: 

• Sự bình an 

• Sự may mắn 

• Sự thuận lợi 

• Sự sáng trí 

• Sự thịnh vượng 

• Sự gắn kết 

• Sự chữa lành 

Đó là “ứng”. 

Vậy cuối cùng, “Lòng Thành” là gì? 

• Là trạng thái tinh khiết của trái tim. 

• Là ánh sáng trong tâm. 

• Là cách người con bước vào cửa Mẫu. 

Còn “ứng” là gì? 
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• Là sự đáp lại của vũ trụ khi trái tim đủ chân thật để 

rung lên 

Bởi vậy, người xưa mới nói: 

• Lòng thành tất ứng 

• Chân tâm tất linh 

• Tâm sáng tất thuận 

• Tâm thiện tất an 

Một câu nói ngắn, nhưng chứa cả đạo lý của người Việt từ 

ngàn đời. 
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CẦU NHƯ SỞ NGUYỆN 

I. Triết Lý Và Câu Nói Dân Gian 

Trong đời sống tâm linh của người Việt, có những câu nói 

không xuất phát từ kinh sách, không được ghi chép trong hệ 

thống giáo điều nào, nhưng lại sống bền bỉ qua nhiều thế hệ, 

ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống, và cách chúng ta đối diện 

với thế giới vô hình. 

Một trong những câu như vậy là: “Cầu Như Sở Nguyện”. 

Mới nghe qua, câu nói này tưởng chừng như rất đơn giản, 

thậm chí là quen tai đến mức dễ bị hiểu hời hợt. Nhưng nếu 

chúng ta dừng lại đủ lâu, đủ lắng, đủ tĩnh, chúng ta sẽ nhận 

ra: 

Đây không phải là một lời chúc, cũng không phải là một câu 

cầu xin thông thường, mà là một tuyên ngôn tâm linh rất 

sâu sắc của người Việt. 

“Cầu như sở nguyện” không hề mang nghĩa: Cầu gì được 

nấy. Câu đó, cũng không khẳng định rằng: Chỉ cần cầu là 

sẽ linh. 

Ngược lại, câu nói này hàm chứa một nguyên lý rất Việt: 

sự tương ứng giữa tâm người cầu và điều được ứng. 

Muốn hiểu đúng “Cầu Như Sở Nguyện”, trước hết chúng ta 

phải hiểu người Việt nhìn việc cầu như thế nào, và nguyện 

là gì trong chiều sâu tín ngưỡng. 
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II. “Cầu” – Không Phải Là Xin, Cũng Không Phải Là 

Đòi 

Trong nhiều hệ thống tôn giáo mang tính giáo điều, “Cầu” 

thường gắn với ý niệm xin – xin ơn trên ban phát, xin ân 

sủng, xin phước lành. 

Ở đó, chúng ta đứng ở vị thế thấp, thần linh ở vị thế cao, và 

mối quan hệ mang tính một chiều. 

Nhưng trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam – đặc biệt là 

trong Đạo Mẫu – chữ “Cầu” mang một sắc thái hoàn toàn 

khác. 

Người Việt không cầu để xin, mà cầu để trình. 

• Trình cái tâm 

• Trình cái nguyện 

• Trình cái nhân duyên mình đang mang 

• Trình cái khổ mình đang chịu 

• Trình cái hướng mình muốn đi 

Bởi vậy, trong nghi lễ Đạo Mẫu, người ta không nói “xin 

Mẫu cho con”, mà thường nói: 

• Con trình Mẫu 

• Con kêu Mẫu 

• Con thưa Mẫu 

• Con bạch Mẫu 

Đây không phải là ngôn ngữ của kẻ đi xin, mà là ngôn ngữ 

của đứa con trình bầy lòng mình với Mẹ. 
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Trong chiều sâu văn hóa ấy, “Cầu” không phải là hành động 

hướng ra ngoài, mà là hành động quay vào trong, rồi từ đó 

đặt mình vào trật tự linh thiêng của vũ trụ. 

Cầu, theo nghĩa Việt, là: 

Đưa tâm mình vào trạng thái tương thông với linh giới. 

III. “Nguyện” Không Phải Là Lời Hứa Suông 

Nếu “Cầu” là hành vi mở tâm, thì “Nguyện” là trạng thái 

nội tâm.  

Trong đời sống thường nhật, chúng ta hay dùng “Nguyện” 

như một cách nói đẹp: 

• Tôi nguyện cố gắng 

• Tôi nguyện sống tốt 

Nhưng trong không gian tâm linh, “Nguyện” không phải là 

lời nói, mà là một lực hướng nội rất mạnh. 

Nguyện là: 

• Sự xác lập hướng đi của đời mình 

• Sự cam kết âm thầm giữa chúng ta và luật vận hành 

của vũ trụ 

• Và quan trọng nhất: Nguyện luôn kéo theo hành 

động, dù hành động ấy có thể rất nhỏ, rất lặng 

Trong Đạo Mẫu, không có khái niệm “Nguyện mà không 

làm”. Một lời nguyện không đi kèm chuyển hóa trong đời 

sống thì chưa phải là Nguyện, mà chỉ là ý muốn. 
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Chính vì vậy, người xưa mới phân biệt rất rõ: 

• Muốn ≠ Nguyện 

• Cầu ≠ xin 

• Linh ≠ ban phát 

IV. “Sở Nguyện” – Điều Mình Thật Sự Mang Trong Tâm 

“Sở Nguyện” không phải là điều mình nói ra miệng. 

“Sở Nguyện” là điều tâm mình thật sự đang hướng tới, cho 

dù có khi chính mình cũng chưa gọi tên được. 

Một người có thể: 

• Cầu bình an, nhưng trong tâm lại đầy sợ hãi 

Một người có thể: 

• Cầu tài lộc, nhưng trong tâm lại ngập tham, nóng vội, 

và bất an 

Một người có thể: 

• Cầu giải hạn, nhưng trong tâm lại không hề muốn 

thay đổi cách sống 

Trong những trường hợp ấy, Sở Nguyện thật sự không nằm 

trong lời cầu, mà nằm trong trạng thái tâm. 

Người Việt rất tinh tế khi dùng chữ “Sở Nguyện”, chứ 

không dùng “Điều Cầu”. 

Bởi vì: 

• Cái được ứng không phải là lời nói, mà là cái tâm  
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đang mang 

V. “Cầu Như Sở Nguyện” – Không Phải Lời Hứa, Mà 

Là Nguyên Lý 

Khi ghép bốn chữ lại với nhau, chúng ta mới thấy độ sâu 

của câu nói: 

CẦU – NHƯ – SỞ – NGUYỆN 

• Cầu: hành vi mở tâm 

• Như: tương ứng, phù hợp, không lệch 

• Sở Nguyện: hướng lực thật sự của nội tâm 

Cầu Như Sở Nguyện nghĩa là: 

Sự ứng linh chỉ xảy ra khi lời cầu và nội tâm đồng nhất. 

• Không phải cầu nhiều thì linh 

• Không phải lễ lớn thì được 

• Không phải nói hay thì được nghe 

Mà là: 

• Tâm mình đang ở đâu 

• Mình đang sống như thế nào 

• Và mình có thật sự sẵn sàng bước vào con đường 

mình cầu hay không 

Trong tinh thần ấy, “Cầu Như Sở Nguyện” không hứa hẹn 

kết quả, mà phơi bày sự thật. 

Nếu không được ứng, không phải vì thánh không thương, 
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mà vì tâm – nguyện – hành chưa đồng trục. 

VI. Vì Sao Người Việt Không Nói “Nguyện Như Sở 

Cầu”? 

Câu hỏi này rất quan trọng. 

“Nguyện Như Sở Cầu” nghe có vẻ hợp ngữ pháp, nhưng 

không đúng tinh thần Việt. 

Bởi vì: 

• Cầu là hành vi 

• Nguyện là gốc 

Người Việt đặt Nguyện làm gốc, rồi mới xét xem Cầu có 

tương ứng hay không. Chứ không đặt Cầu làm gốc để đòi 

Nguyện phải theo. 

Do đó: 

• Không phải Nguyện theo cái mình Cầu 

• Mà là cái mình Cầu phải phản ánh đúng cái mình 

đang Nguyện 

Chỉ khi đó, mới có “Ứng”. 

VII. Từ Đạo Mẫu Nhìn Ra: Linh Không Ở Ngoài Chúng 

Ta 

Trong Đạo Mẫu, Mẫu không phải là một đấng xa xôi ban 

phát phép mầu. 

Mẫu là: 
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• Nguyên lý sinh dưỡng 

• Là trật tự hài hòa 

• Là sự nâng đỡ đúng lúc khi chúng ta đi đúng nhịp của 

đạo 

Vì vậy, người Cầu Mẫu không cần khấn xin cho nhiều, 

mà cần soi lại chính mình: 

• Mình đang sống có đúng với điều mình cầu không? 

• Mình có dám bước vào con đường mình nói ra 

không? 

Cầu Như Sở Nguyện – rốt cuộc – là một lời nhắc nhở rất 

hiền: 

• Trước khi hỏi Linh có Ứng hay không, hãy hỏi mình 

đã thật sự Nguyện hay chưa 

VIII. “Cầu” Là Gì – Và “Sở Nguyện” Thực Sự Nằm Ở 

Đâu? 

Trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, chữ “Cầu” xuất 

hiện rất sớm, rất nhiều, và rất tự nhiên. Cầu an, cầu tài, cầu 

duyên, cầu con, cầu phúc, cầu bình yên…  

Dường như khi chúng ta đứng trước những giới hạn của đời 

sống – bệnh tật, bất an, mất mát, bế tắc – thì “cầu” trở thành 

phản xạ sâu xa nhất của tâm thức. 

Nhưng nếu dừng lại thật chậm để hỏi: “Cầu là gì?”, thì 

không phải ai cũng trả lời được một cách rốt ráo. 



366 |  

 

Phần lớn chúng ta hiểu “Cầu” như một hành vi xin. Xin 

Trời, xin Phật, xin Mẫu, xin Thánh… ban cho điều mình 

mong muốn. Cách hiểu này không sai, nhưng chưa đủ.  

Bởi nếu “Cầu” chỉ đơn thuần là xin – thì toàn bộ đời sống 

tâm linh sẽ rơi vào một mối quan hệ trao đổi: Chúng ta đưa 

lễ, thần linh cho phúc; chúng ta khấn, thần linh ban ơn. 

Trong khi đó, trải nghiệm tâm linh sâu của người Việt – 

được tích lũy qua hằng ngàn năm sống cùng tín ngưỡng dân 

gian, Đạo Mẫu, Phật giáo, Nho – Lão – lại cho thấy một 

điều tinh tế hơn rất nhiều: 

• Cầu không phải là xin để được 

• Cầu là để chạm 

Chạm vào điều gì? 

Chạm vào tâm nguyện sâu nhất của chính mình. 

1. “Cầu” – một hành động hướng nội, không phải hướng 

ngoại 

Khi một người quỳ xuống trước ban thờ, trước điện Mẫu, 

trước cửa chùa, điều đầu tiên diễn ra không phải là lời khấn, 

mà là một sự lắng lại. 

Dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, người ấy buộc phải 

dừng lại với chính mình. Dừng nhịp sống vội vã. Dừng dòng 

suy nghĩ tán loạn. Dừng vai trò xã hội. Dừng cả những lớp 

mặt nạ thường ngày. 

Chính trong khoảnh khắc đó, “Cầu” bắt đầu mang nghĩa của  
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nó. 

Cầu, về bản chất, là một động tác gom tâm. Tâm đang tản 

mạn ngoài đời sống được gọi trở về một điểm. Và khi tâm 

đã gom, điều trồi lên không phải là mong muốn bề mặt, mà 

là nỗi thiếu hụt sâu nhất. 

Có người nghĩ mình cầu tiền, nhưng khi lắng lại đủ sâu, mới 

thấy điều mình thật sự cầu là sự an tâm. 

Có người cầu duyên, nhưng gốc rễ là nỗi sợ cô độc. 

Có người cầu sức khỏe, nhưng phía sau là nỗi bất lực trước 

sự vô thường của thân xác. 

Như vậy, cầu không phải là hành động hướng ra ngoài để 

“xin”, mà là hành động hướng vào trong để nhận diện. 

Và chính ở đây, chữ “Sở Nguyện” bắt đầu hiện ra. 

2. “Sở Nguyện” – không phải điều mình muốn, mà là 

điều mình cần 

Trong dân gian, người ta thường nói “Được Như Sở 

Nguyện”, nhưng ít khi dừng lại để hỏi: Sở Nguyện là gì? 

“Sở” là cái thuộc về, cái cốt lõi, cái nằm sâu bên trong. 

“Nguyện” không phải là mong muốn nhất thời, mà là ý 

hướng sâu và dài của tâm thức. 

Sở Nguyện không nằm ở tầng ham muốn, mà nằm ở tầng 

căn cơ. 

Trong khi, 
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• Ham muốn thì thay đổi liên tục 

• Hôm nay muốn cái này, mai muốn cái khác 

Nhưng Sở Nguyện thì ổn định, âm thầm, và thường gắn với 

bài học lớn của đời người. 

Một người cả đời chạy theo tiền bạc, nhưng Sở Nguyện của 

họ có thể là: được thấy mình có giá trị. 

Một người luôn cầu bình yên, nhưng Sở Nguyện có thể là: 

được thôi trốn chạy chính mình. 

Một người cầu con, nhưng Sở Nguyện sâu xa có thể là: được 

tiếp nối, được không bị đứt đoạn trong ý nghĩa sống. 

Khi hiểu như vậy, chúng ta mới thấy: 

Không phải lúc nào điều chúng ta Cầu cũng trùng với Sở 

Nguyện. 

Và đây chính là điểm mấu chốt của câu nói “Cầu Như Sở 

Nguyện”. 

3. Vì sao dân gian không nói “Được Như Điều Cầu”, mà 

nói “Như Sở Nguyện”? 

Nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp: 

• Người cầu tiền nhưng tiền đến rồi lại sinh lo 

• Người cầu duyên nhưng có duyên rồi lại khổ. 

• Người cầu thành công nhưng càng thành công càng 

cô độc 

Khi đó, người ta thường than: “Sao Cầu mà không linh?” 
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Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu hơn, có khi điều không đến là 

điều Cầu, còn điều đã đến lại chính là Sở Nguyện – chỉ là 

đến dưới một hình thức khác. 

Có những mất mát xảy ra để buộc chúng ta phải dừng lại. 

Có những đổ vỡ xảy ra để cắt một con đường cũ. 

Có những chậm trễ xảy ra để chúng ta học kiên nhẫn. 

Từ góc nhìn này, “Linh” không nằm ở chỗ cho đúng cái 

chúng ta xin, mà nằm ở chỗ đưa chúng ta về đúng trục của 

đời mình. 

Dân gian, bằng trực giác tâm linh rất sâu, đã không dùng 

chữ “được” – vì “được” gợi đến chiếm hữu. 

Dân gian dùng chữ “Như” – một chữ rất mềm, mở, không 

đóng cứng kết quả. 

“Như Sở Nguyện” nghĩa là: 

Kết quả xảy ra phù hợp với chiều sâu của tâm nguyện, chứ 

không nhất thiết trùng khớp với lời cầu trên môi. 

4. Khi nào thì cầu bắt đầu “ứng”? 

• Cầu không ứng khi nó chỉ dừng ở lời 

• Cầu bắt đầu ứng khi người cầu thật sự chạm vào sở 

nguyện của mình 

Khoảnh khắc đó thường đi kèm với một sự thay đổi rất tinh 

tế: 

• Từ đòi hỏi sang lắng nghe 
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• Từ xin xỏ sang đối diện 

• Từ mong được ban cho sang sẵn sàng gánh lấy phần 

việc của mình 

Trong Đạo Mẫu, người ta hay nói: “Mẫu chứng, không phải 

vì lễ to, mà vì lòng mở.” 

Lòng mở là gì? 

Là khi chúng ta không còn mặc cả với thần linh, mà bắt đầu 

đối thoại với chính mình dưới ánh sáng thiêng. 

Khi đó, Cầu không còn là một hành vi cầu xin, mà trở thành 

một nghi thức tự soi chiếu. Và Sở Nguyện – vốn mờ mịt – 

dần lộ diện. 

IX. Nguyên Lý Triết Lý Và Tâm Linh Đằng Sau “Cầu 

Như Sở Nguyện” 

Câu nói “Cầu Như Sở Nguyện” không chỉ là một câu dân 

gian bình dị, mà chứa đựng một tầng triết lý sâu sắc về mối 

quan hệ giữa chúng ta, tâm thức, và vũ trụ.  

Khi chúng ta hiểu đúng ý nghĩa, chúng ta nhận ra rằng, việc 

Cầu không đơn thuần là gửi lời đến một thần linh, mà là 

một quá trình hợp tác tinh thần giữa mong muốn, ý chí và 

hành động. 

1. Phân biệt giữa Cầu, Hứa và Nguyện 

Trong đời sống tâm linh, ba khái niệm này thường bị nhầm 

lẫn, nhưng thực chất khác nhau rõ rệt: 

Cầu là hành động gửi gắm nhu cầu, mong muốn. Cầu là  
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biểu hiện của Ý thức rằng bản thân cần sự hỗ trợ, sự chở 

che hoặc hướng dẫn.  

Cầu không bắt buộc kết quả phải xảy ra, mà là một hành 

động mở, thành kính, và tôn trọng trật tự vũ trụ. 

Hứa là cam kết của bản thân, kèm theo điều kiện: Nếu điều 

mong muốn xảy ra, thì bản thân sẽ thực hiện một hành động 

hoặc tuân thủ một lời cam kết.  

Hứa mang tính ràng buộc, và nếu không thực hiện, có thể 

tạo ra cảm giác lỗi lầm hoặc áy náy. 

Nguyện là biểu hiện sâu hơn, không chỉ dừng lại ở lời nói, 

mà là ý chí kết hợp hành động, một cam kết với chính bản 

thân để thực hiện điều mình mong muốn.  

Nguyện là sự tự chủ, tự thúc đẩy, và tự chịu trách nhiệm. 

Trong câu “Cầu Như Sở Nguyện”, yếu tố Cầu đặt lên trước, 

nhấn mạnh rằng mọi mong muốn đều phải được phát xuất 

từ tâm chân thành, từ đó, mới có thể chuyển hóa thành hành 

động, thành sự kết hợp giữa niềm tin và thực hành.  

Câu này nhắc nhở chúng ta rằng, nếu không có tâm thành, 

không Cầu đúng cách, thì cho dù mong muốn của chúng ta 

có rõ ràng, thì kết quả cũng khó được như ý. 

2. Nguyên lý tâm lý trong Cầu Như Sở Nguyện 

Tâm lý học hiện đại cho thấy, hành vi Cầu Nguyện hoặc gửi 

mong muốn ra ngoài có tác dụng rất lớn: 
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1. Giảm căng thẳng, ổn định cảm xúc: Khi chúng ta 

diễn đạt nhu cầu bằng lời cầu, năng lượng tâm lý 

được giải thoát, giúp tinh thần nhẹ nhàng hơn 

2. Tập trung ý chí và mục tiêu: Cầu Như Sở Nguyện 

không chỉ là nói ra mong muốn mà là xác định rõ điều 

chúng ta cần và tại sao chúng ta cần. Đây là một 

dạng thiền định định hướng hành động 

3. Thúc đẩy hành động hợp lý: Khi Cầu, tâm thức tự tạo 

lập các bước khả thi để đạt được điều mong muốn, 

đồng thời giảm cảm giác bế tắc và tuyệt vọng. 

Nguyên lý này giải thích tại sao dân gian tin rằng, Lòng 

Thành Tất Ứng: Không phải vì thần linh có “quyền năng cơ 

học”, mà vì tâm thức được kích hoạt và dẫn hướng hành 

động theo chiều tích cực. 

3. Giá trị tâm linh của việc Cầu 

Trong triết lý đạo Mẫu và văn hóa Việt, Cầu Như Sở 

Nguyện còn phản ánh mối liên kết giữa chúng ta và vũ trụ, 

giữa cá nhân và cộng đồng: 

• Mối liên kết với Thần linh và Tổ tiên: Cầu Nguyện là 

sự công nhận và tôn trọng những lực lượng lớn hơn 

bản thân 

 

• Hài hòa nội tâm và xã hội: Khi Cầu một cách đúng 

mực, chúng ta được hướng tới tình thương, lòng biết 

ơn, và trách nhiệm, từ đó cải thiện cả đời sống xã hội  
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lẫn cá nhân 

 

• Kích hoạt năng lượng tích cực: Tâm thành, lòng 

hướng thiện, và sự chú tâm khi cầu, sẽ phát ra một từ 

trường tinh thần tích cực, vừa hỗ trợ bản thân, vừa 

lan tỏa năng lượng tốt tới những người chung quanh 

4. Cầu không phải là mê tín 

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay, khi cho 

rằng, Cầu là đặt vận mệnh vào tay thần linh, dẫn đến thụ 

động.  

Thực ra, “Cầu Như Sở Nguyện” chỉ có giá trị khi đi kèm 

trách nhiệm, suy xét và hành động thực tế. 

• Cầu phải đi kèm tinh thần tự giác và nỗ lực: Cầu để 

xác định mục tiêu, nhưng thực hiện các bước cần 

thiết là nhiệm vụ của chính bản thân 

 

• Cầu là một công cụ điều chỉnh tâm thức: Giúp chúng 

ta nhận biết cảm xúc, nhu cầu, và hướng tới mục tiêu 

một cách minh mẫn 

 

• Cầu phải trung thực với bản thân: Chỉ khi mong 

muốn xuất phát từ chân thành, không ép buộc hay lừa 

dối, thì Cầu mới thực sự có ý nghĩa 

X. Cách Thực Hành “Cầu Như Sở Nguyện” Trong Đời 

Sống Hiện Đại 
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Sau khi đã phân tích triết lý và giá trị tâm linh, việc biến 

Cầu thành hành động có ý nghĩa là bước quan trọng nhất.  

Như vậy, “Cầu Như Sở Nguyện” không chỉ là lời nói, mà 

còn là một phương thức thực hành tâm linh – tâm lý – xã 

hội giúp cho chúng ta định hướng bản thân, khai mở năng 

lượng tích cực, và xây dựng sự cân bằng trong cuộc sống. 

1. Cầu từ lòng thành 

Lòng thành là yếu tố cốt lõi. Khi thực hành, điều quan trọng 

là tinh thần chân thật, không vụ lợi, không áp đặt kết quả.  

Một số nguyên tắc: 

a. Thành tâm nhận diện nhu cầu: Trước khi Cầu, hãy 

ngồi lại và hỏi bản thân: “Tôi thực sự cần gì? Mong 

muốn này có xuất phát từ lợi ích chân chính không?” 

Việc này có giúp tránh Cầu theo cảm xúc nhất thời 

hay theo áp lực xã hội 

b. Cầu một cách cụ thể: Nêu rõ mong muốn, không mơ 

hồ. Ví dụ, thay vì Cầu “tôi muốn thành công”, hãy 

Cầu “tôi muốn hoàn thành dự án đúng hạn và học hỏi 

được kỹ năng mới” 

c. Không cầu ép buộc: Tinh thần Cầu là mở, không phải 

ra lệnh cho vũ trụ hay thần linh. Điều này giúp tránh 

thất vọng và giữ năng lượng tích cực 

2. Cầu kết hợp tự hành động 

Một nguyên lý quan trọng của “Cầu Như Sở Nguyện” là  
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Cầu phải đi đôi với hành động. Không ai có thể chỉ ngồi 

Cầu mà đạt được điều mong muốn. Cách thực hành: 

a. Xác định các bước khả thi: Sau khi Cầu, liệt kê các 

hành động cụ thể giúp hiện thực hóa mong muốn 

b. Tập trung năng lượng vào hành động: Mỗi bước đi 

thực tế vừa là sự hiện thực hóa mong muốn, vừa củng 

cố lòng tin rằng cầu có thể ứng nghiệm 

c. Kiên nhẫn và kiên định: Không phải mọi Cầu Nguyện 

đều thành hiện thực ngay lập tức; cần kiên trì theo 

đuổi mục tiêu với tâm thái điềm tĩnh. 

3. Biểu hiện qua nghi lễ và đời sống tinh thần 

Trong bối cảnh hiện đại, Cầu Như Sở Nguyện có thể được 

thực hành qua nhiều hình thức: 

a. Thiền và định hướng tâm trí: Ngồi thiền, quán tưởng 

rõ điều mong muốn và cảm nhận năng lượng tích cực 

 

b. Nhật ký và biểu đạt cảm xúc: Viết ra những mong 

muốn, phân tích lý do và kế hoạch thực hiện 

 

c. Tham gia nghi lễ có ý nghĩa: Tham gia các nghi lễ 

tôn giáo hay dân gian không chỉ vì thần linh, mà là 

cơ hội kết nối tâm thức, rèn luyện sự tập trung và 

lòng thành 

Các nghi lễ trong đạo Mẫu, như hầu đồng hay hầu bóng, là 

ví dụ cổ điển của việc cầu kết hợp biểu tượng – chuyển động 
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– âm nhạc để giải thoát năng lượng, tập trung tinh thần và 

tái lập trạng thái cân bằng nội tâm. 

4. Tránh sai lầm phổ biến 

Khi thực hành, cần lưu ý những điều sau để “Cầu Như Sở 

Nguyện” không trở thành mê tín: 

a. Cầu chỉ dựa vào lời nói, không hành động: Dễ dẫn 

đến thất vọng và thụ động 

b. Cầu vì tham vọng hay ích kỷ: Khi mục tiêu không 

chân chính, năng lượng Cầu không tích cực và không 

giúp cải thiện bản thân 

c. Cầu mà thiếu tự nhận thức: Không xác định rõ mong 

muốn, nguyên nhân và điều kiện thực hiện, sẽ khiến 

hành động bị rối loạn và kết quả không rõ ràng 

5. Kết hợp với tự nhận thức và phát triển bản thân 

Một trong những giá trị quan trọng nhất của “Cầu Như Sở 

Nguyện” là phát triển cá nhân. Khi Cầu, chúng ta cần: 

a. Nhìn vào nội tâm: Cầu Như Sở Nguyện đòi hỏi ta 

hiểu rõ nhu cầu thật sự, nhận diện cảm xúc và động 

lực 

 

b. Học cách kiên nhẫn và tự chủ: Sự ứng nghiệm không 

chỉ là kết quả mà còn là quá trình rèn luyện sự kiên 

trì, tỉnh thức, và tự chủ. 
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c. Điều chỉnh khi cần: Khi thấy mong muốn không còn 

phù hợp, cần điều chỉnh cầu hoặc hành động sao cho 

đồng nhất với giá trị và hoàn cảnh hiện tại 

6. Ví dụ minh họa trong đời sống hiện đại 

a. Cầu về sự nghiệp: Một người Cầu có công việc tốt, 

nên đi kèm với việc lập kế hoạch học hỏi kỹ năng, 

gửi CV đúng cách, tham gia networking 

b. Cầu về sức khỏe: Không chỉ cầu bình an, mà thực 

hiện chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục và kiểm tra 

định kỳ 

c. Cầu về mối quan hệ: Hướng đến Cầu bình yên, nhưng 

đồng thời cải thiện giao tiếp, học cách thấu hiểu và 

chia xẻ 

Những ví dụ này minh chứng rằng, “Cầu Như Sở Nguyện” 

là sự kết hợp tinh tế giữa tâm thành, nhận thức, và hành 

động, chứ không chỉ là một hành vi tín ngưỡng mà còn là 

phương pháp sống có hiệu quả. 

XI. Tổng Kết 

Qua chương này, chúng ta có thể thấy rằng, câu “Cầu Như 

Sở Nguyện” không đơn thuần là một lời nói, hay nghi lễ dân 

gian, mà là một triết lý sống, một phương pháp tự nhận thức 

và hành động.  

Câu này kết hợp ba yếu tố quan trọng: lòng thành – nhận 

thức rõ ràng – hành động cụ thể, từ đó, tạo ra năng lượng  
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tích cực, hướng chúng ta đến sự cân bằng và hạnh phúc nội 

tại. 

1. Lòng thành – nền tảng của mọi cầu nguyện 

Điều cốt lõi nhất trong “Cầu Như Sở Nguyện” là Lòng 

Thành, một trạng thái tâm linh mà dân gian vẫn nhắc nhở: 

“Lễ Mỏng Lòng Dầy”.  

Lòng thành không đo bằng số lượng vật chất hay mức độ 

rườm rà của nghi lễ, mà đo bằng sự chân thật, tinh thần mở, 

và thiện ý. 

a. Tác dụng tâm lý: Khi Cầu từ Lòng Thành, chúng ta 

cảm nhận được sự nhẹ nhõm, thanh thản, vì năng 

lượng nội tâm không bị xung đột hay mâu thuẫn 

 

b. Tác dụng xã hội: Lòng Thành còn lan tỏa, giúp cải 

thiện các mối quan hệ chung quanh, bởi hành động 

xuất phát từ chân thiện luôn tạo cảm giác tin cậy, 

thiện cảm 

2. Nhận thức rõ ràng – Cầu có mục đích 

Một trong những thông điệp quan trọng nhất là Cầu phải rõ 

ràng, hiểu được mục tiêu, nguyên nhân, và kết quả mong 

muốn. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với việc Cầu theo 

thói quen, truyền thống hay áp lực xã hội. 

a. Khi nhận thức rõ ràng, chúng ta tránh được những ảo 

tưởng, thất vọng, và mê tín dị đoan 

 



379 |  

 

b. Sự nhận thức còn giúp đặt mong muốn trong phạm vi 

khả năng và thực tế, từ đó định hướng hành động 

chính xác. 

3. Hành động – Cầu phải đi đôi với làm 

Triết lý “Cầu Như Sở Nguyện” nhấn mạnh rằng Cầu mà 

không hành động là vô nghĩa. Đây là yếu tố biến mong 

muốn thành hiện thực, biến năng lượng tinh thần thành thay 

đổi thực tế. 

a. Hành động cụ thể: Mỗi mong muốn đi kèm kế hoạch 

thực hiện, bước đi từng phần, giúp tránh sự trì trệ hay 

phụ thuộc vào may rủi 

 

b. Kiên nhẫn và bền bỉ: Kết quả không phải lúc nào 

cũng ngay lập tức; quá trình cầu đi cùng hành động 

là cơ hội để rèn luyện sự kiên trì, tính nhẫn nại và sự 

tự chủ 

4. Kết nối tâm linh, tâm lý và đời sống 

“Cầu Như Sở Nguyện” không chỉ là phương thức tâm linh, 

mà còn là công cụ phát triển bản thân và trị liệu tâm lý: 

a. Giải thoát cảm xúc bị kìm nén: Khi nhận diện rõ 

mong muốn, cảm xúc và hành động đi kèm, chúng ta 

có cơ hội xả bớt áp lực, cảm thấy nhẹ nhàng hơn 

b. Tái lập năng lượng cá nhân: Sự kết hợp giữa Cầu, 

nhận thức và hành động giúp chúng ta lấy lại cân 

bằng, hướng năng lượng vào các mục tiêu tích cực 
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c. Tạo động lực cho hành vi tích cực: Khi thấy Cầu có 

thể trở thành hành động thực tế, chúng ta tự tin và 

chủ động hơn trong cuộc sống 

5. Giá trị văn hóa và triết lý 

Câu nói dân gian “Cầu Như Sở Nguyện” phản ánh triết lý 

Việt Nam về sự hài hòa giữa đời sống nội tâm và hành vi: 

a. Câu nói nhấn mạnh tinh thần tự giác, không phụ 

thuộc hoàn toàn vào thần linh hay may mắn 

 

b. Câu nói kết hợp truyền thống tâm linh với thực hành 

hiện đại, tạo cầu nối giữa tín ngưỡng dân gian và phát 

triển cá nhân 

 

c. Câu nói khẳng định giá trị chúng ta trong việc tạo ra 

cuộc sống của chính chúng ta, từ Lòng Thành, nhận 

thức, và hành động, chứ không phải chỉ trông chờ vào 

ngoại lực 

6. Thực hành trong đời sống hiện đại 

Trong bối cảnh hiện đại, “Cầu Như Sở Nguyện” có thể được 

áp dụng vào nhiều lĩnh vực: 

a. Công việc: Cầu thành công kết hợp lập kế hoạch học 

hỏi, làm việc có kỷ luật 

 

b. Sức khỏe: Cầu bình an đi cùng hành động ăn uống, 

tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý 
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c. Mối quan hệ: Cầu hạnh phúc đi cùng cải thiện kỹ 

năng giao tiếp, lắng nghe và chia xẻ 

 

d. Phát triển bản thân: Cầu sự trưởng thành đi cùng tự 

học, tự đánh giá và điều chỉnh bản thân 

Như vậy, “Cầu như sở nguyện” không chỉ là một lời nguyện 

hay câu nói dân gian, mà là một hệ thống triết lý sống, giúp 

cho chúng ta vừa giao hòa với tâm linh, vừa phát triển nhận 

thức và hành động một cách sáng suốt. 

Tóm lại, bài học cốt lõi của “Cầu Như Sở Nguyện” là: 

1. Lòng thành tạo nền tảng vững chắc, mở ra năng 

lượng tích cực và kết nối tâm linh 

2. Nhận thức rõ ràng về mong muốn và mục tiêu giúp 

tránh lạc hướng, mê tín và thất vọng 

3. Hành động đi đôi với Cầu biến mong muốn thành 

thực tế, phát triển cá nhân, và tái lập cân bằng 

4. Kết nối giữa tâm linh – tâm lý – đời sống giúp chúng 

ta sống an yên, tự chủ và sáng tạo 

Với triết lý này, chúng ta đều có thể thực hành “Cầu Như 

Sở Nguyện” trong đời sống hằng ngày, vừa giữ được giá trị 

truyền thống tâm linh, vừa phát triển bản thân và hướng tới 

cuộc sống đầy ý nghĩa. 
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CÓ NGUYỆN CÓ HÀNH 

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, nhiều câu nói 

đã trở thành kim chỉ nam cho đời sống tâm linh và đạo đức.  

Một trong những câu nổi bật là: “Có Nguyện Có Hành” – 

một triết lý giản dị nhưng sâu sắc, hướng dẫn chúng ta kết 

hợp ý chí, niềm tin, và hành động thực tiễn. 

Câu nói này gợi nhắc rằng, Nguyện ước mà không hành 

động sẽ chỉ là mong muốn hão huyền, còn hành động mà 

thiếu định hướng từ Nguyện sẽ trở nên vô mục đích, rời rạc.  

Chính sự kết hợp giữa hai yếu tố này mới giúp chúng ta biến 

ý tưởng, mong muốn, và tín ngưỡng thành thực tại sống 

động, đồng thời rèn luyện nhân cách, trí tuệ và tâm hồn. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào ba khía cạnh: 

1. Ý nghĩa triết lý của Nguyện và Hành, và mối liên hệ 

giữa chúng trong tư tưởng dân gian Việt Nam 

2. Tác động tâm lý, xã hội và thực tiễn của việc kết hợp 

Nguyện và Hành 

3. Các ứng dụng thực hành trong đời sống hiện đại, từ 

phát triển bản thân đến kết nối cộng đồng, từ tâm linh 

đến tâm lý học 

Mục tiêu là giúp cho chúng ta không chỉ hiểu câu nói, mà 

còn thực hành một cách có phương pháp, để nguyện ước 

trở thành động lực, hành động trở thành hiện thực, và đời 

sống trở nên hài hòa, cân bằng. 
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I. Nguyện: Sức Mạnh Từ Tâm, Niềm Tin Và Hướng Đi 

Nguyện, theo nghĩa rộng, là ý chí, mong muốn, ước vọng 

hoặc lời cầu nguyện của chúng ta đối với một điều tốt đẹp 

trong đời sống.  

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, Nguyện không chỉ là lời 

nói, mà còn là hướng đi của tâm hồn, là định hướng cho 

hành vi, quyết định và tương tác xã hội. 

1. Nguyện trong triết lý dân gian và tâm linh 

Trong nhiều câu ca dao, tục ngữ, và triết lý dân gian, 

Nguyện luôn gắn liền với tâm thành và trách nhiệm với bản 

thân.  

Ví dụ, câu “Lòng Thành Tất Ứng” nhấn mạnh rằng, 

Nguyện ước phải xuất phát từ tâm chân thành, không phải 

từ ham muốn ích kỷ hay hờ hững.  

Nguyện là cái mầm, Hành là cây sinh ra từ mầm ấy; không 

có mầm, không có cây, mà chỉ có ý tưởng trôi lạc không bền 

vững. 

Trong bối cảnh đạo Mẫu, Phật giáo, hoặc các nghi lễ dân 

gian, Nguyện còn là cầu nối giữa chúng ta và thần linh, 

giúp người thực hành tinh thần tỉnh thức, nhìn vào bên trong 

chính mình để hiểu rõ nhu cầu, khát vọng và đạo đức của 

bản thân.  

Nguyện là bước đầu tiên trong mọi hành trình: Nếu không 

biết mình muốn gì, thì sẽ không biết mình đi về đâu. 
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2. Nguyện và tâm lý hiện đại 

Từ góc nhìn tâm lý học hiện đại, Nguyện có thể được hiểu 

là mục tiêu có ý thức. Nguyện tạo ra động lực nội tại, giúp 

chúng ta vượt qua khó khăn, kiên định trong thử thách, và 

định hình hành vi theo mục đích dài hạn. 

a. Nguyện có tính định hướng: Nguyện giúp bộ não 

nhận biết những lựa chọn quan trọng, từ đó, tạo ra kế 

hoạch và chiến lược hành động 

 

b. Nguyện củng cố ý chí: Khi Nguyện được hình thành 

rõ ràng, Nguyện tạo ra sức mạnh tinh thần, giúp 

chúng ta kiềm chế xung động, trì hoãn hưởng thụ 

trước mắt để đạt được mục tiêu cao hơn 

 

c. Nguyện kết nối cảm xúc và lý trí: Một Nguyện ước 

xuất phát từ sự đồng điệu giữa lý trí và cảm xúc sẽ 

giúp chúng ta bền bỉ hơn trong hành động, hạn chế 

những quyết định bốc đồng hoặc thiếu ý nghĩa 

3. Nguyện như kim chỉ nam cho hành động 

Nguyện không chỉ là ước muốn, mà còn là hướng dẫn cho 

hành động. Một Nguyện rõ ràng phải trả lời cho câu hỏi:  

“Tôi muốn gì? Vì sao tôi muốn điều đó?”  

Khi Nguyện được xác định, hành động theo Nguyện sẽ trở 

nên có mục tiêu, có ý nghĩa và nhất quán. 
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Ví dụ, một người muốn sống khỏe mạnh: Nguyện là mong 

muốn có sức khỏe tốt; Hành là chế độ ăn, luyện tập, ngủ 

nghỉ hợp lý. 

 Nguyện mà không Hành thì sức khỏe không được cải thiện; 

Hành mà không có Nguyện thì dễ bỏ cuộc, thiếu ý nghĩa và 

khó duy trì. 

Trong tín ngưỡng, Nguyện giúp người hành lễ tập trung tâm 

ý, không chỉ thực hiện hình thức, mà còn nhận ra nội dung 

thực sự của lời cầu. 

4. Nguyện và ý thức trách nhiệm 

Nguyện cũng liên quan đến trách nhiệm đối với bản thân và 

xã hội. Một nguyện ước chân thành đi kèm với hành động 

mang tính xây dựng sẽ góp phần tạo ra phúc cho bản thân 

và người khác.  

Ngược lại, Nguyện mà thiếu Hành hoặc không đúng đạo 

đức, sẽ trở thành ảo tưởng, dễ gây thất vọng và phiền não. 

Trong quan hệ xã hội, việc phát Nguyện có ý thức còn giúp 

giữ lời hứa, nâng cao uy tín, và củng cố lòng tin giữa chúng 

ta với nhau.  

Nguyện mà không Hành, hay chỉ là lời nói hời hợt, sẽ làm 

giảm giá trị tâm linh, cũng như ảnh hưởng tới chất lượng 

cuộc sống cá nhân. 

II. Hành – Biến Nguyện Thành Thực Tại 

Trong khi Nguyện là ý chí, mong muốn và định hướng, thì  
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Hành chính là bước đi cụ thể, là cầu nối giữa ước muốn và 

hiện thực.  

Không có Hành, Nguyện chỉ là mơ tưởng; không có 

Nguyện, Hành sẽ trở nên vô định, thiếu mục đích và dễ lạc 

hướng. 

1. Hành trong triết lý dân gian và tâm linh 

Trong dân gian Việt Nam, câu tục ngữ “Nguyện Có Hành 

Mới Thành” nhấn mạnh rằng, mọi mong muốn, cầu nguyện 

hay lời hứa, đều cần được biến thành hành động cụ thể. 

Khi tham gia lễ hội, hầu đồng, hay các nghi lễ dân gian, 

người hành lễ không chỉ dâng hương, khấn vái, mà còn thực 

hiện các việc thiện, giữ tâm thanh tịnh, và sống có trách 

nhiệm. 

Trong đạo Mẫu, Hành còn là sự thực hành ý chí thông qua 

nghi lễ, giúp chúng ta thấu hiểu bản thân, rèn luyện tâm trí 

và kết nối năng lượng.  

Hành đúng cách thể hiện trách nhiệm với Nguyện, đồng thời 

tăng cường giá trị tâm linh của nguyện ước. 

Ví dụ, khi một người Nguyện cầu bình an cho gia đình, thì 

Hành có thể là: 

• Duy trì thái độ hiếu thuận và quan tâm trong sinh hoạt 

hằng ngày 

• Thực hiện các việc thiện cho cộng đồng 

• Giữ lời hứa, tránh các hành vi gây tổn hại cho người 

khác 



387 |  

 

Những Hành động này không chỉ làm cho Nguyện trở nên 

sống động, mà còn củng cố mối quan hệ giữa cá nhân, cộng 

đồng và thế giới tâm linh. 

2. Hành theo Tâm Lý học hiện đại 

Trong tâm lý học, Hành được xem là công cụ để chuyển đổi 

ước muốn thành kết quả thực tế. Một Nguyện ước cho dù 

có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ thất bại, nếu không đi kèm 

Hành động có kế hoạch và kiên định. 

a. Hành tạo ra kết quả cụ thể: Khi người ta lập kế hoạch 

và hành động theo từng bước, khả năng đạt mục tiêu 

tăng cao 

 

b. Hành củng cố động lực: Mỗi bước đi thành công, dù 

nhỏ, sẽ tăng cảm giác tự hiệu quả, thúc đẩy tiếp tục 

hành động 

 

c. Hành kết nối lý trí và cảm xúc: Hành động theo kế 

hoạch vừa tạo ra trải nghiệm thực tế, vừa giúp chúng 

ta điều chỉnh cảm xúc và tư duy, từ đó nuôi dưỡng 

nguyện ước và tinh thần kiên định 

Ví dụ, nếu chúng ta Nguyện là muốn cải thiện sức khỏe tinh 

thần, thì Hành sẽ là:  

• Thực hành thiền định mỗi ngày 

• Viết nhật ký cảm xúc 

• Tập thể dục và cân bằng công việc – đời sống 
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Qua Hành, Nguyện được hiện thực hóa, tạo ra thay đổi thực 

sự trong đời sống cá nhân. 

3. Nguyện và Hành – Mối quan hệ cộng hưởng 

Nguyện và Hành không tồn tại độc lập; chúng là hai mặt 

của cùng một tiến trình phát triển cá nhân. 

a. Nguyện cung cấp định hướng: Nguyện trả lời câu hỏi 

“Mình muốn gì và vì sao?” 

 

b. Hành biến Nguyện thành trải nghiệm: Hành trả lời 

câu hỏi “Làm thế nào để đạt được và duy trì điều 

mong muốn?” 

 

c. Sự phối hợp tạo ra kết quả bền vững: Nguyện mà 

không Hành chỉ là mơ ước; Hành mà không Nguyện 

chỉ là lao động vô định 

4. Hành và ý thức trách nhiệm 

Ngoài những điều nêu trên, Hành còn là biểu hiện của trách 

nhiệm – trách nhiệm với bản thân, với nguyện ước, và với 

những người chung quanh. Khi Hành đúng theo Nguyện: 

a. Chúng ta học cách kiên nhẫn, kiên định và tự giác 

 

b. Tạo ra tác động tích cực cho xã hội, thông qua hành 

vi đạo đức, thiện nguyện hoặc hỗ trợ cộng đồng 

 

c. Giúp tinh thần và tâm lý ổn định, tránh rơi vào trạng 

thái thất vọng, chán nản hoặc mơ hồ 
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Trong ngữ cảnh tâm linh, Hành giúp Nguyện không còn trôi 

nổi mà trở thành dòng chảy năng lượng thực sự, kết nối giữa 

tâm, cơ thể và hành vi, từ đó nuôi dưỡng niềm tin và sức 

mạnh nội tại. 

III. Liên Hệ Giữa Nguyện Và Hành – Sự Cộng Hưởng 

Trong Đời Sống Và Tâm Linh 

Nguyện và Hành, như hai nhịp cầu, nối ước muốn nội tâm 

với hiện thực đời sống. Chúng không chỉ là lý thuyết hay 

triết lý, mà là kinh nghiệm sống thiết thực, được thể hiện 

qua văn hóa, tín ngưỡng, và cả khoa học tâm lý hiện đại. 

1. Nguyện – Hành trong đời sống cá nhân 

Trong đời sống cá nhân, mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ 

“Nguyện”. Chúng ta mơ ước có hạnh phúc, thành công, sức 

khỏe, tình cảm viên mãn. Nhưng nếu Nguyện không được 

gắn với Hành động cụ thể, Nguyện sẽ chỉ là những ý tưởng 

trôi nổi trong tâm trí, dễ bị quên lãng hoặc thay thế bởi các 

lo lắng, sợ hãi, hay áp lực hằng ngày. 

Hành, ngược lại, là cầu nối biến ước muốn thành trải 

nghiệm thực tế. Một người muốn cải thiện sức khỏe tinh 

thần có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhưng kiên 

định:  

• Thiền định 15 phút mỗi ngày 

• viết nhật ký cảm xúc 

• đi bộ hoặc tập thể dục 

• và giữ các mối quan hệ tích cực 



390 |  

 

Mỗi hành động này là một viên gạch xây dựng Nguyện, giúp 

chúng ta trải nghiệm sự tiến triển và củng cố niềm tin. 

Khi Nguyện và Hành hòa hợp, chúng tạo ra một vòng tròn 

cộng hưởng: Nguyện cung cấp định hướng, còn Hành mang 

đến trải nghiệm thực tế, và trải nghiệm lại củng cố Nguyện.  

Điều này không những chỉ giúp cho cá nhân đạt mục tiêu, 

mà còn phát triển tính kiên định, tự tin, và khả năng quản 

lý cảm xúc. 

Ví dụ, một sinh viên nguyện đạt điểm cao trong kỳ thi sẽ 

lập kế hoạch học tập (hành), thực hiện từng bước, kiểm tra 

tiến độ, và điều chỉnh phương pháp. Hành động này giúp 

cho Nguyện trở nên sống động, biến mong muốn thành kết 

quả cụ thể. 

2. Nguyện – Hành trong đời sống xã hội 

Trong xã hội, Nguyện và Hành cũng tồn tại song song và 

hỗ trợ nhau. Khi một người Nguyện Cầu sự hòa hợp trong 

gia đình, Hành sẽ là những cử chỉ yêu thương, kiên nhẫn, 

chia xẻ và hỗ trợ lẫn nhau.  

Trong cộng đồng, một Nguyện Cầu hạnh phúc chung sẽ 

phải đi kèm với hành động thiện nguyện, đóng góp cho xã 

hội, hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ví dụ trong Đạo Mẫu, 

người tham gia lễ hầu đồng hay cúng Mẫu thường khấn 

nguyện những điều tốt đẹp.  
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Nhưng đồng thời, họ cũng thực hành hành vi đạo đức, chăm 

sóc bản thân và cộng đồng, giúp nguyện ước trở nên có sức 

sống và linh ứng. 

Hành trong trường hợp này không chỉ là sự thực hiện nhiệm 

vụ nghi lễ, mà còn là thực hành đạo đức và tinh thần, giúp 

người hành kết nối với chính bản thân và với cộng đồng, từ 

đó tạo ra hiệu quả tâm linh và xã hội tích cực. 

3. Sự cộng hưởng giữa Nguyện và Hành 

Khi Nguyện và Hành đồng bộ, chúng tạo ra sức mạnh vượt 

trội hơn tổng giá trị từng phần. Nguyện truyền cảm hứng 

và định hướng, Hành tạo ra kết quả cụ thể và trải nghiệm 

thực tế. Sự cộng hưởng này thể hiện qua ba khía cạnh: 

a. Tâm linh: Nguyện và Hành cùng nhau mở ra cửa kết 

nối năng lượng. Trong các nghi lễ dân gian hay tín 

ngưỡng, sự thành tâm (Nguyện) đi kèm Hành động 

đạo đức, lễ nghi đúng cách, giúp linh ứng và củng cố 

niềm tin 

b. Tâm lý: Hành động theo nguyện giúp chúng ta giảm 

cảm giác bất lực, tăng tự hiệu quả và tinh thần trách 

nhiệm. Nguyện cung cấp ý nghĩa, và Hành tạo ra trải 

nghiệm thành công, và trải nghiệm này lại củng cố 

niềm tin và động lực 

c. Xã hội: Khi Nguyện và Hành đồng bộ trong cộng 

đồng, cả hai sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực lẫn nhau. 

Ví dụ, một nhóm người cùng nguyện cầu bình an cho  
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xã hội và thực hiện các hoạt động thiện nguyện sẽ 

tăng cường sự đoàn kết và lòng nhân ái, từ đó mang 

lại lợi ích cả cho cá nhân và cộng đồng. 

Sự cộng hưởng giữa Nguyện và Hành còn giúp duy trì sự 

cân bằng nội tâm, giảm căng thẳng và lo âu, vì chúng ta 

thấy rằng, nguyện ước không chỉ tồn tại trong mơ ước, mà 

đã được hiện thực hóa từng bước qua hành động. 

4. Nguyện – Hành trong các hoạt động nghi lễ 

Trong văn hóa Việt Nam, các nghi lễ dân gian, như hầu 

đồng, cúng Mẫu, hay các lễ hội truyền thống, đều nhấn 

mạnh mối quan hệ giữa Nguyện và Hành: 

• Nguyện: khấn vái, cầu mong, ước nguyện 

• Hành: thực hiện nghi lễ đúng cách, làm việc thiện, 

giữ tâm thanh tịnh 

Chỉ khi cả hai tồn tại song song, nghi lễ mới mang giá trị 

thực sự, giúp chúng ta cảm nhận sự nhẹ nhõm, bình yên và 

kết nối với năng lượng tâm linh. 

5. Các nguyên tắc để Hành đúng theo Nguyện 

a. Hiểu rõ nguyện của mình: Trước khi Hành, cần xác 

định rõ điều mình mong muốn và lý do 

b. Lập kế hoạch hành động cụ thể: Mỗi Nguyện phải 

được liên kết với bước đi cụ thể, khả thi và đúng thời 

điểm 
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c. Kiên định và kiên nhẫn: Hành không chỉ là một lần 

thực hiện, mà là tiến trình liên tục, điều chỉnh và học 

hỏi 

d. Phản ánh và điều chỉnh: Quan sát kết quả của Hành, 

học hỏi từ kinh nghiệm để hoàn thiện Nguyện và 

Hành tiếp theo 

Những nguyên tắc này giúp Nguyện trở nên sống động, 

Hành trở nên có ý nghĩa, từ đó mang lại giá trị thực tế, tâm 

lý và tâm linh bền vững. 

IV. Tổng Kết  

Bài học từ câu nói dân gian “Có Nguyện Có Hành” vượt xa 

ý nghĩa đơn thuần của lời khuyên đạo đức; câu nói này là 

biểu hiện của một triết lý sống, là nền tảng của mọi hành vi 

tâm linh, tâm lý và xã hội.  

Khi chúng ta hiểu sâu sắc mối quan hệ giữa Nguyện và 

Hành, chúng ta không chỉ sống có mục đích, mà còn tạo ra 

năng lượng tích cực, củng cố niềm tin và phát triển nhân 

cách toàn diện. 

1. Nguyện – Hành: Nhịp cầu giữa ý tưởng và thực tại 

Nguyện không phải chỉ là một ý nghĩ, một mong muốn 

thoáng qua, mà Nguyện là ý định có hướng, chứa đựng sức 

mạnh định hình nhận thức và hành vi.  

Tuy nhiên, Nguyện nếu không được nối với Hành động, thì 

Nguyện chỉ tồn tại như một giấc mơ trôi nổi, dễ bị phai nhạt  
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trước những thử thách đời sống. 

Hành là sự hiện thực hóa nguyện ước. Mỗi hành động, cho 

dù nhỏ, đều là một viên gạch xây dựng tương lai mà Nguyện 

mơ ước.  

Sự kiên trì trong hành động giúp Nguyện trở nên sống động, 

tạo ra trải nghiệm và cảm nhận trực tiếp, từ đó, tăng cường 

năng lực tâm lý và khả năng tự điều chỉnh bản thân. 

Khi Nguyện và Hành hòa hợp, chúng tạo ra một vòng tròn 

cộng hưởng:  

Nguyện dẫn đường, và Hành tạo kết quả, và kết quả lại củng 

cố Nguyện.  

Đây là cơ chế tăng trưởng tâm linh và phát triển bản thân 

mà nhiều tôn giáo và triết lý phương Đông nhấn mạnh, từ 

Đạo Mẫu Việt Nam đến triết lý Phật giáo và Nho giáo. 

2. Nguyện – Hành trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng 

Trong các nghi lễ dân gian, từ hầu đồng, cúng Mẫu, đến lễ 

hội truyền thống, Nguyện và Hành luôn tồn tại song song.  

Nguyện là sự thành tâm, ước mong những điều tốt đẹp; còn 

Hành là thực hiện nghi lễ đúng cách, làm việc thiện và giữ 

tâm thanh tịnh. 

Chỉ khi cả hai đi cùng, nghi lễ mới phát huy giá trị thực sự: 

tạo cảm giác nhẹ nhõm, bình yên và kết nối với năng lượng 

tâm linh.  
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Ngược lại, nếu thiếu Hành, chỉ khấn Nguyện mà không thực 

hiện các bước chuẩn mực, nghi lễ có thể trở nên trống rỗng, 

dễ dẫn tới mê tín.  

Nếu thiếu Nguyện – chỉ làm theo nghi thức, mà không có 

thành tâm – Hành động trở nên máy móc, vô hồn, không 

mang lại sự an nhiên. 

Điều này nhấn mạnh một triết lý quan trọng: Niềm tin phải 

đi đôi với hành động, và hành động phải có ý nghĩa và định 

hướng. 

3. Nguyện – Hành trong đời sống xã hội 

Trong cộng đồng, Nguyện và Hành tạo ra hiệu ứng lan tỏa 

mạnh mẽ. Khi một nhóm người cùng nguyện cầu hòa bình, 

hạnh phúc cho cộng đồng và đồng thời thực hiện hành động 

thiện nguyện, đóng góp xã hội, họ không chỉ cảm nhận năng 

lượng tích cực mà còn tạo ảnh hưởng lan tỏa, truyền cảm 

hứng cho những người chung quanh. 

Nguyện và Hành là cơ chế kết nối cá nhân với tập thể, giúp 

cộng đồng trở nên vững mạnh, gắn kết và nhân văn hơn.  

Đây là minh chứng rõ ràng rằng triết lý “Có Nguyện Có 

Hành” không chỉ dừng lại ở mức cá nhân, mà còn là nguyên 

lý vận hành của xã hội. 

4. Nguyện – Hành trong phát triển nhân cách 

Hiểu và thực hành mối quan hệ giữa Nguyện và Hành giúp 

cá nhân phát triển nhân cách toàn diện: 
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a. Tinh thần trách nhiệm: Khi Nguyện được nối với 

Hành, chúng ta học cách chịu trách nhiệm với ước 

muốn của mình 

 

b. Tự tin và kiên định: Hành động theo Nguyện mang 

lại trải nghiệm thành công, củng cố niềm tin vào bản 

thân 

 

c. Khả năng tự điều chỉnh: Quan sát kết quả của hành 

động giúp cá nhân học cách thích ứng, điều chỉnh và 

hoàn thiện 

 

d. Cân bằng nội tâm: Nguyện và Hành đồng bộ giúp 

chúng ta duy trì sự cân bằng cảm xúc, giảm lo âu và 

căng thẳng 

5. Tổng Kết 

Câu nói “Có Nguyện Có Hành” không chỉ là lời nhắc nhở 

dân gian, mà là một phương pháp sống, một triết lý hành 

động.  

Nguyện tạo hướng đi, và Hành biến hướng đi thành trải 

nghiệm, và trải nghiệm lại củng cố Nguyện.  

Khi chúng ta thực hành nhất quán, Nguyện và Hành trở 

thành cặp đôi quyền năng, giúp chúng ta đạt đến sự an 

nhiên, phát triển nhân cách và kết nối sâu sắc với cộng đồng. 

Cuối cùng, thông điệp của “Có Nguyện Có Hành” là một 

lời nhắc nhở sâu sắc:  
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Mọi thay đổi, mọi thành công, mọi niềm bình yên đều bắt 

đầu từ Nguyện, nhưng chỉ thực sự trở thành hiện thực khi 

được nuôi dưỡng bằng Hành động kiên trì và đúng hướng. 

Nguyên lý này không chỉ áp dụng trong tâm linh mà còn 

trong đời sống hiện đại, giáo dục, phát triển cá nhân, và kết 

nối cộng đồng.  

Nguyên lý này cũng nhấn mạnh rằng, ước mơ chỉ trở thành 

hiện thực khi gắn với hành động, và Hành động chỉ có ý 

nghĩa khi có Nguyện. 

Đây là kim chỉ nam cho việc sống trọn vẹn, có trách nhiệm, 

năng lượng tích cực, và bình yên trong mọi khía cạnh đời 

sống. 


